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PHÁP LUẬT VỀ THEO DÕI  

THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM  

 

 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2023 

 



 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 

 

 

PHẠM NGỌC THẮNG 

 

 

 

PHÁP LUẬT VỀ THEO DÕI  
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Theo dõi thi hành pháp luật (THPL) là hoạt động gắn liền với việc thực 

hiện một trong những chức năng đối nội quan trọng, đặc thù của nhà nước, đó là 

chức năng bảo đảm trật tự pháp luật. Nhà nước xây dựng, ban hành pháp luật và bảo 

đảm cho pháp luật được thực thi trong đời sống xã hội thông qua các hoạt động 

như: ban hành văn bản hướng dẫn THPL; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thanh 

tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật. Vì vậy, theo dõi THPL 

luôn là một hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong quá trình tổ chức thi hành, 

đưa pháp luật vào cuộc sống. Thông qua theo dõi THPL, các cơ quan nhà nước, 

người có thẩm quyền thực hiện việc xem xét, đánh giá thực trạng THPL, tìm ra 

những nguyên nhân của vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình THPL, qua đó 

có những giải pháp phù hợp để điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với ý chí của 

nhà nước, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội. 

Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống pháp luật nói chung đang từng bước được 

hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa (XHCN) mà Đảng và Nhà nước đang tiến hành. Đối với lĩnh vực theo dõi 

THPL, từ văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Hiến pháp năm 2013
1
 cho tới các 

đạo luật
2
, các văn bản dưới luật đã có những quy định điều chỉnh các quan hệ xã hội 

phát sinh trong hoạt động theo dõi THPL. Quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về 

theo dõi THPL đã có tác động tích cực, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL ở nước ta trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, pháp luật về theo dõi THPL đang có những bất cập, hạn chế làm 

ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động theo dõi THPL. Mặc dù Hiến pháp 

năm 2013 đã có quy định mang tính nguyên tắc về hoạt động theo dõi THPL nhưng 

cho đến nay, pháp luật về theo dõi THPL vẫn chưa được cụ thể hóa bằng đạo luật để 

                                                 
1. Khoản 1 Điều 99 Hiến pháp 2013 quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính 

phủ... tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc”. 

2. Điều 32 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành 

viên Chính phủ... tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong 

phạm vi toàn quốc”. 
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điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động theo dõi THPL. 

Trong khi đó, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình THPL (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) là văn bản quy 

phạm pháp luật (VBQPPL) quan trọng, điều chỉnh trực tiếp về hoạt động theo dõi 

THPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã bộc lộ những bất cập, 

hạn chế như: quy định của pháp luật còn chưa đầy đủ để điều chỉnh các quan hệ xã 

hội phát sinh trong hoạt động theo dõi THPL; nhiều quy định còn thiếu tính khả thi, 

thiếu tính ổn định, không phù hợp với thực tiễn; nhiều quy định còn mâu thuẫn, 

trùng chéo, khó thực hiện; một số quy định chỉ dừng ở những nguyên tắc chính trị - 

pháp lý chung, mang tính chất luật khung, thiếu các quy định cụ thể; một số vướng 

mắc trong cơ chế theo dõi THPL chưa được tháo gỡ kịp thời. Có thể nói, pháp luật 

về theo dõi THPL ở nước ta còn chưa hoàn thiện, thiếu tính thống nhất, đồng bộ và 

khả thi nên chưa thực sự phát huy được vị trí, vai trò và hiệu quả của hoạt động theo 

dõi THPL. 

Nhìn từ góc độ khoa học pháp lý, chủ đề pháp luật về theo dõi THPL không 

phải là vấn đề hoàn toàn mới nhưng những vấn đề lý luận căn bản của pháp luật về 

theo dõi THPL chưa được nhìn nhận một cách toàn diện và giải quyết thấu đáo. Mô 

hình lý thuyết về pháp luật trong lĩnh vực này chưa được nhận diện rõ nét, nhất là 

những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến phạm trù khái niệm, đặc điểm, vai trò và 

nội dung của pháp luật về theo dõi THPL. 

Trong bối cảnh Đảng ta xác định: “Trong những năm tới, đẩy mạnh việc 

hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức THPL nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà 

nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền 

lực nhà nước”
3
 và tiếp đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 

của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra một trong các nhiệm vụ giải pháp 

quan trọng về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là “đẩy mạnh việc 

hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức THPL, xây dựng 

được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn 

                                                 
3. Trích Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 
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định”
4
. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL là một nhiệm vụ quan 

trọng vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính lâu dài cần phải được thực hiện. 

Với những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh (NCS) đã chọn đề tài: “Pháp 

luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam” làm chủ đề nghiên cứu của luận 

án tiến sĩ luật học nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn của pháp luật 

về theo dõi THPL, từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo 

dõi THPL ở Việt Nam. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật 

về theo dõi THPL, luận án đặt mục tiêu là đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn 

thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nêu trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm 

vụ nghiên cứu sau đây: 

Một là, phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án và 

rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 

Hai là, phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận của pháp luật về theo dõi THPL 

với trọng tâm là làm rõ: khái niệm THPL, theo dõi THPL; khái niệm, đặc điểm, vai 

trò của pháp luật về theo dõi THPL; nội dung điều chỉnh của pháp luật về theo dõi 

THPL; nêu rõ các tiêu chí hoàn thiện của pháp luật về theo dõi THPL; nghiên cứu 

pháp luật về theo dõi THPL của một số quốc gia trên thế giới và chỉ ra những giá trị 

tham khảo cho Việt Nam. 

Ba là, đánh giá khách quan, toàn diện, có hệ thống về thực trạng của pháp 

luật về theo dõi THPL, trong đó tập trung phân tích những ưu điểm và hạn chế trong 

quy định của pháp luật dẫn đến những bất cập trong thực tiễn; đánh giá sự hoàn thiện 

của pháp luật về theo dõi THPL và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

Bốn là, phân tích quan điểm và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về theo dõi THPL. 

                                                 
4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 285. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận, thực tiễn và 

quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu: Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu trong 

khuôn khổ nghiên cứu pháp luật điều chỉnh hoạt động theo dõi THPL của các cơ 

quan hành pháp (cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) ở trung ương và địa 

phương). Luận án không đề cập tới pháp luật điều chỉnh hoạt động theo dõi THPL 

do cơ quan lập pháp, tư pháp thực hiện trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ 

của mình mà chi nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp, kiểm soát của các cơ quan 

này đối với hoạt động theo dõi THPL của cơ quan HCNN. 

- Về không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu pháp luật và thực tiễn 

THPL về theo dõi THPL của các cơ quan HCNN ở trung ương và địa phương trong 

phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án cũng mở rộng phạm vi nghiên 

cứu pháp luật về theo dõi THPL của một số quốc gia trên thế giới như Liên bang 

Nga, Hàn Quốc. 

- Về thời gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu pháp luật và thực 

tiễn thi hành các quy định của pháp luật về theo dõi THPL tại Việt Nam từ khi Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL có hiệu lực thi 

hành nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp mang tính khả thi cho việc 

hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án nghiên cứu các nội dung liên quan đến chủ đề pháp luật về theo dõi 

THPL dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhà nước và pháp luật.  

Khi thực hiện luận án, NCS tiếp thu có chọn lọc quan điểm, kinh nghiệm về 

theo dõi THPL của một số quốc gia như: Liên bang Nga, Hàn Quốc. 
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4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, luận án được thực hiện trên cơ sở vận 

dụng phương pháp duy vật biện chứng của triết học Mác - Lênin kết hợp với việc sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau để làm sáng tỏ các nội dung 

nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, khảo sát, so sánh, thống kê, mô tả, khái quát 

hóa. Cụ thể là: 

Thứ nhất, phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng xuyên suốt trong 

quá trình nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật 

về theo dõi THPL. 

Thứ hai, phương pháp so sánh, thống kê được sử dụng để cung cấp số liệu 

cần thiết, đối chiếu, làm rõ các nội dung liên quan đến thực trạng áp dụng pháp luật 

về theo dõi THPL ở Việt Nam. 

Thứ ba, phương pháp mô tả được sử dụng để làm sáng tỏ nội dung, hình 

thức của pháp luật về theo dõi THPL. 

Thứ tư, phương pháp khái quát hóa được sử dụng để nêu, phân tích, kết luận 

về những vấn đề chung, có tính bao quát như: thành tựu của các công trình liên quan 

đến đề tài, nhận định đánh giá về mức độ hoàn thiện của pháp luật về theo dõi THPL. 

5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án 

Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ tiến sĩ nghiên cứu vấn đề 

pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam hiện nay. Luận án có những đóng góp mới 

về khoa học như sau: 

Một là, đóng góp về nghiên cứu tổng quan 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

có liên quan đến đề tài, luận án xác định những vấn đề đã được nghiên cứu, độ sâu 

nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu của pháp luật về theo dõi 

THPL ở Việt Nam.  

Hai là, đóng góp về nghiên cứu lý luận 

Luận án phân tích, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận liên quan đến 

THPL, theo dõi THPL, bao gồm các khái niệm “thi hành pháp luật”, “theo dõi thi 

hành pháp luật” và xác định rõ nội hàm của các khái niệm này. Trên cơ sở đó, luận 

án đưa ra và phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về theo dõi THPL; 
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nội dung của pháp luật về theo dõi THPL; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện 

của pháp luật về theo dõi THPL. 

Luận án khái quát hóa, phân tích có một cách có hệ thống nội dung cơ bản 

pháp luật của một số quốc gia trên thế giới quy định về theo dõi THPL và chỉ ra giá 

trị tham khảo cho Việt Nam. 

Ba là, đóng góp về nghiên cứu thực tiễn 

Luận án đã hệ thống hóa, phân tích và bình luận về lịch sử hình thành và 

phát triển của pháp luật về theo dõi THPL gắn với bối cảnh chính trị, kinh tế xã hội 

trong từng thời kỳ phát triển của đất nước. 

Luận án chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế trong quy định và trong thực 

tiễn thi hành của pháp luật về theo dõi THPL hiện hành, đánh giá mức độ hoàn 

thiện của pháp luật dựa trên các tiêu chí cụ thể. 

Bốn là, đóng góp về nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng của pháp luật về theo dõi 

THPL, luận án đề xuất được các giải pháp khả thi trước mắt và lâu dài cho việc 

hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL. Đồng thời, luận án cũng đề xuất các giải 

pháp tổ chức thực hiện pháp luật về theo dõi THPL hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

thực tiễn Việt Nam hiện nay.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý 

luận pháp luật về theo dõi THPL, cung cấp thêm thông tin lý luận trong việc nghiên 

cứu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL đáp ứng yêu cầu cải cách 

hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, có hệ thống lĩnh vực 

pháp luật về theo dõi THPL. Các kết quả nghiên cứu và kết luận khoa học trong 

Luận án có thể là nguồn tư liệu tham khảo cho các cơ quan nhà nước ở trung ương 

và địa phương trong việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật cũng như tổ 

chức thực hiện công tác theo dõi THPL của bộ, ngành, địa phương. Luận án có thể 
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là nguồn tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy 

trong các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, 

kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam. 

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi 

hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay. 

 



 8 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

1. Những kết quả nghiên cứu của các công trình liên quan đến đề tài 

1.1. Những kết quả nghiên cứu về lý luận của pháp luật về theo dõi thi 

hành pháp luật 

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu về khái niệm THPL. 

Trong khuôn khổ phạm vi đề tài luận án, NCS tập trung nghiên cứu, tìm 

hiểu sâu về những công trình đề cập tới khái niệm THPL, là khái niệm công cụ quan 

trọng để nghiên cứu chủ đề pháp luật về theo dõi THPL. Có thể kể ra một số công 

trình tiêu biểu sau đây: 

Giáo trình “Lý luận Nhà nước và pháp luật” (2015) của Trường Đại học 

Luật Hà Nội, cho rằng THPL là một trong bốn hình thức của thực hiện pháp luật, 

bao gồm: tuân thủ pháp luật, THPL (chấp hành pháp luật), sử dụng pháp luật và áp 

dụng pháp luật. THPL là hình thức thực hiện pháp luật trong đó chủ thể pháp luật 

thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực
5
. 

Giáo trình “Lý luận Nhà nước và pháp luật” (2015) của Đại học Quốc gia 

Hà Nội, quan niệm bốn hình thức của thực hiện pháp luật gồm: tuân thủ pháp luật, 

chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. Khái niệm chấp 

hành pháp luật được sử dụng thay cho THPL, là hình thức thực hiện pháp luật, 

trong đó, các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành 

động tích cực
6
.  

Các cuốn sách: “Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật” (1993) do TS. Đào 

Trí Úc chủ biên; “Những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và pháp luật” (1995) 

của Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật; “Lý luận chung về Nhà nước và pháp 

luật” (1998) của PGS.TS. Trần Ngọc Đường quan niệm nội hàm các khái niệm thực 

hiện pháp luật và áp dụng pháp luật là tương đồng nhau. Khái niệm THPL được 

hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ là một trong bốn hình thức của thực hiện pháp luật. 

                                                 
5. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật, NXB Công an nhân dân, 2015, 

tr. 181-184. 

6. GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2015, tr. 493-495. 
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Sách chuyên khảo “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành 

pháp luật” (2011) cho rằng THPL là mọi hoạt động nhằm đưa pháp luật vào cuộc 

sống, biến quy định pháp luật trở thành hành vi của các chủ thể
7
. 

Sách chuyên khảo “Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của 

các cơ quan hành chính nhà nước” (2016) tiếp cận khái niệm THPL tương đồng với 

khái niệm thực thi chính sách công (là quá trình đưa chính sách công vào thực tiễn 

đời sống xã hội nhằm hiện thực hóa mục tiêu chính sách). Từ đó, tác giả luận giải 

khái niệm THPL của cơ quan HCNN là tất cả các hoạt động mà cơ quan HCNN 

thực hiện đưa các quy định thuộc phạm vi, thẩm quyền trách nhiệm thi hành của 

mình đi vào cuộc sống, nhằm đạt được những mục tiêu, yêu cầu của pháp luật
8
. 

Đề tài khoa học cấp nhà nước “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật của 

cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” (2019) cho rằng quá trình THPL phải gắn liền và là sự tiếp nối của quá 

trình xây dựng pháp luật. THPL là mọi hoạt động nhằm đưa pháp luật vào cuộc 

sống, biến quy định của pháp luật trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể (trở 

thành có hiệu lực trên thực tế)
9
.  

Đề tài khoa học cấp bộ “Cơ chế tổ chức thi hành pháp luật, những vấn đề lý 

luận và thực tiễn” (2018) quan niệm THPL là những hoạt động của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân để hiện thực hóa các yêu cầu của pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống
10

. 

Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay” (2018) cho rằng THPL là hành vi thực tế, hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân để hiện thực hóa các yêu cầu của pháp luật, đưa pháp luật 

vào cuộc sống
11

.  

Đề tài khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội” 

(2014) quan niệm THPL được xem là hình thức để nhà nước thực hiện các chức 

                                                 
7. TS. Lê Thành Long (chủ biên), Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật, NXB Tư 

pháp, Hà Nội, 2011, tr. 40. 

8. TS. Nguyễn Văn Cương (chủ biên), Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan 

hành chính nhà nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr. 23. 

9. Đề tài khoa học cấp nhà nước, Bộ Tư pháp (PGS.TS. Hà Hùng Cường, chủ nhiệm đề tài), Hà Nội, 2019, tr. 29. 

10. Đề tài khoa học cấp bộ, Bộ Tư pháp (PGS.TS. Hoàng Thế Liên chủ nhiệm đề tài), Hà Nội, 2018, tr. 21. 

11. Đề tài khoa học cấp bộ, Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn chủ nhiệm đề tài), Hà Nội, 2019, tr. 22. 
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năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là quá trình hoạt động có lý trí và có ý chí của 

các cơ quan nhà nước và những người có thẩm quyền để những quy định của pháp 

luật đi vào cuộc sống, nhằm đạt được mục đích điều chỉnh của pháp luật vì lợi ích 

của mỗi thành viên cũng như của cả cộng đồng xã hội
12

.  

Ngoài các công trình nêu trên, khái niệm THPL cũng được nhiều chuyên 

gia, nhà khoa học quan tâm nêu quan điểm nghiên cứu trong các bài viết đăng trên 

tạp chí chuyên ngành luật, bài tham luận trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa 

học. Cụ thể là: 

Trong bài viết “Bàn về khái niệm thi hành pháp luật“
13

 (2009), tác giả 

Nguyễn Thị Hồi cho rằng việc phân chia các hình thức thực hiện pháp luật chỉ có 

tính chất tương đối, chủ yếu có ý nghĩa về mặt lý luận. Trong thực tế, các thuật ngữ 

tuân theo, thi hành, sử dụng và áp dụng pháp luật nhiều khi được dùng đồng nghĩa 

với nhau, đều biểu thị một nội dung là pháp luật phải được tôn trọng và được thực 

hiện nghiêm chỉnh bởi tất cả các chủ thể trong xã hội. 

Tác giả Dương Thị Thanh Mai trong bài viết “Một số luận điểm khoa học 

hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật” (2019) quan niệm 

THPL là mọi hoạt động nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, biến quy định của pháp 

luật trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể (cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý), làm cho pháp luật phát huy hiệu lực thực tế. 

THPL là giai đoạn tiếp nối của xây dựng pháp luật
14

.  

Tác giả Tô Văn Hòa trong bài viết “Quan niệm, nhu cầu và một số định 

hướng chính sách lớn của Luật Tổ chức thi hành pháp luật” (2019) cho rằng THPL 

là các hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện một cách 

chủ động theo quy định của pháp luật qua đó làm cho pháp luật được tuân thủ trong 

thực tiễn. Các hoạt động của các cơ quan nhà nước có thể là thi hành các quyền, 

nghĩa vụ được quy định trong pháp luật mà mình là đối tượng điều chỉnh hoặc thực 

hiện quyền áp dụng chế tài theo quy định của pháp luật để buộc các chủ thế khác 

                                                 
12. Đề tài khoa học 01X-11/01/2013-2, Sở Khoa học và công nghệ - UBND thành phố Hà Nội (Tống Thị 

Thanh Nam, chủ nhiệm đề tài), Hà Nội, 2014, tr. 12.  

13. TS. Nguyễn Thị Hồi, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 9/2009, tr.2-5, Hà Nội. 

14. TS. Dương Thị Thanh Mai, Tham luận Hội nghị “Đánh giá thực trạng công tác tổ chức thi hành pháp 

luật ở Việt Nam và đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 

30/10/2019 tại Hà Nội. 

../../../Luat/%23Nha%20nuoc%20va%20phap%20luat/Phap%20luat/Law%20Activity/Implementation%20of%20law/Ban%20ve%20khai%20niem%20thi%20hanh%20phap%20luat%202009.pdf
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tuân thủ pháp luật. Các hoạt động của các tổ chức, cá nhân chỉ là thi hành các 

quyền, nghĩa vụ được quy định trong pháp luật mà họ là đối tượng điều chỉnh
15

. 

Tác giả Nguyễn Văn Năm trong bài viết “Theo dõi thi hành pháp luật - Một 

nội dung của tổ chức thi hành pháp luật” (2020) quan niệm THPL có ý nghĩa tương 

tự như thực hiện pháp luật, THPL được hiểu là những hành động, lời nói, việc làm 

(hành vi) của cá nhân, tổ chức phù hợp với các quy định của pháp luật, theo đúng 

các quy định của pháp luật. Nói cách khác, đó chính là việc các chủ thể thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của mình
16

. 

Thứ hai, kết quả nghiên cứu về khái niệm theo dõi THPL. 

Cuốn sách “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp 

luật” quan niệm theo dõi THPL có thể coi là việc thu thập một cách hệ thống các 

thông tin (thông qua các chỉ số được thiết kế nhằm vào mục đích cụ thể), phân tích 

so sánh giữa mục tiêu đề ra (quy định của pháp luật đi vào cuộc sống) với thực tế 

đạt được (thực tế tuân thủ, áp dụng quy định của pháp luật) và chỉ ra sự tác động của 

quy định pháp luật cùng những tồn tại, bất cập do các nguyên nhân nào để có những 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung hay tăng cường cho phù hợp mục tiêu mong muốn
17

. 

Đề tài cấp bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt 

Nam” quan niệm theo dõi THPL là hoạt động xem xét, đánh giá của các cơ quan 

nhà nước và người có thẩm quyền đối với quá trình tổ chức thi hành, đưa pháp luật 

vào thực hiện trong đời sống xã hội và thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà 

nước, tổ chức và cá nhân. Qua đó, phát hiện những vướng mắc, bất cập phát sinh 

trong thực tiễn tổ chức THPL và kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ để nâng 

cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo trật tự kỷ cương luật 

pháp và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước và xã hội
18

. 

                                                 
15. PGS.TS. Tô Văn Hòa, Tham luận Hội nghị “Đánh giá thực trạng công tác tổ chức thi hành pháp luật ở 

Việt Nam và đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 30/10/2019 tại 

Hà Nội, tr. 7. 

16. TS. Nguyễn Văn Năm, Tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tổ chức thi hành pháp luật - Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 

25/06/2020, tr. 15. 

17. TS. Lê Thành Long (chủ biên) “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật”, NXB Tư 

pháp, Hà Nội, 2011, tr. 49.  

18. Đề tài khoa học cấp bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn, chủ nhiệm đề 

tài), Hà Nội, 2019, tr. 24. 



 12 

Trong Luận án tiến sĩ “Theo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh Gia 

Lai”, tác giả Trần Nam Trung đưa ra khái niệm theo dõi THPL là hoạt động của cơ 

quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân nhằm thu thập thông tin, xem xét, đánh giá 

thực trạng THPL trong thực tế để kịp thời hoàn thiện cơ chế tác động của pháp luật 

đến xã hội, bảo đảm pháp luật được thi hành hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho hạnh 

phúc con người và cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc
19

.  

Tác giả Nguyễn Minh Đoan trong bài viết “Chính phủ trong tổ chức thi 

hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong tổ chức thi hành 

pháp luật” quan niệm theo dõi THPL là hoạt động quan sát, thu thập dữ liệu, thông 

tin về việc THPL của các tổ chức, cá nhân theo các chỉ số xác định như những ai 

thực hiện, thực hiện như thế nào…, từ đó có được những thông tin cần thiết, những 

căn cứ cụ thể về tình hình THPL, xu hướng phát triển, tiến bộ hay không tiến bộ, 

những thành tựu đã đạt được theo mục tiêu chung để có những giải pháp, biện pháp 

can thiệp cần thiết, kịp thời hoặc để đánh giá đúng, chính xác về tình hình THPL. 

Do vậy, theo dõi THPL phải đưa ra nhận xét, đánh giá về kết quả theo dõi, tính hiệu 

quả của hoạt động THPL
20

.  

Trong bài viết “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở 

Việt Nam hiện nay”, tác giả Nguyễn Văn Năm cho rằng theo dõi THPL là hoạt động 

không thể thiếu trong quá trình tổ chức THPL. Đó là hoạt động xem xét, đánh giá 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với việc THPL của các chủ thể trong xã hội, 

qua đó, đề xuất, áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo pháp luật được thi hành 

nghiêm chỉnh trong đời sống
21

.  

Trong bài viết “Theo dõi thi hành pháp luật - Những khía cạnh pháp lý và 

thực tiễn cần quan tâm ở nước ta hiện nay”, tác giả Lê Vương Long nêu nhận thức 

về theo dõi THPL theo hai nghĩa rộng và hẹp. Hiểu theo nghĩa rộng, theo dõi THPL 

là hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức nhằm hình thành sự đánh giá, kiểm soát về 

trạng thái quá trình thực thi pháp luật trên thực tế ở các lĩnh vực điều chỉnh pháp 

luật. Theo nghĩa hẹp, theo dõi THPL là nhiệm vụ của quản lý nhà nước được thực 

                                                 
19. Trần Nam Trung, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội 

Việt Nam, Hà Nội, 2018, tr. 48. 

20. PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Tham luận Kỷ yếu Hội nghị “Góp ý Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tổ chức thi hành pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 19/7/2017 tại Hà Nội, tr. 44. 

21. TS. Nguyễn Văn Năm, Tạp chí Luật học - Trường Đại học Luật Hà Nội, Số tháng 5 năm 2018, Hà Nội, tr. 61. 



 13 

hiện bởi hệ thống cơ quan chuyên môn nhằm thống kê, phân tích, đánh giá kết quả 

và đưa ra những dự báo về trạng thái của quá trình thực hiện pháp luật trên thực tế 

phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng pháp luật, định hướng điều chỉnh pháp luật 

và so sánh pháp luật
22

. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu khung lý thuyết của pháp luật về theo dõi THPL 

ở Việt Nam. 

Hiện nay, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, 

chuyên sâu về khung lý thuyết của pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, trong một số công trình nghiên cứu đã có đề cập, nhận diện một số vấn đề về 

khái niệm, đặc điểm, cơ chế điều chỉnh của pháp luật trong lĩnh vực này.  

Đề tài cấp bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt 

Nam” đã phân tích khía cạnh lý luận của pháp luật theo dõi THPL nhìn từ góc độ cơ 

chế tổ chức theo dõi THPL bao gồm hệ thống thể chế, thiết chế và các yếu tố bảo 

đảm cho việc tổ chức theo dõi THPL. Trong đó, thể chế là yếu tố đầu tiên cấu thành 

cơ chế tổ chức theo dõi THPL, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật (QPPL) 

điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức theo dõi THPL như 

xác lập các quyền, nghĩa vụ của các chủ thể; nội dung, hình thức, phương pháp, quy 

trình tổ chức theo dõi THPL
23

. 

Trong Luận án tiến sĩ “Theo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh Gia 

Lai”, tác giả Trần Nam Trung đã đề cập khái quát tới vấn đề điều chỉnh pháp luật về 

theo dõi THPL gồm các vấn đề cơ bản: (i) nguyên tắc, quá trình và mục tiêu điều 

chỉnh pháp luật về theo dõi THPL; (ii) điều chỉnh pháp luật về đối tượng theo dõi 

THPL (là các chủ thể gồm: Nhà nước, tổ chức xã hội, cá nhân); (iii) điều chỉnh pháp 

luật về nội dung theo dõi THPL (gồm cơ chế tác động của pháp luật đến xã hội và 

hiệu quả THPL); (iv) điều chỉnh pháp luật về hình thức, phương pháp theo dõi 

THPL như: Nhà nước ban hành hệ thống tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá tính 

hiệu quả THPL và các biện pháp nâng cao hiệu quả THPL; thiết lập cơ chế kiểm tra, 

giám sát nhà nước và hỗ trợ, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tham gia theo dõi 

                                                 
22. PGS.TS. Lê Vương Long, Tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tổ chức thi hành pháp luật - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 

25/06/2020, tr. 26. 

23. Đề tài khoa học cấp bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn, chủ nhiệm đề 

tài), Hà Nội, 2019, tr. 27. 
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THPL; thu nhận thông tin về những hạn chế, thiếu sót của điều chỉnh pháp lý - quy 

phạm; đánh giá thực trạng THPL, hiệu quả THPL; tổ chức xã hội, cá nhân tập hợp, 

phản ánh nhu cầu, lợi ích của các nhóm, giai tầng xã hội về nâng cao hiệu quả, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật thông qua các hoạt động theo dõi THPL
24

. 

Tác giả Nguyễn Văn Năm trong bài viết “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo 

dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay” cho rằng hệ thống thể chế làm cơ sở 

pháp lý cho hoạt động theo dõi THPL gồm nhóm các quy định chung về THPL (quy 

định về quyền và nghĩa vụ THPL; quy định về trách nhiệm tổ chức THPL; quy định 

về biện pháp, điều kiện bảo đảm THPL) và nhóm các quy định cụ thể điều chỉnh 

hoạt động theo dõi THPL (mục đích; chủ thể; nội dung; hình thức; biện pháp; cách 

thức; nguyên tắc; quy trình theo dõi THPL; xử lý kết quả theo dõi THPL; trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân; sự phối hợp giữa các chủ thể; khen thưởng và xử lý 

vi phạm)
25

. 

Thứ tư, kết quả nghiên cứu pháp luật về theo dõi THPL của một số quốc gia 

trên thế giới và những giá trị tham khảo đối với pháp luật Việt Nam. 

Cuốn sách chuyên khảo “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi 

hành pháp luật” là công trình nghiên cứu chuyên sâu về kinh nghiệm quốc tế trong 

lĩnh vực theo dõi THPL
26

. Sách đã chỉ ra kinh nghiệm của nhiều tổ chức quốc tế, 

các quốc gia về hoạt động theo dõi THPL như: kinh nghiệm của Liên hợp quốc 

trong theo dõi THPL về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; kinh 

nghiệm của Liên minh Châu Âu trong theo dõi THPL phòng chống bạo lực đối với 

phụ nữ; kinh nghiệm theo dõi THPL của một số nước ASEAN trong một số lĩnh 

vực pháp luật cụ thể (bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm) và đặc biệt là kinh 

nghiệm của Liên bang Nga trong hoạt động theo dõi THPL và rút ra một số đề xuất 

như: (i) Để nâng cao hiệu quả THPL, một số vấn đề lý luận và cơ sở thực tiễn cần 

nghiên cứu sâu hơn để có luận giải phù hợp cho việc xây dựng thể chế bảo đảm cho 

pháp luật được thi hành nghiêm minh trong phạm vi cả nước; (ii) theo dõi THPL là 

                                                 
24. Trần Nam Trung, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội 

Việt Nam, Hà Nội, 2018, tr. 72-77. 

25. TS. Nguyễn Văn Năm, Tạp chí Luật học - Trường Đại học Luật Hà Nội, Số tháng 5 năm 2018, Hà Nội, 

tr. 64-65. 

26. TS. Lê Thành Long (chủ biên), Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật, NXB Tư 

pháp, Hà Nội, 2011, tr. 237-312. 
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một công việc quá lớn nên cần xác định đây là công việc không chỉ của riêng Bộ Tư 

pháp mà là của tất cả các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp; (iii) phải có 

chính sách huy động sự tham gia tích cực của các chủ thể trong việc thực thi pháp 

luật; (iv) cần nghiên cứu xây dựng các tiêu chí gắn với các mục tiêu cụ thể của việc 

theo dõi, đánh giá tình hình THPL; (v) cần thiết lập hệ thống thống kê hợp lý để cập 

nhật thường xuyên thông tin, số liệu về THPL; (vi) Bộ Tư pháp cần sớm nghiên cứu 

biên soạn cuốn Sổ tay theo dõi, đánh giá tình hình THPL để tập huấn cho các bộ, 

ngành và địa phương về công tác theo dõi, đánh giá tình hình THPL. 

Đề tài cấp bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt 

Nam” đã nghiên cứu về kinh nghiệm theo dõi THPL của Liên bang Nga, Đan Mạch, 

Trung Quốc, Singapor và rút ra một số giá trị tham khảo cho Việt Nam là: (i) Bảo đảm 

và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong tổ chức thi hành và theo dõi 

THPL; (ii) hoàn thiện cơ chế tự theo dõi, kiểm soát giữa các chủ thể THPL; (iii) phát 

huy vai trò của các thiết chế ngoài nhà nước trong hoạt động tổ chức theo dõi THPL; 

(iv) kiểm soát, theo dõi THPL thông qua hoạt động của cơ quan nhân quyền quốc gia; 

(v) nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thi hành hiệu quả các VBQPPL; (vi) đổi 

mới phương pháp, cách thức tổ chức theo dõi, đánh giá việc THPL. 

Trong bài viết “Theo dõi thi hành pháp luật ở Singapore, Indonesia và kinh 

nghiệm cho Việt Nam”
27

, tác giả Đoàn Thị Tố Uyên đã chỉ ra thể chế pháp luật hiện 

hành của Singapore, Indonesia về theo dõi, giám sát THPL. Singapore và Indonesia 

không có một cơ quan riêng đảm nhiệm việc theo dõi THPL và Bộ Tư pháp không 

có chức năng theo dõi chung về THPL. Hoạt động theo dõi THPL được thực hiện 

thông qua nhiều cơ quan khác nhau, từ bên trong cũng như từ bên ngoài bộ máy nhà 

nước. Từ việc nghiên cứu cách thức theo dõi THPL của Singapore và Indonesia, tác 

giả rút ra một số nội dung mà Việt Nam có thể tham khảo để nâng cao hiệu quả việc 

thực thi pháp luật là: (i) Cần tiếp cận hoạt động theo dõi THPL mở rộng hơn so với 

quy định hiện hành, không chỉ theo dõi thi hành trong nội bộ cơ quan hành pháp mà 

còn trong hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan xét xử mới có đầy đủ thông tin 

chính xác nhất về hiệu quả của THPL; (ii) quy định cụ thể hơn về nội dung, cách 

                                                 
27. TS. Đoàn Thị Tố Uyên và TS. Nguyễn Toàn Thắng, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số 

chuyên đề Cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật, tháng 10 năm 2018, tr. 27-29. 
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thức, trình tự để các tổ chức xã hội và người dân được tham gia có hiệu quả vào 

công tác theo dõi THPL; (iii) đảm bảo quyền con người trong quá trình THPL
28

. 

Bài viết “Kinh nghiệm tổ chức theo dõi thi hành pháp luật của một số nước trên 

thế giới”
29

 của tác giả Phùng Ngọc Việt Nga đã giới thiệu khái quát về kinh nghiệm 

theo dõi THPL của một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển và theo truyền thống 

luật án lệ như Mỹ, Canađa; kinh nghiệm của một số nước có nền kinh tế chuyển đổi và 

truyền thống pháp luật lục địa như Nga, Trung Quốc và một số nước ASEAN. Trên cơ 

sở đó, tác giả rút ra một số kinh nghiệm về tổ chức theo dõi THPL cho Việt Nam như 

(i) hoạt động theo dõi THPL cần phải được tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn xã hội; 

(ii) thông tin thu thập không chỉ bằng con đường hành chính mà còn bằng thông tin từ 

xã hội, doanh nghiệp và người dân; (iii) báo cáo kết quả theo dõi THPL phải được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; (iv) thành lập cơ quan độc lập theo dõi, đánh giá THPL.  

1.2. Những kết quả nghiên cứu về thực trạng của pháp luật về theo dõi 

thi hành pháp luật 

Cuốn sách “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp 

luật” đề cập tới vai trò của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong theo dõi THPL 

như: Trách nhiệm quản lý nhà nước về theo dõi THPL của Bộ Tư pháp, các bộ, 

ngành và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp; nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp, 

Phòng Tư pháp, Tổ chức pháp chế và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trong 

công tác theo dõi THPL; vai trò của Tòa án nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát nhân 

dân (VKSND), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội trong công tác 

theo dõi THPL. Bên cạnh đó, sách đã khái quát thực trạng theo dõi THPL ở một số 

bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ mới được Chính phủ 

giao cho Bộ Tư pháp (theo Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp) và các tổ chức 

pháp chế (theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các tổ chức pháp chế
30

. 

                                                 
28. Đề tài khoa học cấp bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn, chủ nhiệm đề 

tài), Hà Nội, 2019, tr. 31. 

29. Phùng Ngọc Việt Nga, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề Công tác theo dõi tình hình THPL, 

Hà Nội, 2013, tr. 162-197. 

30. TS. Lê Thành Long (chủ biên) “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật”, NXB Tư 

pháp, Hà Nội, 2011, tr. 111-179.  
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Đề tài cấp bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt 

Nam”
31

 đã chỉ ra thực trạng thể chế, thiết chế và các điều kiện bảo đảm cho việc tổ 

chức theo dõi THPL ở Việt Nam. Trong đó, thể chế pháp luật về tổ chức theo dõi 

THPL hiện nay ở tầm nghị định do Chính phủ ban và đã bộc lộ nhiều vướng mắc, 

bất cập trong thực tiễn thi hành; quy định về hoạt động của các thiết chế ngoài hệ 

thống hành pháp trong việc tổ chức theo dõi THPL quá mờ nhạt, nhất là cơ chế huy 

động sự tham gia của các chủ thể phi nhà nước và các cá nhân, công dân trong xã 

hội; chưa quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể cũng như 

các điều kiện bảo đảm để tổ chức theo dõi THPL được thực sự hiệu quả. Qua việc 

phân tích, chỉ ra những bất cập, hạn chế của cơ chế tổ chức theo dõi THPL, Đề tài 

đã chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan của thực trạng trên. 

Trong bài viết “Bàn về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật”, tác giả 

Nguyễn Quốc Hoàn đã phân tích, đánh giá thực trạng phối hợp theo dõi THPL trên 

hai phương diện thể chế và thực tiễn thi hành. Về thể chế, tác giả cho rằng thể chế 

về cơ chế phối hợp theo dõi THPL chưa đầy đủ. Đặc biệt là các quy định về vai trò, 

trách nhiệm của TAND, VKSND, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong công 

tác theo dõi THPL chưa được xác định cụ thể nên khó được triển khai hiệu quả trên 

thực tế. Về thực tiễn phối hợp theo dõi THPL, tác giả nhận định công tác phối hợp 

giữa cơ quan HCNN với các cơ quan TAND, VKSND, các tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Nguyên nhân quan trọng nhất 

của những hạn chế trong phối hợp theo dõi THPL là do thiếu những quy định cụ thể 

trong các VBQPPL xác lập cơ chế này
32

. 

Trong bài viết “Vị trí, vai trò, thực trạng và yêu cầu đổi mới công tác theo 

dõi thi hành pháp luật”, tác giả Hồ Quang Huy đã nhận định văn bản điều chỉnh 

trực tiếp công tác theo dõi THPL hiện nay là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của 

Chính phủ về theo dõi tình hình THPL. Qua 05 năm triển khai thi hành, Nghị định 

và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã bộc lộ một số bất cập, hạn 

chế như: Các quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác theo dõi THPL chưa 

                                                 
31. Đề tài khoa học cấp bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn, chủ nhiệm đề 

tài), Hà Nội, 2019. 

32. TS. Nguyễn Quốc Hoàn, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề Cơ chế tổ chức theo dõi thi hành 

pháp luật, Hà Nội, 2018, tr. 17-19.  
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rõ ràng, gây khó khăn cho công tác theo dõi, đánh giá tình hình THPL; trách nhiệm, 

thẩm quyền của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương trong việc theo dõi tình 

hình THPL chưa được quy định rõ ràng cụ thể; quy trình kiểm tra, xử lý kết quả 

theo dõi THPL chưa được pháp lý hóa đầy đủ. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo 

dõi THPL, tác giả cho rằng trong nhiều trường hợp việc triển khai thực hiện chỉ là 

mang tính hình thức, đối phó với kiểm tra của cơ quan nhà nước cấp trên; tổ chức 

bộ máy theo dõi THPL chậm được kiện toàn và chưa được tổ chức thống nhất, đồng 

bộ tại các bộ, ngành và địa phương
33

. 

Bài viết “Tổng quan về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” của 

tác giả Trần Văn Đạt đề cập tới cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc triển khai công 

tác theo dõi tình hình THPL và những nội dung cơ bản trong việc thực hiện công tác 

theo dõi tình hình THPL theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó, 

kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 

phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật”, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BTP hướng dẫn thực hiện 

công tác theo dõi THPL. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực 

hiện Đề án và tổng kết Thông tư số 03/2010/TT-BTP, ngày 23/07/2012, Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình THPL. Tác giả đã 

tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định với 05 chương, 20 điều 

quy định về nội dung, hoạt động theo dõi tình hình THPL và trách nhiệm của các cơ 

quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình THPL
34

. 

Trong bài viết “Theo dõi thi hành pháp luật - Những khía cạnh pháp lý và 

thực tiễn cần quan tâm ở nước ta hiện nay”, tác giả Lê Vương Long đã phân tích, 

đánh giá về thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn theo dõi THPL ở nước ta 

hiện nay. Về thực trạng quy định pháp luật, tác giả cho rằng quy định pháp luật về 

nội dung theo dõi còn đơn giản, chủ yếu định lượng bằng thống kê số liệu, thiếu 

định tính, định hướng cho việc sử dụng kết quả hoạt động này; nội dung theo dõi có 

sự giao thoa, trùng lặp với một số chủ thể khác trên thực tế quản lý nhà nước; chưa 

                                                 
33. TS. Hồ Quang Huy, Vị trí, vai trò, thực trạng và yêu cầu đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật, 

Đặc san Thông tin khoa học pháp lý số 2/2018, tr. 11-12. 

34. TS. Trần Văn Đạt, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Công tác theo dõi tình hình 

THPL, Hà Nội, 2013, tr. 5-24. 
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thực hiện việc đi sâu phân tích theo các tiêu chí để đưa ra những đánh giá về kết 

quả, dự báo khuynh hướng (tốt, xấu) của quá trình thực thi pháp luật cho từng lĩnh 

vực cụ thể, từng giai đoạn cụ thể; quy định của pháp luật còn sử dụng thuật ngữ 

pháp lý, thiếu cụ thể, khó khăn cho việc xác định nội hàm về các hoạt động cụ thể 

(ví dụ: thuật ngữ “tình hình”). Về thực tiễn hoạt động theo dõi THPL, tác giả chỉ ra 

một số tồn tại, hạn chế là: (i) không ít lĩnh vực theo dõi THPL mang tính hình thức, 

thiếu chính xác về số liệu thực tế; (ii) giá trị, tính hữu ích của việc khai thác từ 

chính hoạt động theo dõi THPL mờ nhạt hoặc phiến diện; (iii) tính kết nối, liên 

thông trong quản lý, tổ chức thực hiện pháp luật còn hết sức hạn chế, việc sử dụng 

đồng bộ số liệu thống kê từ các loại cơ quan nhà nước ở các lĩnh vực còn cát cứ, 

phân lập
35

. 

Việc nghiên cứu thực trạng pháp luật về theo dõi THPL còn được thể hiện 

trong các công trình, bài viết đánh giá về thực tiễn quản lý nhà nước hoặc mô tả về 

quy trình, kỹ năng nghiệp vụ theo dõi THPL trên cơ sở quy định của pháp luật hiện 

hành như: Cuốn sách “Hỏi đáp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật“ 

của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi THPL năm 2016 có 139 câu 

hỏi và đáp, đề cập tới những vấn đề cơ bản mang tính lý luận và hệ thống hóa các 

quy định hiện hành về thẩm quyền, trách nhiệm và các biện pháp, cách thức tổ chức 

thực hiện công tác theo dõi THPL. Số chuyên đề về công tác theo dõi THPL của 

Tạp chí Dân chủ và pháp luật năm 2013 có các bài viết: “Kỹ năng xây dựng kế 

hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật“ của tác giả Đỗ Đình Lương, “Kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật“ 

của tác giả Nguyễn Đức Giao; “Cơ chế bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật” của tác giả Vương Toàn Thắng; “Thu thập, xử lý thông tin về tình 

hình thi hành pháp luật“ của tác giả Thái Thị Hải Yến; “Kỹ năng điều tra, khảo sát 

tình hình thi hành pháp luật“ của tác giả Đỗ Hoàng My; “Kỹ năng xây dựng báo 

cáo tình hình thi hành pháp luật“ của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy. Trong số 

Chuyên đề của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật năm 2015 có một số bài viết tiêu biểu 

                                                 
35. PGS.TS. Lê Vương Long, Tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tổ chức thi hành pháp luật - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 

25/06/2020, tr. 28-32. 
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như: “Nhìn lại một năm triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và một số định hướng cơ bản năm 2015“ của tác giả 

Đặng Thanh Sơn; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra 

tình hình thi hành pháp luật“ của tác giả Nguyễn Ngọc Vũ; “Xử lý thông tin, phản 

ứng chính sách thông qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật” của tác giả 

Nguyễn Thị Ngân. 

Bên cạnh các công trình nêu trên, trong một số đề tài, luận án tiến sĩ nghiên 

cứu về theo dõi THPL cũng đề cập đến thực tiễn thực hiện pháp luật, những bất cập, 

hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động theo dõi THPL ở địa phương. Có thể kể 

đến các công trình như đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội” của tác giả 

Tống Thị Thanh Nam; luận án tiến sĩ “Theo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh 

Gia Lai” của tác giả Trần Nam Trung... 

1.3. Những kết quả nghiên cứu giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo 

dõi thi hành pháp luật 

Đề tài cấp bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt 

Nam” đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, thiết chế và các điều kiện bảo 

đảm cho tổ chức theo dõi THPL. Về giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật, đề tài 

kiến nghị giai đoạn trước mắt sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong 

đó một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về theo dõi THPL đã được thể 

chế hóa trong Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP. Về lâu dài, đề tài kiến nghị giải pháp xây dựng Luật Tổ 

chức THPL (trong đó có nội dung quy định về theo dõi THPL). Đối với nhóm giải 

pháp về hoàn thiện thiết chế tổ chức theo dõi THPL, đề tài kiến nghị hoàn thiện mô 

hình thiết chế theo dõi THPL tại các cơ quan trong bộ máy nhà nước như Quốc hội, 

Tòa án, Viện kiểm sát, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Đối với nhóm giải 

pháp bảo đảm các điều kiện cho việc tổ chức theo dõi THPL, đề tài đã tập trung đi 

sâu vào các giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức 

của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về vị trí vai trò của công tác tổ chức theo dõi 

THPL; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức 

theo dõi THPL; đổi mới về cơ chế phối hợp trong hoạt động tổ chức theo dõi 
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THPL; xây dựng Bộ công cụ hỗ trợ hoạt động tổ chức theo dõi THPL; xây dựng và 

duy trì chuyên mục ”Kiến nghị, phản ánh về việc THPL” trên Cổng thông tin điện 

tử của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và tăng cường tuyên 

truyền phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân
36

. 

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi 

thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã kiến nghị nội dung về hoàn 

thiện thể chế là xây dựng Luật về tổ chức THPL, trong đó có quy định về công tác 

theo dõi THPL. Đồng thời, tác giả kiến nghị một số giải pháp tổ chức thực hiện 

công tác theo dõi THPL và một số kiến nghị mang tính đặc thù của Thủ đô Hà Nội 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THPL trên địa bàn như: (i) nâng cao 

nhận thức về tầm quan trọng, trách nhiệm trong công tác theo dõi THPL của lãnh 

đạo các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; (ii) xây dựng và hoàn thiện 

cơ chế phối hợp trong công tác theo dõi THPL; (iii) nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu 

chí đánh giá hiệu quả công tác theo dõi THPL; (iv) kiện toàn tổ chức, bộ máy và 

nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo 

dõi thi THPL; (v) đầu tư cơ sở vật chất thỏa đáng cho công tác theo dõi THPL
37

. 

Tác giả Nguyễn Văn Năm trong bài viết “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo 

dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay” đã chỉ ra việc hoàn thiện thể chế về 

theo dõi THPL cần tiến hành đồng bộ cả việc hoàn thiện các quy định về THPL cũng 

như các quy định cụ thể về theo dõi THPL. Cụ thể là: (i) Hoàn thiện quy định về nghĩa 

vụ THPL của các cá nhân, tổ chức trong xã hội; (ii) hoàn thiện quy định về quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong xã hội, cũng như 

các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện; (iii) hoàn thiện quy định về trách nhiệm tổ 

chức THPL, sớm ban hành Luật tổ chức THPL; (iv) hoàn thiện quy định về tổ chức 

theo dõi THPL. Đối với việc hoàn thiện thiết chế về theo dõi THPL, ngoài việc hoàn 

thiện các thiết chế có trách nhiệm theo dõi THPL trong hệ thống cơ quan hành pháp, 

cần kiện toàn, hoàn thiện các thiết chế độc lập chuyên trách công tác theo dõi THPL. 

Bên cạnh đó, tác giả cho rằng hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi THPL rất cần thiết 

                                                 
36. Đề tài khoa học cấp bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn, chủ nhiệm đề 

tài), Hà Nội, 2019. 

37. Đề tài khoa học 01X-11/01/2013-2, Sở Khoa học và công nghệ - UBND Thành phố Hà Nội (Tống Thị 

Thanh Nam, chủ nhiệm đề tài), Hà Nội, 2014, tr. 136-163. 
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phải nâng cao ý thức chính trị, ý thức pháp luật, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh 

người làm công tác theo dõi THPL; những vấn đề liên quan đến điều kiện bảo đảm 

cho việc theo dõi THPL như các yếu tố vật chất, kỹ thuật, sự ủng hộ của nhân dân; 

tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức trong xã hội
38

.  

Trong Luận án tiến sĩ “Theo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh Gia 

Lai”, tác giả Trần Nam Trung đề xuất các giải pháp chung bảo đảm theo dõi THPL 

ở Việt Nam hiện nay là: (i) nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của theo 

dõi THPL ở Việt Nam; (ii) hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về theo dõi 

THPL trên các phương diện như hoàn thiện thể chế (ban hành Luật theo dõi THPL 

trên cơ sở tổng kết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và hoàn thiện các bộ 

phận của cơ chế điều chỉnh pháp luật về theo dõi THPL về chủ thể, nội dung, hình 

thức và xử lý kết quả theo dõi THPL; xây dựng cơ chế phát huy vai trò chủ động, 

tích cực của các chủ thể xã hội trong theo dõi THPL; (iii) tổ chức thi hành nghiêm 

minh pháp luật về theo dõi THPL; (iv) không ngừng củng cố các điều kiện bảo đảm 

hiệu quả theo dõi THPL. Bên cạnh các giải pháp chung nêu trên, tác giả đã chỉ ra 

các giải pháp cụ thể bảo đảm theo dõi THPL ở địa phương như: (i) Nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với hoạt động theo dõi THPL; (ii) 

phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động, tích cực của tổ chức xã hội, công dân trong 

tham gia theo dõi THPL ở địa phương
39

. 

Trong bài viết “Bàn về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật”, tác giả 

Nguyễn Quốc Hoàn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của cơ chế phối hợp 

trong công tác theo dõi tình hình THPL là do thể chế chưa hoàn thiện, sự tích cực, 

chủ động của các cơ quan, đơn vị chưa cao... Trong đó, nguyên nhân quan trọng 

nhất chính là thiếu các quy định cụ thể trong các VBQPPL xác lập cơ chế này. Vì 

vậy, tác giả cho rằng các quy định về tổ chức thi hành và theo dõi THPL phải được 

ban hành ở cấp độ là văn bản luật và cần phải quy định rõ vai trò của mỗi ngành, 

mỗi cấp, mỗi cơ quan, đặc biệt là trách nhiệm phối hợp cụ thể của TAND, VKSND, 

các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác theo dõi THPL
40

. 

                                                 
38 TS. Nguyễn Văn Năm, Tạp chí Luật học - Trường Đại học Luật Hà Nội, Số tháng 5/2018, Hà Nội, tr. 59-75. 

39 Trần Nam Trung, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt 

Nam, Hà Nội, 2018, tr. 133-152. 

40. TS. Nguyễn Quốc Hoàn, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề Cơ chế tổ chức theo dõi thi hành 

pháp luật, Hà Nội, 2018, tr. 20.  
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Bài viết “Theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật dựa trên kết quả - Một giải 

pháp gắn kết công tác theo dõi thi hành pháp luật gắn kết với xây dựng pháp luật” 

của tác giả Dương Thị Thanh Mai đã chỉ ra theo dõi, đánh giá THPL dựa trên kết 

quả là công cụ hiện đại quản lý nhà nước về xây dựng và THPL. Để triển khai áp 

dụng theo dõi, đánh giá thực thi chính sách công dựa trên kết quả, cần thiết kế, xây 

dựng và duy trì một Hệ thống theo dõi, đánh giá với các yếu tố cơ bản và theo quy 

trình chặt chẽ. Theo tác giả, các điều kiện cho việc xây dựng và áp dụng Hệ thống 

theo dõi, đánh giá THPL dựa trên kết quả đã được xác lập. Đồng thời với việc áp 

dụng thí điểm Khung theo dõi, đánh giá và Hệ thống thu thập dữ liệu về THPL cần 

xây dựng cơ chế tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc giám sát, phản 

biện về hoạt động và kết quả THPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền
41

. 

Trong bài viết “Nhìn lại một năm triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và một số định hướng cơ bản năm 

2015”, tác giả Đặng Thanh Sơn nêu một số định hướng, giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác theo dõi THPL trong thời gian tới là: (i) Hoàn thiện thể chế về theo dõi 

THPL, trong đó đề xuất, kiến nghị nghiên cứu, xây dựng ban hành Luật về theo dõi 

THPL; (ii) tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; (iii) củng cố 

kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác theo dõi THPL và các điều kiện 

bảo đảm khác cho thực hiện công tác này
42

. 

Trong bài viết “Vị trí, vai trò, thực trạng và yêu cầu đổi mới công tác theo 

dõi thi hành pháp luật”, tác giả Hồ Quang Huy chỉ ra một số yêu cầu đổi mới trong 

công tác theo dõi THPL hiện nay, trong đó có giải pháp hoàn thiện thể chế về theo 

dõi THPL. Theo dõi THPL phải là một kênh quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà 

nước. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức THPL theo hướng quy 

định rõ ràng về trách nhiệm, thẩm quyền, nội dung tổ chức THPL. Quy định cụ thể 

cách thức, biện pháp theo dõi, đánh giá tình hình THPL. Tác giả cho rằng, về lâu 

dài cần xây dựng Luật tổ chức THPL, trong đó có nội dung điều chỉnh hoạt động 

theo dõi THPL
43

. 

                                                 
41. TS. Dương Thị Thanh Mai, Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý số tháng 02/2018, Hà Nội, tr. 44-55. 

42. ThS. Đặng Thanh Sơn, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Công tác theo dõi tình 

hình THPL, tháng 05/2015, Hà Nội, tr. 2-8.  

43. TS. Hồ Quang Huy, Đặc san Thông tin khoa học pháp lý số 2/2018, tr. 15. 
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Tác giả Chu Thị Hoa trong bài viết “Huy động sự tham gia của các tổ chức, 

cá nhân trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật” đã kiến nghị các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

theo dõi THPL là: (i) Tăng cường tuyên truyền về theo dõi THPL và quyền tham 

gia hoạt động theo dõi THPL của các tổ chức, cá nhân; (ii) đổi mới cơ chế phối hợp 

trong hoạt động theo dõi THPL; (iii) quy định về cơ chế huy động sự tham gia, phối 

hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi THPL; (iv) quy định 

về việc xây dựng và duy trì chuyên mục “Tình hình thi hành pháp luật” trên Cổng 

thông tin điện tử; (v) quy định về đánh giá hiệu quả THPL
44

. 

Bên cạnh các công trình khoa học trong nước nêu trên, một số tài liệu nước 

ngoài cũng đã đề cập tới nội dung liên quan đến THPL và theo dõi THPL, có thể kể 

ra một số công trình tiêu biểu như: 

 Sách “Hàn Phi Tử” (2018) do Phan Ngọc dịch
45

: Sách đã đề cập tới vị trí, vai 

trò của pháp luật, việc THPL và cách thức quản trị quốc gia. Theo Hàn Phi Tử, cách tốt 

nhất để quản trị xã hội là dùng pháp luật: “Pháp luật không hùa theo người sang... khi 

đã THPL thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái 

sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu... Hễ những 

người THPL mà mạnh thì nước mạnh, còn hễ những người THPL yếu thì nước yếu”. 

Bài viết “Giám sát và thi hành của Luật pháp ở EU: Tranh luận và thực tế“ 

của TS. Dimitry Kochenov, TS. Laurent Pech
46

: Bài viết đề cập tới giải pháp phòng 

chống tình trạng một số quốc gia thành viên liên minh Châu Âu có thể không tuân 

thủ các giá trị cam kết trong Hiệp ước liên minh châu Âu. Theo tác giả, để giải 

quyết tình trạng này cần thực hiện một thủ tục gồm 03 giai đoạn gọi là “nguyên tắc 

khuôn khổ pháp luật” do Uy ban Châu Âu phụ trách gồm: Đánh giá, đề nghị và theo 

dõi để THPL ở EU. Hội đồng EU thiết lập quy tắc đối thoại pháp luật, quy tắc 

khuyến nghị nhằm tăng cường tiềm năng can thiệp, giải quyết các mối đe dọa nội 

bộ đối với các giá trị của EU. 

                                                 
44. TS. Chu Thị Hoa, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Cơ chế tổ chức theo dõi thi 

hành pháp luật, tháng 10 năm 2018, tr. 21-26. 

45. Sách “Hàn Phi Tử lập thích” bản in năm 1961 ghi lại những tư tưởng của Hàn Phi Tử - Học giả, chính trị 

gia nổi tiếng nước Hàn thời Chiến Quốc (280TCN-233TCN), NXB Văn học, Hà Nội, 2018, tr. 62-70. 

46. Tạp chí Luật Hiến pháp châu Âu/ Tập 11/ Số 03, trang 512 - 540, Nhà xuất bản Đại học Cambridge, 

Vương quốc Anh, 2015. 

../../../Luat/%23Nha%20nuoc%20va%20phap%20luat/Phap%20luat/Law%20Activity/Implementation%20of%20law/Monitoring%20and%20Enforcement%20of%20the%20Rule%20of%20Law%20in%20the%20EU%20-%20Rhetoric%20and%20Reality%202015.pdf


 25 

Ấn phẩm “Một số nghiên cứu về công tác theo dõi thi hành pháp luật tại 

Việt Nam” (Some studies on montoring law implementation in Viet Nam)
47

: Đây là 

cuốn sách là tập hợp các báo cáo đánh giá, nghiên cứu và kỷ yếu các hội thảo về 

công tác theo dõi THPL trước năm 2011, là tài liệu phục vụ cho quá trình xây dựng 

Nghị định của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL. Trong tài liệu này, một số 

vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn của công tác theo dõi THPL đã được đề 

cập như khái niệm về THPL, theo dõi chung về THPL. Tài liệu cũng đánh giá tổng 

quan công tác triển khai nhiệm vụ theo dõi THPL của Bộ Tư pháp, đề cập tới mô 

hình của một số nước về cách tiếp cận và thực hiện theo dõi THPL và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

Ấn phẩm “Hệ thống đánh giá hiệu quả của Chính phủ Hàn Quốc và kinh 

nghiệm điều hành” (Korea’s Government Performance Evaluation System and Operating 

Experience)
48

. Cuốn sách trình bày về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc đánh giá 

và xếp hạng mức độ thực thi chính sách của các bộ, chính quyền địa phương theo 

Đạo luật đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ được ban hành năm 2006. 

Báo cáo “Nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác theo dõi thi 

hành pháp luật tại Cộng hòa Liên bang Nga”
49

: Báo cáo đã tổng hợp những quy định 

về theo dõi THPL nêu trong Sắc lệnh số 657 ngày 20/5/2011 của Tổng thống Liên 

bang Nga về Quy chế theo dõi THPL ở Liên bang Nga, Nghị định số 694 của Thủ tướng 

Putin phê duyệt phương pháp thực hiện công tác theo dõi THPL ở Liên bang Nga. 

2. Đánh giá tình hình nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

2.1. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình nghiên cứu 

Qua nghiên cứu các tài liệu, công trình có liên quan đến đề tài, có thể thấy 

số lượng công trình nghiên cứu chủ đề pháp luật về theo dõi THPL còn ít, chưa phong 

phú và đa dạng. Các công trình về theo dõi THPL chủ yếu được tiếp cận và nghiên 

cứu từ góc độ quản lý nhà nước và mang tính ứng dụng, nhiều khía cạnh lý luận, thực 

                                                 
47. Dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam, UNDP, 2010. 

48. Joohoon Kim, Quyền Chủ tịch Trường Quản lý và Chính sách Công KDI, Hàn Quốc. Truy cập: 
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tiễn của pháp luật về theo dõi THPL còn bị bỏ ngỏ hoặc chưa được nghiên cứu một 

cách toàn diện, có hệ thống. Đây là một thuận lợi và cũng chính là một thách thức 

đối với NCS trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài. Kết quả nghiên cứu các tài 

liệu, công trình nêu trên cho thấy nội dung những vấn đề mà các tài liệu, công trình 

nghiên cứu khoa học trong luận án đề cập có ý nghĩa tham khảo rất quan trọng cho 

Nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu, luận giải các vấn đề lý luận, đánh giá thực tiễn 

và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam.  

2.1.1. Những kết quả đạt được của các công trình nghiên cứu 

Những công trình nghiên cứu nêu trên là điểm xuất phát rất quan trọng, là 

cơ sở lý luận và thực tiễn để NCS nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề, nghiên 

cứu đầy đủ, toàn diện, có hệ thống những nội dung liên quan đến pháp luật về theo 

dõi THPL ở Việt Nam, qua đó luận giải một cách khoa học những câu hỏi, giả 

thuyết nghiên cứu mà đề tài luận án đưa ra. Các công trình nghiên cứu liên quan tới 

đề tài luận án “Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam” ở nhiều cấp 

độ nghiên cứu khác nhau, thể hiện trong các nguồn tài liệu như: sách, bài viết trên 

tạp chí, đề tài nghiên cứu khoa học, các luận án, luận văn, bài viết trình bày tại các 

hội nghị, hội thảo, tọa đàm về theo dõi THPL. Kết quả các nghiên cứu của các công 

trình khoa học đã khái quát cho NCS một cách khá đầy đủ các vấn đề liên quan đến 

lý luận của pháp luật về theo dõi THPL, thực trạng pháp luật về theo dõi THPL, 

phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL. Trên cơ sở đó 

giúp NCS có cơ sở để tiếp tục mở rộng nghiên cứu và hoàn thiện hơn nữa một số vấn 

đề lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL. 

2.1.2. Những vấn đề liên quan đến pháp luật về theo dõi THPL đã được 

nghiên cứu sáng tỏ, có kết luận thống nhất được luận án kế thừa, phát triển 

Thứ nhất, về lý luận. Theo dõi THPL có vai trò quan trọng trong quá trình 

tổ chức thi hành, đưa pháp luật vào cuộc sống. Mục đích của theo dõi THPL là để 

xem xét, đánh giá thực trạng THPL, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu 

quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Thứ hai, về thực trạng. Thực trạng theo dõi THPL được nghiên cứu và phân 

tích tương đối thấu đáo. Trong đó, nhiều nhận định, đánh giá về những kết quả đạt 

được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã đạt được sự đồng thuận trên những luận 
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điểm cơ bản. Kết quả nghiên cứu chung đều cho rằng, thể chế pháp luật về theo dõi 

THPL mới ở tầm Nghị định do Chính phủ ban hành nên hiệu lực, hiệu quả chưa 

cao; tổ chức bộ máy, biên chế pháp chế được giao nhiệm vụ thực hiện công tác theo 

dõi THPL chưa được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: kinh phí đảm bảo thực 

hiện công tác theo dõi THPL chưa có mục chi riêng mà chủ yếu được bố trí trong 

nguồn kinh phí hàng năm dành cho công tác pháp chế, chỉ đáp ứng được một phần 

yêu cầu triển khai thực hiện các hoạt động của công tác theo dõi THPL; việc triển 

khai hoạt động theo dõi THPL ở một số bộ, ngành, địa phương còn mang tính hình 

thức, chưa thực sự phát huy hiệu quả của công tác này trong việc nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả THPL và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực 

quản lý của bộ, ngành và địa phương. 

Lý giải nguyên nhân của thực trạng theo dõi THPL nêu trên, các công trình 

nghiên cứu đều cho rằng công tác theo dõi THPL có phạm vi rộng, gắn với tất cả 

các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong khi đó, trách nhiệm của các chủ thể trong việc 

theo dõi THPL còn chưa được pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể; nhà nước ta đang 

trong bối cảnh tinh giản biên chế, thắt chặt chi tiêu công nên việc bố trí nguồn lực 

việc thực hiện công tác theo dõi THPL còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu 

nhiệm vụ; một số Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vẫn chưa nhận thức đầy đủ về vị 

trí, vai trò của việc theo dõi THPL, dẫn đến chưa quan tâm, chỉ đạo thường xuyên 

việc thực hiện công tác này.  

Thứ ba, về giải pháp. Các công trình nghiên cứu đạt được sự thống nhất 

chung về sự cần thiết phải áp dụng đồng thời nhiều giải pháp, chủ yếu ở bốn 

phương diện:  

(i) Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác theo dõi THPL; 

(ii) Hoàn thiện thể chế pháp luật về theo dõi THPL với các đề xuất cụ thể 

như: Nghiên cứu, xây dựng Luật về theo dõi THPL hoặc Luật về tổ chức THPL (có 

nội dung điều chỉnh về theo dõi THPL); sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan 

đến theo dõi THPL hiện hành; 

(iii) Củng cố, hoàn thiện các thiết chế theo dõi THPL ở Việt Nam phù hợp 

với yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế theo hướng tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp kiện toàn và đổi mới về tổ chức, bộ 
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máy, biên chế làm công tác theo dõi THPL; tăng cường năng lực đội ngũ làm công 

tác theo dõi THPL; 

(iv) Tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện công tác theo dõi THPL 

như: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo dõi THPL; xây dựng, hoàn 

thiện cơ chế phối hợp trong hoạt động theo dõi THPL; bố trí kinh phí, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ công tác theo dõi THPL; xây dựng Bộ công cụ hỗ trợ 

hoạt động theo dõi THPL; tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức 

pháp luật của người dân trong việc tham gia vào theo dõi, giám sát việc thực hiện 

quyền lực của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. 

2.1.3. Những vấn đề liên quan đến pháp luật về theo dõi thi hành pháp 

luật nhưng chưa được giải quyết thấu đáo, có nhiều vướng mắc, còn nhiều tranh 

luận hoặc chưa được nghiên cứu 

Thứ nhất, về lý luận.  

Kết quả nghiên cứu tổng quan cho thấy đang thiếu một hệ quan điểm được 

thừa nhận chung về theo dõi THPL và khung pháp luật về theo dõi THPL. Cụ thể là: 

(i) Khái niệm THPL, theo dõi THPL mặc dù được đề cập trong một số công 

trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề luận án nhưng vẫn còn chưa thống nhất, 

còn nhiều cách hiểu khác nhau; 

(ii) Chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về khung lý 

thuyết của pháp luật về theo dõi THPL như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp 

luật về theo dõi THPL; nội dung điều chỉnh của pháp luật về theo dõi THPL; các 

tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về theo dõi THPL; 

(iii) Một số công trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế mặc dù đã nghiên 

cứu, chỉ ra một số giá trị tham khảo về theo dõi THPL cho Việt Nam nhưng mới chỉ 

đưa ra các khuyến nghị chung mà chưa phân tích, đánh giá so sánh với Việt Nam để 

chỉ ra được mô hình, biện pháp, cách thức theo dõi THPL phù hợp mà Việt Nam có 

thể tham khảo, vận dụng. 

Thứ hai, về thực trạng.  

(i) Hầu như chưa có công trình nào nghiên cứu quá trình hình thành và phát 

triển của pháp luật về theo dõi THPL. Mặc dù, có một số công trình đã đề cập khái 

quát tới hệ thống văn bản pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam nhưng mới chỉ 
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liệt kê mà chưa có công trình nào hệ thống hóa một cách đầy đủ và phân tích, đánh 

giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của 

pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam; 

(ii) Thực trạng thực hiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam đã được 

một số công trình nghiên cứu, đánh giá nhưng mới chỉ đưa ra nhận định chung 

chung mà chưa có sự rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về theo dõi THPL, nhất là trên phương diện tổ chức thực hiện các hoạt 

động theo dõi THPL; đánh giá tính hợp lý, hiệu quả của mô hình tổ chức theo dõi 

THPL hiện nay cũng như các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện theo dõi THPL. 

Thứ ba, về giải pháp.  

(i) Xét về tổng thể, đến nay vẫn chưa có công trình nào phân tích, lý giải 

đầy đủ về nhu cầu, định hướng hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam, 

đặc biệt trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện các chủ 

trương lớn của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.  

(ii) Một số công trình đã nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về theo dõi THPL nhưng giải pháp chưa được toàn diện, đầy đủ và có hệ thống xét 

cả trên phương diện điều chỉnh pháp luật và trên cả phương diện thực thi pháp luật 

để Quốc hội, Chính phủ ở tầm vĩ mô, trong phạm vi toàn quốc xem xét, xây dựng 

và thực hiện cơ chế theo dõi THPL nhằm khắc phục, xử lý những hạn chế, vướng 

mắc của pháp luật và trong thực hiện pháp luật về theo dõi THPL. 

2.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu và câu hỏi, giả thuyết 

nghiên cứu 

2.2.1. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Có thể thấy, qua nghiên cứu các công trình đã công bố có liên quan đến 

pháp luật về theo dõi THPL, các công trình đó chưa phân tích và nghiên cứu trực 

tiếp tới vấn đề mà luận án hướng tới. Do góc độ tiếp cận, quy mô, mục đích của các 

công trình khoa học khác nhau cho nên nhiều vấn đề thuộc cơ sở lý luận, cơ sở thực 

tiễn của pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam còn chưa được trình bày cụ thể và 

đó cũng là những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu trong luận án này. Cụ thể là: 

- Luận án phân tích, làm rõ các khái niệm THPL, theo dõi THPL. Trong đó, 

xác định rõ nội hàm, ngoại diên của các khái niệm này; 
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- Luận án xây dựng khung lý thuyết của pháp luật về theo dõi THPL, bao 

gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về theo dõi THPL; nội dung điều 

chỉnh và các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về theo dõi THPL; 

- Luận án phân tích các nội dung cơ bản pháp luật của một số quốc gia trên thế 

giới điều chỉnh về lĩnh vực theo dõi THPL và chỉ ra giá trị tham khảo cho Việt Nam. 

- Luận án khái quát hóa quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về 

theo dõi THPL ở Việt Nam; 

- Luận án chỉ ra được những ưu điểm cũng như bất cập trong quy định pháp 

luật và thực tiễn thi hành của pháp luật về theo dõi THPL; đánh giá mức độ hoàn 

thiện của pháp luật và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; 

- Luận án đề xuất được các quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

theo dõi THPL phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.  

2.2.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu  

Câu hỏi nghiên cứu chung: 

Mô hình lý luận mà Việt Nam tiếp cận trong việc xây dựng hệ thống pháp luật 

về theo dõi THPL? Thực trạng pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam hiện nay có 

những bất cập, hạn chế gì và làm thế nào để khắc phục những bất cập, hạn chế đó? 

Giả thuyết nghiên cứu chung: 

Việt Nam đã tiếp cận lý thuyết về kiểm soát quyền lực để quản lý nhà nước 

thông qua việc xây dựng quy định pháp luật về theo dõi THPL, tuy nhiên việc tiếp 

cận lý thuyết này chưa thật sự triệt để, việc phân công, phối hợp kiểm soát quyền 

lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước thuộc các nhánh quyền lực lập pháp, hành 

pháp, tư pháp và trong nội bộ hệ thống cơ quan hành pháp thông qua công tác theo 

dõi THPL vẫn chưa được quy định rõ ràng dẫn đến bất cập trong thi hành và đòi hỏi 

cần có giải pháp để khắc phục. 

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu chung và làm rõ giả thuyết nghiên cứu chung, 

luận án phải trả lời các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu cụ thể sau đây: 

Thứ nhất, câu hỏi nghiên cứu về lý luận. 

- Thi hành pháp luật là gì? 

- Khái niệm, đặc điểm của theo dõi THPL là gì?  

- Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của pháp luật về theo dõi THPL? 

- Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về theo dõi THPL? 
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Giả thuyết nghiên cứu về lý luận: Những nội dung trên chưa được diễn giải 

đầy đủ ở Việt Nam.  

Thứ hai, câu hỏi nghiên cứu về thực trạng. 

Những ưu điểm và hạn chế của pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam hiện 

nay? Mức độ hoàn thiện của pháp luật về theo dõi THPL hiện hành như thế nào? 

Giả thuyết nghiên cứu về thực trạng: Thực trạng THPL về theo dõi THPL ở 

Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trong quy định và trong tổ chức thực hiện. 

Thứ ba, câu hỏi nghiên cứu về giải pháp. 

Hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam hiện nay cần dựa trên 

những định hướng và giải pháp cụ thể nào? 

Giả thuyết nghiên cứu về giải pháp: Hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL 

là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt 

Nam. Cần phải có định hướng hoàn thiện pháp luật và các kiến nghị, đề xuất cụ thể 

trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL đáp ứng yêu cầu quản 

lý nhà nước trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. 

Kết luận phần tổng quan tình hình nghiên cứu 

Qua việc đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đề đề tài 

luận án, NCS rút ra một số nhận định sau đây: 

1. Đề tài “Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam” là công 

trình khoa học có tính mới, chưa được nghiên cứu ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học. 

Việc nghiên cứu chủ đề pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam là cần thiết và không 

trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã thực hiện và công bố trước đây. 

2. Các tài liệu, công trình khoa học trong và ngoài nước liên quan đến đề tài 

đã nghiên cứu đã đề cập tới một số khía cạnh lý luận, thực tiễn và giải pháp hoàn 

thiện pháp luật về theo dõi THPL, qua đó giúp NCS tham khảo, kế thừa có chọn lọc 

để tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện các luận điểm khoa học theo mục 

đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra trong luận án. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT  

VỀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM 

 

1.1. Một số vấn đề lý luận về theo dõi thi hành pháp luật 

1.1.1. Khái niệm thi hành pháp luật 

Trong khoa học pháp lý hiện nay, quan niệm về THPL vẫn còn tồn tại nhiều 

cách hiểu khác nhau, chưa có một định nghĩa chung, thống nhất. 

Cách hiểu thứ nhất: THPL là một trong bốn hình thức thực hiện pháp luật. 

Quan điểm này chủ yếu thể hiện trong các giáo trình lý luận về nhà nước và pháp 

luật của các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật của Việt Nam. Theo đó, thực hiện 

pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi 

vào cuộc sống, trở thành hoạt động thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật. 

Thực hiện pháp luật có bốn hình thức: (i) tuân thủ pháp luật là việc chủ thể kiềm 

chế không thực hiện những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm; (ii) THPL (còn được 

gọi là chấp hành pháp luật) là việc chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình 

bằng hành động tích cực; (iii) sử dụng pháp luật là việc chủ thể pháp luật thực hiện 

quyền chủ thể, thực hiện những hành vi mà pháp luật cho phép; (iv) áp dụng pháp 

luật là việc Nhà nước, thông qua các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho các chủ 

thể thực hiện những quy định của pháp luật hoặc tự mình ban hành các quyết định 

cá biệt làm phát sinh, đình chỉ, chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể.  

Cách hiểu thứ hai: THPL là một trong các hình thức của áp dụng pháp luật. 

Theo đó, áp dụng pháp luật và thực hiện pháp luật có nghĩa tương đồng nhau, áp 

dụng pháp luật trở thành khái niệm chung, bao trùm lên các hình thức tuân thủ pháp 

luật, THPL, và vận dụng pháp luật. Trong đó, tuân thủ pháp luật là không làm 

những gì pháp luật không cho phép hoặc ngăn cấm; THPL hoặc chấp hành pháp 

luật là việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chủ thể; vận dụng (sử dụng) pháp luật
50

. 

Cách hiểu thứ ba: THPL có nghĩa tương đồng với thực hiện pháp luật, là 

hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống, biến quy định của pháp luật trở thành hành 

                                                 
50. Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, NXB 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 228. 
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vi thực tế của các chủ thể trong quan hệ pháp luật được điều chỉnh. Đây là quan điểm 

khá phổ biến, được nhiều công trình nghiên cứu đề cập, chẳng hạn như: “thi hành pháp 

luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi 

vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật”
51

; 

“thi hành pháp luật là mọi hoạt động nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, biến quy định 

pháp luật trở thành hành vi của các chủ thể”
52

; “thi hành pháp luật là mọi hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân để hiện thực hóa các yêu cầu của pháp luật, đưa pháp luật 

vào cuộc sống”
53

; “thi hành pháp luật không chỉ là một hình thức thực hiện pháp luật 

mà còn bao gồm các hình thức thực hiện khác như tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp 

luật và áp dụng pháp luật (thi hành pháp luật chính là thực hiện pháp luật)”
54

.  

Cách hiểu thứ tư: Việc phân chia các hình thức thực hiện pháp luật chỉ có 

tính chất tương đối, chủ yếu có ý nghĩa về mặt lý luận. Trong thực tế, các thuật ngữ 

tuân theo, thi hành, sử dụng và áp dụng pháp luật nhiều khi khi được dùng đồng 

nghĩa với nhau, đều biểu thị một nội dung là pháp luật phải được tôn trọng và được 

thực hiện nghiêm chỉnh bởi tất cả các chủ thể trong xã hội
55

. 

Dưới góc độ ngôn ngữ học, đã có nhiều cuốn từ điển trong và ngoài nước 

định nghĩa về THPL. Ví dụ như: Từ điển Dictionary of law - 8.000 terms clearly 

defined (ấn bản đầu tiên được xuất bản tại Anh vào năm 1986), định nghĩa “thi 

hành pháp luật là hoạt động đảm bảo rằng luật pháp được tuân theo”
56

. Từ điển 

Luật học (2006) định nghĩa “thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật 

một cách chủ động. Chủ thể pháp luật phải thực hiện một thao tác nhất định mới có 

thể thực hiện pháp luật được”
57

.  

                                                 
51. Báo cáo chuyên đề của GS.TS. Trần Ngọc Đường, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong 

Đề tài cấp Nhà nước “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, đáp ứng yêu cầu Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do PGS.TS. Hà Hùng Cường, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

làm chủ nhiệm. 

52. TS. Lê Thành Long (chủ biên), Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật, NXB 

Tư pháp, Hà Nội, 2011, tr. 40. 

53. PGS.TS Hoàng Thế Liên, Cơ chế tổ chức thi hành pháp luật, những vấn đề lý luận và thực tiễn (Đề tài 

khoa học cấp Bộ 2018). 

54. Tham luận “Một số ý kiến đóng góp về lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án tổ chức thi hành pháp luật” 

tại Hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức năm 2017 của GS.TS Trần Ngọc Đường. 

55. TS. Nguyễn Thị Hồi, Bàn về khái niệm thi hành pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, 

Số chuyên đề tháng 9/2009, tr. 2-5. 

56. Peter Collin Publishing (2004), Dictionary of law - 8.000 terms clearly defined, Bloomsbury Publishing 

Plc 2004, London, tr.173. 

57. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, NXB Từ điển bách khoa - NXB Tư pháp, 

Hà Nội. 

file:///C:/%23Tu%20dienLawDictionary%20of%20law%20–%208000%20terms%20clearly%20defined%204th%202004.pdf
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Tiếp cận khái niệm THPL từ trong các quy định của pháp luật ở Việt Nam, 

thuật ngữ THPL được sử dụng trong thuật ngữ phổ thông không phân biệt với thực 

hiện pháp luật. Trên thực tiễn, các nhà làm luật dường như có sự đồng nhất quan 

điểm cho rằng THPL là giai đoạn tiếp nối của việc xây dựng pháp luật và THPL 

được xem là thi hành VBQPPL do Nhà nước ban hành. Cụ thể là, từ văn bản có giá 

trị pháp lý cao nhất là Hiến pháp cho đến các văn bản cấp độ luật, dưới luật có 

nhiều quy định về việc thi hành VBQPPL sau khi được ban hành như: Điều 52 Hiến 

pháp năm 1946 quy định Chính phủ có quyền “thi hành các đạo luật và quyết nghị 

của Nghị viện”; Điều 50 Hiến pháp năm 1959 quy định Quốc hội có quyền “giám 

sát việc thi hành Hiến pháp”; Điều 73 quy định Hội đồng Chính phủ có quyền 

“kiểm tra việc thi hành những nghị định”; Điều 107 Hiến pháp năm 1980 quy định 

Hội đồng Bộ trưởng có nhiệm vụ “bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật”; 

Điều 112 Hiến pháp năm 1992 quy định Chính phủ có trách nhiệm “bảo đảm việc 

thi hành Hiến pháp và pháp luật”. Hiến pháp năm 2013 quy định Chính phủ tổ chức 

thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính 

phủ tổ chức thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức 

thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật; UBND các cấp tổ chức thi hành Hiến 

pháp và pháp luật (tại các Điều 96, Điều 98, Điều 99, Điều 114). Ở cấp độ luật, văn 

bản dưới luật cũng có những quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan 

HCNN trong việc tổ chức thi hành VBQPPL như: Khoản 1 Điều 6 Luật tổ chức 

Chính phủ năm 2015 quy định Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn “Ban hành kịp 

thời và đầy đủ các văn bản pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của 

Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định 

của Chủ tịch nước và để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”; Điều 183 của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành VBQPPL quy định “văn bản quy phạm pháp luật phải được tổ chức 

thi hành kịp thời, hiệu quả”. 

Có thể thấy, quan điểm của pháp luật thực định coi THPL là thi hành 

VBQPPL là đúng nhưng chưa đầy đủ khi xem xét ở phương diện lý luận về nguồn 

của pháp luật. Trong các giáo trình đào tạo chuyên ngành luật ở Việt Nam hiện nay 
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quan niệm nguồn của pháp luật hay hình thức bên ngoài của pháp luật là: tập quán 

pháp (luật tục); tiền lệ pháp (án lệ) và VBQPPL. NCS cho rằng, pháp luật bao gồm 

các quy phạm điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành hoặc công nhận nên nguồn pháp luật có thể mở rộng hơn, bao gồm: 

(i) các VBQPPL do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; (ii) các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (iii) các tập quán pháp (trong nước và tập quán 

thương mại quốc tế được thừa nhận chung); (iv) các tiền lệ pháp (án lệ) do TAND 

tối cao công bố. Các nguồn luật kể trên đều là các quy phạm được Nhà nước công 

nhận hiệu lực thi hành, và mọi cá nhân, tổ chức đều có nghĩa vụ thi hành. 

 Từ những quan niệm nêu trên về THPL cho thấy, mặc dù có nhiều quan 

điểm khác nhau về hình thức biểu hiện của THPL, nhưng xét về mặt nội dung, khái 

niệm THPL được hiểu theo hai nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, THPL 

chính là việc thực hiện pháp luật, là hành vi của các chủ thể pháp luật nhằm đưa 

những quy định của pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận đi vào cuộc 

sống, làm cho pháp luật được tuân thủ trong thực tiễn. Theo nghĩa hẹp, THPL là 

việc chấp hành pháp luật, theo đó chủ thể pháp luật thực hiện các nghĩa vụ pháp lý 

do pháp luật quy định.  

Quan điểm THPL theo nghĩa rộng phù hợp với thực tiễn pháp luật ở nước ta 

hiện nay. THPL, thực hiện pháp luật đều có chung bản chất là hoạt động đưa những 

quy định của pháp luật do Nhà nước ban hành đi vào cuộc sống, làm cho pháp luật 

trở nên có hiệu lực và được thi hành trong thực tiễn, các thuật ngữ này đều có thể sử 

dụng thay thế cho nhau.  

Như vậy, THPL không chỉ là việc chủ thể pháp luật phải thực hiện các 

nghĩa vụ pháp lý được quy định trong quy phạm pháp luật mà THPL được xem là 

giai đoạn tiếp nối của hoạt động xây dựng pháp luật, là những hành vi của chủ thể 

THPL để thi hành các VBQPPL, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, 

các tập quán pháp, tiền lệ pháp được Nhà nước ban hành hoặc công nhận. Chủ thể 

THPL có thể là cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân, công 

dân nên tùy từng loại chủ thể khác nhau mà có hình thức biểu hiện hành vi khác 

nhau trên cơ sở quy định của pháp luật nhằm hiện thực hóa các yêu cầu của pháp 

luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Để THPL, trước hết đòi hỏi chủ thể phải tuân thủ 
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quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật 

quy định bằng hành vi thể hiện ra bên ngoài mà không phải là trong ý tưởng, suy 

nghĩ. Hành vi đó có thể biểu hiện dưới dạng hành động (ví dụ: nộp thuế; tố giác tội 

phạm), hoặc có thể biểu hiện dưới dạng không hành động (ví dụ: không nhận hối lộ; 

không nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp). 

Bên cạnh đó, một số chủ thể quản lý (cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền) còn phải tiến hành các hoạt động tạo điều kiện, tạo tiền đề cho pháp luật đi 

vào cuộc sống như: ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

VBQPPL; các điều kiện bảo đảm để đưa pháp luật vào cuộc sống (tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thi hành luật, bố trí kinh phí, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ THPL).  

Hiện nay, trong nhiều VBQPPL do Nhà nước ban hành và trong các văn 

bản của Đảng (chỉ thị, nghị quyết) thường sử dụng thuật ngữ “tổ chức thi hành pháp 

luật”. Mặc dù chưa có văn bản nào quy định, định nghĩa cụ thể tổ chức THPL là gì 

nhưng trong một số công trình nghiên cứu về khoa học pháp lý hiện nay đã nhận 

diện tổ chức THPL với ý nghĩa là hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền nhằm đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Chẳng hạn như: “Tổ 

chức thi hành pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức, được tiến hành bởi các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm đưa pháp luật thực định vào đời sống 

nhà nước và xã hội. Tổ chức thi hành pháp luật là trách nhiệm của tất cả các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, song trách nhiệm chính, chủ yếu là của các 

cơ quan HCNN”
58

; “Tổ chức THPL là trách nhiệm của tất cả các cơ quan, cá nhân 

có thẩm quyền thuộc các nhánh quyền lực nhà nước từ lập pháp, hành pháp, tư pháp 

đến các thiết chế Hiến định khác”
59

; “Tổ chức thi hành pháp luật là một loạt các 

hoạt động có hệ thống của những chủ thể nhất định nhằm dẫn dắt quá trình thi hành 

pháp luật, bảo đảm việc thi hành pháp luật được diễn ra một cách hiệu quả và triệt 

để với mục đích cuối cùng là pháp luật có được đời sống trong thực tiễn. Tổ chức 

                                                 
58. GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tổ chức thi hành pháp luật - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 

25/06/2020, tr.9. 

59. GS.TS. Trần Ngọc Đường, “Tổ chức thi hành pháp luật theo Hiến pháp năm 2013- Nhân tố bảo đảm 

thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong đời sống nhà nước và xã hội”, Ấn phẩm Nghiên cứu lập pháp số 

9(361), tháng 5/2018, Hà Nội. 
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thi hành pháp luật được hiểu trước tiên là công việc của các cơ quan nhà nước tuy 

nhiên cũng có thể cho phép các chủ thể phi nhà nước tham gia vào quá trình này, ví 

dụ như các tổ chức đoàn thể”
60

; “ Tổ chức thi hành pháp luật là quá trình phân công, 

phối hợp, sắp xếp các hoạt động của các chủ thể khác nhau thành một chuỗi hoạt động 

thống nhất để pháp luật được thi hành chính xác, đầy đủ, hiệu quả trên thực tế”
61

.  

Có thể thấy, khái niệm THPL có ý nghĩa khá tương đồng với khái niệm tổ 

chức THPL. Theo đó, tổ chức THPL và THPL đều được coi là giai đoạn tiếp nối 

của hoạt động xây dựng pháp luật, đều là những hành vi có mục đích nhằm đưa 

pháp luật vào cuộc sống, làm cho pháp luật được thi hành trên thực tế. Tuy nhiên, 

khái niệm THPL có phạm vi rộng hơn về chủ thể thực hiện vì nó phản ánh hành vi 

đưa pháp luật vào cuộc sống của mọi chủ thể trong xã hội (các cơ quan nhà nước, 

người có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân, công dân). Trong khi đó, khái niệm tổ 

chức THPL có phạm vi chủ thể hẹp, thường để phản ánh hành vi đưa pháp luật vào 

cuộc sống của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, nhất là các cơ quan, người 

có thẩm quyền trong bộ máy HCNN (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 

ngành, chính quyền địa phương). Nói cách khác, việc tổ chức THPL của các cơ 

quan nhà nước, người có thẩm quyền chính là việc THPL. 

Từ sự phân tích nêu trên, có thể hiểu khái niệm THPL như sau: Thi hành 

pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động) của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nhằm mục đích đưa pháp luật vào cuộc sống, làm cho pháp luật được tuân 

theo hay trở nên có hiệu lực trên thực tế. 

Nội hàm của khái niệm THPL bao gồm các yếu tố sau: 

Thứ nhất, THPL là hành vi thực tế, biểu hiện ra bên ngoài của chủ thể pháp 

luật, thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. 

Thứ hai, THPL có tính bắt buộc phải thực hiện những điều mà pháp luật 

yêu cầu. 

Thứ ba, chủ thể THPL là tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực 

chủ thể tham gia vào các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

                                                 
60. PGS.TS. Tô Văn Hòa, Tham luận Hội nghị “Đánh giá thực trạng công tác tổ chức thi hành pháp luật ở 

Việt Nam và đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 30/10/2019 tại 

Hà Nội, tr. 7. 

61. TS. Bùi Xuân Phái, Tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tổ chức thi hành pháp luật - Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 25/6/2020, tr. 37. 
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Thứ tư, THPL được thể hiện dưới các hình thức khác nhau là: tuân thủ pháp 

luật, chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật. 

Thứ năm, THPL bao gồm các hoạt động đưa pháp luật đi vào cuộc sống, 

làm cho pháp luật được tuân theo, có hiệu lực trên thực tế. 

1.1.2. Khái niệm theo dõi thi hành pháp luật 

Theo dõi trong tiếng Anh là “monitor” (động từ) có nghĩa là theo dõi, kiểm 

tra
62

. Trong Từ điển Tiếng Việt (2019), theo dõi là “chú ý theo sát từng hoạt động, 

từng diễn biến để biết rất rõ hoặc có ứng phó, xử lý kịp thời”
63

. Như vậy, theo dõi 

có thể được hiểu là nhìn theo, nắm bắt, kiểm soát được diễn biến vận động thực tế 

của sự vật, hiện tượng. Hoạt động theo dõi phải “chú ý theo sát từng hoạt động, 

từng diễn biến” nên được tiến hành thường xuyên, liên tục để “biết rất rõ” về sự vật, 

hiện tượng. Mục đích của theo dõi là đánh giá dúng thực trạng của sự vật, hiện 

tượng để từ đó có các “ứng phó, xử lý kịp thời”. Việc theo dõi là nhằm thu thập đầy 

đủ thông tin phục vụ cho việc phân tích, mổ xẻ để đưa ra những nhận xét, đánh giá. 

Nhưng muốn đánh giá đúng phải có thông tin chính xác. Để có thông tin chính xác, 

đáng tin cậy thì cần phải thiết lập cơ chế theo dõi thu thập thông tin. Như vậy thì 

theo dõi và đánh giá tuy là hai công đoạn khác nhau nhưng lại có quan hệ mật thiết 

và không thể tách rời nhau. Theo dõi, đánh giá là một công cụ quản lý qua đó giúp 

cho người quản lý tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi: nguồn lực có đủ và có được 

sử dụng tốt hay không; năng lực thực hiện có đảm bảo và phù hợp không; việc triển 

khai các hoạt động có đúng với kế hoạch đề ra hay không; những tác động thực tế là 

gì
64

. Theo dõi mà thiếu sự đánh giá thì không mang lại cho chủ thể theo dõi giá trị 

nhận thức, chủ thể theo dõi không thể nắm bắt được một cách khách quan, khoa học 

diễn biến sự vật, hiện tượng và nguyên nhân của nó để có những giải pháp phù hợp. 

Có thể thấy, theo dõi là hoạt động được thực hiện để đáp ứng yêu cầu quản lý, 

thông quan việc theo dõi, chủ thể quản lý mới biết, nắm rõ để đánh giá được tình 

trạng của đối tượng quản lý, từ đó có các giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu quản 

lý. Do đó, có thể xác định bản chất của theo dõi là quá trình: (i) thu thập thông tin 

                                                 
62. Từ điển Anh - Việt (2002), Mai Phương, Nguyễn Văn Cảnh biên soạn, Nxb Đồng Nai, Hà Nội, tr. 622. 

63. Từ điển Tiếng Việt (2019), Giáo sư Hoàng Phê, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, tr. 1179.  

64. TS. Lê Thành Long (chủ biên) “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật”, NXB Tư 

pháp, Hà Nội, 2011, tr.43.  
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về đối tượng quản lý; (ii) xem xét, đánh giá thông tin thu thập được và (iii) đưa ra 

các giải pháp để có sự ứng phó, xử lý kịp thời.  

Khi nghiên cứu về chủ đề theo dõi THPL, hiện nay còn tồn tại một số thuật 

ngữ khác nhau, đó là: 

(i) “Theo dõi tình hình thi hành pháp luật” 

Đây là thuật ngữ được sử dụng lần đầu tiên năm 2011, trong VBQPPL do 

Nhà nước ban hành là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và được sử dụng chính thức 

trong các VBQPPL điều chỉnh về công tác theo dõi tình hình THPL như: Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và các thông tư quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành về công tác theo dõi tình hình THPL ở nước ta hiện nay.  

(ii) “Theo dõi việc thi hành pháp luật” 

Thuật ngữ này xuất hiện năm 2013 và được quy định trong văn bản có giá 

trị pháp lý cao nhất là Hiến pháp năm 2013. Trong đó, Điều 99 quy định mang tính 

nguyên tắc về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: “Tổ chức 

thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong 

phạm vi toàn quốc”.  

(iii) “Theo dõi thi hành pháp luật” 

Thuật ngữ này được sử dụng chủ yếu trong các công trình nghiên cứu khoa 

học pháp lý, chẳng hạn như: Cuốn sách “Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo 

dõi thi hành pháp luật” do TS. Lê Thành Long chủ biên; đề tài cấp bộ “Hoàn thiện 

cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam” do ThS. Đặng Thanh Sơn là 

chủ nhiệm; bài viết “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt 

Nam hiện nay” của TS. Nguyễn Văn Năm; bài viết “Theo dõi thi hành pháp luật - 

Những khía cạnh pháp lý và thực tiễn cần quan tâm ở nước ta hiện nay” của TS. Lê 

Vương Long; luận án tiến sĩ “Theo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh Gia Lai” 

của tác giả Trần Nam Trung. Ở phương diện pháp luật thực định, thuật ngữ “theo 

dõi thi hành pháp luật” mới chỉ được sử dụng trong các Nghị định của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (Nghị 

định số 96/2017/NĐ-CP, Nghị định số 98/2022/NĐ-CP). Theo đó, tại khoản 2 Điều 6 

của các Nghị định này có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp về “theo 

dõi thi hành pháp luật”.  
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Có thể thấy, việc sử dụng nhiều thuật ngữ liên quan đến theo dõi THPL sẽ 

dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Thuật ngữ “theo dõi thi hành pháp luật” có thể 

hiểu tương đồng với nghĩa của thuật ngữ “theo dõi việc thi hành pháp luật”, “theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật” hay không? Tác giả luận án cho rằng không có sự 

khác nhau về nội hàm của khái niệm, “theo dõi việc” hay “theo dõi tình hình” đều 

có chung bản chất là thu thập thông tin, xem xét, đánh giá các hoạt động THPL của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân để từ đó có các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời. Vì 

vậy, chúng có sự tương đồng nhau về ngữ nghĩa. Tuy nhiên, do thuật ngữ “tình 

hình” thường dẫn đến cách hiểu là tổng thể, chung chung, còn thuật ngữ “việc” 

thường được hiểu là vụ việc, vấn đề cụ thể nên để tránh sa vào tranh luận thuật ngữ, 

các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý hiện nay đều sử dụng thuật ngữ “theo 

dõi thi hành pháp luật” khi nghiên cứu về chủ đề này.  

Hiện nay, khái niệm theo dõi THPL có thể được tiếp cận theo nghĩa rộng và 

nghĩa hẹp. Cụ thể như sau: 

Theo nghĩa rộng, theo dõi THPL là quyền, trách nhiệm của các cơ quan 

nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong xã hội. 

Một số công trình nghiên cứu tiếp cận khái niệm theo dõi THPL dưới góc 

độ lý luận về thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội nói chung. Theo 

đó, mọi chủ thể trong xã hội đều có quyền theo dõi việc THPL của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong xã hội. Chẳng hạn như: “Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt 

động xem xét, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với việc thi hành pháp 

luật của các chủ thể trong xã hội, qua đó, đề xuất, áp dụng các biện pháp phù hợp để 

đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh trong đời sống”
65

. “Theo dõi thi 

hành pháp luật nhằm hình thành sự đánh giá, kiểm soát về trạng thái quá trình thực 

thi pháp luật trên thực tế ở các lĩnh vực điều chỉnh pháp luật”
66

. “Theo dõi thi hành 

pháp luật là hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân nhằm thu thập 

thông tin, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong thực tế để kịp thời 

hoàn thiện cơ chế tác động của pháp luật đến xã hội, bảo đảm pháp luật được thi 

                                                 
65. TS. Nguyễn Văn Năm, Tạp chí Luật học - Trường Đại học Luật Hà Nội, Số tháng 5 năm 2018, Hà Nội, tr. 61. 

66. PGS.TS. Lê Vương Long, Tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tổ chức thi hành pháp luật - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 

25/6/2020, tr. 26. 
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hành hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho hạnh phúc con người và cho sự phát triển bền 

vững của quốc gia, dân tộc”
67

. 

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, ban hành ra pháp luật và tổ chức 

thi hành, đưa pháp luật vào cuộc sống nên Nhà nước sẽ có trách nhiệm theo dõi 

THPL để nắm bắt được quá trình pháp luật đi vào đời sống như thế nào, từ đó có 

những ứng phó, giải pháp kịp thời bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm 

chỉnh. Chủ thể quản lý nhà nước là các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được 

nhà nước trao quyền thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực lập 

pháp, hành pháp, tư pháp và khách thể của quản lý nhà nước chính là trật tự quản lý 

nhà nước do pháp luật quy định. Để nắm bắt được thực trạng THPL của đối tượng 

quản lý, từ đó có biện pháp tác động phù hợp, chủ thể quản lý nhà nước phải tiến 

hành các hoạt động mang tính chất kiểm soát quyền lực như giám sát, kiểm tra, theo 

dõi việc THPL của đối tượng quản lý. Như vậy, theo dõi THPL chính là phương 

thức để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình..Bộ máy 

nhà nước Việt Nam hiện nay có bốn hệ thống cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ lập pháp, hành pháp, tư pháp, công tố và các bộ phận trong từng cơ quan. Bên 

cạnh hệ thống các cơ quan nêu trên, còn có Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, 

đại diện cho nhà nước về đối nội, đối ngoại. Như vậy, xét dưới góc độ quản lý nhà 

nước thì các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ lập pháp, hành pháp, tư pháp, 

công tố đều có trách nhiệm theo dõi THPL đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân là 

đối tượng quản lý nhà nước. Cụ thể: 

(i) Quốc hội theo dõi THPL đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối 

tượng quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện quyền lập pháp; 

(ii) Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương theo dõi THPL đối 

với các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng quản lý nhà nước trong quá trình 

thực hiện quyền hành pháp; 

(iii) Tòa án nhân dân các cấp theo dõi THPL đối với các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân là đối tượng quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện quyền tư pháp; 

(iv) Viện kiểm sát nhân dân các cấp theo dõi THPL đối với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là đối tượng quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện quyền công tố. 

                                                 
67. Trần Nam Trung, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội 

Việt Nam, Hà Nội, 2018, tr. 48. 
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Bên cạnh đó, để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, 

các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và người dân 

cũng thực hiện hoạt động theo dõi THPL dưới các hình thức đa dạng, phong phú trong 

phạm vi, khuôn khổ do pháp luật quy định như: giám sát, phản biện xã hội, phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. “Các chủ thể này trong phạm vi hoạt động của mình có 

trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh pháp luật, đồng thời có quyền, trách nhiệm theo dõi 

việc thi hành pháp luật của các chủ thể khác, có quyền, nghĩa vụ tố cáo với cơ quan có 

thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức trong xã hội, kiến nghị 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật cũng như đề xuất các 

biện pháp thảo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật”
68

. 

Như vậy, quan niệm theo dõi THPL theo nghĩa rộng sẽ có phạm vi chủ thể 

rất rộng, bao gồm các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và các tổ chức, cá 

nhân trong xã hội. Trong đó, trách nhiệm theo dõi THPL trước hết thuộc về các cơ 

quan nhà nước mà quan trọng nhất là cơ quan hành pháp - cơ quan có chức năng tổ 

chức THPL. Xuất phát từ bản chất của hoạt động theo dõi, có thể khẳng định quy 

trình theo dõi THPL sẽ bao gồm các hoạt động nối tiếp nhau, hoạt động sau là tiền 

đề cho hoạt động trước. Theo đó, chủ thể theo dõi THPL sẽ tiến hành các hoạt 

động: (i) thu thập thông tin về thực trạng THPL; (ii) xem xét, đánh giá thực trạng 

THPL qua các thông tin thu thập được; và (iii) kiến nghị các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL. 

Từ sự phân tích nêu trên, có thể hiểu khái niệm theo dõi THPL (theo nghĩa 

rộng) như sau: Theo dõi thi hành pháp luật là việc các chủ thể trong xã hội tiến 

hành các hoạt động thu thập thông tin, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp 

luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, qua đó kiến nghị các biện pháp tác động 

phù hợp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

Theo nghĩa hẹp, theo dõi THPL là chức năng, nhiệm vụ của quản lý nhà 

nước, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ở trung ương và địa phương thực hiện. 

Ở Việt Nam hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai 

đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cơ chế kiểm soát việc thực hiện 

quyền lực nhà nước đã được quy định mang tính nguyên tắc tại Điều 2 Hiến pháp 

                                                 
68. TS. Nguyễn Văn Năm, Tạp chí Luật học - Trường Đại học Luật Hà Nội, Số tháng 5 năm 2018, Hà Nội, tr. 61. 
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năm 2013, theo đó “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, 

kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 

pháp, tư pháp”. Quốc hội được trao quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn 

đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. 

Chính phủ thực hiện quyền hành pháp và Tòa án thực hiện quyền tư pháp. 

Theo dõi THPL là hoạt động mang tính quyền lực do cơ quan nhà nước, 

người có thẩm quyền thực hiện nhằm tác động tới đối tượng quản lý nhà nước. Nhìn 

từ góc độ lý thuyết kiểm soát quyền lực nhà nước, hoạt động theo dõi THPL được 

xem là công việc của hệ thống các cơ quan hành pháp, gắn liền với việc thực hiện 

quyền hành pháp. Chính vì thế mà khoản 1 Điều 99 Hiến pháp năm 2013 quy định 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ “tổ chức thi hành và theo dõi việc thi 

hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc”. Mặc dù 

Hiến pháp không quy định cơ quan thực hiện quyền lập pháp (Quốc hội), cơ quan 

thực hiện quyền tư pháp (Tòa án), cơ quan thực hiện quyền công tố (Viện kiểm sát) 

có chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành và theo dõi việc THPL nhưng các cơ quan 

này cũng thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành và theo dõi việc THPL trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp quy định, Ví dụ, để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn lập pháp, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội phải tổ chức 

thi hành và theo dõi THPL đối với các chủ thể thực hiện hoạt động lập pháp để bảo 

đảm quá trình lập pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tương tự như 

vậy, để thực hiện chức năng xét xử, TAND các cấp phải tổ chức thi hành và theo dõi 

việc THPL trong công tác xét xử để bảo đảm việc xét xử đúng người, đúng pháp luật 

và áp dụng thống nhất. Theo GS.TS. Trần Ngọc Đường, “đối với Quốc hội, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các thiết chế hiến định khác thì tổ chức thi hành 

pháp luật có thể gọi là phương thức để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao mà 

không phải là một nhiệm vụ quyền hạn, một thẩm quyền có tính độc lập tương đối”
69

.  

 Hiện nay, một số công trình nghiên cứu đã tiếp cận khái niệm theo dõi THPL 

theo nghĩa hẹp nhằm mục đích xây dựng các luận cứ khoa học để hoàn thiện cơ chế 

theo dõi THPL, ứng dụng trong công tác quản lý nhà nước. Chẳng hạn như: “Theo dõi 

                                                 
69. GS.TS. Trần Ngọc Đường, “Tổ chức thi hành pháp luật theo Hiến pháp năm 2013- Nhân tố bảo đảm 

thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong đời sống nhà nước và xã hội”, Ấn phẩm Nghiên cứu lập pháp số 

9(361), tháng 5/2018, Hà Nội. 
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thi hành pháp luật là nhiệm vụ của quản lý nhà nước được thực hiện bởi hệ thống cơ 

quan chuyên môn nhằm thống kê, phân tích, đánh giá kết quả và đưa ra những dự báo 

về trạng thái của quá trình thực hiện pháp luật trên thực tế phục vụ cho việc nghiên 

cứu, xây dựng pháp luật, định hướng điều chỉnh pháp luật và so sánh pháp luật”
70

; 

“Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động xem xét, đánh giá của các cơ quan nhà nước 

và người có thẩm quyền đối với quá trình tổ chức thi hành, đưa pháp luật vào thực hiện 

trong đời sống xã hội và thực hiện pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá 

nhân. Qua đó, phát hiện những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn tổ chức 

thi hành pháp luật và kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ để nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo trật tự kỷ cương luật 

pháp và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước và xã hội”
71

.  

Trên phương diện pháp luật thực định, theo dõi THPL được xác định là 

chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền “nhằm xem 

xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật”
72

.  

Từ sự phân tích nêu trên, có thể hiểu khái niệm theo dõi THPL (theo nghĩa 

hẹp) như sau: Theo dõi thi hành pháp luật là việc cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, xem xét, đánh giá thực trạng thi 

hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý, qua đó 

kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật. 

1.1.3. Đặc điểm của theo dõi thi hành pháp luật 

Từ khái niệm theo dõi THPL nêu trên, có thể xác định những đặc điểm cơ 

bản của theo dõi THPL như sau: 

Thứ nhất, theo dõi THPL do chủ thể quản lý nhà nước thực hiện. 

Với hướng tiếp cận theo dõi THPL là chức năng, nhiệm vụ của quản lý nhà 

nước, chủ thể theo dõi THPL có phạm vi rất rộng, bao gồm tất cả các chủ thể có 

                                                 
70. PGS.TS. Lê Vương Long, Tham luận Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tổ chức thi hành pháp luật - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 

25/6/2020, tr. 26. 

71. Đề tài khoa học cấp bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam”, Trường Đại 

học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn, chủ nhiệm đề tài), Hà Nội, 2019, tr. 24. 

72. Điều 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
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chức năng quản lý nhà nước trong bộ máy nhà nước từ trung ương xuống địa 

phương. Trong đó, trách nhiệm chính là của hệ thống cơ quan hành pháp với chức 

năng, thẩm quyền Hiến định tổ chức THPL (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, người có thẩm 

quyền, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL). Bên cạnh đó, các chủ thể 

khác trong bộ máy nhà nước (hệ thống cơ quan TAND, VKSND, kiểm toán nhà 

nước...) cũng là chủ thể theo dõi THPL khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

trong hệ thống cơ quan mình. 

Thứ hai, đối tượng chịu sự theo dõi THPL là các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước. 

Tiếp cận từ cơ sở lý thuyết về khoa học quản lý thì chủ thể quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực nào thì sẽ theo dõi việc THPL của đối tượng quản lý trong lĩnh 

vực đó. Chẳng hạn, cơ quan HCNN sẽ theo dõi việc THPL của các cơ quan, tổ chức, 

các nhân thuộc phạm vi quản lý HCNN. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ hướng tới 

quản trị nền hành chính quốc gia thông suốt, minh bạch cũng có thể xác lập đối tượng 

theo dõi THPL của cơ quan HCNN ở phạm vi rộng hơn. Theo đó, khi thực hiện các 

hoạt động liên quan đến tổ chức THPL (trong đó có hoạt động theo dõi THPL), các cơ 

quan của Quốc hội, TAND, VKSND cũng phải chịu sự kiểm soát, quản lý của cơ quan 

HCNN trong khuôn khổ pháp luật quy định. Tuy nhiên, với đặc thù của cơ chế tổ chức 

quyền lực quy định trong Hiến pháp năm 2013: “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà 

nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành 

pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội 

và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước” (Điều 

94) thì rất khó để cơ quan HCNN có thể thiết lập cơ chế theo dõi THPL đối với các 

cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền thuộc các thiết chế Hiến định khác.  

Do đó, đối tượng theo dõi THPL của cơ quan HCNN chỉ bao gồm các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan HCNN. Các cơ quan thực 

hiện quyền lập pháp, tư pháp, công tố sẽ theo dõi THPL đối với đối tượng thuộc 

phạm vi quản lý trong hệ thống cơ quan mình và có thể thực hiện công tác phối hợp, 

gửi báo cáo, cung cấp thông tin theo dõi THPL cho cơ quan HCNN trong khuôn 

khổ pháp luật quy định.  
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Thứ ba, mục đích của theo dõi THPL nhằm đề xuất, kiến nghị các giải pháp 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL. 

Theo dõi THPL để trả lời cho nhà quản lý các câu hỏi như: việc THPL có 

khó khăn, vướng mắc không? quy định của pháp luật có khiếm khuyết, bất cập gì 

không? kết quả THPL có đáp ứng mục tiêu của pháp luật đề ra không? Từ đó, chủ 

thể theo dõi THPL kiến nghị các biện pháp tác động phù hợp để bảo đảm cho pháp 

luật được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất và hiệu quả. Vì vậy, có thể xác định 

mục đích của theo dõi THPL là nhằm xem xét, đánh giá thực trạng THPL, từ đó 

kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật. 

Thứ tư, phạm vi theo dõi THPL là theo dõi việc thi hành các VBQPPL do 

cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành. 

Ở phương diện lý luận, theo dõi THPL được xem là theo dõi hoạt động của 

các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân trong việc thi 

hành VBQPPL, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tập quán pháp, 

tiền lệ pháp.  

Tuy nhiên, phạm vi theo dõi THPL sẽ được khoanh lại ở việc theo dõi thi 

hành các VBQPPL (được quy định trong Luật Ban hành VBQPPL) do cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền ban hành vì: 

(i) Việc theo dõi thi hành các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

sẽ được thực hiện thông qua việc theo dõi thi hành các VBQPPL nội luật hóa các 

điều ước quốc tế (chuyển hóa quy định trong điều ước quốc tế thành quy phạm pháp 

luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành). 

(ii) Việc theo dõi thi hành các tập quán pháp được thực hiện thông qua việc 

theo dõi thi hành các VBQPPL có quy định về phong tục, tập quán (công nhận, đưa 

nội dung phong tục, tập quán tốt đẹp thành quy phạm pháp luật). 

(iii) Việc theo dõi thi hành các tiền lệ pháp (án lệ) được thực hiện thông qua 

việc theo dõi thi hành các VBQPPL đã thể chế hóa, quy phạm hóa các án lệ. 

Như vậy, phạm vi theo dõi THPL sẽ bao gồm theo dõi việc thi hành các 

VBQPPL quy định tại Luật ban hành VBQPPL hiện hành
73

, gồm có: 

                                                 
73. Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020. 
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+ Hiến pháp; bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; 

+ Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên 

tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; 

+ Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 

+ Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao; 

+ Thông tư của Chánh án TAND tối cao, thông tư của Viện trưởng VKSND 

tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư liên tịch 

giữa Chánh án TAND tối cao với Viện trưởng VKSND tối cao; thông tư liên tịch 

giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án TAND tối cao với 

Viện trưởng VKSND tối cao; quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước; 

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

+ Quyết định của UBND cấp tỉnh; 

+ Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt; 

+ Nghị quyết của HĐND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;  

+ Quyết định của UBND cấp huyện; 

+ Nghị quyết của HĐND xã, phường, thị trấn; 

+ Quyết định của UBND cấp xã. 

Thứ năm, nội dung theo dõi THPL là xem xét, đánh giá hoạt động đưa pháp 

luật vào cuộc sống, làm cho pháp luật được tuân thủ trên thực tế của chủ thể THPL. 

Việc THPL (còn gọi là việc tổ chức THPL) của cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền bao gồm rất nhiều hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống nên nội dung 

theo dõi THPL cũng rất đa dạng, phong phú, khó có thể liệt kê đầy đủ. Tuy nhiên, 

từ thực tiễn xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật ở Việt Nam những 

năm qua (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan) có thể 
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xác định nội dung theo dõi THPL theo nhóm các hoạt động chủ yếu sau khi pháp 

luật được nhà nước ban hành như sau: 

(i) Xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL 

Đây là nhóm hoạt động do chủ thể THPL là cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền thực hiện nhằm chi tiết, cụ thể hóa các quy định trong văn bản của cơ quan 

nhà nước cấp trên. Về nguyên lý, khi pháp luật được ban hành thì đòi hỏi phải được 

thi hành ngay kể từ thời điểm có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, trong thực tế, một số vấn 

đề phức tạp đòi hỏi phải được quy định chi tiết thi hành nên cơ quan làm luật có thể 

ủy quyền cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành. Do đó, để pháp luật phát huy đầy đủ hiệu lực, hiệu quả trên thực tế thì hoạt 

động ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL có vai trò rất quan trọng. 

(ii) Xem xét, đánh giá việc bảo đảm các điều kiện cần thiết để đưa pháp 

luật vào cuộc sống (điều kiện bảo đảm cho THPL) 

Nhóm hoạt động này do chủ thể là cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

thực hiện nhằm thiết lập các điều kiện bảo đảm, tạo tiền đề cho pháp luật đi vào 

cuộc sống. Đó có thể là các hoạt động được chuẩn bị, tiến hành trước hoặc sau khi 

pháp luật có hiệu lực thi hành như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân 

biết, thực hiện; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức thực thi công vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế THPL; bố trí kinh phí cơ 

sở vật chất, trang thiết bị THPL. 

(iii) Xem xét, đánh giá việc tuân thủ (tuân theo) pháp luật 

Hành vi tuân thủ pháp luật là biểu hiện rõ nhất của việc THPL. Theo đó, để 

pháp luật có thể đi vào cuộc sống thì mọi chủ thể trong xã hội có năng lực chủ thể 

khi tham gia vào các quan hệ xã hội phải tuân thủ quy định của pháp luật. Các cơ 

quan nhà nước, người có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật thông 

qua việc thực thi kịp thời, đầy đủ, chính xác các quyền và nghĩa vụ pháp lý do pháp 

luật quy định. 

Thứ sáu, theo dõi THPL chính là hoạt động THPL (tổ chức THPL) của cơ 

quan nhà nước, người có thẩm quyền: 

Như đã phân tích ở phần khái niệm về THPL, đối với chủ thể thực hiện các 

hoạt động đưa pháp luật vào cuộc sống là các cơ quan nhà nước thì khái niệm 
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THPL được hiểu đồng nhất với khái niệm tổ chức THPL. Quan nghiên cứu một số 

công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề theo dõi THPL cho thấy, hầu hết các 

công trình đều xác định theo dõi THPL là một nội dung của hoạt động tổ chức 

THPL. Trong bài viết “Tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay”
74

, GS.TS. 

Nguyễn Minh Đoan chia hoạt động tổ chức THPL thành ba giai đoạn cơ bản sau:  

(i) Chuẩn bị đưa văn bản, quy định pháp luật vào thi hành: Giai đoạn này 

bao gồm các hoạt động như đăng công báo, niêm yết công khai và được đưa tin trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí 

mật nhà nước.Tiếp đến là phải chuẩn bị các điều kiện pháp lý, điều kiện vật chất, 

nguồn nhân lực… để có thể thi hành được các quy định pháp luật; 

(ii) Thực hiện các quy định pháp luật trên thực tế: Các quy định pháp luật 

chỉ có thể được thực hiện khi chúng trở thành hành vi thực tế, hợp pháp của mỗi chủ 

thể. Mỗi quy phạm pháp luật đều được dự liệu cho những tình huống nhất định, do 

vậy, nó chỉ được thực hiện khi trong thực tế tồn tại đầy đủ những hoàn cảnh và điều 

kiện mà quy phạm đã dự liệu; 

(iii) Kiểm tra, giám sát, theo dõi và tổng kết, đánh giá việc THPL: Trong 

quá trình tổ chức THPL cần thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh 

tra, giám sát, theo dõi, tổng kết đánh giá để có những thông tin cần thiết về quá trình 

THPL nhằm phát hiện những lỗ hổng của pháp luật, những quy định pháp luật chưa 

phù hợp, kém hiệu quả, các cơ quan tổ chức THPL sẽ kiến nghị để công tác xây 

dựng pháp luật được hoàn thiện, bảo đảm cho pháp luật ngày càng có hiệu quả cao 

hơn, đáp ứng nhu cầu quản lý, xây dựng và phát triển đất nước. Nếu phát hiện 

những sai phạm thì cần có những biện pháp xử lý kịp thời để pháp luật được thực 

hiện hiệu quả”. 

Có thể thấy, quan điểm của GS.TS. Nguyễn Minh Đoan đã làm sáng tỏ mối 

quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa theo dõi THPL và tổ chức THPL. Theo đó, theo dõi 

THPL chính là một trong các nội dung của hoạt động tổ chức THPL. Đồng quan 

điểm về vấn đề này, GS.TS. Trần Ngọc Đường cũng cho rằng: “trong quá trình tổ 

chức THPL, phải theo dõi việc THPL để kịp thời phát hiện những khó khăn, bất 

                                                 
74. GS.TS. Nguyễn Minh Đoan “Tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật số chuyên đề tháng 9/2021, Hà Nội. 
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hợp lý của việc thi hành VBQPPL để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung”
75

, Như vậy, theo dõi THPL được xem là thành tố của tổ chức THPL. Hoạt 

động theo dõi THPL cùng với các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được xem 

là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm cho việc THPL hay nói cách 

khác là việc tổ chức THPL được nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.  

1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật về theo dõi thi hành 

pháp luật 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

Theo dõi THPL là hoạt động gắn liền với quá trình thực thi nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước 

và sự tham gia của các chủ thể xã hội. Do đó, hoạt động theo dõi THPL về cơ bản 

được điều chỉnh trong các VBQPPL về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà 

nước và trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực quản lý HCNN. Pháp luật 

về theo dõi THPL có những quy phạm ở mức thiết lập những nguyên tắc pháp lý 

chung, đồng thời có những quy phạm cụ thể để điều chỉnh những quan hệ phát sinh 

giữa chủ thể theo dõi và đối tượng theo dõi THPL, chủ thể theo dõi THPL và các chủ 

thể phối hợp, tham gia hoạt động theo dõi THPL, thể hiện trong nhiều văn bản khác 

nhau như: Hiến pháp; các đạo luật về tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước; các 

văn bản dưới luật như nghị định, thông tư và VBQPPL của chính quyền địa phương về 

theo dõi THPL; các văn bản liên tịch giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức chính 

trị, chính trị xã hội hay các quy chế phối hợp trong hoạt động theo dõi THPL.  

Như vậy, pháp luật về theo dõi THPL là một bộ phận của hệ thống pháp 

luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh 

trong hoạt động theo dõi THPL. Tuy nhiên, để có quan niệm đúng, đầy đủ về pháp 

luật theo dõi THPL, trước hết cần phải xác định hai yếu tố cơ bản là đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp điều chỉnh của pháp luật về theo dõi THPL.  

Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là yếu tố cơ bản để xác định tính độc 

lập của mỗi ngành luật hay lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật. Việc xác 

định đối tượng điều chỉnh của pháp luật nhằm khoanh vùng các quan hệ xã hội đã 

                                                 
75. GS.TS. Trần Ngọc Đường, “Tổ chức thi hành pháp luật theo Hiến pháp năm 2013- Nhân tố bảo đảm 

thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong đời sống nhà nước và xã hội”, Ấn phẩm Nghiên cứu lập pháp số 

9(361), tháng 5/2018, Hà Nội. 
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xuất hiện hoặc dự báo sẽ xuất hiện trong thực tiễn để định hướng, điều chỉnh. Từ 

những quy định của Hiến pháp năm 2013 cho thấy cơ quan HCNN ở Trung ương và 

địa phương có trách nhiệm tổ chức thi hành và theo dõi THPL. Theo dõi THPL là 

một trong những hoạt động quan trọng của tổ chức THPL mà nội dung chủ yếu của 

nó là thu thập thông tin, xem xét, đánh giá thực trạng THPL của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước. Trên cơ sở đó, chủ thể theo 

dõi THPL kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả THPLvà hoàn thiện 

hệ thống pháp luật. Để điều chỉnh hoạt động theo dõi THPL đạt hiệu quả, đáp ứng 

mục đích đề ra, Nhà nước ban hành quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã 

hội phát sinh trong quá trình theo dõi THPL. Đó là các quan hệ theo dõi THPL phát 

sinh trong nội bộ hệ thống cơ quan HCNN (Chính phủ, các bộ, ngành, ủy ban nhân 

dân các cấp) hoặc quan hệ theo dõi THPL phát sinh giữa cơ quan HCNN với các cơ 

quan nhà nước khác trong bộ máy nhà nước (Quốc hội, Tòa án, Kiện kiểm sát) và 

các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Cụ thể là: (i) quan hệ phát sinh trong quá trình thu 

thập thông tin THPL; (ii) quan hệ phát sinh trong quá trình xem xét, đánh giá thực 

trạng THPL; (iii) quan hệ phát sinh trong quá trình xử lý kết quả theo dõi THPL 

(kiến nghị cấp có thẩm quyền, thực hiện theo thẩm quyền các giải pháp nâng cao 

hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật). Để điều chỉnh những quan hệ 

này, pháp luật quy định quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan HCNN trong 

hoạt động theo dõi THPL; quyền, nghĩa vụ của đối tượng theo dõi THPL; trách 

nhiệm phối hợp, tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo 

dõi THPL; quy định nội dung, phương thức theo dõi THPL và trình tự, thủ tục thực 

hiện. Bên cạnh đó, pháp luật về theo dõi THPL cũng điều chỉnh vấn đề khuyến 

khích, huy động sự tham gia của các chủ thể xã hội vào quá trình theo dõi THPL.  

Phương pháp điều chỉnh của pháp luật về theo dõi THPL là cách thức mà 

nhà nước áp dụng trong việc điều chỉnh bằng pháp luật để tác động vào các quan hệ 

xã hội phát sinh trong quá trình theo dõi THPL. Theo dõi THPL là hoạt động gắn 

liền với quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan HCNN, do đó, 

phương pháp điều chỉnh của pháp luật về theo dõi THPL là phương pháp mệnh 

lệnh, được hình thành từ quan hệ “quyền lực - phục tùng” giữa cơ quan HCNN với 

các đối tượng chịu sự quản lý (ví dụ: quan hệ giữa UBND cấp trên và UBND cấp 
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dưới trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả 

theo dõi THPL). Bên cạnh đó, khi huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân vào các hoạt động theo dõi THPL, pháp luật về theo dõi THPL sử 

dụng phương pháp thỏa thuận để điều chỉnh nhóm quan hệ này (ví dụ: quan hệ giữa 

Bộ Tư pháp với các bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp; 

quan hệ giữa cơ quan thực hiện theo dõi THPL với các tổ chức, cá nhân khi ký kết 

hợp đồng cộng tác viên theo dõi THPL). 

Từ khái niệm theo dõi THPL và phân tích nêu trên, có thể hiểu khái niệm 

pháp luật về theo dõi THPL như sau: Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật là 

tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa chủ 

thể có thẩm quyền theo dõi thi hành pháp luật với các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức, cá nhân trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật. 

1.2.2. Đặc điểm của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

Pháp luật về theo dõi THPL là một bộ phận của hệ thống pháp luật Việt 

Nam, do vậy có đầy đủ đặc trưng và dấu hiệu của pháp luật là có tính quy phạm phổ 

biến, có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính bắt buộc chung. Tuy nhiên, 

pháp luật về theo dõi THPL cũng có những đặc điểm riêng như sau: 

Thứ nhất, pháp luật về theo dõi THPL là một bộ phận của pháp luật về tổ 

chức THPL. 

Tổ chức THPL nói chung và theo dõi THPL nói riêng là trách nhiệm của 

mọi chủ thể quản lý nhà nước. Điều 96 Hiến pháp năm 2013 quy định Chính phủ có 

nhiệm vụ, quyền hạn “tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nước”; khoản 1 Điều 98 quy định Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ và quyền 

hạn “tổ chức thi hành pháp luật”; khoản 1 Điều 99 Hiến pháp năm 2013 quy định 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ “tổ chức thi hành và theo dõi việc thi 

hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc”. Cụ thể hóa 

Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định trách nhiệm 

của chính quyền địa phương, trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND các cấp 

trong việc tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật tại địa phương. 

Theo đó, khoản 1 Điều 17 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa 
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phương ở tỉnh: “Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật trên địa 

bàn tỉnh”; khoản 6 Điều 21 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh: 

“Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp 

luật”; khoản 3 Điều 22 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh: 

“Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật”. 

Tương tự, các điều khoản trong Luật này cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn 

của chính quyền địa phương, UBND và chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong 

việc tổ chức THPL trên địa bàn. 

Việc tạo lập khung pháp lý cho quy trình tổ chức THPL, trong đó có hoạt 

động theo dõi THPL có ý nghĩa rất quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật. Do vậy, pháp luật về 

theo dõi THPL không chỉ dừng lại ở cấp độ văn bản dưới luật mà đòi hỏi phải được 

cụ thể hóa quy định của Hiến pháp bằng văn bản cấp độ luật do Quốc hội ban hành. 

Việc luật hóa công tác theo dõi THPL với nội dung, quy trình, thủ tục, phương pháp 

thực hiện và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể theo dõi THPL một cách minh 

bạch, rõ ràng, bảo đảm tính thống nhất có ý nghĩa tác động lớn đến chất lượng, hiệu 

quả công tác theo dõi THPL, đáp ứng mục đích thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả 

THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Thứ hai, pháp luật về theo dõi THPL điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã 

hội phát sinh trong quá trình theo dõi THPL, gồm có: 

* Nhóm quan hệ phát sinh giữa chủ thể theo dõi THPL và đối tượng theo 

dõi THPL 

(i) Quan hệ giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới 

trực tiếp (Ví dụ: UBND cấp tỉnh theo dõi việc THPL của UBND cấp huyện, UBND 

cấp huyện theo dõi việc THPL của UBND cấp xã); 

(ii) Quan hệ giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân, công dân thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước (Ví dụ: Quan hệ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế 

của Chi cục Thuế Ba Đình với doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn). 

* Nhóm quan hệ phối hợp theo dõi THPL, gồm có: 

(i) Quan hệ phối hợp giữa cơ quan trong bộ máy nhà nước khi thực hiện 

công tác theo dõi THPL (ví dụ: Quan hệ giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, 
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UBND cấp tỉnh trong việc theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành, trong việc thực hiện chế độ báo cáo theo dõi THPL; quan hệ giữa Bộ Nội vụ 

với TAND tối cao, VKSND tối cao, UBND cấp tỉnh trong việc theo dõi THPL về tổ 

chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức); 

(ii) Quan hệ phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được huy động tham gia hoạt động theo dõi THPL (ví dụ: Quan hệ giữa Sở Tư 

pháp với các chuyên gia, nhà khoa học được huy động làm cộng tác viên). 

Thứ ba, pháp luật về theo dõi THPL vừa có các quy phạm điều chỉnh 

chung, mang tính nguyên tắc, vừa có các quy phạm quy định cụ thể về hoạt động 

theo dõi THPL. 

Nhóm quy định chung, mang tính nguyên tắc về theo dõi THPL thường quy 

định về các vấn đề chủ yếu như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích 

theo dõi THPL, nguyên tắc theo dõi THPL, phạm vi theo dõi THPL. 

Nhóm quy định cụ thể về hoạt động theo dõi THPL thường bao gồm các 

quy định về các hoạt động như: nội dung theo dõi THPL, trình tự, thủ tục thực hiện 

các hoạt động theo dõi THPL; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động theo dõi THPL; điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi THPL; khen 

thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động theo dõi THPL. 

1.2.3. Vai trò của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

Thứ nhất, pháp luật về theo dõi THPL góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

Hệ thống pháp luật hoàn thiện phải thể hiện đầy đủ, đúng đắn ý chí của nhân 

dân, phù hợp với hiện thực khách quan, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Theo dõi THPL có vai 

trò quan trọng, là nhân tố chính để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống 

pháp luật. Theo dõi THPL được coi như một công cụ quan trọng và là công cụ chính 

thức để đánh giá hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức THPL của các cơ quan nhà 

nước
76

. Hoạt động theo dõi THPL giúp nhận biết những khó khăn, vướng mắc, bất cập, 

hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong tổ 

chức thực hiện pháp luật và đề xuất các kiến nghị, các biện pháp bảo đảm cho pháp luật 

được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực 

                                                 
76. TS. Dương Thị Thanh Mai, Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý số tháng 02/2018, Hà Nội, tr. 54. 
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hiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật
77

. Theo dõi THPL sẽ giúp cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đánh giá được thực trạng thực thi các quy định trong đời sống xã hội; 

giúp nâng cao chất lượng của quá trình xây dựng, hoàn thiện VBQPPL
78

. Chỉ thông 

qua việc theo dõi mới xác định được giá trị “đã được hiện thực hóa” của pháp luật; 

trạng thái pháp luật trong quan hệ xã hội thực tế; mức độ tích cực xã hội của cá nhân, 

nhóm xã hội và của xã hội nói chung; đánh giá được hiệu quả của các quy phạm 

pháp luật, chế định pháp luật và pháp luật nói chung trong việc đạt được các mục đích 

xã hội có liên quan chặt chẽ đến sự tác động của pháp luật đến hiện thực xã hội
79

. 

Pháp luật về theo dõi THPL là cơ sở pháp lý quan trọng, phục vụ đắc lực 

cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật vì nó xác lập toàn diện cơ chế cho 

việc xem xét, đánh giá hoạt động THPL của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá 

nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Với ưu thế về chủ thể theo 

dõi THPL đông đảo, bao gồm các cơ quan HCNN từ Trung ương xuống địa phương 

cùng với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, theo dõi THPL là cơ 

chế phát hiện những vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật nói chung và quy 

định cụ thể của pháp luật trong các VBQPPL hiệu quả nhất mà không một cơ quan 

nào khác trong bộ máy nhà nước có được. Kết quả theo dõi THPL giúp các cơ quan 

nhà nước nắm bắt, đánh giá được thực trạng THPL trên tất cả các lĩnh vực quản lý 

nhà nước, nhận biết pháp luật có được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống hay không. 

Từ đó, phát hiện những quy định của pháp luật mâu thuẫn, trùng chéo, thiếu tính 

thống nhất, đồng bộ, khả thi, không phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và 

xác định các nguyên nhân của nó. Đồng thời, kết quả theo dõi THPL cũng giúp cơ 

quan nhà nước nhận diện xu hướng cần hoàn thiện pháp luật phù hợp với thực tiễn 

của đời sống xã hội và đưa ra những kiến nghị, đề xuất có cơ sở lý luận khoa học, 

phù hợp thực tiễn để các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xem xét hủy bỏ 

những quy định trái pháp luật, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp với thực 

tiễn, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các VBQPPL.  

                                                 
77. PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Tham luận Kỷ yếu Hội nghị “Lấy ý kiến dự thảo Đề án Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 19/7/2017 tại Hà Nội, tr. 44. 

78. TS. Hồ Quang Huy, Vị trí, vai trò, thực trạng và yêu cầu đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật, 

Đặc san Thông tin khoa học pháp lý số 2/2018, tr. 11-12. 

79. Trần Nam Trung, Luận án tiến sĩ luật học Theo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh Gia Lai, Học viện 

Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2018, tr. 53. 
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Thứ hai, pháp luật về theo dõi THPL là phương tiện để thực hiện kiểm soát 

quyền lực nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Pháp luật về theo dõi THPL thiết lập cơ chế hiệu quả để kiểm soát quyền 

lực nhà nước, bảo đảm và phát huy dân chủ trong đời sống xã hội 
80

. Theo dõi THPL là 

hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong quá trình tổ chức THPL. Thông qua theo 

dõi THPL có thể nắm bắt đầy đủ, thực chất việc THPL, đánh giá xác thực nguyên 

nhân của thực trạng THPL, từ đó có những giải pháp đúng đắn, xử lý kịp thời những 

vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình theo dõi THPL, đảm bảo pháp luật 

được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất và hiệu quả 
81

. Pháp luật về theo dõi THPL 

ghi nhận và thiết lập cơ chế xem xét, đánh giá thực trạng THPL của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. Trong đó, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền sử dụng quyền lực 

để tiến hành các hoạt động xem xét, đánh giá việc THPL của chủ thể thuộc phạm vi 

quản lý. Từ đó, áp dụng các giải pháp phù hợp để hoạt động THPL đi đúng hướng, 

theo đúng mục đích, yêu cầu của pháp luật (cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên trong).  

Theo dõi THPL giúp các tổ chức cá nhân trong xã hội thực hiện quyền giám 

sát, phản biện của mình đối với hoạt động của các chủ thể quản lý nhà nước
82

. Do 

đó, pháp luật về theo dõi THPL ghi nhận và thiết lập cơ chế thu thập, tiếp nhận, xử 

lý thông tin về THPL do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp. Việc ghi nhận, 

thiết lập cơ chế thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về THPL nhanh chóng, kịp thời, 

rõ ràng, minh bạch có tác dụng thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát 

huy quyền làm chủ, tham gia vào quản lý nhà nước và xã hội thông qua việc gửi 

thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình THPL của các chủ thể xã hội, đặc biệt là 

các phản ánh, kiến nghị về hoạt động THPL của cơ quan nhà nước và đội ngũ công 

chức thi hành công vụ (cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên ngoài). 

Thứ ba, pháp luật về theo dõi THPL là phương tiện quan trọng để xác lập, 

củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại. 
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Pháp luật sau khi được ban hành thì phải tổ chức thi hành, các cơ quan quản 

lý nhà nước phải triển khai thi hành thông qua hoạt động của cơ quan chức năng. 

Như vậy, xét trên phương diện quản lý nhà nước chúng ta phải theo dõi để thấy 

được năng lực tổ chức thi hành của cơ quan nhà nước theo sự phân công được quy 

định trong VBQPPL và chất lượng hoạt động của các cơ quan tổ chức thi hành. 

Điều đó cũng có nghĩa phải tạo ra được đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, những 

người khi được trao quyền phải biết và có khả năng sử dụng quyền lực một cách 

hợp lý, khoa học để đảm bảo hiệu lực của quyết định
83

. Các cơ quan trong bộ máy 

nhà nước, đặc biệt là hệ thống cơ quan HCNN có tổ chức bộ máy đồ sộ với đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức THPL đông đảo, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để củng cố tổ chức bộ máy, tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động THPL, cơ quan nhà nước cần phải nắm bắt 

được thực trạng tổ chức bộ máy THPL của hệ thống, đánh giá được ưu điểm, nhược 

điểm trong tổ chức, hoạt động và những nguyên nhân tồn tại, bất cập hạn chế của tổ 

chức bộ máy và trong hoạt động THPL, từ đó xác định được phương hướng, giải 

pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế và các điều kiện bảo đảm để tăng cường 

hiệu quả THPL. Với tính chất là hoạt động mang tính quyền lực, đa dạng về chủ 

thể, linh hoạt về hình thức, phương pháp hoạt động, hoạt động theo dõi THPL sẽ 

giúp các cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt, có đầy đủ thông tin phục vụ việc xem 

xét, đánh giá tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực 

cho THPL và nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm cho việc THPL. 

Vì vậy, pháp luật về theo dõi THPL thiết lập cơ chế đánh giá thực chất về 

mức độ hoàn thiện về tổ chức, bộ máy của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, 

công chức trong bộ máy nhà nước thông qua việc quy định về (i) đánh giá về tính 

phù hợp của tổ chức bộ máy; (ii) đánh giá mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho 

THPL; (iii) đánh giá nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm cho việc 

THPL. Kết quả thu được từ hoạt động theo dõi THPL sẽ giúp cơ quan nhà nước 

nắm bắt, đánh giá chính xác, khách quan về thực trạng tổ chức bộ máy THPL của 

các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm 
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trong tổ chức, hoạt động và những nguyên nhân tồn tại, bất cập hạn chế của tổ chức 

bộ máy và trong hoạt động THPL của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Từ đó, 

giúp cơ quan nhà nước xác định được phương hướng, giải pháp kiện toàn tổ chức, 

bộ máy, biên chế và các điều kiện bảo đảm để tăng cường hiệu quả THPL. Đồng 

thời, qua theo dõi THPL cũng giúp cơ quan nhà nước đánh giá, phát hiện, biểu 

dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời sàng lọc, loại bỏ khỏi bộ máy 

nhà nước những cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn, góp phần củng cố, nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức THPL theo hướng chuyên nghiệp, hiện 

đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính công vụ phục vụ nhân dân. 

1.3. Nội dung của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

1.3.1. Nhóm quy định chung, mang tính nguyên tắc về theo dõi thi hành 

pháp luật 

(i) Quy định về chủ thể theo dõi và đối tượng theo dõi THPL 

Chủ thể theo dõi là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền thu thập thông tin, 

xem xét, đánh giá, tác động đến hoạt động THPL của các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức, cá nhân trong xã hội, định hướng cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, 

các tổ chức, cá nhân đi đúng hướng, để pháp luật được tuân thủ trong thực tiễn. 

Theo Hiến pháp năm 2013, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được Hiến 

pháp quy định là chủ thể tổ chức thi hành và theo dõi THPL liên quan đến ngành, 

lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc
84

. Hiến pháp năm 2013 không quy định rõ trách 

nhiệm theo dõi THPL của của cơ quan HCNN ở Trung ương và địa phương như: 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND các cấp. Hiến pháp 2013 cũng không 

quy định trách nhiệm theo dõi THPL của các cơ quan TAND, VKSND và các cơ 

quan nhà nước khác. Tuy nhiên, từ những quy định của Hiến pháp giao trách nhiệm 

tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND 

các cấp thì có thể xác định được vai trò tổ chức thực hiện công tác theo dõi THPL 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Do đó, pháp luật về theo dõi THPL cần cụ 

thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về vai trò của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND các cấp trong theo 

dõi THPL. Đồng thời, pháp luật cần quy định rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm các chủ 
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thể khác trong bộ máy nhà nước phải thực hiện theo dõi THPL liên quan đến lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của mình như Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng 

Viện VKSND tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước v.v... Việc cụ thể hóa Hiến pháp 

2013 sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể quản lý nhà nước tổ chức thực hiện các 

hoạt động theo dõi THPL đúng thẩm quyền, trách nhiệm.  

Đối tượng theo dõi là các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản 

lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo dõi THPL. Pháp luật về theo 

dõi THPL cần có quy định quyền và nghĩa vụ của đối tượng theo dõi tương ứng với 

quyền và nghĩa vụ của chủ thể theo dõi khi tham gia các quan hệ pháp luật về theo 

dõi THPL. 

(ii) Quy định về nguyên tắc theo dõi THPL 

Nguyên tắc theo dõi THPL là những quy định mang tính chất chỉ đạo, chi 

phối toàn bộ hoạt động theo dõi THPL. Nguyên tắc theo dõi THPL phải xuất phát từ 

bản chất, mục đích của hoạt động theo dõi THPL là thu thập thông tin, xem xét, 

đánh giá thực trạng THPL để kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật. 

Cơ quan nhà nước khi tiến hành các hoạt động theo dõi THPL phải tuân thủ 

các nguyên tắc sau đây: 

Thứ nhất, theo dõi thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. 

Theo dõi thường xuyên, liên tục để hoạt động THPL không bị ngắt quãng, 

thiếu thông tin dẫn đến đánh giá phiến diện hoặc không sát với thực trạng THPL. 

Theo dõi có trọng tâm, trọng điểm có nghĩa là lựa chọn và tập trung theo dõi THPL 

đối với lĩnh vực có nhiều vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành. Theo dõi 

THPL không thể dàn trải ở mọi ngành, lĩnh vực, địa bàn vì cơ quan nhà nước sẽ 

không đủ nguồn lực thực hiện nên cần xác định nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm. 

Thứ hai, kết hợp theo dõi chung về THPL với theo dõi THPL theo ngành, 

lĩnh vực, địa bàn. 

Kết hợp theo dõi chung về THPL và theo dõi theo ngành, lĩnh vực, địa bàn là 

rất cần thiết để gắn chức năng quản lý nhà nước với nhiệm vụ theo dõi THPL và giúp 

chủ thể theo dõi có đánh giá vừa mang tính bao quát, toàn diện, vừa có tính cụ thể, rõ 

ràng về kết quả THPL của đối tượng quản lý. Trong đó, cơ quan đầu mối giúp cơ quan 
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nhà nước thực hiện làm nhiệm vụ theo dõi chung về THPL. Ví dụ, ở cấp trung ương, 

Bộ Tư pháp là đầu mối, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi THPL trên 

phạm vi cả nước; tổ chức pháp chế các bộ, ngành là đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ theo dõi THPL liên quan đến ngành, lĩnh vực; các cơ quan tư 

pháp địa phương (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã) là 

đầu mối giúp Chủ tịch UBND cùng cấp theo dõi THPL trong phạm vi của địa phương.  

Thứ ba, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ thể theo dõi THPL với các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình theo dõi THPL 

Theo dõi THPL là trách nhiệm chính của cơ quan hành pháp là Chính phủ 

và các bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, việc theo dõi muốn đạt hiệu quả thì 

phải có sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Phối hợp có nghĩa 

là chủ thể theo dõi THPL có quyền yêu cầu, đề nghị các cơ quan khác trong bộ máy 

nhà nước cung cấp thông tin, báo cáo về việc theo dõi THPL cũng như huy động 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động theo dõi THPL phù hợp với 

quy định của pháp luật. Tùy theo đặc điểm, địa vị pháp lý của chủ thể mà chủ thể 

theo dõi THPL đề nghị phối hợp, tham gia vào các hoạt động theo dõi THPL như 

thu thập, xử lý thông tin thông qua các hoạt động nghiên cứu, đánh giá báo cáo 

hành chính, thu thập, xử lý thông tin trên báo đài, phương tiện thông tin đại chúng, 

tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình THPL. 

Thứ tư, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo với hoạt động khác của cơ 

quan nhà nước. 

Tuy có những điểm gần với các hoạt động mang tính kiểm soát quyền lực 

khác như giám sát của Quốc hội và HĐND hay hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ 

thống cơ quan thanh tra trong bộ máy nhà nước nhưng theo dõi THPL là hoạt động 

độc lập với mục đích hoạt động là đánh giá tổng thể thực trạng THPL của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu 

quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo dõi THPL không nhằm mục đích 

đánh giá tính hợp pháp của hành vi của chủ thể pháp luật để kiến nghị xử lý chủ thể 

vi phạm pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình theo dõi THPL, nếu phát hiện vi phạm 

pháp luật thì chủ thể theo dõi kiến nghị thực hiện quy trình xử lý theo quy định khác 

của pháp luật, không phải quy định của pháp luật về theo dõi THPL. 
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Thứ năm, huy động sự tham gia của các chủ thể xã hội vào hoạt động theo 

dõi THPL. 

Để kết quả theo dõi THPL bảo đảm tính chính xác, khách quan và có chất 

lượng, việc tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước trong việc cung cấp thông tin, 

xem xét, đánh giá và kiến nghị về tình hình THPL là rất cần thiết. Do đó, pháp luật 

về theo dõi THPL quy định về việc khuyến khích, huy động các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tham gia vào các hoạt động theo dõi THPL. Sự tham gia của các chủ thể 

ngoài nhà nước vào hoạt động theo dõi cũng sẽ giúp cho cơ quan nhà nước khắc 

phục được tình trạng thiếu hụt về biên chế công chức thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm 

được chi phí, nguồn lực phải bỏ ra để theo dõi THPL. 

(iii) Quy định về phạm vi theo dõi THPL 

Pháp luật về theo dõi THPL xác định phạm vi theo dõi THPL phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong 

Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành VBQPPL, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ 

chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan. Phạm vi theo dõi THPL 

căn cứ vào hệ thống VBQPPL hiện hành, có thể chia làm hai loại:: 

- Theo dõi việc thi hành VBQPPL cấp độ luật do Quốc hội ban hành (hiến 

pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội); 

- Theo dõi việc thi hành VBQPPL cấp độ dưới luật do các cơ quan, người 

có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước ban hành (pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị định của Chính phủ, 

Thông tư của Bộ trưởng...). 

Cơ quan HCNN ở Trung ương theo dõi hoạt động thi hành: Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lệnh, 

quyết định của Chủ tịch nước đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và nội dung công việc của hệ thống cơ quan HCNN; theo dõi hoạt 

động thi hành Nghị định của Chính phủ, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ quan HCNN ở địa phương 

theo dõi hoạt động thi hành các VBQPPL do HĐND, UBND ban hành để hướng 

dẫn, triển khai thực hiện các VBQPPL thuộc đối tượng theo dõi ở cấp Trung ương.  
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Các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước theo dõi thi hành các VBQPPL 

do cơ quan mình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

Như vậy, có thể xác định phạm vi theo dõi THPL giới hạn ở các VBQPPL 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền trong bộ máy nhà nước được quy định tại Điều 4 Luật ban hành VBQPPL 

năm 2015. Việc theo dõi THPL có thể được tiến hành đối với một VBQPPL, nhóm 

QPPL hoặc lĩnh vực pháp luật cụ thể. 

1.3.2. Nhóm quy định về nội dung theo dõi thi hành pháp luật 

Nội dung theo dõi THPL được hiểu là những vấn đề cụ thể được cơ quan 

nhà nước, người có thẩm quyền xem xét, đánh giá để làm rõ thực trạng THPL, từ đó 

kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Từ cơ sở lý luận về theo dõi THPL, có thể xác định nội dung theo dõi THPL bao 

gồm các vấn đề sau: 

Thứ nhất, quy định về xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy định 

chi tiết thi hành VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. 

Một trong các yêu cầu cơ bản của việc THPL là ban hành văn bản quy định 

chi tiết thi hành VBQPPL của cấp trên. Do đó, nội dung xem xét, đánh giá mức độ 

hoàn thiện của hệ thống pháp luật phải bắt đầu từ việc xem xét, đánh giá mức độ 

hoàn thiện của văn bản quy định chi tiết trong mối tương quan với hệ thống pháp 

luật. Theo quy định tại Điều 11 của Luật ban hành VBQPPL năm 2015, văn bản 

quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp 

lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết. Dự thảo văn bản quy định chi tiết 

phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành 

để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được 

quy định chi tiết. Như vậy, việc ban hành văn bản quy định chi tiết chỉ đặt ra trong 

trường hợp khi có điều khoản trong VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên giao.  

Xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết được thực hiện 

dựa trên cơ sở các tiêu chí hoàn thiện pháp luật nói chung, trong đó chủ yếu là các 

chỉ số đo lường về: 

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản; 

- Tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; 

- Tính khả thi của các quy định trong văn bản. 



 63 

Thứ hai, quy định về xem xét, đánh giá việc bảo đảm các điều kiện cho THPL. 

Bảo đảm các điều kiện cho THPL là hoạt động quan trọng để pháp luật có 

thể được hiện thực hóa trên thực tế. Đó là những yêu cầu cần phải có để pháp luật 

có thể thi hành được như: tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiện toàn tổ 

chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ để THPL. 

Trên thực tế, có nhiều văn bản quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ phụ 

cấp cho công chức nhưng không được cơ quan HCNN thực hiện hoặc thực hiện 

không đầy đủ trên thực tế. Chẳng hạn, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25/8/2011 quy định công chức, cán bộ, viên chức làm công tác pháp 

chế được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề nhưng đến nay quy định này vẫn chưa 

được thực hiện
85

. 

Xem xét, đánh giá việc bảo đảm các điều kiện cho THPL được thực hiện 

dựa trên cơ sở các chỉ số đo lường về: 

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật; 

- Sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực; 

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho THPL. 

Nhóm tiêu chí này giúp chủ thể theo dõi nắm bắt được kết quả thực hiện 

việc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, việc kiện toàn, bố trí, sắp xếp các 

nguồn lực về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, kinh phí cho THPL được thực hiện và 

có đáp ứng mục tiêu hay không, từ đó có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp. Chẳng 

hạn, tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định Phòng pháp chế 

được thành lập ở 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện 

nay quy định này không được thực hiện nghiêm chỉnh, hầu hết các sở, ngành 

chuyên môn trên toàn quốc đã giải thể Phòng pháp chế. Do đó, nội dung theo dõi 

THPL cần đánh giá được thực trạng thành lập, hoạt động của Phòng pháp chế ở các 

cơ quan này như: đánh giá về mô hình tổ chức có phù hợp không? về số lượng, chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hay không? 

kinh phí, cơ sở vật chất có đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ hay không? Từ kết 

                                                 
85. Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 
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quả theo dõi có thể xác định được nguyên nhân và đưa ra nhận định về việc có tiếp 

tục duy trì mô hình Phòng pháp chế ở các sở ngành nữa hay không, qua đó kiến 

nghị sửa đổi pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế. 

Thứ ba, quy định về xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật. 

Việc xem xét, đánh giá hoạt động tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong xã hội sẽ giúp cơ quan nhà nước đánh giá được hiệu quả THPL 

trong thực tiễn để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả THPL và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thực tiễn cho thấy, pháp luật có đi vào cuộc sống 

hay không được biểu thị ở việc tuân thủ pháp luật trên thực tế của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong xã hội. Do đó, việc xem xét, đánh giá tuân thủ pháp luật là nội 

dung cần thiết và quan trọng hàng đầu của cơ quan nhà nước trong quá trình theo 

dõi THPL. Pháp luật hiện hành quy định nội dung xem xét, đánh giá việc tuân thủ 

pháp luật gồm:  

(i) Xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người 

có thẩm quyền trên cơ sở các chỉ số đo lường về: 

- Tính kịp thời, đầy đủ trong THPL của cơ quan nhà nước và người có 

thẩm quyền; 

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp 

dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. 

(ii) Xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên cơ 

sở các chỉ số đo lường về mức độ thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quy định trong VBQPPL.  

1.3.3. Nhóm quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động theo 

dõi theo dõi thi hành pháp luật 

Theo dõi THPL cũng như các hoạt động quản lý nhà nước khác là hoạt 

động mang tính quyền lực nhà nước nên cần phải được điều chỉnh bằng những quy 

định cụ thể. Theo dõi THPL là một nội dung hoạt động quan trọng của tổ chức 

THPL nên cần được pháp luật quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện để làm 

căn cứ cho các chủ thể theo dõi tiến hành một cách bình thường, hợp pháp và không 

tùy tiện, giảm thiểu sự can thiệp không cần thiết vào hoạt động theo dõi THPL. 

Trình tự, thủ tục thực hiện theo dõi THPL là cách thức, biện pháp cụ thể tiến hành 

hoạt động theo dõi được sắp xếp theo trật tự do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm 
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hiệu quả hoạt động theo dõi THPL. Nhóm quy định về trình tự, thủ tục thực hiện 

các hoạt động theo dõi THPL đa dạng và có nhiều cấp độ khác nhau. Cụ thể là: 

(i) Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi THPL;  

(ii) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về THPL;  

(iii) Kiểm tra, điều tra, khảo sát về THPL;  

(iv) Xử lý kết quả theo dõi THPL;  

(v) Báo cáo kết quả theo dõi THPL.  

1.3.4. Nhóm quy định về trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong 

hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

Hoạt động theo dõi THPL có liên quan đến nhiều chủ thể, gồm chủ thể tổ 

chức, thực hiện theo dõi, chủ thể phối hợp, tham gia theo dõi, chủ thể là đối tượng 

theo dõi và các chủ thể này phải có trách nhiệm rõ ràng, cụ thể trong hoạt động 

theo dõi THPL. Do đó, bên cạnh việc quy định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm 

của chủ thể theo dõi THPL là các cơ quan HCNN ở trung ương và địa phương, 

pháp luật về theo dõi THPL cần quy định về trách nhiệm của các chủ thể khác 

như: trách nhiệm của đối tượng theo dõi THPL trong việc cung cấp thông tin, báo 

cáo, giải trình và tạo điều kiện cho chủ thể theo dõi thực hiện nhiệm vụ; trách 

nhiệm thực hiện theo dõi THPL, phối hợp theo dõi THPL của các cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước các tổ chức, cá nhân liên quan 

trong hoạt động theo dõi THPL. 

1.3.5. Nhóm quy định về điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi thi 

hành pháp luật 

Điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi THPL được hiểu là việc bố trí 

những điều kiện cần thiết để tiến hành các hoạt động theo dõi THPL trên thực tế. 

Điều kiện bảo đảm thường bao gồm: tập huấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về 

theo dõi THPL; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy cơ quan làm nhiệm vụ theo dõi 

THPL; biên chế người làm công tác theo dõi THPL; kinh phí, cơ sở vật chất và các 

trang thiết bị, công cụ phục vụ hoạt động theo dõi THPL.  

Pháp luật về theo dõi THPL phải quy định về các điều kiện bảo đảm để làm 

căn cứ, cơ sở pháp lý cho chủ thể theo dõi THPL có đủ nguồn lực cần thiết triển 

khai hiệu quả công tác theo dõi THPL. 
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1.3.6 Nhóm quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm 

Theo dõi THPL đòi hỏi sự đánh giá đúng và được ghi nhận kết quả, thành 

tích đạt được của các chủ thể THPL cũng như cần có các chế tài xử lý đối với các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa kịp thời, hiệu quả 

hoạt động THPL. Các chế tài này là các biện pháp vật chất, tinh thần tác động vào 

chủ thể THPL để họ nhận thức, khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong 

THPL. Đối với các trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan 

theo dõi THPL thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền 

xử lý. Tuy nhiên, hoạt động xử lý vi phạm pháp luật thuộc quy trình hoạt động khác 

của cơ quan nhà nước mà không phải là quy trình hoạt động của theo dõi THPL. 

Bên cạnh đó, theo dõi THPL là công việc khó và phức tạp, bên cạnh yếu tố 

người thực hiện phải có năng lực trình độ chuyên môn sâu, hoạt động theo dõi 

THPL đòi hỏi cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phải có tinh thần trách nhiệm cao 

trong việc thực hiện nhiệm vụ mới có thể tìm ra và đề xuất những giải pháp hiệu 

quả. Do đó, pháp luật về theo dõi THPL quy định về chế độ khen thưởng để biểu 

dương, động viên những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, có nhiều đề 

xuất, giải pháp, sáng kiến có chất lượng giúp cho việc nâng cao hiệu quả THPL và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. Pháp luật về theo dõi THPL cần có quy định về các 

hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động theo dõi THPL và chế tài đối với các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về 

theo dõi THPL gây hậu quả, tác động tiêu cực đến uy tín của nhà nước, của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội (ví dụ: Ban hành, công khai Báo cáo theo dõi 

THPL có nội dung đánh giá không đúng về thực trạng THPL nên tác động xấu đến dư 

luận xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân). 

1.4. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về theo dõi 

thi hành pháp luật 

Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật được hiểu là những 

chuẩn mực, thước đo, dấu hiệu làm căn cứ để tiến hành hoàn thiện pháp luật. Nhìn 

chung, cho đến nay các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam đều có sự 

thống nhất cao về các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, 

bao gồm: Tính toàn diện, tính thống nhất và đồng bộ, tính công khai, minh bạch, 
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tính khả thi, tính ổn định và kỹ thuật xây dựng pháp luật. Trong lĩnh vực pháp luật 

về theo dõi THPL, các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật có thể 

được xác định như sau: 

Thứ nhất, pháp luật về theo dõi THPL phải bảo đảm tính ổn định. 

Tính ổn định của pháp luật nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung là một 

yêu cầu quan trọng trong các tiêu chuẩn của pháp luật và hệ thống pháp luật trong 

nhà nước pháp quyền
86

. Tuy nhiên, sự ổn định của hệ thống pháp luật chỉ là ổn định 

tương đối, vì nếu tuyệt đối hóa tính ổn định của hệ thống pháp luật sẽ có hệ thống 

văn bản xơ cứng, lạc hậu quá xa so với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội; 

từ đó làm suy giảm vai trò tích cực của pháp luật và tính khả thi của chính các quy 

định trong hệ thống pháp luật. Tiêu chí này đỏi hòi pháp luật về theo dõi THPL ít 

thay đổi về nội dung chính sách đã quy định, tuổi thọ của VBQPPL không được quá 

ngắn, tránh trường hợp mới ban hành đã sửa đổi, bổ sung (trừ trường hợp cần thiết 

sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thay đổi do những phát sinh bất ngờ từ thực 

tiễn mà không thể dự liệu trước được). 

Thứ hai, pháp luật về theo dõi THPL phải bảo đảm tính toàn diện. 

Tính toàn diện của pháp luật về theo dõi THPL thể hiện trước hết ở việc 

ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL trong những trường 

hợp cần quy định chi tiết để khi VBQPPL có hiệu lực thì có thể thi hành ngay được. 

Bên cạnh đó, pháp luật về theo dõi THPL phải có đầy đủ QPPL về nội dung 

và QPPL về hình thức. Trong đó, QPPL về nội dung phải điều chỉnh toàn diện về 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về theo dõi 

THPL. QPPL về hình thức điều chỉnh đầy đủ trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt 

động theo dõi THPL phù hợp với từng hình thức, phương pháp theo dõi THPL.  

Thứ ba, pháp luật về theo dõi THPL phải bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ. 

Tính thống nhất và đồng bộ của pháp luật về theo dõi THPL được biểu hiện ở 

chỗ các quy định của lĩnh vực pháp luật này có sự nhất quán, chặt chẽ, không chồng 

chéo, mâu thuẫn, thể hiện ở các khía cạnh cụ thể sau: (i) bảo đảm sự thống nhất và 

đồng bộ giữa các QPPL trong cùng một VBQPPL về theo dõi THPL; (ii) bảo đảm 

                                                 
86. GS. TSKH. Đào Trí Úc và PGS. TS. Trương Thị Hồng Hà (đồng chủ biên), Hoàn thiện hệ thống pháp 

luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2018, tr. 64-65. 
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thống nhất và đồng bộ giữa các quy định trong VBQPPL này với các VBQPPL khác 

cùng điều chỉnh nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi THPL; (iii) bảo đảm thống 

nhất và đồng bộ giữa các quy định của pháp luật về theo dõi THPL với các quy định 

của các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan, không trái với các quy định trong Hiến 

pháp, pháp luật trong nước cũng như pháp luật quốc tế; (iv) bảo đảm đồng bộ giữa ban 

hành pháp luật với bảo đảm thực thi pháp luật về theo dõi THPL, bao gồm cả việc có 

đầy đủ các thiết chế bảo đảm thực thi, nguồn nhân lực và các yếu tố bảo đảm khác. 

Thứ tư, pháp luật về theo dõi THPL phải bảo đảm tính minh bạch và khả thi. 

Tính minh bạch của pháp luật về theo dõi THPL thể hiện ở tính công khai, 

rõ ràng về mục đích theo dõi, thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể 

trong quan hệ theo dõi THPL cũng như sự rõ ràng về nội dung, trình tự, thủ tục theo 

dõi THPL. Bên cạnh đó, tính công khai cũng được thể hiện ở kết quả theo dõi 

THPL phải được công khai theo đúng quy định của pháp luật. 

Tính khả thi của pháp luật về theo dõi THPL được thể hiện ở chỗ các quy 

định trong văn bản phải có khả năng thực hiện trên thực tế. Tính khả thi có mối liên 

hệ chặt chẽ với các yêu cầu về tính toàn diện, tính thống nhất, tính phù hợp và kỹ 

thuật xây dựng pháp luật. Theo đó, pháp luật thống nhất, đồng bộ, không chồng 

chéo, mâu thuẫn, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo tốt là điều kiện quan trọng cho pháp 

luật được thực hiện hiệu quả. Trong thực tế, tính khả thi của pháp luật được bảo 

đảm bằng các biện pháp tổ chức THPL như: tuyên truyền, phổ biến, công khai, 

minh bạch pháp luật gắn với các điều kiện về tài chính, con người và các điều kiện 

bảo đảm khác cho việc THPL.  

Thứ năm, về kỹ thuật xây dựng pháp luật. 

Pháp luật về theo dõi THPL chủ yếu được thể hiện ở các VBQPPL do Quốc 

hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước khác ban hành. Theo đó, VBQPPL về theo 

dõi THPL phải được ban hành đúng thẩm quyền, đúng thủ tục, trình tự do luật định, 

có tên gọi phù hợp với nội dung thể hiện, có hình thức rõ ràng, nội dung được kết 

cấu chặt chẽ. Đó là Hiến pháp, luật, nghị định, thông tư, thông tư liên tịch, quy chế 

phối hợp có nội dung điều chỉnh về theo dõi THPL.  

Pháp luật về theo dõi THPL phải bảo đảm kỹ thuật lập pháp, lập quy. Theo 

đó, ngôn ngữ sử dụng trong văn bản về theo dõi THPL phải trong sáng, đơn nghĩa, 
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dễ hiểu, phù hợp với khả năng nhận thức của quảng đại quần chúng nhân dân. Đồng 

thời, pháp luật về theo dõi THPL phải bảo đảm tính cụ thể, giảm tối đa việc dẫn 

chiếu tới các văn bản pháp luật khác hoặc qua nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. 

Bên cạnh đó, kỹ thuật xây dựng pháp luật đòi hỏi phải có những phân tích về chi 

phí và hiệu quả của những quy định của pháp luật về theo dõi THPL sau khi được 

ban hành. Những giải pháp lập pháp, lập quy được đề ra trong văn bản pháp luật về 

theo dõi THPL sẽ thiếu tính khả thi nếu làm phát sinh quá nhiều chi phí và nguồn 

lực của bộ máy nhà nước. 

1.5. Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật của một số nước trên thế 

giới và những giá trị tham khảo cho Việt Nam 

1.5.1. Pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật của một số nước trên thế giới 

Qua nghiên cứu pháp luật về theo dõi THPL của một số nước trên thế giới 

cho thấy, pháp luật điều chỉnh về hoạt động theo dõi THPL đều được các nước xây 

dựng, thực hiện phù hợp với đặc điểm, mục đích, yêu cầu điều chỉnh pháp luật của 

mỗi nước. Có nước xây dựng thể chế điều chỉnh hoạt động theo dõi THPL nhằm 

mục đích chủ yếu để hoàn thiện pháp luật như Liên bang Nga ban hành Sắc lệnh 

của Tổng thống về theo dõi THPL năm 2011. Một số nước xây dựng thể chế điều 

chỉnh hoạt động theo dõi THPL với mục đích chủ yếu để xem xét, đánh giá hiệu quả 

thực thi chính sách, pháp luật của chính quyền và công chức thi hành công vụ như: 

Hoa Kỳ ban hành đạo luật về Kết quả và thành tích của Chính phủ năm 1993; Hàn 

Quốc ban hành đạo luật Đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ năm 2006; các 

nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố, áp dụng bộ tiêu 

chí đánh giá hoạt động của Chính phủ.  

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, Nghiên cứu sinh tập trung tìm hiểu 

pháp luật của Liên bang Nga và Hàn Quốc để làm cơ sở cho việc chỉ ra những giá 

trị tham khảo cho việc hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam. 

* Liên bang Nga 

Liên bang Nga là nước có thể chế pháp luật điều chỉnh trực tiếp về hoạt 

động theo dõi THPL. 

Ngày 20/5/2011, Tổng thống Liên bang Nga Đimitry Medvedev đã ký Sắc 

lệnh số 657 về theo dõi THPL ở Liên bang Nga. Trong Sắc lệnh này, Tổng thống 
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Liên bang Nga phê chuẩn Quy chế theo dõi THPL ở Liên bang Nga với nội dung 

quy định về trình tự thực hiện theo dõi THPL. Hoạt động theo dõi THPL được quy 

chuẩn hóa theo quy định của Chính phủ Nga. Trên cơ sở dự thảo của Bộ Tư pháp, 

ngày 19/8/2011, Thủ tướng Putin đã ký ban hành Nghị định số 694 phê duyệt 

phương pháp thực hiện công tác theo dõi THPL ở Liên bang Nga. 

Nghiên cứu các văn bản nêu trên cho thấy một số nội dung chủ yếu của 

pháp luật về theo dõi THPL ở Liên bang Nga như sau: 

(1) Về mục đích theo dõi THPL 

Theo dõi THPL nhằm mục đích chủ yếu là để đưa ra các đề xuất, kiến nghị 

về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới VBQPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Liên bang Nga. Bên cạnh đó, theo dõi THPL đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu 

quả THPL và nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. 

(2) Về trách nhiệm của chủ thể theo dõi THPL 

Trong Sắc lệnh số 657 quy định về trách nhiệm trong công tác theo dõi 

THPL của các chủ thể sau: 

- Tổng thống: Xem xét báo cáo theo dõi THPL hàng năm; 

- Chính phủ Liên bang Nga: phê duyệt kế hoạch theo dõi THPL hàng năm 

trước ngày 01 tháng 9 hàng năm; trình Tổng thống báo cáo về kết quả theo dõi 

trước ngày 01 tháng 9 hàng năm; chuẩn bị đề xuất về thông qua (ban hành); sửa đổi 

hoặc tuyên bố hết hiệu lực (bãi bỏ) các văn bản luật và VBQPPL khác của Liên 

bang Nga trong kế hoạch xây dựng pháp luật của Chính phủ đồng thời với việc xây 

dựng báo cáo trinh Tổng thống Liên bang Nga về kết quả theo dõi. 

- Bộ Tư pháp: (i) Theo dõi THPL ở Liên bang Nga với mục đích thực hiện 

các quyết định của Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga và các Nghị quyết của Tòa án 

Châu Âu về quyền con người liên quan đến yêu cầu thông qua, sửa đổi, bãi bỏ các 

văn bản pháp luật; (ii) Thực hiện chức năng đầu mối, phối hợp và hỗ trợ về mặt 

phương pháp cho hoạt động theo dõi THPL của các cơ quan hành pháp liên bang.  

- Ủy ban điều tra liên bang, các cơ quan hành pháp liên bang và các cơ quan 

nhà nước của các chủ thể thuộc Liên bang Nga hằng năm gửi tới Bộ Tư pháp Nga: 

(i) để xuất dự thảo Kế hoạch theo dõi; (ii) báo cáo kết quả theo dõi do các cơ quan 
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đó thực hiện; thực hiện các biện pháp giải quyết những tồn tại trong hoạt động xây 

dựng và (hoặc) THPL đã được phát hiện trong quá trình theo dõi. 

 (3) Về nội dung phạm vi theo dõi THPL 

Theo dõi là hoạt động tổng hợp và theo kế hoạch, được thực hiện bởi cơ 

quan hành pháp liên bang và cơ quan nhà nước của các chủ thể thuộc Liên bang 

Nga nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật với việc đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ: 

- Các văn bản luật và VBQPPL khác của Liên bang Nga với mục đích thực 

hiện các quyết định của Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga và các Nghị quyết của 

Tòa án Châu Âu về quyền con người; 

- Các VBQPPL của Tổng thống Liên bang Nga, Chính phủ Liên bang Nga, 

cơ quan hành pháp liên bang, cơ quan nhà nước khác, cơ quan nhà nước của chủ thể 

thuộc Liên bang Nga và các văn bản pháp luật của địa phương trong trường hợp văn 

bản của Tổng thống Liên bang Nga quy định; 

- Các VBQPPL của Liên bang Nga, trong trường hợp được quy định trong 

thông điệp hàng năm của Tổng thống Liên bang Nga trinh Quốc hội Liên bang Nga, 

trong các chương trình theo yêu cẩu của Tổng thống Liên bang Nga, và Chính phủ 

Liên bang Nga, các hoạt động chủ yếu của Chính phủ Liên bang Nga trong giai 

đoạn tương ứng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước; 

- Các VBQPPL của Liên bang Nga với mục đích thực hiện chính sách 

chống tham nhũng và xóa bỏ yếu tố tham nhũng; 

- Các VBQPPL của Liên bang Nga với mục đích loại bỏ mâu thuẫn giữa 

các VBQPPL có hiệu lực pháp lý ngang nhau. 

(4) Về trình tự, thủ tục theo dõi THPL 

Việc theo dõi THPL được tiến hành phù hợp với kế hoạch hàng năm và 

theo phương pháp chung do Chính phủ ban hành. Các cơ quan hành pháp Liên 

bang, các chủ thể quyền lực nhà nước Liên bang và các cơ quan hành chính tự quản 

địa phương, ngoài việc thực hiện kế hoạch chung còn có thể tiến hành việc theo dõi 

THPL trên cơ sở sáng kiến và các đề xuất của mình 

Căn cứ lập kế hoạch theo dõi THPL: Chương trình của Chính phủ về theo 

dõi THPL hàng năm do Bộ Tư pháp soạn thảo dựa trên: các thông điệp hàng năm 



 72 

của Tổng thống gửi Quốc hội Liên bang; các phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên 

bang và các nghị quyết của Tòa án Châu Âu về quyền con người; các đề xuất của 

VKSTC Liên bang; Ủy ban Liên bang về quyền con người, Ủy ban của Tổng thống 

về Quyền trẻ em, Tổng kiểm toán, Ngân hàng trung ương Liên bang, các liên hiệp, 

các quỹ và tổ chức xã hội khác được thành lập theo các đạo luật Liên bang; các đề 

xuất của Ủy ban điều tra Liên bang, các cơ quan hành pháp Liên bang, các chủ thể 

quyền lực nhà nước Liên bang (có tính đến các đề xuất của các chính quyền địa 

phương); chương trình quốc gia phòng chống tham nhũng và các chương trình khác 

của Tổng thống, Chính phủ; chương trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; các đề 

xuất của các tổ chức thuộc xã hội dân sự và thông tin đại chúng (các cơ quan hành 

pháp Liên bang và các chủ thể quyền lực Liên bang đều phải tiếp nhận, phân tích 

các đề xuất của xã hội dân sự và các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến 

lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình); 

Thời hạn lập kế hoạch theo dõi THPL: Các đề xuất theo dõi THPL của các 

chủ thể nhà nước và xã hội được gửi đến Bộ Tư pháp trước ngày 1/6 hàng năm; Bộ 

Tư pháp tổng hợp và trình dự thảo Chương trình lên Chính phủ trước ngày 1/8 hàng 

năm; Chính phủ ban hành kế hoạch theo dõi THPL hàng năm trước ngày 1/9. 

Nội dung kế hoạch theo dõi THPL gồm: các lĩnh vực hay nhóm các QPPL 

cần được theo dõi thi hành; các cơ quan hành pháp Liên bang, các cơ quan nhà nước 

Liên bang, các chủ thể quyền lực nhà nước Liên bang và các cơ quan hành chính tự 

quản địa phương tham gia việc theo dõi THPL; thời hạn thực hiện theo dõi THPL 

theo các chủ đề được đưa vào kế hoạch; các thông tin khác. 

Thời hạn nộp báo cáo: các cơ quan hành pháp Liên bang và các chủ thể 

quyền lực nhà nước Liên bang nộp báo cáo theo dõi THPL theo chương trình/kế hoạch 

của Chính phủ đến Bộ Tư pháp trước ngày 1/6; các cơ quan này có thể gửi các kết 

luận thu được từ việc theo dõi THPL theo chương trình/kế hoạch riêng của mình cũng 

trước ngày 1/6 để Bộ Tư pháp tổng hợp vào Báo cáo chung; các cơ quan, tổ chức khác 

có thể gửi các đề xuất về dự thảo Báo cáo theo dõi THPL đến Bộ Tư pháp cũng trước 

ngày 1/6 hàng năm. Bộ Tư pháp trình Chính phủ Báo cáo chung và Đề xuất chương 

trình xây dựng pháp luật của Chính phủ trước ngày 1/8; Chính phủ trình Tổng thống 

Báo cáo và Dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ trước ngày 1/9. 
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Căn cứ lập Báo cáo: Bộ Tư pháp Liên bang dựa trên các báo cáo theo dõi 

THPL của các cơ quan hành pháp Liên bang, các chủ thể quyền lực nhà nước Liên 

bang, các thông tin khác do Bộ thu thập được để lập Báo cáo chung của Chính phủ 

về theo dõi THPL và lập đề xuất chương trình ban hành, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ 

các VBQPPL của năm sau. 

Sử dụng và thông tin về Báo cáo theo dõi THPL: Tổng thống trên cơ sở các 

kết quả và đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo theo dõi THPL sẽ ra các lệnh giao 

trách nhiệm cho các cơ quan và tổ chức nhà nước và các cá nhân có thẩm quyền 

thực hiện việc soạn thảo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ VBQPPL và việc áp dụng các biện 

pháp cần thiết đã được đề xuất trong Báo cáo để hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

nâng cao hiệu quả THPL và phòng chống tham nhũng. Bộ Tư pháp có trách nhiệm 

công bố Báo cáo theo dõi THPL (sau khi đã được Tổng thống cho phê duyệt) trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Tổng thống, Chính phủ và Bộ Tư pháp. 

(5) Về hình thức, phương pháp theo dõi THPL 

- Hình thức theo dõi THPL: Theo dõi thường xuyên đối với một lĩnh vực 

pháp luật hay một nhóm QPPL. 

- Phương pháp theo dõi THPL gồm: thu thập, khái quát, phân tích và đánh 

giá thực tiễn thi hành Hiến pháp Liên bang Nga, các đạo luật liên bang, các VBQPPL 

thuộc phạm vi theo dõi. Trong đó, khi thực hiện theo dõi cần sử dụng các thông tin 

về thực tiễn xét cử của tòa án, thực tiễn hoạt động của cơ quan hành pháp, thông tin 

từ các tổ chức xã hội, tổ chức nghiên cứu, thông tin phản ánh qua báo chí, thông tin từ 

công dân và các nguồn thông tin khác. Công việc theo dõi THPL là tổng hợp, phân 

tích và đánh giá về thực tiễn thi hành các VBQPPL theo các tiêu chí như: (i) sự không 

đầy đủ quy phạm trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội; (ii) sự mâu thuẫn, chồng 

chéo các QPPL; sự tồn tại các sai sót có tính chất kỹ thuật pháp lý; (iv) sự không tuân 

thủ đúng thẩm quyền ban hành VBQPPL; (v) làm sai lệch tình trạng của VBQPPL 

trong quá trình thi hành chúng; (vi) sự tồn tại hoặc không tồn tại việc thi hành/áp 

dụng không thống nhất; (vii) các quyết định, hành động hoặc không hành động 

không hợp pháp hoặc không có căn cứ trong khi thi hành các VBQPPL; (viii) số 
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lượng tính chất các vi phạm pháp luật đã được phát hiện trong phạm vi tác động của 

VBQPPL và số lượng các trường hợp đã bị truy cứu trách nhiệm pháp lý
87

. 

(6) Về tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo theo dõi thi hành pháp luật  

Tại Bộ Tư pháp, nhiệm vụ theo dõi THPL được giao cho Vụ xây dựng pháp 

luật và theo dõi THPL. Tại các cơ quan hành pháp Liên bang và các chủ thể Liên 

bang đều có Vụ pháp chế, Ban pháp chế, nhưng việc theo dõi đánh giá THPL được 

giao cho đơn vị thực hiện nào là do sự phân công của từng bộ, ngành. Việc bảo đảm 

điều kiện về nhân lực, kinh phí theo dõi THPL được thực hiện trong khuôn khổ biên 

chế của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và trong khuôn khổ được phân bổ 

từ ngân sách liên bang. 

(7) Về cơ chế huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động 

theo dõi thi hành pháp luật 

Sắc lệnh của Tổng thống khuyến nghị Tòa án, Viện kiểm sát, các cơ quan 

nhà nước khác, Liên hiệp các tổ chức xã hội, các hiệp hội, các quỹ và tổ chức xã hội 

khác được thành lập theo các đạo luật Liên bang đóng góp các đề xuất vào chương 

trình/kế hoạch và Báo cáo hàng năm của Chính phủ về theo dõi THPL. 

* Hàn Quốc
88

 

Hàn Quốc cũng như một số quốc gia trên thế giới không có pháp luật điều 

chỉnh trực tiếp hoạt động theo dõi THPL như ở Việt Nam và Liên bang Nga. Tuy 

nhiên, một số nội dung của công việc theo dõi THPL, cụ thể như việc xem xét, đánh 

giá hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật được Hàn Quốc quy định cụ thể trong 

Đạo luật đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ năm 2006. 

(1) Về mục đích đánh giá  

Đánh giá hiệu quả thi hành chính sách hàng năm của các bộ, ngành ở trung 

ương và chính quyền địa phương và tổ chức công, thông qua đó hoàn thiện chính 

sách, cải thiện năng lực hành chính, hiệu quả tài chính và thiết lập các mục tiêu 

chiến lược dài hạn. 

                                                 
87. Mục 8 của Nghị định số 694 ngày 19/08/2011 của Chính phủ Liên bang Nga về việc phê duyệt phương 

pháp thực hiện công tác theo dõi THPL ở Liên bang Nga. 

88. https://www.google.com/search?q=Framework+Act+on+Government+Performance+Evaluation&oq=Framework 

+Act+on+Government+Performance+Evaluation&aqs=chrome..69i57j69i60.1439j0j15&sourceid=chrome&i

e=UTF-8. 
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(2) Về trách nhiệm của chủ thể đánh giá 

Đạo luật đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ năm 2006 xác định 

trách nhiệm của chủ thể đánh giá việc thi hành chính sách gồm chủ thể đánh giá từ 

trên xuống (đánh giá chuyên biệt), chủ thể tự đánh giá: 

Thứ nhất, chủ thể đánh giá từ trên xuống. 

- Ủy ban Đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ (GPEC) 

GPEC là tổ chức chính đánh giá hoạt động của Chính phủ có chức năng hỗ trợ 

và giám sát các bộ tiến hành tự đánh giá và trực tiếp thực hiện đánh giá từ trên xuống. 

Hệ thống đánh giá từ trên xuống được thiết kế để đánh giá xem các bộ, địa phương đã 

thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, lệnh của Tổng thống. Đánh giá từ trên xuống không 

phải là một hình thức tự đánh giá mà là hình thức do cơ quan bên ngoài đánh giá. 

GPEC ủy quyền cho Bộ Hành chính và An ninh quản lý việc đánh giá hiệu quả hoạt 

động của chính quyền địa phương, Bộ Chiến lược và Tài chính quản lý việc đánh 

giá hiệu quả hoạt động của tổ chức công và báo cáo kết quả đánh giá lại cho GPEC.  

- Văn phòng phân tích và đánh giá chính sách 

Văn phòng do Trợ lý Bộ trưởng thuộc Văn phòng Thủ tướng đứng đầu, hỗ 

trợ về mặt kỹ thuật cho GPEC và thực hiện vai trò tư vấn và giám sát để đánh giá 

hiệu quả hoạt động của Chính phủ. Văn phòng này vạch ra các kế hoạch cơ bản 

cũng như kế hoạch thực hiện để đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ và phụ 

trách thực hiện các nhiệm vụ ở cấp độ làm việc, bao gồm cả việc phát triển các tiêu 

chuẩn đánh giá và các chỉ số đánh giá. 

- Các bộ trung ương có thể thực hiện đánh giá từ trên xuống đối với chính 

quyền địa phương (nếu thấy cần thiết) sau khi tham vấn với GPEC. Bộ sẽ cần gửi 

lịch trình đánh giá bao gồm bảng thời gian và các phương pháp sau khi tham khảo ý 

kiến của GPEC. Sau đó, bộ cũng phải nộp kết quả đánh giá cho GPEC. Dựa trên kết 

quả, các bộ trung ương có thể yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các biện 

pháp khắc phục đối với việc thực hiện chưa đầy đủ. Các ưu đãi đặc biệt cũng có thể 

được trao cho các chính quyền địa phương. 

 Thứ hai, chủ thể tự đánh giá. 

- Các bộ: 

Theo quy định của Luật, tất cả các bộ phải tự đánh giá các chính sách công 

của họ, để họ có thể theo dõi, giám sát các hoạt động của chính họ để xác định xem 
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có đạt được mục tiêu hay không. Các bộ trung ương tổ chức hội đồng tự đánh giá 

của riêng mình để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động hàng năm. Ủy ban bao gồm 

10 đến 30 thành viên do Bộ trưởng bổ nhiệm. Các thành viên thường phục vụ nhiệm 

kỳ hai năm, nhưng được phép phục vụ một nhiệm kỳ liên tiếp. Hầu hết các thành 

viên đến từ bên ngoài của tổ chức, nhưng một số thành viên bên trong có thể tham 

gia vào ủy ban. Các tiểu ban thường được tổ chức theo ủy ban tự đánh giá vì họ có 

thể tập hợp chuyên môn đánh giá về một lĩnh vực cụ thể để thảo luận về một chủ đề 

hoặc chủ đề cụ thể đang được đánh giá. 

- Chính quyền địa phương, tổ chức công (doanh nghiệp công, cơ quan quản lý 

quỹ chính phủ và các viện nghiên cứu do chính phủ, chính quyền địa phương tài trợ). 

Đạo luật năm 2006 yêu cầu các chính quyền địa phương cấp tỉnh và các tổ 

chức công phải được đánh giá trong khuôn khổ của hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt 

động của Chính phủ. Chính quyền địa phương và các tổ chức công được yêu cầu lập 

các kế hoạch chiến lược dài hạn và kế hoạch hoạt động hàng năm để đánh giá hoạt 

động của họ.  

(3) Phạm vi đánh giá 

- Phạm vi lĩnh vực đánh giá: Các lĩnh vực chương trình mục tiêu của đánh 

giá từ trên xuống bao gồm: (i) các chính sách quốc gia quan trọng; (ii) chính sách 

tạo việc làm; (iii) chính sách tăng trưởng xanh; (iv) năng lực quản lý chính sách; (v) 

chính sách PR; (vi) cải cách quy định và (vii) sự hài lòng của khách hàng.  

Hoạt động tự đánh giá tập trung vào kết quả hàng năm của các cơ quan, cá 

nhân đối với các chương trình ngắn hạn về: (i) quy trình chính sách; (ii) hiệu quả tài 

chính; (iii) năng lực hành chính. 

- Phạm vi đối tượng đánh giá: 

+ Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các bộ trung ương; 

+ Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; 

+ Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các tổ chức công. 

(4) Tiêu chí đánh giá 

Ủy ban đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ xây dựng một bộ chỉ số 

đánh giá với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Văn phòng phân tích và đánh giá chính sách. Bộ 

chỉ số này bao gồm các chỉ số đánh giá riêng lẻ liên quan trực tiếp đến phân tích 

chính sách, xây dựng chính sách và thực thi chính sách.  
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Các bộ trung ương tự đánh giá hoạt động của mình bằng một bộ chỉ số tự 

đánh giá do GPEC xây dựng ban đầu. Các bộ, với sự tham vấn của các ủy ban tự 

đánh giá của mình, điều chỉnh các chỉ số tự đánh giá để phù hợp với sự thay đổi của 

môi trường chính sách. Mỗi bộ ngành có một bộ chỉ số tự đánh giá để đánh giá các 

hoạt động quản lý và kết quả hoạt động của bộ ngành đó. Trọng tâm của các chỉ số 

tự đánh giá này là các bộ phận, thành viên bộ phận và hoạt động của họ, được thiết 

kế để đo lường sự thi hành của nhân viên bộ phận. Theo hệ thống tự đánh giá hiện 

hành, các chỉ số tự đánh giá tập trung vào ba lĩnh vực đánh giá chính: quy trình 

chính sách, năng lực hành chính và hiệu quả tài chính. 

(5) Quy trình đánh giá 

- Quy trình đánh giá từ trên xuống: 

Đánh giá từ trên xuống về các chính sách quốc gia quan trọng bao gồm 

đánh giá giữa kỳ cho nửa đầu năm và đánh giá cuối kỳ cho nửa cuối năm. Đánh giá 

giữa kỳ bắt đầu vào cuối tháng 6 và các bộ phải gửi báo cáo kết quả hoạt động cho 

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và GPEC vào cuối tháng 6. GPEC sau đó trình 

bày kết quả đánh giá giữa kỳ trước cuộc họp Nội các vào tháng 8. Đánh giá cuối kỳ 

cho kết quả hoạt động của nửa cuối năm bắt đầu vào tháng 10. Các bộ phải chuẩn bị 

và gửi báo cáo kết quả hoạt động của mình cho GPEC vào tháng 11, kết quả hoạt động 

của họ trong trường hợp này là kết quả hoạt động tích lũy từ tháng 1 đến tháng 10. 

GPEC đã tổng hợp, hoàn thành đánh giá cụ thể cho kỳ thứ hai vào cuối tháng 11. 

Sau đó, GPEC đã trình bày kết quả đánh giá cuối kỳ trước cuộc họp Nội các vào 

tháng 12. GPEC thỉnh thoảng tổ chức một hội nghị về đánh giá cụ thể về các chính 

sách quốc gia quan trọng, thay vì trình bày kết quả đánh giá trước cuộc họp Nội các.  

- Quy trình tự đánh giá 

Quy trình tự đánh giá tập trung vào kết quả hàng năm của các cơ quan, cá 

nhân về lĩnh vực quy trình chính sách, hiệu quả tài chính và năng lực hành chính. 

Trong đó Văn phòng Thủ tướng quản lý việc đánh giá quy trình chính sách, Bộ 

Hành chính và An ninh quản lý việc đánh giá năng lực hành chính, Bộ Chiến lược 

và Tài chính quản lý việc đánh giá về hiệu quả tài chính. Các cơ quan nêu trên tiếp 

nhận báo cáo của các bộ và tiến hành thu thập thông tin, xác nhận, kiểm tra và báo 

cáo kết quả cho GPEC. 
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(6) Sử dụng kết quả đánh giá 

Hệ thống quản lý thông tin phản hồi thuộc hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt 

động của Chính phủ, bao gồm các biện pháp khuyến khích khác nhau, nằm rải rác 

dưới các cơ quan khác nhau. Các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hình thức 

đánh giá cá nhân thường có hệ thống phản hồi và khuyến khích riêng. Ba lĩnh vực 

mục tiêu của tự đánh giá có hệ thống phản hồi riêng của chúng. Việc tự đánh giá về 

các quy trình chính sách được liên kết với hệ thống quản lý hiệu quả để kết quả 

đánh giá tự động được phản ánh trong hiệu suất của từng nhân viên. Việc tự đánh 

giá năng lực hành chính được liên kết với hệ thống đánh giá công việc để các bộ có 

thể sử dụng kết quả đánh giá để đề bạt nhân viên lên các vị trí cao hơn. Tự đánh giá 

về hoạt động tài chính được phản ánh trong việc phân bổ ngân sách của năm tới. 

Đánh giá từ trên xuống của cá nhân, hoặc đánh giá cụ thể, được thực hiện 

theo lịch trình riêng của các bộ, nhưng các chương trình phản hồi và khuyến khích 

của họ được tích hợp trong cùng một hệ thống khen thưởng của GPEC. Bộ Hành 

chính và An ninh tổ chức hội nghị thường niên về đánh giá hiệu quả hoạt động của 

chính quyền địa phương để trình bày các phương pháp hay nhất trong việc thực hiện 

các công việc được giao. Bộ Hành chính và An ninh, với tư cách là cơ quan theo 

dõi, giám sát, chuẩn bị một chương trình khen thưởng, và trao thưởng cho các chính 

quyền địa phương đã thể hiện thành tích xuất sắc trong cuộc đánh giá chung, ngoài 

các hỗ trợ tài chính đặc biệt. Một bộ sưu tập các phương pháp hay nhất được xuất 

bản vì lợi ích của những người tham gia. Bộ cung cấp chia sẻ doanh thu đặc biệt 

cho các chính quyền địa phương nhận được điểm A. Đối với những cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong quá trình đánh giá chung, một phần thưởng khuyến khích 

đặc biệt cũng như bằng khen sẽ được trao tặng. 

Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức công được phản ánh 

trong ngân sách của năm tài chính tiếp theo. Kết quả đánh giá được sử dụng cho 

việc cắt giảm ngân sách hoặc tăng ngân sách. Việc cắt giảm ngân sách hoặc tăng 

ngân sách do Bộ Chiến lược và Tài chính quyết định. Theo lĩnh vực quản lý hoạt 

động quỹ, mức cắt giảm ngân sách tối thiểu là 10% được áp dụng đối với các 

chương trình của Chính phủ có điểm C hoặc D. Ví dụ: Quỹ Nhà ở Quốc gia và Quỹ 

Quản lý Vốn công được xếp loại D trong Đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2012, 

và ngân sách của họ cho năm tài chính 2013 sẽ bị cắt giảm ít nhất 10% tương ứng.  
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1.5.2. Những giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện 

pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

Từ kinh nghiệm theo dõi THPL của Liên bang Nga và Hàn Quốc có thể rút 

ra một số giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về 

theo dõi THPL như sau:  

Một là, xác lập rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối, chủ trì 

thực hiện công tác theo dõi THPL.  

Hoạt động theo dõi THPL được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau, 

trong đó cơ quan đầu mối có vai trò giúp Chính phủ thực hiện việc xem xét, đánh 

giá tổng thể hoạt động THPL của các bộ, chính quyền địa phương. Đồng thời, các 

bộ, chính quyền địa phương thực hiện việc tự đánh giá kết quả THPL của mình để 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Pháp luật của Liên bang Nga quy định Bộ Tư pháp 

giữ vai trò đầu mối giúp Chính phủ thực hiện theo dõi THPL, các cơ quan hành 

pháp có trách nhiệm tự đánh giá và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp để tổng hợp, xây 

dựng dự thảo báo cáo trình Chính phủ xem xét, trình Tổng thống Liên bang Nga. 

Pháp luật Hàn Quốc quy định Ủy ban đánh giá hoạt động của Chính phủ xem xét, 

đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ, chính quyền địa phương, tổ chức công trên 

cơ sở kết quả tự đánh giá của họ và báo cáo kết quả trước Nội các.  

Tuy nhiên, mô hình Ủy ban đánh giá hoạt động của Chính phủ ở Hàn Quốc 

có điểm hạn chế là một hội đồng không nắm quyền hành pháp thực tế nên không 

được trao quyền chi ngân sách và thực hiện các hành động mang tính quyền lực, có 

nghĩa là việc thiếu công cụ hành chính sẽ hạn chế khả năng đạt được các mục tiêu 

đánh giá. GPEC cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự, hiện chỉ có 15 

thành viên. Bốn thành viên chính thức gồm Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 

Chiến lược và Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an và Hành chính, Bộ trưởng Văn 

phòng Thủ tướng. Các thành viên dân sự bao gồm 11 chuyên gia không thể quản lý 

tất cả các loại đánh giá chính sách.  

Do đó, việc lựa chọn và xác lập cơ quan đầu mối theo dõi THPL của Việt 

Nam theo mô hình của Liên bang Nga là phù hợp hơn cả. Đồng thời nó cũng phù 

hợp với thực tiễn lâu nay Bộ Tư pháp Việt Nam đang được Chính phủ giao thực 

hiện nhiệm vụ theo dõi THPL trên phạm vi cả nước, có vai trò đầu mối, tổng hợp 
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báo cáo của các bộ, ngành, địa phương về tình hình THPL và báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ.  

Hai là, phát huy vai trò của các chủ thể ngoài nhà nước trong hoạt động 

theo dõi THPL. 

Sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước, đặc biệt là các chuyên gia, nhà 

khoa học có chuyên môn trong lĩnh vực theo dõi THPL là cần thiết để bảo đảm tính 

chính xác, khách quan, toàn diện của kết quả đánh giá. Kinh nghiệm của Liên bang 

Nga và Hàn Quốc đã cho thấy tầm quan trọng trong việc huy động sự tham gia của 

các chủ thể ngoài nhà nước trong hoạt động theo dõi THPL. Sắc lệnh của Tổng 

thống Liên bang Nga khuyến nghị các tổ chức dân sự như Liên hiệp các tổ chức xã 

hội, các hiệp hội, các quỹ và tổ chức xã hội khác được thành lập theo các đạo luật 

Liên bang đóng góp các đề xuất vào chương trình, kế hoạch và Báo cáo hàng năm 

của Chính phủ về theo dõi THPL. Hàn Quốc đặc biệt đề cao vai trò của các chủ thể 

ngoài nhà nước khi quy định số lượng lớn giáo sư đại học là thành phần bắt buộc 

phải có trong Ủy ban Đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ (trong thành phần 

15 người của GPEC có 11 người đến từ các trường đại học, tổ chức phi chính phủ, 

thông tin đại chúng). Bên cạnh đó, thành phần của ủy ban tự đánh giá riêng của các 

bộ (có từ 10 đến 30 người) cũng chủ yếu là thành viên đến từ khu vực tư.  

Từ những kinh nghiệm về huy động sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà 

nước vào hoạt động theo dõi THPL của Liên bang Nga và Hàn Quốc nêu trên, các 

bộ, ngành, chính quyền địa phương ở Việt Nam có thể vận dụng để xây dựng, phát 

triển đội ngũ cộng tác viên theo dõi THPL tham gia vào quá trình thu thập thông tin, 

xem xét, đánh giá và kiến nghị, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Ba là, xây dựng bộ tiêu chí gồm các chỉ số cụ thể phục vụ việc xem xét, 

đánh giá tình hình THPL. 

Kinh nghiệm của Liên bang Nga và Hàn Quốc cho thấy, để việc theo dõi 

THPL đạt hiệu quả, yếu tố tiên quyết là phải xây dựng được bộ tiêu chí gồm các chỉ 

số cụ thể để theo dõi THPL. Để thực hiện công tác theo dõi THPL, Liên bang Nga 

và Hàn Quốc đều chú ý tới việc xây dựng các tiêu chí, chỉ số phục vụ cho việc xem 

xét, đánh giá tình hình THPL. Tuy nhiên, mỗi nước đều sử dụng bộ công cụ khác 
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nhau phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu và khả năng thực hiện trên thực tế của việc 

xem xét, đánh giá hoạt động THPL. Liên bang Nga đã chú ý đến việc xây dựng các 

tiêu chí xem xét, đánh giá thực tiễn thi hành văn bản để phục vụ mục đích ban hành, 

bổ sung, sửa đổi hay hủy bỏ VBQPPL. Trong khi đó, Hàn Quốc lại chú trọng xây 

dựng bộ chỉ số chung với ba lĩnh vực mục tiêu là đánh giá quy trình chính sách, 

hiệu quả tài chính, năng lực hành chính, qua đó giúp các bộ, ngành và địa phương 

tham khảo, xây dựng các bộ chỉ số đánh giá hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể 

của bộ, ngành, địa phương mình. 

Có thể thấy, cho đến nay vẫn chưa có một khung theo dõi, đánh giá và cách 

tiếp cận thống nhất cho việc xây dựng bộ tiêu chí cũng như các chỉ số xem xét, đánh 

giá tình hình THPL. Điều này có nghĩa rằng tùy theo yêu cầu nâng cao hiệu quả 

quản trị quốc gia, điều kiện cụ thể về kinh tế, chính trị, xã hội, mức độ phát triển 

của khoa học quản lý hành chính và khoa học pháp lý mà các quốc gia có thể tự xây 

dựng, thiết kế khung theo dõi, đánh giá THPL cho phù hợp. Đối với Việt Nam, để 

hoàn thiện thể chế pháp luật về theo dõi THPL, các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, đặc biệt là Bộ Tư pháp cần sớm nghiên cứu, ban hành Khung theo dõi THPL 

để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, vận dụng xây dựng bộ tiêu chí riêng của 

bộ, ngành, địa phương mình.  

Bốn là, xây dựng cơ chế phản hồi kết quả theo dõi THPL. 

Nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, việc đánh giá hiệu quả 

hoạt động của các bộ, chính quyền địa phương, các tổ chức công luôn dựa trên mức 

xếp loại S, A, B, C... để từ đó cơ quan đánh giá có phản hồi và khuyến khích hoặc 

áp dụng chế tài riêng. Các hệ thống khuyến khích bao gồm sự công nhận, trả lương 

hoặc thăng tiến lên các vị trí có trách nhiệm và quyền hạn cao hơn. Chẳng hạn, Bộ 

Hành chính và An ninh tổ chức hội nghị thường niên về đánh giá hiệu quả hoạt 

động của chính quyền địa phương, trong đó các địa phương đạt điểm S, A được 

khen thưởng, trao tặng bằng khen, hỗ trợ tài chính đặc biệt. Đối với những cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong quá trình đánh giá chung, một phần thưởng khuyến 

khích đặc biệt cũng như bằng khen sẽ được trao tặng. Bên cạnh đó, chế tài có thể 

được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kém hiệu quả. Ví dụ, nhóm chuyên trách 

đánh giá có thể đề nghị cách chức Giám đốc điều hành của các tổ chức công nếu kết 
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quả đánh giá của họ nhận được điểm D hoặc E. Trong lĩnh vực quản lý quỹ, ngân 

sách của quỹ năm sau sẽ bị cắt giảm ít nhất 10% nếu xếp loại D.  

Do đó, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL, 

Việt Nam có thể tham khảo, vận dụng kinh nghiệm của Hàn Quốc để thiết lập cơ 

chế phản hồi kết quả theo dõi THPL, trong đó quy định về xếp loại đánh giá hoạt động 

THPL, từ đó có các hình thức, biện pháp khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thành tích tốt trong THPL và áp dụng chế tài đối với các chủ thể vi phạm. 

Kết luận chương 1 

Bằng phương pháp tiếp cận khoa học để xác định những nội dung quan 

trọng liên quan đến chủ đề pháp luật về theo dõi THPL, luận án đã kế thừa và phát 

triển các luận điểm khoa học của công trình đã nghiên cứu để làm sáng tỏ một số 

vấn đề lý luận liên quan đến khái niệm THPL, theo dõi THPL. Trên cơ sở đó, luận 

án đã xây dựng, hoàn thiện khung lý thuyết của pháp luật về theo dõi THPL.  

Luận án rút ra một số kết luận sau đây: 

1. Theo dõi THPL là khái niệm có thể tiếp cận dưới hai góc độ theo nghĩa 

rộng và nghĩa hẹp. Nhìn từ góc độ quyền, trách nhiệm của chủ thể tham gia quản lý 

nhà nước và xã hội, theo dõi THPL là hoạt động xem xét, đánh giá việc THPL của 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xã hội (theo dõi THPL theo nghĩa rộng). Tiếp 

cận dưới góc độ lý thuyết kiểm soát quyền lực để quản lý nhà nước, theo dõi THPL 

là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, là việc cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, xem xét, đánh giá thực trạng 

THPL của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý, qua đó kiến nghị 

thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

(theo dõi THPL theo nghĩa hẹp). 

2. Pháp luật về theo dõi THPL là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ 

xã hội phát sinh giữa chủ thể có thẩm quyền theo dõi THPL với các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong quá trình theo dõi THPL.  

3. Pháp luật về theo dõi THPL có vai trò quan trọng trong quản lý nhà 

nước, đó là: (i) góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; (ii) là 

công cụ, phương tiện để kiểm soát quyền lực nhà nước và phát huy quyền làm chủ 
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của Nhân dân; (iii) góp phần củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước; (iv) góp 

phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại. 

4. Nội dung điều chỉnh của pháp luật về theo dõi THPL bao gồm các nhóm 

quy phạm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động theo dõi THPL, 

gồm có các quy phạm pháp luật quy định về: (i) quy định chung, mang tính nguyên tắc 

về theo dõi THPL; (ii) nội dung theo dõi THPL; (iii) trình tự, thủ tục thực hiện các 

hoạt động theo dõi THPL; (iv) trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động theo dõi 

THPL; (v) điều kiện bảo đảm cho theo dõi THPL; (vi) khen thưởng và xử lý vi phạm. 

 5. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về theo dõi THPL 

là cơ sở lý luận quan trọng để luận án tiếp tục phân tích, đánh giá thực trạng của 

pháp luật về theo dõi THPL cũng như định hướng cho các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật ở Chương 2 của Luận án.  

6. Việc tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm theo dõi THPL của các nước 

trên thế giới và vận dụng nó một cách sáng tạo. linh hoạt, phù hợp với thể chế chính 

trị và điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam là giải pháp quan trọng để nâng cao 

hiệu quả công tác theo dõi THPL. Từ kinh nghiệm thực hiện theo dõi THPL của 

Liên bang Nga và Hàn Quốc, luận án chỉ ra những biện pháp, cách thức hiệu quả 

mà các nước phát triển đang áp dụng, làm cơ sở đề xuất, hoàn thiện quy định của 

pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THEO DÕI  

THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM 

 

2.1. Sơ lược về quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về theo 

dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam 

Theo dõi THPL là yêu cầu, đòi hỏi mang tính khách quan của bất cứ nhà 

nước nào. Nhà nước ban hành ra pháp luật và phải theo dõi THPL để đánh giá quá 

trình pháp luật đi vào đời sống, từ đó có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với yêu 

cầu của thực tiễn. Trong suốt chiều dài lịch sử nhà nước ta từ thời kỳ nhà nước 

phong kiến quân chủ cho đến thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, hoạt 

động theo dõi THPL đã được giai cấp cầm quyền sử dụng để đáp ứng yêu cầu quản 

lý nhà nước và xã hội. Thời kỳ nhà nước quân chủ phong kiến (từ thế kỷ thứ X đến 

thế kỷ XIX), quyền lực hoàn toàn thuộc về nhà vua, ý chí của vua là pháp luật, 

thông qua việc vua ban hành các chỉ, dụ, khẩu lệnh. Để tăng cường hiệu quả cai trị, 

hạn chế tình trạng chuyên quyền, lộng quyền của đội ngũ quan lại và can gián, góp 

ý đối với vua, nhà vua trong các triều đại phong kiến đã thiết lập cơ chế can gián 

vua, giám sát, theo dõi việc THPL của tầng lớp quan lại như đặt ra các chức quan 

Tả/Hữu Gián nghị đại phu (thời Nhà Lý), Ngự sử đài (thời kỳ Nhà Trần, Nhà Lê, 

Nhà Nguyễn)
89

,
90

. Nhìn chung, hoạt động theo dõi THPL thời kỳ này có phạm vi 

rộng, có tính chất giống với các hoạt động giám sát, kiểm sát, thanh tra, kiểm tra, 

theo dõi THPL ở nước ta hiện nay.  

Khác với thời kỳ phong kiến quân chủ, pháp luật ở Việt Nam kể từ khi 

thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay chủ yếu được thể hiện bằng 

hình thức VBQPPL do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ở Trung ương 

và địa phương ban hành như: Hiến pháp, luật, pháp lệnh, sắc lệnh và các văn bản 

dưới luật như nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư…v/v. Bên cạnh đó, chức năng, 

nhiệm vụ có tính chất giống như hoạt động giám sát thời phong kiến đã được pháp 

                                                 
89. Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tập 1, 

1998, tr. 456. 

90. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, bản dịch của Viện Sử học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tập 3, 

2007, tr. 360.  
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luật Việt Nam thời hiện đại quy định cho các cơ quan khác nhau, để phù hợp với 

mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong từng giai đoạn lịch sử. Trong giai đoạn từ 

năm 1945 đến 1975, Đảng và Nhà nước ta tập trung nguồn lực phục vụ hai cuộc 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật chỉ 

chú trọng vào một số lĩnh vực cần thiết và cấp bách để ổn định tổ chức và hoạt động 

của bộ máy nhà nước trong thời chiến nên pháp luật về theo dõi THPL chưa được 

quan tâm ban hành và tổ chức thực hiện trên thực tế. 

Từ luận điểm khoa học xác định theo dõi THPL là theo dõi việc thi hành 

VBQPPL do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành, quá trình hình 

thành và phát triển của pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam có thể được chia 

làm hai giai đoạn như sau: 

* Giai đoạn từ khi thống nhất đất nước năm 1975 đến trước khi có Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Nhà nước tập trung xây dựng, hoàn 

thiện thể chế đi lên chủ nghĩa xã hội với việc ban hành Hiến pháp 1980. Trong bộ 

máy nhà nước đã có sự phân công, phối hợp thực hiện các quyền lập pháp, hành 

pháp và tư pháp. Chức năng tổ chức thi hành và theo dõi THPL được Hiến pháp 

1980 quy định cho cơ quan hành pháp “Hội đồng Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp, 

pháp luật và pháp lệnh mà quy định những biện pháp hành chính, ban bố những 

nghị định, nghị quyết, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành những nghị định, nghị quyết 

và chỉ thị ấy”
91

. Tiếp đó, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) với tinh thần 

đổi mới đã quy định cụ thể hơn, làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ tổ chức THPL của 

các cơ quan HCNN ở trung ương và địa phương. Cụ thể: Điều 115 Hiến pháp 1992 

quy định Chính phủ “Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch 

nước, Chính phủ ra nghị quyết, nghị định, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định, chỉ 

thị và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó”; Điều 116 Hiến pháp 1992 quy định: 

“Căn cứ vào Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, các văn bản của 

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, 

                                                 
91. Điều 73 Hiến pháp 1980. 
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Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ ra quyết định, chỉ thị, thông tư và kiểm tra 

việc thi hành các văn bản đó đối với tất cả các ngành, các địa phương và cơ sở”; 

Điều 124 Hiến pháp 1992 quy định: “Ủy ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn do pháp luật quy định, ra quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thi hành 

những văn bản đó”. 

 Qua nghiên cứu cho thấy, giai đoạn từ năm 1975 đến trước khi Chính phủ 

ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, pháp luật về theo dõi THPL có quá trình 

hình thành và phát triển gắn với việc đổi mới nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về 

vị trí vai trò của công tác tổ chức THPL. Nhiệm vụ theo dõi việc thi hành VBQPPL 

được quy định chính thức trong văn bản pháp luật của nước ta trong khoảng thời 

gian kể từ năm 1985 trở lại đây. Cụ thể: Năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 

đã Chỉ thị số 254-CT ngày 13/8/1985 về việc tổ chức thi hành Bộ luật hình sự. Tiếp 

đó, năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 269/CT ngày 

19/10/1988 về việc tổ chức thi hành Bộ luật tố tụng hình sự. Năm 1990, Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 74-CT ngày 13/3/1990 về việc tổ chức thi 

hành Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg ngày 9/8/2000 về việc tổ chức thi hành Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2000. Khi nghiên cứu nội dung các văn bản nêu trên cho thấy, 

các hoạt động tổ chức THPL chủ yếu là: (i) phổ biến, tuyên truyền pháp luật; (ii) rà 

soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành; (iii) xây 

dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; (iv) tiến hành các hoạt 

động xử lý vi phạm pháp luật; (v) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành văn bản 

pháp luật. Đặc biệt, hoạt động theo dõi THPL luôn được chú trọng, giao cho cơ 

quan đầu mối là Bộ Tư pháp để tổ chức thực hiện. Chẳng hạn, tại phần cuối của Chỉ 

thị số 254-CT về tổ chức thi hành Bộ luật hình sự có quy định: “Bộ Tư pháp có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai việc thi hành 

Bộ Luật hình sự, và báo cáo Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 10 năm 1985”. Tại 

phần cuối của Chỉ thị số 269/CT ngày 19/10/1988 về việc tổ chức thi hành Bộ luật 

tố tụng hình sự và Chỉ thị số 74-CT ngày 13/3/1990 về việc tổ chức thi hành Pháp 

lệnh xử phạt vi phạm hành chính đều có quy định: “Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo 

dõi, tổng hợp và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kết quả thi hành Chỉ thị 
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này”. Tại phần cuối Chỉ thị số 15/2000/CT-TTg ngày 9/8/2000 về việc tổ chức thi 

hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định: “Bộ Tư pháp, Văn phòng 

Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chỉ thị này và tổng hợp, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện”. 

Văn bản đầu tiên quy định trực tiếp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 

HCNN trong hoạt động theo dõi THPL là Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 

22/08/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. 

Tại Điều 1 Nghị định quy định Bộ Tư pháp có chức năng quản lý nhà nước về công 

tác THPL, với các nhiệm vụ cụ thể như: “theo dõi chung tình hình thi hành pháp 

luật trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trong công tác theo dõi, đánh giá, báo cáo về tình hình thi hành 

pháp luật trong phạm vi cả nước”. Tiếp đó, ngày 16/02/2009, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 16/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Sở Tư 

pháp có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện việc theo dõi thi hành 

VBQPPL trên địa bàn cấp tỉnh. Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL năm 2008 đã quy định 

cụ thể hơn về chủ thể, phạm vi, mục đích, nội dung của hoạt động theo dõi THPL. 

Tại Điều 63 của Nghị định quy định về trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thi hành 

VBQPPL của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; quy định trách 

nhiệm của Bộ Tư pháp có vai trò đấu mối, giúp Chính phủ thực hiện công tác theo 

dõi THPL và tổ chức pháp chế giữ vai trò chủ trì, đầu mối trong việc giúp Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện công tác này. 

Có thể thấy, trong hai năm 2008 và 2009, Chính phủ đã đẩy mạnh công tác 

xây dựng thể chế, thiết lập hành lang pháp lý cho hoạt động theo dõi THPL với việc 

ban hành 03 Nghị định có nội dung điều chỉnh liên quan đến công tác này. Trách 

nhiệm theo dõi THPL đã được xác định là của các bộ, ngành và UBND các địa 

phương. Trong đó, đầu mối theo dõi THPL đã được xác định ở Trung ương là Bộ 

Tư pháp, ở địa phương là Sở Tư pháp, ở các bộ, ngành là tổ chức pháp chế. Đặc 
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biệt, các quy định tại Điều 63 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP đã bước đầu hình thành 

các quy định điều chỉnh về phạm vi, nội dung, trình tự thực hiện theo dõi THPL. 

Để tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa việc tổ chức triển khai thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ theo dõi THPL được giao, Bộ Tư pháp đã xây dựng và trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL 

(ban hành kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2009) và ban hành 

Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/03/2010 hướng dẫn các bộ, ngành và địa 

phương trong cả nước thực hiện công tác theo dõi THPL. Việc ban hành Thông tư này 

là một giải pháp tình thế để khắc phục khoảng trống trong thực hiện công tác theo dõi 

THPL khi Chính phủ chưa ban hành được nghị định về theo dõi THPL. Thông tư số 

03/2010/TT-BTP tiếp tục cụ thể hóa và làm rõ những nội dung điều chỉnh về theo 

dõi THPL như quy định về nguyên tắc; mục đích; nội dung theo dõi tình hình THPL; 

cơ chế và cách thức thực hiện theo dõi THPL; chế độ báo cáo theo dõi tình hình THPL.  

Trong năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 

04/07/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế. Tại các điều 3, 4, 5, 6 của Nghị định đã quy định về nhiệm vụ quyền 

hạn trong theo dõi tình hình THPL và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của tổ chức 

pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức pháp chế Tổng 

cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tổ chức pháp chế ở cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Theo đó, vai trò của tổ chức pháp chế tiếp tục 

được khẳng định là cơ quan chủ trì, đầu mối giúp bộ, ngành, cơ quan, đơn vị thực 

hiện công tác theo dõi tình hình THPL thuộc phạm vi quản lý. 

* Giai đoạn từ khi có Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về 

theo dõi tình hình THPL đến nay 

Ngày 23/07/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về 

theo dõi tình hình THPL với 05 chương và 20 điều. Đây có thể coi là bước tiến 

quan trọng của pháp luật về theo dõi THPL khi Chính phủ ban hành một Nghị định 

điều chỉnh riêng về công tác theo dõi THPL, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các cơ 

quan HCNN thực hiện công tác này. Nghị định số 59/2012/ND-CP đã quy định rõ 

hơn vai trò trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các cấp; vai trò đầu mối của tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp, 
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Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch và vai trò của cơ quan chuyên môn, 

công chức chuyên môn trong công tác theo dõi THPL. 

Năm 2013, đánh dấu một mốc quan trọng của thể chế pháp luật về theo dõi 

THPL. Công tác theo dõi THPL đã được Hiến định trên cơ sở nguyên tắc phân công, 

phối hợp, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước giữa các cơ quan lập pháp, 

hành pháp và tư pháp. Cụ thể, Điều 99 Hiến pháp năm 2013 quy định “Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là thành viên Chính phủ tổ chức thi hành và theo dõi 

việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc”. 

Trên tinh thần của Hiến pháp năm 2013, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và 

để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL, Bộ 

Tư pháp và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để 

quy định về toàn bộ lĩnh vực theo dõi THPL hoặc có nội dung điều chỉnh liên quan 

đến theo dõi THPL. Có thể kể ra như: 

- Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/05/2014 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình 

THPL. Thông tư hướng dẫn cụ thể những nội dung của việc xem xét, đánh giá tình 

hình THPL; việc thực hiện hoạt động theo dõi tình hình THPL và phối hợp, huy 

động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình THPL; 

- Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng 

Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó có nội 

dung quy định nhiệm vụ theo dõi THPL của Sở Tư pháp (khoản 5 Điều 2) và của 

Phòng Tư pháp (khoản 6 Điều 5); 

- Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/08/2015 của Bộ Tư pháp quy định 

chế độ báo cáo trong quản lý công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi THPL. Trong Thông tư này, chế độ báo cáo theo dõi THPL quy định về kỳ báo 

cáo, thời điểm chốt số liệu báo cáo, hình thức, phương thức gửi báo cáo, nội dung 

báo cáo và các biểu mẫu kèm theo; 

- Thông tư số 338/2016/TT- BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm 
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bảo cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong 

Thông tư có nội dung quy định về nội dung chi, định mức chi cho hoạt động xây 

dựng báo cáo theo dõi tình hình THPL (điểm d khoản 3 Điều 4). 

Ngày 16/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó 

tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp 

trong công tác theo dõi THPL, đó là: (i) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện công 

tác theo dõi THPL; (ii) chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi chung về THPL trong 

phạm vi cả nước; theo dõi THPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của bộ hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong thực tiễn thi hành; (iii) có ý kiến về việc áp dụng VBQPPL theo phân công 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp đó, để tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong năm 2020, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa 

phương đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Bên 

cạnh đó, để triển khai hoạt động theo dõi THPL phù hợp với tinh thần của Nghị 

định, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/06/2021 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình 

hình THPL và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 10/08/2021). Năm 2020, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ 

ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp 

thuộc UBND cấp huyện (thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ), trong đó có nội dung quy định về 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trong việc thực hiện công tác 

theo dõi THPL. 
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2.2. Những ưu điểm và hạn chế của pháp luật về theo dõi thi hành pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay 

2.2.1. Nhóm quy định chung, mang tính nguyên tắc về theo dõi thi hành 

pháp luật 

a) Về chủ thể theo dõi thi hành pháp luật 

* Ưu điểm:  

Hiện nay, pháp luật về theo dõi THPL đã có một số quy định cụ thể xác 

định vị trí, vai trò của các chủ thể theo dõi THPL. Theo đó, từ văn bản có giá trị 

pháp lý cao nhất là Hiến pháp cho tới các đạo luật, các văn bản dưới luật đều đã có 

những quy định điều chỉnh về trách nhiệm theo dõi THPL của cơ quan HCNN các 

cấp. Cụ thể là:  

- Ở cấp độ văn bản luật: Khoản 1 Điều 99 Hiến pháp năm 2013 và Điều 32 

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến 

ngànhh, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc”. Điều 6 Luật tổ chức Chính phủ năm 

2015 quy định trách nhiệm của Chính phủ trong tổ chức THPL có nội dung: “Tổng 

hợp, đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật”. Công việc 

này là thuộc nội dung theo dõi THPL nên có thể hiểu Luật quy định chủ thể theo dõi 

THPL là Chính phủ. 

- Ở cấp độ văn bản dưới luật đã có những quy định xác định chủ thể theo 

dõi THPL là Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Khoản 2 

Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định: “Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế 

hoạch.” Nghị định số 55/2011/NĐ-CP tại các điều 3, 4, 5 và Điều 6 quy định về 

nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra THPL của tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức pháp chế tổng cục và tương đương, cục thuộc bộ; 

tổ chức pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Đặc biệt, tại Điều 5 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định rõ chủ thể theo dõi THPL gồm có các bộ, cơ 
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quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các cấp. Trong đó: Bộ Tư pháp 

theo dõi tình hình THPL trong phạm vi cả nước; Bộ, cơ quan ngang bộ theo dõi tình 

hình THPL trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực được phân công; 

UBND các cấp theo dõi tình hình THPL trong phạm vi quản lý ở địa phương. Đồng 

thời, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền 

quản lý của UBND các cấp như: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - 

Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo dõi tình hình THPL trong 

phạm vi quản lý ở địa phương. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu, giúp UBND cùng 

cấp theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực được phân công. Tổ chức pháp chế ở cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn theo dõi tình hình THPL. 

Bên cạnh việc quy định chủ thể theo dõi THPL trong bộ máy HCNN, pháp 

luật về theo dõi THPL cũng xác định chủ thể phối hợp, tham gia theo dõi THPL là 

TAND, VKSND, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức, cá 

nhân, công dân. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp có trách nhiệm 

phối hợp với VKSND, TAND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình 

THPL. Ngoài ra, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều 

kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi 

tình hình THPL. Căn cứ điều kiện cụ thể và yêu cầu của công tác theo dõi tình hình 

THPL, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp huy động 

Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên 

cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện tham gia hoạt động theo dõi 

tình hình THPL theo cơ chế cộng tác viên. 
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* Hạn chế: 

Pháp luật hiện hành thiếu vắng quy định về trách nhiệm theo dõi THPL của 

các chủ thể quan trọng của hệ thống bộ máy cơ quan nhà nước. Chẳng hạn, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ là chủ thể tổ chức THPL, trong đó có hoạt động theo dõi 

THPL nhưng vai trò của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quá mờ nhạt. Trong quy 

định từ Hiến pháp, các đạo luật cho đến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP hầu như 

không có quy định nào nói đến trách nhiệm của Chính phủ đối với công tác theo dõi 

THPL. Tương tự, các cơ quan ngoài hệ thống pháp như TAND, VKSND... cũng 

không có quy định nào xác định trách nhiệm theo dõi THPL trong lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý. Theo Luật Ban hành VBQPPL hiện hành, các chủ thể như Chánh 

án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao có quyền ban hành VBQPPL 

như thông tư, thông tư liên tịch nhưng từ văn bản luật đến văn bản dưới luật đều 

không có quy định về trách nhiệm của các chủ thể này trong việc theo dõi THPL đối 

với VBQPPL do mình ban hành. Bên cạnh đó, rất nhiều chủ thể khác có thẩm quyền 

ban hành VBQPPL nhưng chưa được gắn trách nhiệm theo dõi THPL như Chủ tịch 

nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước... cũng không có quy 

định về trách nhiệm theo dõi THPL. 

Nguyên nhân của bất cập nêu trên là do pháp luật điều chỉnh trực tiếp về 

công tác theo dõi THPL hiện nay mới ở tầm nghị định do Chính phủ ban hành nên 

khó có thể quy định trách nhiệm theo dõi THPL của các chủ thể khác trong bộ máy 

nhà nước.  

Bên cạnh đó, việc quy định chủ thể theo dõi THPL tản mát ở nhiều văn bản 

có hiệu lực pháp lý khác nhau và mỗi văn bản quy định loại chủ thể khác nhau đã 

tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến sự không thống nhất trong thực hiện. Như 

phân tích ở trên, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP chỉ quy định trách nhiệm theo dõi 

THPL của Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND các cấp; Hiến pháp năm 2013 chỉ quy định trách nhiệm theo dõi THPL của 

các bộ, cơ quan ngang bộ và đến Luật tổ chức Chính phủ thì quy định trách nhiệm 

của Chính phủ trong việc “tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp, pháp 

luật”; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của Thủ tướng Chính 

phủ trong việc ban hành Kế hoạch theo dõi THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên 
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ngành. Với những quy định tản mát, không rõ ràng như trên đã tạo ra hệ quả là những 

năm qua, việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi THPL hàng năm ở Việt Nam hiện 

nay hầu như không có sự chỉ đạo của Chính phủ mà chủ yếu là do Bộ Tư pháp chủ 

trì thực hiện. Việc thiếu quy định rõ ràng về trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan 

khác trong bộ máy nhà nước đã tạo nên gánh nặng trách nhiệm cho Bộ Tư pháp 

cũng như không phát huy được hiệu lực, hiệu quả của hoạt động theo dõi THPL. 

b) Về đối tượng theo dõi thi hành pháp luật 

* Ưu điểm: 

Nghiên cứu quy định của pháp luật về theo dõi THPL cho thấy, mặc dù 

trong các văn bản pháp luật hiện nay không có điều khoản nào quy định trực tiếp, 

xác định rõ đối tượng theo dõi THPL nhưng căn cứ quy định trong Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP và một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có thể xác 

định được đối tượng theo dõi THPL là các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, 

các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Cụ thể, tại Điều 10 của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP quy định nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật 

là: (i) tính kịp thời, đầy đủ trong THPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm 

quyền; (ii) tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong 

áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; (iii) mức độ tuân 

thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hoặc tại điểm đ khoản 3 Điều 4 của 

Thông tư số 04/2021/TT-BTP có quy định về trách nhiệm của đối tượng bị kiểm tra 

là: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, 

cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn 

đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra xem xét, 

xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra”.  

Như vậy, pháp luật về theo dõi THPL đã có những quy định xác định đối 

tượng theo dõi THPL là các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và các tổ chức, 

cá nhân trong xã hội.  

* Hạn chế: 

Quy định về đối tượng theo dõi THPL là cơ quan, tổ chức, cá nhân quá 

rộng, chưa phù hợp với khoa học quản lý. Theo đó, chủ thể quản lý nhà nước chỉ có 

trách nhiệm theo dõi việc THPL của đối tượng thuộc phạm vi quản lý.  
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c) Về nguyên tắc theo dõi thi hành pháp luật 

* Ưu điểm: 

Nguyên tắc theo dõi THPL được quy định cụ thể tại Điều 4 của Nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP. Cụ thể là: (i) khách quan, công khai, minh bạch; (ii) thường 

xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; (iii) kết hợp theo dõi tình hình THPL 

theo lĩnh vực và theo địa bàn; (iv) bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình THPL; không trùng lắp, chồng chéo với 

các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được 

pháp luật quy định; (v) huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân. Nhìn chung, các nguyên tắc nêu 

trên bảo đảm cho việc theo dõi THPL được tiến hành đạt hiệu quả, đáp ứng được 

mục đích theo dõi THPL. Thực tiễn theo dõi THPL cho thấy, Bộ Tư pháp và các bộ, 

ngành, địa phương về cơ bản đã tuân thủ các nguyên tắc theo dõi THPL. Theo đó, 

việc thực hiện hoạt động theo dõi THPL trên cơ sở kế hoạch theo dõi THPL hàng năm 

được công khai, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch chung của Bộ Tư pháp (trước 

đây) và của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2021. Trên cơ sở kế hoạch theo dõi THPL 

của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch 

của bộ, ngành, địa phương mình. Quá trình theo dõi THPL, nhất là quá trình kiểm 

tra tình hình THPL do cơ quan đầu mối là Bộ Tư pháp ở trung ương và các cơ quan 

tư pháp địa phương chủ trì đều có sự tham gia, phối hợp của các ngành liên quan. 

* Hạn chế: 

Việc thực hiện nguyên tắc không trùng lắp, chồng chéo với hoạt động của 

các cơ quan nhà nước khác vẫn còn là vấn đề chưa được khắc phục. Nhất là đối với 

hoạt động theo dõi, kiểm tra tình hình THPL do Bộ Tư pháp thực hiện. Hiện nay, 

pháp luật chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm theo dõi THPL của Bộ Tư pháp 

nên dẫn đến sự trùng lắp, chồng chéo, có thể “lấn sân” của các bộ, ngành và địa 

phương khi thực hiện các hoạt động theo dõi THPL. Phạm vi trách nhiệm theo dõi 

THPL của Bộ Tư pháp hiện nay được quy định là: “theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên phạm vi cả nước” (khoản 1 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), “theo 

dõi chung về thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước” (khoản 6 Điều 2 Nghị định 

số 96/2017/NĐ-CP). Có thể thấy, quy định về trách nhiệm theo dõi THPL của Bộ 
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Tư pháp không thực sự rõ ràng, có thể tạo ra sự trùng lắp chồng chéo trong thực 

hiện hoạt động theo dõi THPL với các bộ, ngành và địa phương. Về nguyên tắc, Bộ 

Tư pháp không thể và cũng không có đủ nguồn lực để theo dõi, đánh giá trực tiếp 

về hoạt động THPL của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các 

bộ, ngành và địa phương. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định xác định 

giới hạn phạm vi theo dõi chung của Bộ Tư pháp nên tạo ra sự trùng chéo trong 

hoạt động theo dõi THPL giữa Bộ Tư pháp và các bộ, ngành. Trong thực tiễn theo 

dõi THPL ở Việt Nam những năm vừa qua, Bộ Tư pháp đã triển khai việc theo dõi 

THPL trên phạm vi cả nước. Cụ thể là: năm 2015 Bộ Tư pháp chủ trì theo dõi 

THPL trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; năm 2016 

Bộ Tư pháp chủ trì theo dõi THPL trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có 

công, vùng thường xuyên bị thiên tai; năm 2017, Bộ chủ trì theo dõi THPL trong 

lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; năm 2018 là theo dõi THPL về điều kiện 

đầu tư kinh doanh; năm 2019 là theo dõi THPL về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp; năm 2020 theo dõi THPL về bảo vệ môi trường; năm 2021 

theo dõi THPL trong lĩnh vực cấp giấy quản lý sử dụng đất đai, rừng, bảo vệ môi 

trường và phòng cháy chữa cháy. Nhìn chung, các lĩnh vực do Bộ Tư pháp theo dõi 

nêu trên vẫn có sự trùng lắp, chồng chéo với lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, 

ngành khác, do đó, cần thiết phải có quy định xác định cụ thể phạm vi theo dõi 

chung của Bộ Tư pháp. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện nguyên tắc huy động sự tham gia của tổ chức 

chính trị, chính trị xã hội, tổ chức xã hội và nhân dân còn chưa được các cơ quan 

HCNN thực hiện đầy đủ, do phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện nguồn lực của các 

bộ, ngành và địa phương. Trên thực tế, Bộ Tư pháp trong những năm qua huy động 

sự tham gia của các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước vào hoạt động theo dõi THPL 

rất hạn chế. Ở các bộ, ngành và địa phương cũng trong tình trạng tương tự. Nguyên 

nhân chủ yếu là do theo dõi THPL là lĩnh vực đòi hỏi người thực hiện phải có năng 

lực chuyên môn sâu về lĩnh vực pháp luật cần theo dõi, trong khi hiện nay thiếu cơ 

chế và nguồn lực tài chính để có thể thu hút, huy động sự tham gia của các chủ thể 

xã hội vào hoạt động này. 
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d) Về phạm vi theo dõi thi hành pháp luật 

* Ưu điểm: 

Ở cấp độ văn bản luật có Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ đã có điều 

khoản xác định phạm vi theo dõi THPL. Cụ thể, Điều 99 Hiến pháp năm 2013 và 

Điều 32 Luật tổ chức Chính phủ đã quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, 

lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc”. Ở cấp độ văn bản dưới luật, Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP đã quy định rõ hơn về phạm vi theo dõi THPL, theo đó Bộ Tư pháp 

theo dõi tình hình THPL trong phạm vi cả nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi 

tình hình THPL trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ. Cơ quan thuộc Chính phủ theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực được phân 

công; UBND các cấp theo dõi tình hình THPL trong phạm vi quản lý ở địa phương.  

* Hạn chế: 

Pháp luật về theo dõi THPL chưa có quy định về giới hạn phạm vi văn bản 

theo dõi THPL mà chỉ quy định chung là theo dõi “tình hình thi hành pháp luật”. 

Hiến pháp năm 2013 quy định các bộ, cơ quan ngang bộ theo dõi việc THPL liên 

quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy 

định các địa phương theo dõi tình hình THPL trong phạm vi quản lý của địa phương. 

Do chưa có quy định cụ thể về giới hạn phạm vi theo dõi loại văn bản pháp luật 

tương ứng với từng cấp nên trong thực tế các bộ, ngành và địa phương lúng túng 

trong việc xác định phạm vi theo dõi THPL của bộ, ngành, địa phương mình. Qua 

nghiên cứu các báo cáo của các bộ, ngành và địa phương gửi về Bộ Tư pháp để tổng 

hợp cho thấy, trong các báo cáo này, thường đánh giá chung chung về những bất cập, 

hạn chế của văn bản cấp độ luật mà không tập trung vào phân tích đánh giá văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành VBQPPL do bộ, ngành, địa phương ban hành. 

Đặc biệt là ở các địa phương, có rất ít báo cáo đánh giá việc ban hành văn bản quy 

định chi tiết thuộc thẩm quyền của địa phương mình như thế nào mà chủ yếu là đánh 

giá bất cập của luật, nghị định, thông tư do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành. 

Do đó, cần có quy định cụ thể về phạm vi theo dõi THPL của cơ quan 

HCNN và người có thẩm quyền (Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư 

pháp, các bộ, ngành, UBND các cấp) và các cơ quan, người có thẩm quyền ban 

hành VBQPPL khác trong bộ máy nhà nước.  
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2.2.2. Nhóm quy định về nội dung theo dõi thi hành pháp luật 

* Ưu điểm: 

Pháp luật hiện hành đã có quy định về nội dung theo dõi THPL tại Điều 7, 

Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và cụ thể hóa tại 

Chương 1 của Thông tư số 04/2014/TT-BTP. Theo đó, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp theo dõi tình hình THPL trên cơ sở xem xét, 

đánh giá các nội dung: 

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL, gồm các 

tiêu chí: (i) tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; (ii) 

tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; (iii) tính khả thi của văn bản; 

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho THPL, gồm các tiêu chí: (i) tính kịp 

thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; (ii) 

tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho THPL; 

(iii) mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho THPL; 

- Tình hình tuân thủ pháp luật, gồm các tiêu chí: (i) tính kịp thời, đầy đủ 

trong THPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; (ii) tính chính xác, 

thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ 

quan nhà nước và người có thẩm quyền; (iii) mức độ tuân thủ pháp luật của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

* Hạn chế: 

Nghiên cứu các quy định về nội dung theo dõi tình hình THPL cho thấy, 

hoạt động này gặp khó khăn, vướng mắc do các tiêu chí đánh giá chủ yếu là định 

tính, thiếu các chỉ số định lượng có thể đo lường về hiệu quả THPL, đặc biệt là việc 

đánh giá về tình hình bảo đảm các điều kiện cho THPL, tình hình tuân thủ pháp 

luật. Theo TS. Dương Thị Thanh Mai, hiệu quả THPL “cần được xem xét, đánh giá 

về mức độ đạt được các mục tiêu của pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội thông qua việc đảm bảo tuân thủ pháp luật với chi phí hợp lý của các chủ thể 

THPL”
92

. Đồng quan điểm trên, TS. Nguyễn Minh Đoan làm rõ hơn nội hàm của 

tiêu chí đánh giá hiệu quả pháp luật, đó là: 

                                                 
92. TS. Dương Thị Thanh Mai, Tham luận Hội nghị “Đánh giá thực trạng công tác tổ chức thi hành pháp 

luật ở Việt Nam và đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 

30/10/2019 tại Hà Nội. 



 99 

“- Trạng thái ban đầu của các quan hệ xã hội khi pháp luật chưa điều chỉnh; 

- Những mục đích, yêu cầu và định hướng của pháp luật;  

- Chất lượng của pháp luật; 

- Kết quả thực tế đạt được do sự tác động của pháp luật mang lại; 

- Mức chi phí để đạt được các kết quả thực tế”
93

. 

Do đó, pháp luật về theo dõi THPL cần thiết lập những quy phạm cụ thể để 

điều chỉnh hoạt động đánh giá hiệu quả THPL, tạo cơ sở pháp lý cho chủ thể theo 

dõi THPL thực hiện thống nhất từ trung ương xuống địa phương. Để khắc phục 

những bất cập trong việc xem xét, đánh giá tình hình THPL, Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem xét, 

đánh giá tình hình THPL. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tư pháp vẫn chưa ban hành được 

Thông tư quy định chi tiết nội dung được giao nêu trên. Nhìn chung, sự không hoàn 

thiện trong quy định về xem xét, đánh giá tình hình THPL là nguyên nhân chính dẫn 

đến sự lúng túng trong việc thực hiện công tác theo dõi THPL của Bộ Tư pháp và 

các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua. Thực tế triển khai công tác theo dõi 

THPL của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành địa phương cho thấy trong các báo cáo kết 

quả theo dõi THPL hàng năm, hầu như không có bộ, ngành và địa phương nào thực 

hiện đánh giá tình hình THPL thông qua các tiêu chí, chỉ số đo lường về mức độ 

hoàn thiện của pháp luật, mức độ bảo đảm điều kiện cho THPL, mức độ tuân thủ 

pháp luật mà chủ yếu là nhận định chung chung về tình hình THPL. Vì vậy, báo cáo 

của Bộ Tư pháp trình lên Thủ tướng Chính phủ hàng năm cũng không đánh giá và 

đo lường được mức độ, kết quả THPL của các bộ, ngành và địa phương, không chỉ 

ra được bộ, ngành, địa phương nào THPL tốt hay chưa tốt mà chủ yếu là đánh giá, 

kiến nghị chung chung về tình hình THPL. Những kiến nghị của Bộ Tư pháp và các 

bộ, ngành, địa phương chủ yếu là nhận diện về bất cập, hạn chế trong các quy định 

của pháp luật. Có thể nói, hoạt động theo dõi THPL hiện nay còn mang tính hình 

thức, chưa thực sự mang lại giá trị gia tăng cho xã hội, kết quả theo dõi THPL chưa 

được các cơ quan nhà nước sử dụng như là nguồn tài liệu chính thức và quan trọng 

                                                 
93. TS. Nguyễn Minh Đoan, Sách chuyên khảo “Hiệu quả pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, 

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 31. 
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nhất để xây dựng, hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL. Hoạt động theo 

dõi THPL chưa được phát huy với ý nghĩa là công cụ để kiểm soát việc thực hiện 

quyền lực nhà nước và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong quản lý nhà 

nước và xã hội. Những khiếm khuyết, lỗ hổng trong thể chế đánh giá tình hình 

THPL cần sớm được khắc phục, hoàn thiện để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác 

theo dõi THPL. Tuy nhiên, do đây là nhiệm vụ mới được giao cho Bộ Tư pháp và 

các bộ, ngành địa phương, cùng với tính chất phức tạp của vấn đề đã ảnh hưởng đến 

quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế trong công tác này. 

2.2.3. Nhóm quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động theo 

dõi thi hành pháp luật 

Thứ nhất, ban hành kế hoạch theo dõi THPL. 

* Ưu điểm: 

Pháp luật hiện hành đã có quy định về trách nhiệm và trình tự, thủ tục ban 

hành kế hoạch theo dõi THPL hàng năm của nhiều chủ thể tại Điều 11a của Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP và Điều 3 của Thông tư số 04/2021/TT-BTP. Cụ thể là: 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp ban hành kế hoạch theo dõi tình 

hình THPL của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp. 

- Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 

liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành:  

Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội 

dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri trong năm đó và 

thực tiễn THPL, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ đề xuất, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước 

ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch.  

Ví dụ: Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực tọng tâm, kiên 

ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021: 
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- Kế hoạch theo dõi tình hình THPL do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ ban hành:  

Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình THPL do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành và thực tiễn THPL trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ 

quan ngang bộ, trong lĩnh vực được phân công của cơ quan thuộc Chính phủ, tổ 

chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham 

mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của bộ, ngành trước ngày 30 tháng 01 của 

năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 

Ví dụ: Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi THPL của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
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- Kế hoạch theo dõi tình hình THPL do UBND các cấp ban hành: 

 Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình THPL do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành và thực tiễn THPL trong phạm vi quản lý ở địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh tham mưu cho Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của địa phương 

trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng 

hợp. Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình THPL của UBND cấp trên trực tiếp và 

thực tiễn THPL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi 

tình hình THPL của địa phương theo thời hạn quy định tại Kế hoạch theo dõi tình 

hình THPL của UBND cấp trên trực tiếp, gửi về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để 

theo dõi tổng hợp. 
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Ví dụ: Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi THPL của UBND tỉnh Hưng Yên 

 

Có thể thấy, pháp luật hiện hành đã có những quy định điều chỉnh cụ thể về 

trách nhiệm, trình tự, thủ tục về việc xây dựng, ban hành kế hoạch của cơ quan 

HCNN các cấp và người có thẩm quyền.  

* Hạn chế: 

Quy định về việc xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi THPL do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành còn chưa rõ ràng, bất cập trong thực hiện. Theo khoản 2 

Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP: “Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch.”. 

Quy định này tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau. Cách hiểu thứ nhất, Thủ tướng 

Chính phủ có trách nhiệm ban hành Kế hoạch theo dõi THPL trước ngày 01/01 của 
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năm kế hoạch trên cơ sở hồ sơ trình của Bộ Tư pháp. Theo cách hiểu này thì pháp 

luật thiếu quy định về thời hạn Bộ Tư pháp phải gửi dự thảo Kế hoạch lên Thủ 

tướng Chính phủ là ngày nào để Thủ tướng có thời gian, xem xét và ký ban hành 

trước ngày 01/01. Cách hiểu thứ hai, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Kế hoạch và 

trình lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/01của năm kế hoạch. Thủ tướng 

Chính phủ từ thời điểm đó mới xem xét, phê duyệt kế hoạch. Theo cách hiểu này thì 

pháp luật thiếu quy định về thời hạn Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kế hoạch 

sau khi nhận được hồ sơ trình của Bộ Tư pháp. Từ cách hiểu khác nhau đó dẫn đến 

bất cập trong thức tế triển khai hoạt động theo dõi THPL. Cụ thể: Năm 2021 là năm 

đầu tiên thực hiện quy định của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về việc Bộ Tư pháp 

xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi THPL. 

Tuy nhiên do quy định chưa rõ ràng về thời hạn trình của Bộ Tư pháp và thời hạn 

ban hành kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ nên đến ngày 13/01/2021, Kế hoạch 

theo dõi THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành mới được Thủ tướng Chính phủ 

ký ban hành (kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ). Đến năm 2022, do chưa khắc phục bất cập này nên việc ban hành kế 

hoạch theo dõi cũng trong tình trạng như năm 2021, đến ngày 14/01/2022 Thủ 

tướng Chính phủ mới ký ban hành (Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ). 

Bên cạnh đó, quy định về thẩm quyền ban hành Kế hoạch theo dõi THPL 

tại các bộ, ngành và địa phương còn chưa thống nhất, gây khó khăn, lúng túng trong 

thực hiện. Tại khoản khoản 3 Điều 16 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định trách 

nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và khoản 2 Điều 17 của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND các cấp “ban hành 

và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. Tuy nhiên, 

khoản 3 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP (sửa đổi. bổ sung Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP bổ sung Điều 11a sau Điều 11) thì lại quy định thẩm quyền của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh “xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của bộ, ngành, địa 

phương mình”. 
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Thực tiễn cho thấy, quy định về ban hành Kế hoạch theo dõi THPL hàng 

năm còn chưa được một số cơ quan HCNN thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định. 

Điển hình là các cơ quan thuộc Chính phủ hầu hết không thực hiện việc xây dựng, 

ban hành kế hoạch theo dõi THPL hàng năm. Trong số 08 cơ quan thuộc Chính phủ 

hiện nay
94

, chỉ có cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam là xây dựng Kế hoạch theo 

dõi THPL và gửi về Bộ Tư pháp. Các cơ quan còn lại không ban hành Kế hoạch 

theo dõi THPL với lý do là cơ quan có tính chất sự nghiệp, không có chức năng 

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nên không theo dõi THPL, thậm chí không đề 

xuất lựa chọn lĩnh vực theo dõi THPL. 

Ví dụ: Công văn của Đài tiếng nói Việt Nam gửi Bộ Tư pháp năm 2017 về 

đề xuất lĩnh vực theo dõi THPL hàng năm. 

 

                                                 
94. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài 

truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
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Thứ hai, thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình THPL. 

* Ưu điểm: 

Pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu thập, tiếp 

nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL. Theo đó, tại Điều 6 của Thông tư số 

04/2021/TT-BTP quy định: Bộ Tư pháp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình 

hình THPL trên phạm vi cả nước; bộ, cơ quan ngang bộ thu thập, tiếp nhận, xử lý 

thông tin về tình hình THPL thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan 

thuộc Chính phủ thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL trong lĩnh vực 

được phân công; UBND các cấp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL 

trong phạm vi quản lý ở địa phương. Thông tin về tình hình THPL được thu thập, tiếp 

nhận từ các nguồn: Báo cáo hành chính của cơ quan nhà nước; kết quả hoạt động kiểm 

tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL; thông tin trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; các nguồn thông tin phù hợp khác 

theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân có thể cung cấp thông tin về tình hình 

THPL đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua các hình thức: Gửi văn bản 

đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân; qua Cổng/ 

Trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; qua số điện thoại của cơ quan nhà 

nước, đường dây nóng; qua hòm thư điện tử; các hình thức cung cấp thông tin phù hợp 

khác. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp có trách nhiệm 

nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu và đánh giá thông tin về tình hình THPL 

thuộc thẩm quyền xử lý. Trường hợp cần làm rõ tính chính xác, khách quan của thông 

tin đã được thu thập, tiếp nhận, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND các cấp yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, giải trình bằng văn bản 

những vấn đề liên quan; tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế (nếu thấy cần thiết).  

Nhìn chung, pháp luật về theo dõi THPL đã xác lập hành lang pháp lý cho 

việc thu thập. tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ cho việc xem xét, đánh giá hoạt 

động THPL cũng như tạo môi trường, điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

cung cấp thông tin, phản ánh, kiến nghị về tình hình THPL. Cơ chế này khi thực 

hiện trên thực tế sẽ giúp cho cơ quan HCNN có căn cứ, cơ sở pháp lý đánh giá 

chính xác, khách quan và nhanh chóng về tình hình THPL của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Nhìn rộng hơn, cơ chế này góp phần hiệu quả để 

phát huy dân chủ trong đời sống xã hội và kiểm soát việc thực hiện quyền lực của 

cơ quan HCNN, người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước.  
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* Hạn chế: 

Một số bất cập của pháp luật theo dõi THPL cũng như trong tổ chức thực 

hiện pháp luật về theo dõi THPL hiện nay đã ảnh hưởng đến hiệu quả việc thu thập, 

tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL. Chẳng hạn, pháp luật chưa có quy 

định về đăng tải công khai các báo cáo tự đánh giá về tình hình THPL cũng như 

chưa quy định về trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương xây dựng Kênh 

thông tin riêng để thu thập, tiếp nhận thông tin về tình hình THPL và công khai quy 

trình xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về tình hình THPL. 

Trên thực tế, tại Bộ Tư pháp đã xây dựng chuyên mục “phản ánh, kiến nghị” trên 

Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi 

THPL (https://xlvphc.moj.gov.vn/Pages/phan-anh.aspx). Tuy nhiên, đến nay trên 

chuyên mục này chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân về tình hình THPL. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên có thể do 

cơ chế phản hổi, trả lời các phản ánh, kiến nghị về tình hình THPL chưa có quy 

định rõ ràng nên không thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với 

kênh thông tin này. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá kênh thông tin 

thu thập, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cũng chưa được Bộ Tư pháp triển khai trên 

diện rộng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

Thứ ba, kiểm tra tình hình THPL. 

* Ưu điểm: 

Kiểm tra tình hình THPL là hoạt động của cơ quan HCNN nhằm xem xét, 

đánh giá về kết quả THPL của các cơ quan HCNN, các tổ chức, cá nhân thuộc 

phạm vi quản lý theo các nội dung: (i) việc ban hành văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; (ii) việc bảo đảm các 

điều kiện cho THPL; (iii) việc tuân thủ pháp luật. 

Pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về kiểm tra tình hình THPL. Theo 

đó, tại Điều 12 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã có quy định mang tính nguyên tắc 

về kiểm tra tình hình THPL như: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

UBND các cấp kiểm tra tình hình THPL trong phạm vi trách nhiệm nhằm kịp thời 

phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong THPL và khiếm khuyết, bất cập của 

hệ thống pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm 

thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.  

https://xlvphc.moj.gov.vn/Pages/phan-anh.aspx
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Pháp luật đã quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra tình hình THPL trong lĩnh 

vực trọng tâm liên ngành nêu tại Kế hoạch theo dõi THPL do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành. Tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định Bộ Tư pháp 

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. 

Trình tự tiến hành: (i) thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và thông báo Quyết định 

thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được 

kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra; (ii) cơ 

quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông 

tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung 

kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn kiểm tra liên ngành xem xét, 

xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra; (iii) chậm nhất 15 ngày, 

kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phải có văn bản thông 

báo kết luận kiểm tra gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Tiếp đó, để cụ 

thể hóa trách nhiệm thực hiện của các chủ thể kiểm tra, Thông tư số 04/2021/TT-BTP 

đã quy định về trách nhiệm tham mưu, giúp bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các cấp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tình hình THPL. 

Bên cạnh đó, quy định về hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác theo 

dõi THPL cũng được hoàn thiện nhằm chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác 

theo dõi THPL. Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp kiểm tra việc thực hiện 

công tác theo dõi tình hình THPL theo các nội dung về: (i) ban hành các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình THPL; (ii) bảo đảm các điều kiện 

về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình THPL; (iii) tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

về theo dõi tình hình THPL; (iv) ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế 

hoạch theo dõi tình hình THPL; (v) công tác phối hợp theo dõi tình hình THPL; (vi) 

việc xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL. 

Có thể thấy, về thể chế quy định đối với công tác kiểm tra đã cơ bản đầy đủ 

về trình tự, thủ tục kiểm tra.  

* Hạn chế: 

Một số quy định trong công tác kiểm tra vẫn chưa được quy định đầy đủ để 

điều chỉnh như: thiếu quy định về việc công khai Thông báo kết luận kiểm tra; quy 
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định về quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra còn mờ nhạt, đặc biệt là thiếu quy 

định về quyền khiếu nại đối với nội dung trong Thông báo kết luận kiểm tra mà đối 

tượng kiểm tra thấy chưa chính xác. 

Thứ tư, điều tra, khảo sát về tình hình THPL. 

Ưu điểm: 

Điều tra, khảo sát tình hình THPL là phương pháp thu thập thông tin về các 

hiện tượng và quá trình thực hiện pháp luật trong những điều kiện thời gian và địa điểm 

cụ thể, qua đó phân tích thực trạng THPL, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt 

dư luận, tiếp nhận ý kiến, sáng kiến của các đối tượng được điều tra, từ đó đánh giá hiệu 

quả thực thi chính sách, pháp luật đã ban hành và đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật, giải pháp thực thi pháp luật. Mục đích điều tra, khảo sát tình hình THPL 

là tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động THPL trong một hoặc một vài lĩnh vực cụ thể tại 

một hoặc một số địa bàn từ phía cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.  

Pháp luật về theo dõi THPL đã có quy định những quy định xác định căn cứ 

và đối tượng, nội dung, phương pháp thực hiện điều tra khảo sát về tình hình THPL. 

Cụ thể là: 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 04/2021/TT-BTP, căn cứ để tiến hành hoạt động điều tra, khảo sát trong 

theo dõi tình hình THPL gồm có: (i) điều tra, khảo sát tình hình THPL được thực hiện 

theo kế hoạch theo dõi tình hình THPL, khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập 

trong thực tiễn thi hành; (ii) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.  

Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP quy định đối tượng chủ yếu 

được điều tra, khảo sát gồm: (i) tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc 

THPL trong lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát; (ii) các chuyên gia, nhà khoa 

học có am hiểu về lĩnh vực được lựa chọn điều tra, khảo sát.  

Nội dung điều tra, khảo sát tình hình THPL được thực hiện theo quy định 

tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Cụ thể, bao gồm 

các nội dung: (i) xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi 

hành VBQPPL; (ii) xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho THPL; 

(iii) xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật 

Phương pháp điều tra, khảo sát quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 

04/20201/TT-BTP, trong đó nêu rõ việc điều tra, khảo sát được thực hiện như sau: 
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- Thông qua phiếu khảo sát (Bảng hỏi); 

- Tọa đàm; 

- Phỏng vấn trực tiếp; 

- Các hình thức phù hợp khác.  

Nhìn chung, pháp luật về theo dõi THPL đã có quy định chung về việc tiến 

hành điều tra, khảo sát về tình hình THPL.  

* Hạn chế: 

Pháp luật theo dõi THPL chưa có quy định xác lập vai trò của hoạt động 

điều tra khảo sát đối với công tác theo dõi THPL. Để có thể đưa ra nhận định khách 

quan, chính xác về kết quả THPL của đối tượng thuộc phạm vi quản lý, cơ quan 

HCNN bên cạnh việc xem xét, đánh giá thông qua báo cáo hành chính, thu thập 

thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng thì cần phải tiến hành hoạt động 

điều tra, khảo sát thu thập lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động THPL của đối tượng theo dõi THPL. Hiện nay, pháp luật chưa quy định điều 

tra khảo sát về tình hình THPL là một hoạt động bắt buộc phải thực hiện trong quy 

trình đánh giá tình hình THPL. Do đó, trong thức tế triển khai công tác theo dõi 

THPL, có nơi thực hiện, có nơi không thực hiện vì phụ thuộc vào ý chỉ chủ quan 

của chủ thể theo dõi. Tại Bộ Tư pháp, với tính chất là cơ quan chủ trì theo dõi tình 

hình THPL trên phạm vi cả nước cũng chỉ thực hiện một số hoạt động điều tra khảo 

sát tại một số địa phương thông qua việc lồng ghép trong các đoàn kiểm tra tình 

hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành hàng năm
95

. Nhìn chung hoạt động 

điều tra khảo sát về tình hình THPL tại các bộ, ngành và địa phương ít khi được thực 

                                                 
95. Năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1126/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai, trong đó 

lồng ghép hoạt động kiểm tra và điều tra, khảo sát tại 04 địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai và Bình Dương. 

Năm 2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017, trong đó khảo sát điều tra về 

tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và Cà Mau. 

Năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2701/QĐ-BTP. Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp đã 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tại Nghệ An, 

Bình Phước, Bến Tre và Trà Vinh để xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, y tế, lao động - thương binh và xã hội. 

Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3072/QĐ-BTP. Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp đã 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tại Hà Nội, 

Bắc Ninh, Lâm Đồng, Quảng Nam., Quảng Ngãi, Khánh Hòa. 

Năm 2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyêt định số 76/QĐ-BTP. Theo Kế hoạch thực hiện điều tra khảo sát về 

tình hình THPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại một số tỉnh như Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định. 
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hiện hoặc nếu thực hiện thì vẫn mang tính hình thức, chưa đem lại kết quả, giá trị gia 

tăng cho việc đánh giá tình hình THPL. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng nêu trên 

là do nguồn kinh phí bố trí cho công tác theo dõi THPL rất hạn chế, nguồn nhân lực 

làm công tác này trong bộ máy HCNN vừa thiếu số lượng vừa yếu về năng lực điều tra, 

khảo sát về tình hình THPL. Trong khi đó, việc huy động cộng tác viên theo dõi THPL 

chưa được thực hiện do chưa có hướng dẫn áp dụng và vướng mắc về cơ chế tài chính. 

Ngoài ra, việc thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình THPL của các bộ, ngành và 

địa phương cũng còn vướng mắc do các văn bản hiện hành chưa quy định về trình 

tự tiến hành, thời điểm báo cáo kết quả điều tra, khảo sát để có căn cứ đánh giá đối 

với đối tượng theo dõi THPL. Bộ Tư pháp cũng chưa ban hành được hệ thống biểu 

mẫu điều tra khảo sát chung để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, vận dụng. 

Thứ năm, báo cáo theo dõi THPL. 

* Ưu điểm: 

Báo cáo theo dõi THPL là văn bản do do cơ quan HCNN xây dựng và báo 

cáo cấp có thẩm quyền về kết quả theo dõi THPL. Theo quy định tại Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP, chế độ báo cáo trong công tác theo dõi tình hình THPL được áp 

dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp. 

Trong đó: 

- Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình 

THPL trong phạm vi cả nước chậm nhất ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời 

gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến 

ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh báo 

cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình THPL trong phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ, ngành và địa phương chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo 

đến ngày 30 tháng 11 của kỳ báo cáo. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo 

dõi tình hình THPL theo yêu cầu của UBND cấp trên trực tiếp. 

Pháp luật quy định nhiều loại báo cáo trong việc thực hiện công tác theo dõi 

THPL. Theo đó, tại Điều 8 Thông tư số 04/2021/TT-BTP quy định 04 loại báo cáo: 
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(i) Báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL định kỳ hằng năm (có biểu mẫu 

hướng dẫn); (ii) Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 

VBQPPL (có biểu mẫu hướng dẫn); (iii) báo cáo theo chuyên đề về tình hình 

THPL; (iv) báo cáo đột xuất về tình hình THPL.  

Nhìn chung, pháp luật về theo dõi THPL đã có quy định điều chỉnh cụ thể 

về trình tự, thủ tục báo cáo theo dõi THPL. Việc triển khai hoạt động báo cáo theo 

dõi THPL hàng năm cơ bản được các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực 

hiện, bảo đảm về thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ.  

* Hạn chế: 

Đề tài cấp bộ “Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt 

Nam”
96

 đã chỉ ra bất cập thể chế pháp luật về theo dõi THPL hiện nay ở tầm Nghị 

định do Chính phủ ban hành nên quy định về hoạt động của các thiết chế ngoài hệ 

thống hành pháp trong việc theo dõi THPL quá mờ nhạt, chưa quy định đầy đủ chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể cũng như các điều kiện bảo đảm để tổ chức 

theo dõi THPL được thực sự hiệu quả. Đánh giá một cách toàn diện, pháp luật hiện 

hành chưa thiết lập được cơ chế báo cáo của các chủ thể ngoài hệ thống hành pháp. 

Trên thực tế, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP không đủ hiệu lực để quy định trách 

nhiệm báo cáo việc theo dõi THPL đối với các chủ thể ngoài hệ thống cơ quan hành 

pháp như TAND, VKSND v.v... Trong khi đó, các cơ quan này về nguyên tắc vẫn 

phải có trách nhiệm theo dõi THPL và báo cáo cho cơ quan HCNN về tình hình 

THPL thuộc phạm vi quản lý. Chẳng hạn như khi theo dõi tình hình THPL về cán 

bộ, công chức hoặc về tình hình THPL về phòng cháy, chữa cháy, các cơ quan nêu 

trên vẫn phải có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan HCNN có thẩm quyền quản lý 

nhà nước về công tác cán bộ, công chức hay phòng cháy, chữa cháy. 

 Ngoài ra, pháp luật hiện hành còn vướng mắc, bất cập khi thiếu biểu mẫu 

báo cáo phù hợp đối với từng chủ thể THPL. Hiện nay, biểu mẫu báo cáo theo dõi 

THPL dùng chung một biểu mẫu mà chưa phân định rõ ràng hai loại báo cáo trong 

công tác theo dõi THPL nên dẫn đến khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện. Đó 

                                                 
96. Đề tài khoa học cấp bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội - Bộ Tư pháp (ThS. Đặng Thanh Sơn, chủ nhiệm đề 

tài), Hà Nội, 2019. 
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là: (i) Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi THPL do chủ thể theo dõi THPL 

tổng hợp từ báo cáo tình hình THPL của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; 

(ii) Báo cáo tình hình THPL của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng quản lý 

gửi đến chủ thể theo dõi THPL. 

Do không có quy định về biểu mẫu cho từng chủ thể nên một số cơ quan có 

chức năng sự nghiệp, dịch vụ công và các cơ quan, tổ chức liên quan không thể thực 

hiện báo cáo theo mẫu biểu hiện nay và gửi về Bộ Tư pháp. 

Ví dụ:  

 

Bên cạnh đó, quy định về báo cáo theo dõi THPL còn thiếu cơ chế để các tổ 

chức, cá nhân trong xã hội biết và đánh giá kết quả THPL của các cơ quan tổ chức, 

cá nhân. Theo đó, việc công khai báo cáo theo dõi THPL trên trang điện tử của bộ, 

ngành, địa phương chưa được quy định trong các VBQPPL về theo dõi THPL. Do 

đó, trên thực tế, việc công khai báo cáo kết quả theo dõi THPL được thực hiện 

không đồng bộ và theo quy trình, phụ thuộc ý chí chủ quan của từng bộ, ngành, địa 

phương. Qua theo dõi cho thấy, chỉ có Bộ Tư pháp thường xuyên đăng tải các báo 
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cáo hàng năm trên công thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
97

, trong khi đó ở các bộ, 

ngành và địa phương thì rất ít đăng tải báo cáo này. 

Thứ sáu, về xử lý kết quả theo dõi THPL. 

* Ưu điểm: 

Xử lý kết quả theo dõi THPL là việc cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền phản hổi kết quả theo dõi THPL, kiến nghị thực hiện các biện pháp để nâng 

cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Pháp luật hiện hành đã có quy 

định về các biện pháp xử lý kết quả theo dõi THPL và trách nhiệm xử lý. Cụ thể, tại 

Điều 14 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định, căn cứ kết quả thu thập thông 

tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, 

người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL theo các nội dung sau: (i) 

ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL; (ii) thực 

hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; 

bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho THPL; (iii) kịp 

thời tổ chức thi hành VBQPPL đã có hiệu lực; (iv) thực hiện các biện pháp nhằm 

bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp 

dụng pháp luật; (v) sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các VBQPPL; (vi) thực hiện các 

biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách 

nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL theo đề nghị của Bộ Tư pháp hoặc của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ. UBND cấp dưới có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình 

THPL theo yêu cầu của UBND cấp trên trực tiếp. 

Quá trình tổng kết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cho thấy nhiều 

vấn đề bất cập, vướng mắc được phát hiện qua công tác theo dõi THPL. Tuy nhiên, 

kết quả xử lý các vướng mắc, bất cập không được các bộ, ngành, địa phương theo 

dõi, tổng hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp. Nguyên nhân chính là do các hoạt động xử lý 

kết quả theo dõi THPL thuộc quy trình hoạt động khác của cơ quan HCNN. Trong 

khi đó, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP thiếu quy định về trách nhiệm kiểm tra, đôn 

                                                 
97. Xem tại trang https://xlvphc.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/bao-cao-thong-ke.aspx. 
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đốc, báo cáo việc xử lý kết quả theo dõi THPL. Để khắc phục tình trạng này, năm 

2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 59/2020/NĐ-CP bổ sung quy định về trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ 

chức như: (i) Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành 

và địa phương kịp thời xử lý kết quả theo dõi THPL; tổng hợp nghiên cứu, đề xuất 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL đối với 

những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

(ii) các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc kịp thời xử lý kết quả theo dõi THPL, tổng hợp việc 

xử lý kết quả theo dõi THPL trong báo cáo hàng năm gửi Bộ Tư pháp. Trong đó, 

thời hạn báo cáo tình hình xử lý kết quả theo dõi THPL được quy định rõ là: “Chậm 

nhất sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết quả theo dõi tình 

hình THPL, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình 

hình THPL phải báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp 

nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá 

trình theo dõi tình hình THPL. Đối với các kiến nghị về việc sửa đổi bổ sung, ban 

hành mới các quy định trong các VBQPPL nêu tại báo cáo theo dõi THPL hằng 

năm do Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có trách 

nhiệm báo cáo tình hình xử lý các kiến nghị này gửi Bộ Tư pháp trong quý I năm 

sau kỳ báo cáo” (khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP). 

Có thể thấy, pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về trách nhiệm, thời 

hạn đối với việc xử lý kết quả theo dõi THPL. Những quy định nêu trên đã xác định 

trách nhiệm cúa các bộ, ngành và địa phương trong việc báo cáo tình hình xử lý kết 

quả theo dõi THPL, tạo cơ chế để khắc phục tình trạng theo dõi THPL mang tính 

hình thức, theo dõi xong rồi để đấy mà không xử lý.  

* Hạn chế: 

Pháp luật hiện hành thiếu quy định về việc công khai thông tin việc xử lý kết 

quả theo dõi THPL, do đó chưa tạo sự lan tỏa về tác động tích cực của công tác theo 

dõi THPL, chưa thu hút sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các 

tổ chức xã hội vào việc cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình THPL 

cũng như tham gia trực tiếp vào các hoạt động theo dõi THPL theo cơ chế cộng tác viên. 
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2.2.4. Nhóm quy định về trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong 

hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

* Ưu điểm: 

Nhìn chung, pháp luật hiện hành đã thiết lập cơ chế để cơ quan nhà nước huy 

động sự tham gia, phối hợp của các chủ thể khác trong hoạt động theo dõi THPL. 

Trong đó, cơ chế huy động sự tham gia của cộng tác viên theo dõi THPL sẽ góp phần 

tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động theo dõi cũng như giảm gánh nặng về biên 

chế công chức thực hiện nhiệm vụ. Nhóm quy định này chủ yếu về huy động sự tham 

gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động theo dõi 

THPL. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP: Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với VKSND, 

TAND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên 

quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL. Ngoài ra, khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các 

tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình THPL. Căn cứ điều kiện cụ thể và 

yêu cầu của công tác theo dõi tình hình THPL, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các cấp huy động Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt 

Nam và các Đoàn luật sư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội xã 

hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều 

kiện tham gia hoạt động theo dõi tình hình THPL theo cơ chế cộng tác viên. Tiếp đó, 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định rõ hơn về trách nhiệm của bộ, ngành và địa 

phương trong việc huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đối với hoạt động theo dõi THPL. Thông tư số 04/2021/TT-BTP đã hướng 

dẫn cụ thể về huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân theo cơ chế cộng tác viên 

theo dõi THPL. Tại Điều 10 của Thông tư số 04/2021/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn 

của cộng tác viên để cơ quan theo dõi THPL có căn cứ pháp lý huy động sự tham gia 

của họ vào các hoạt động theo dõi THPL. Căn cứ nhu cầu của công tác theo dõi tình 

hình THPL, cơ quan nhà nước thực hiện theo dõi tình hình THPL có thể huy động sự 

tham gia của cộng tác viên trong các hoạt động: (i) Xây dựng mẫu phiếu khảo sát; xử 

lý kết quả điều tra, khảo sát; tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, 

khảo sát tình hình THPL và các hoạt động khác về điều tra, khảo sát; (ii) thu thập thông 
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tin; rà soát, đối chiếu tính chính xác, phù hợp của thông tin; đưa ra những ý kiến nhận 

xét, đánh giá trong việc xử lý thông tin; (iii) xây dựng báo cáo kết quả xử lý thông tin. 

Báo cáo phải đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác về tình hình THPL và 

đưa ra những kiến nghị phù hợp đối với thông tin thu thập được. 

* Hạn chế: 

Trong bài viết “Bàn về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật”, tác giả 

Nguyễn Quốc Hoàn cho rằng “thể chế về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp 

luật chưa đầy đủ. Đặc biệt là các quy định về vai trò, trách nhiệm của Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong công tác 

theo dõi thi hành pháp luật chưa được xác định cụ thể nên khó được triển khai hiệu 

quả trên thực tế”
98

. Hiện nay, quy định về trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin 

định kỳ, thường xuyên về tình hình THPL chưa được luật hóa nên chưa bắt buộc 

các cơ quan ngoài hệ thống hành pháp (Tòa án, Viện kiểm sát, các Ủy ban của Quốc 

hội…) gửi thông tin về cơ quan HCNN để xem xét, đánh giá tình hình THPL. Thực 

tiễn triển khai công tác huy động sự tham gia phối hợp của các chủ thể ngoài cơ 

quan HCNN vào các hoạt động theo dõi THPL còn bộc lộ hạn chế, chưa đạt hiệu 

quả do việc cung cấp thông tin của các cơ quan thuộc các nhánh lập pháp, tư pháp 

cho cơ quan HCNN mới được quy định ở tầm Nghị định với hình thức đề nghị cung 

cấp thông tin. Do chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan này bằng quy định ở tầm 

đạo luật nên công tác cung cấp thông tin không được thực hiện thường xuyên, định kỳ 

mà các cơ quan này chỉ cung cấp khi có yêu cầu, đề nghị từ cơ quan HCNN. Bên cạnh 

đó, nội dung cung cấp thông tin cũng chung chung, không đầy đủ thông tin số liệu.  

Ví dụ:  

Năm 2020, để có cơ sở đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi 

trường, Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị TAND tối cao cung cấp thông tin về tình 

hình xét xử các tội phạm về môi trường. Tuy nhiên, nội dung cung cấp thông tin của 

Tòa án còn chung chung, thiếu nhiều thông tin cụ thể về các dạng vi phạm, nguyên 

nhân dẫn đến các vi phạm nên cơ quan thực hiện theo dõi THPL cũng thiếu cơ sở để 

đánh giá đúng thực trạng tuân thủ pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

                                                 
98. TS. Nguyễn Quốc Hoàn, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số chuyên đề Cơ chế tổ chức theo dõi thi hành 

pháp luật, Hà Nội, 2018, tr. 17-19.  
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2.2.5. Nhóm quy định về điều kiện bảo đảm cho theo dõi thi hành pháp luật 

* Ưu điểm: 

Pháp luật đã có những quy định bước đầu, mang tính nguyên tắc nhằm xác 

lập các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi THPL như: Quy định về trách 

nhiệm “bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình 

THPL” của các bộ, ngành và địa phương tại các Điều 16, Điều 17 của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP; quy định chung về bố trí kinh phí theo dõi THPL tại Điều 19 của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
99

. Ngoài ra, trong VBQPPL do Bộ Tài chính ban 

hành là Thông tư số 338/2016/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2022/TT-BTC) đã có nội 

dung chi cho việc xây dựng báo cáo theo dõi THPL. 

                                                 
99. Điều 19: “ Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào 

do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn 

vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 

bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành”. 
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* Hạn chế: 

Pháp luật chưa có quy định cụ thể về tổ chức, bộ máy, biên chế chuyên trách 

thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL nên trong thực tế, công tác theo dõi THPL 

rất khó bố trí kinh phí vì không có bộ máy, công chức thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, 

khó quy định về nội dung chi và định mức chi cho công tác này. Qua các bảo cáo 

theo dõi THPL của các bộ, ngành và địa phương cho thấy hầu hết các bộ, ngành và 

địa phương đều cho rằng vướng mắc, bất cập chủ yếu của công tác theo dõi THPL 

các điều kiện bảo đảm về biên chế, năng lực cán bộ, công chức làm công tác theo 

dõi và kinh phí cho công tác theo dõi THPL không đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể là: 

- Về hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật về theo dõi THPL:  

Công tác phổ biến pháp luật về theo dõi THPL được các bộ, ngành và địa 

phương chủ yếu thực hiện thông qua các hình thức như đăng tải văn bản trên cổng 

thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, việc tập huấn chuyên sâu 

nghiệp vụ theo dõi THPL còn hạn chế do khó khăn, vướng mắc về kinh phí, nhân 

lực thực hiện. Tại Bộ Tư pháp, hàng năm chỉ tổ chức được một đến hai lớp tập huấn 

nghiệp vụ theo dõi THPL cho một số địa phương hoặc công chức làm công tác pháp 

chế của các bộ, ngành
100

. Tại các bộ, ngành và địa phương, công tác tập huấn 

nghiệp vụ theo dõi THPL chỉ được một số ít bộ, ngành, địa phương thực hiện do 

khó khăn về kinh phí, nhân lực thực hiện
101

.  

- Tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác theo dõi THPL:  

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của địa 

phương đang có xu hướng thu hẹp lại, biên chế làm công tác pháp chế không được bố 

trí nên đã gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế nói chung và 

theo dõi THPL nói riêng. Kết quả rà soát cho thấy, tại Bộ Tư pháp, đơn vị giúp Bộ 

trưởng theo dõi tình hình THPL trên phạm vi cả nước là Cục Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi THPL chỉ có trung bình 4 đến 5 biên chế công chức chuyên 

                                                 
100. Trong năm 2017, Bộ Tư pháp chỉ tổ chức được 01 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi thi hành 

pháp luật tại Thái Bình. Năm 2018, Bộ Tư pháp tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác theo 

dõi thi hành pháp luật cho cán bộ, công chức các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc khu vực phía 

Bắc tại Hà Nội.Năm 2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác theo dõi thi 

hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế các bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện khu vực miền Bắc (Hà Nội) và miền Trung (Thừa Thiên - Huế).. Năm 2020, Hội 

nghị tập huân nghiệp vụ theo dõi THPL được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bình Định.  

101. Chủ yếu là một số địa phương tổ chức và mời báo cáo viên của Bộ Tư pháp trình bày như: UBND các 

tỉnh: Lạng Sơn, Hải Dương, Hòa Bình, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tây Ninh.  
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trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL. Trong khi đó, tại các bộ, ngành và địa phương, 

hầu như không có biên chế chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL mà kiêm 

nhiệm thực hiện theo dõi THPL và các công việc khác liên quan đến công tác pháp chế, 

tư pháp. Chẳng hạn, qua báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác 

theo dõi THPL của Bộ Công Thương năm 2020 cho thấy, tại Vụ Pháp chế Bộ Công 

Thương đã giải thể Phòng Công tác theo dõi THPL và đưa nhiệm vụ này vào Phòng 

Tổng hợp, giao 02 công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL
102

. 

Nhìn chung, tổ chức bộ máy, biên chế pháp chế được giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ: Mặc dù Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế vẫn 

còn hiệu lực thi hành nhưng trên thực tế, rất nhiều địa phương không thể thực hiện 

đúng quy định do không được bố trí biên chế, dẫn đến việc giải thể, sáp nhập 

Phòng Pháp chế tại các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Việc thực 

hiện nhiệm vụ pháp chế nói chung và theo dõi thi hành pháp luật nói riêng được 

giao cho cán bộ, công chức chuyên môn kiêm nhiệm thực hiện
103

. 

- Kinh phí bố trí cho hoạt động theo dõi THPL: 

Hiện nay, công tác theo dõi THPL chưa có Thông tư quy định về về kinh phí 

nên các bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí kinh phí 

cho công tác này. Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh 

phí xây dựng và hoàn thiện pháp luật chỉ có nội dung chi cho việc xây dựng báo cáo 

theo dõi THPL và định mức chi cũng rất thấp, không tương xứng với yêu cầu nhiệm 

vụ
104

. Trong khi đó, Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổng sung Thông tư số 

                                                 
102. Trích Báo cáo số 9488/BCT-PC ngày 09/12/2020 của Bộ Công Thương về công tác theo dõi THPL năm 2020. 

103. Trích nội dung Báo cáo số 282/BC-BTP ngày 25/12/2020 của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ về công tác theo dõi THPL năm 2020. 

104. Theo quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC:  

- Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trình Chính phủ do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng: 

mức chi 12.000.000 đồng/báo cáo (mới được sửa đổi, bổ sung là 18.000.000 đồng); 

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hàng năm của các bộ, ngành: mức chi 8.000.000 

đồng/báo cáo (;mới được sửa đổi, bổ sung là 12.000.000 đồng) 

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề: mức chi 5.000.000 đồng/báo cáo (mới được 

sửa đổi, bổ sung là 10.000.000 đồng); 

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất: mức chi 3.000.000 đồng/báo cáo (mới được sửa đổi, 

bổ sung là 10.000.000 đồng); 

- Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do UBNDn cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp: mức chi 

3.400.000 đồng/báo cáo (mới được sửa đổi, bổ sung là 6.800.000 đồng); 
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338/2016/TT-BTC nêu trên đã cắt bỏ chế độ chi cho báo cáo của các sở, ngành chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, phòng chuyên môn của UBND cấp huyện. Quy định mới này 

sẽ gây khó khăn cho các cơ quan chuyên môn của địa phương vì không có nội dung chi 

và định mức chi cho việc xây dựng báo cáo theo dõi THPL. Ngoài ra, các hoạt động 

theo dõi THPL như kiểm tra, điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, đánh giá tình 

hình THPL chưa có quy định đầy đủ, cụ thể các đầu mục chi nên có tình trạng mỗi nơi 

áp dụng một kiểu khác nhau. Thực trạng này đã được nhiều bộ, ngành và địa phương 

kiến nghị trong báo cáo công tác theo dõi THPL hàng năm gửi về Bộ Tư pháp. 

Ví dụ: Kiến nghị của Bộ Nội vụ trong Báo cáo về công tác theo dõi THPL 

năm 2020 

 

Mặc dù, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn thực hiện về kinh phí dành 

cho công tác theo dõi THPL nhưng do đây không phải là VBQPPL, hơn nữa chủ yếu 

                                                                                                                                                    
- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do UBND cấp huyện xây dựng gửi UBND cấp tỉnh: mức chi 

1.700.000 đồng/báo cáo (mới được sửa đổi, bổ sung là 5.000.000 đồng); 

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện: mức chi 900.000 

đồng/báo cáo (mới được sửa đổi, bổ sung là 1.800.000 đồng); 
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nội dung công văn này chỉ hướng dẫn chung về cách áp dụng các văn bản hiện hành, 

trong khi đó nhiều nội dung chi đặc thù của hoạt động theo dõi THPL như thu thập, xử 

lý thông tin, điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình THPL thì chưa chưa có nội 

dung chi, định mức chi trong VBQPPL nên các bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn 

trong việc xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí theo dõi THPL. Kết quả tổng hợp 

các báo cáo gửi về Bộ Tư pháp cho thấy, đa số các bộ, ngành và địa phương chưa bố 

trí kinh phí riêng cho công tác theo dõi THPL. Bên cạnh đó, kinh phí theo dõi 

THPL thuộc dự toán kinh phí hàng năm của các bộ, ngành, cơ quan nhưng do phải 

ưu tiên cho nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác nên hầu như việc bố trí 

kinh phí cho hoạt động theo dõi THPL tại các bộ, ngành và địa phương rất hạn hẹp. 

Ví dụ: Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi THPL 
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Từ thực trạng nêu trên, trong Báo cáo số 282/BC-BTP ngày 25/12/2020 của 

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi THPL năm 2020, 

Bộ Tư pháp đã nhận định: “Kinh phí đảm bảo thực hiện công tác theo dõi thi hành 

pháp luật chưa có mục chi riêng mà chủ yếu được bố trí trong nguồn kinh phí hàng 

năm dành cho công tác pháp chế, chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu triển khai 

thực hiện các hoạt động của công tác theo dõi thi hành pháp luật”.  

2.2.6. Nhóm quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm 

* Ưu điểm: 

Đối với việc xử lý vi phạm phát hiện qua công tác theo dõi THPL, pháp luật 

hiện hành đã có quy định điều chỉnh mang tính nguyên tắc. Cụ thể, tại Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP quy định kết luận kiểm tra tình hình THPL phải có nội dung: “kiến 

nghị việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với sai phạm (nếu có) của cơ quan, đơn vị, 

người có thẩm quyền thi hành pháp luật”
105

. Nghị định quy định về xử lý kết quả 

theo dõi THPL đối với trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý 

ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật hoặc quyết định áp dụng pháp luật 

chưa bảo đảm tính chính xác, vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch UBND các cấp phải ban hành văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới văn 

bản theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện VBQPPL có quy định trái với 

VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp phải 

kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật theo thẩm quyền
106

.  

* Hạn chế: 

Qua rà soát các văn bản pháp luật về theo dõi THPL cho thấy, pháp luật 

hiện hành chưa có quy định điều chỉnh việc biểu dương, khen thưởng đối với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện các hoạt động theo dõi 

THPL. Bên cạnh đó, do pháp luật về theo dõi THPL chưa quy định rõ ràng các hành 

vi vi phạm pháp luật trong hoạt động theo dõi THPL và hình thức xử lý nên trong 

                                                 
105. Điểm d khoản 3 Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP. 

106. Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP. 



 124 

thực tiễn theo dõi THPL hầu như không thấy bộ, ngành, địa phương nào báo cáo về 

kết quả xử lý đối với các sai phạm được phát hiện qua công tác theo dõi THPL.  

2.3. Đánh giá sự hoàn thiện của pháp luật về theo dõi thi hành pháp 

luật ở Việt Nam hiện nay 

Qua sự phân tích quy định của pháp luật và thực tiễn THPL về theo dõi 

THPL nêu trên, có thể thấy pháp luật về theo dõi THPL đã kịp thời thể chế hóa 

quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu THPL. Các quy định của pháp luật về theo dõi THPL được sửa đổi, bổ sung, 

ban hành mới trong từng thời kỳ đều hướng tới mục đích đánh giá thực trạng THPL 

nhằm nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nghiên cứu nội 

dung pháp luật về theo dõi THPL cho thấy sự phù hợp với nguyên tắc phân công, 

phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. 

Theo đó, thẩm quyền, trách nhiệm tổ chức thi hành và theo dõi THPL được pháp 

luật hiện hành quy định cho cơ quan HCNN. Pháp luật về theo dõi THPL đã thiết 

lập cơ chế kiểm tra tình hình THPL để tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ của 

cơ quan HCNN, người có thẩm quyền trong quá trình THPL, góp phần ngăn chặn 

được tình trạng lợi dụng quyền lực để tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho các 

tổ chức, cá nhân. Đồng thời, pháp luật về theo dõi THPL tạo cơ chế để các tổ chức, 

cá nhân tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động theo dõi THPL, phát huy 

quyền làm chủ của người dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Bên 

cạnh đó, các quy định của pháp luật về theo dõi THPL cơ bản đã phù hợp với điều 

kiện thực tiễn, khả năng đáp ứng các điều kiện bảo đảm thực hiện đối với mỗi hình 

thức, phương pháp theo dõi và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia vào hoạt động theo dõi THPL. 

 Tuy nhiên, pháp luật về theo dõi THPL còn chưa hoàn thiện, thể hiện trên 

các phương diện sau: 

Một là, pháp luật về theo dõi THPL chưa bảo đảm tính toàn diện. 

Như đã phân tích ở Chương 2, việc ban hành đầy đủ văn bản quy định chi 

tiết thi hành VBQPPL là một nội dung đánh giá sự toàn diện của hệ thống pháp luật. 

Tuy nhiên, pháp luật về theo dõi THPL chưa bảo đảm tiêu chí này, một số điều 

khoản giao quy định chi tiết vẫn chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
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hành kịp thời, đầy đủ. Chẳng hạn như, tại khoản 3 Điều 10a của Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP giao Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình 

THPL đến nay vẫn chưa được thực hiện. Hoặc trước đó, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

giao Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia 

(khoản 2 Điều 15) và các bộ ngành ban hành Chỉ tiêu thống kê ngành làm cơ sở 

xem xét, đánh giá tình hình THPL (khoản 2 Điều 16) cũng chưa được thực hiện và 

quy định này đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP vì không phù hợp 

với Luật thống kê năm 2015
107

. Ngoài ra, việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 12 

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề của người làm 

công tác pháp chế cũng không được thực hiện
108

  

Pháp luật về theo dõi THPL cũng chưa bảo đảm tính toàn diện khi thiếu các 

quy phạm điều chỉnh về: (i) Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

trong công tác theo dõi THPL; (ii) trách nhiệm theo dõi THPL và phối hợp theo dõi 

THPL của các chủ thể khác trong bộ máy nhà nước như các cơ quan của Quốc hội, 

TAND, VKSND, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, 

các tổ chức, cá nhân, công dân trong hoạt động theo dõi THPL; (iii) cơ chế phản 

hồi, xử lý thông tin về tình hình THPL; tiêu chí, chỉ số đo lường đánh giá mức độ, 

kết quả THPL; (v) khen thưởng và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, pháp luật về theo 

dõi THPL cũng thiếu các QPPL điều chỉnh về kinh phí theo dõi THPL. 

Hai là, pháp luật về theo dõi THPL chưa bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ. 

Tính thống nhất và đồng bộ của pháp luật đòi hỏi hệ thống văn bản pháp 

luật phải bảo đảm sự ăn khớp, thống nhất giữa các VBQPPL, không có các hiện 

tượng trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau của các QPPL trong mỗi bộ phận 

và trong các bộ phận khác nhau của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật về 

theo dõi THPL còn chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Chẳng hạn như: 

 (i) Điều 99 Hiến pháp 2013, Điều 32 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 chỉ 

quy định trách nhiệm theo dõi THPL của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

                                                 
107. Trong Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (ban hành kèm theo Luật thống kê năm 2015) không có chỉ 

tiêu đánh giá về tình hình thi hành pháp luật. 

108. Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định: “Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, 

Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người 

làm công tác pháp chế”. 
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trong khi đó Nghị định số 59/2012/NĐ-CP thì lại quy định trách nhiệm theo dõi 

THPL thuộc về các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các 

cấp. Trong hoạt động xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi, Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp nhưng 

Điều 11a Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm ban hành Kế hoạch 

theo dõi THPL của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh; 

(ii) Trong các VBQPPL về theo dõi THPL còn chưa sử dụng thống nhất các 

thuật ngữ “theo dõi thi hành pháp luật”, “theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. Bên 

cạnh đó, quy định về phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp còn chưa thống nhất 

trong các văn bản do Chính phủ ban hành. Chẳng hạn, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

quy định về phạm vi trách nhiệm theo dõi THPL của Bộ Tư pháp là: “theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước” (khoản 1 Điều 5), tuy nhiên, Nghị 

định số 96/2017/NĐ-CP quy định Bộ Tư pháp “theo dõi chung về thi hành pháp 

luật trên phạm vi cả nước” (khoản 6 Điều 2); 

 (iii) Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định trách nhiệm của tổ chức pháp 

chế trong công tác “theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật”
109

. Có thể hiểu, Nghị định này coi theo dõi và kiểm tra là hai công việc 

khác nhau. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, kiểm tra 

tình hình THPL, trong đó có nội dung kiểm tra việc tuân thủ pháp luật là một trong 

các hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của theo dõi THPL;  

(iv) Thông tư số 14/2014/TT-BTP có quy định mâu thuẫn, chưa phù hợp với 

VBQPPL do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành về nội dung đề xuất, lập và gửi danh 

mục văn bản quy định chi tiết. Cụ thể, tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Thông tư này quy 

định “Danh mục văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước gửi Bộ 

Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 

thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản được quy định chi tiết”
110

. 

Trong khi đó, tại khoản 5, Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP chỉ quy định Bộ, cơ 

                                                 
109. Khoản 5 của các Điều 3, Điều 5, Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 

110. Điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 04/2014/TT-BTP. 
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quan ngang bộ chủ trì soạn thảo gửi danh mục đến Bộ Tư pháp (không phải gửi đến 

Văn phòng Chính phủ). Bên cạnh đó thời hạn gửi danh mục văn bản quy định chi 

tiết lệnh, quyết định của Chủ tịch nước không phải là 15 ngày mà là “trong thời hạn 

07 ngày, kể từ ngày lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được ký ban hành”
111

. 

(v) Một số văn bản mới ban hành nhưng vẫn còn điều khoản mâu thuẫn với 

VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên. Chẳng hạn, Thông tư số 42/2022/TT-BTC 

ngày 6/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công 

tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật (có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/9/2022) có điều khoản quy định về định mức chi cho “Báo cáo tổng hợp 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trình Chính phủ do Bộ Tư pháp chủ trì xây 

dựng”. Tuy nhiên, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP thì quy định Bộ Tư pháp “hằng năm báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. 

Bên cạnh đó, Thông tư số 42/2022/TT-BTC nêu trên còn chưa bảo đảm tính 

chính xác, thống nhất khi có quy định hướng dẫn áp dụng VBQPPL đã hết hiệu lực. 

Cụ thể, tại nội dung quy định về sửa đổi Điều 4 (định mức chi cho các nội dung 

trong các hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật), Bộ Tài 

chính hướng dẫn “Đối với việc tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, điều tra xã hội 

học được thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 

cuộc điều tra thống kê”
112

. Tuy nhiên, Thông tư số 58/2011/TT-BTC đã hết hiệu lực 

thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy 

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều 

tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia. 

Ba là, pháp luật về theo dõi THPL còn tồn tại nhiều quy định thiếu tính khả thi. 

Tính khả thi của pháp luật đòi hỏi những quy định phải phù hợp với các 

điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội và có đủ các điều kiện bảo đảm cho việc 

                                                 
111. Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi bổ sung Điều 28 của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP. 

112. Điểm c khoản 9 sửa đổi., bổ sung Điều 4 của Thông tư số 42/2022/TT-BTC. 
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THPL, đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội. Hiện nay, pháp luật về theo dõi 

THPL vẫn còn nhiều quy định thiếu tính khả thi. Chẳng hạn như: 

(i) Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định: “Bộ Tư pháp 

chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 

quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế”. 

Đây là quy định điển hình của pháp luật về theo dõi THPL về không bảo đảm tính 

khả thi trên thực tế do chưa phù hợp với bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội nên 

không được triển khai thực hiện; 

(ii) Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định “các tổ chức, 

cá nhân có quyền tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật”
. 
Tuy 

nhiên, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định cụ thể để tổ chức, cá nhân thực 

hiện quyền này như thế nào. Mặc dù, quy định về cộng tác viên theo dõi THPL đã 

được cụ thể hóa về điều kiện, tiêu chuẩn tại Thông tư số 04/2021/TT-BTP nhưng 

việc huy động sự tham gia của cộng tác viên lại phụ thuộc vào nhu cầu, điều kiện 

của cơ quan thực hiện theo dõi THPL nên tổ chức, cá nhân muốn thực hiện quyền 

tham gia hoạt động theo dõi THPL cũng khó trên thực tế; 

(iii) Khoản 2 Điều 10a của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định ”các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xem xét, đánh 

giá tác động tích cực, tác động tiêu cực của việc thi hành các quy định của pháp 

luật đối với đời sống kinh tế, xã hội”. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có hướng 

dẫn cụ thể về cách thức đánh giá tác động tích cực, tiêu cực như thế nào dẫn đến 

khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện. 

(iv) Quy định về trách nhiệm của cơ quan thuộc Chính phủ trong việc xây 

dựng kế hoạch theo dõi THPL, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo dõi THPL 

hàng năm cũng không được thực hiện trên thực tế do nội dung yêu cầu thực hiện 

các hoạt động theo dõi THPL không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan này. Kết quả tổng hợp của Bộ Tư pháp hằng năm cho thấy, trong số các cơ 

quan thuộc Chính phủ, chỉ có cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam là xây dựng, ban 

hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL hằng năm và gửi báo cáo 

về Bộ Tư pháp. 
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Bên cạnh đó, mặc dù Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các VBQPPL liên 

quan đã quy định trách nhiệm theo dõi THPL của các cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền, trong đó có vai trò đầu mối thực hiện của tổ chức pháp chế. Trên thực 

tế, việc kiện toàn tổ chức pháp chế và đội ngũ cán bộ pháp chế chưa đáp ứng yêu 

cầu do hầu hết tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn ở địa phương đã bị giải 

thể, sáp nhập. Vấn đề kinh phí dành cho công tác theo dõi THPL đã được quy định 

nguyên tắc tại Điều 19 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, theo đó “Kinh phí cho 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do 

ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng 

năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành”. Tuy nhiên, các bộ, ngành và địa phương đều gặp khó khăn về kinh 

phí bố trí cho công tác theo dõi THPL do chưa có VBQPPL quy định cụ thể nội 

dung chi và định mức chi cho hoạt động này.  

Bốn là, pháp luật về theo dõi THPL chưa bảo đảm tính minh bạch 

Tính minh bạch của pháp luật về theo dõi THPL thể hiện ở tính công khai, 

rõ ràng về mục đích theo dõi, thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể 

trong quan hệ theo dõi THPL cũng như sự rõ ràng về nội dung, trình tự, thủ tục theo 

dõi THPL, công khai kết quả theo dõi THPL. Mặc dù pháp luật về theo dõi THPL 

đã có những quy định về mục đích theo dõi, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ 

quan HCNN, người có thẩm quyền trong hoạt động theo dõi THPL nhưng pháp luật 

vẫn chưa bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng về phạm vi, trách nhiệm của các chủ thể 

trong hoạt động theo dõi THPL. Cụ thể là: 

(i) Pháp luật quy định chưa rõ ràng về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ 

thể là đối tượng theo dõi THPL; 

(ii) Phạm vi trách nhiệm theo dõi tình hình THPL trên phạm vi cả nước của 

Bộ Tư pháp cũng chưa được cụ thể để tránh chồng lấn lên chức năng, nhiệm vụ của 

các bộ, ngành và địa phương; 

(iii) Phạm vi văn bản theo dõi THPL cũng chưa xác định rõ loại văn bản 

tương ứng đối với từng chủ thể theo dõi THPL. 
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Bên cạnh đó, pháp luật về theo dõi THPL còn thiếu các quy định về tính 

công khai, minh bạch kết quả theo dõi THPL. Hiện nay, pháp luật về theo dõi THPL 

chưa có quy định điều chỉnh trách nhiệm công bố công khai kết quả theo dõi THPL 

của các bộ, ngành và địa phương cũng như kết quả theo dõi chung về tình hình 

THPL trên phạm vi cả nước của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, quy trình thu thập, tiếp 

nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL cũng chưa được rõ ràng nên chưa thu hút 

được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc gửi phản ánh, kiến 

nghị về tình hình THPL. Tính công khai trong hoạt động theo dõi THPL cũng đòi 

hỏi việc xử lý kết quả theo dõi THPL, đặc biệt là các biện pháp xử lý, khắc phục các 

sai phạm phải được công khai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể theo dõi, 

giám sát đến tận cùng hoạt động THPL, qua đó phát huy được quyền làm chủ của 

nhân dân trong quản lý nhà nước và xã hội cũng như để thấy được ý nghĩa, vai trò 

của công tác theo dõi THPL. Tuy nhiên, pháp luật về theo dõi THPL cũng chưa có 

quy định điều chỉnh vấn đề này. 

Năm là, về kỹ thuật lập pháp, lập quy. 

Kỹ thuật lập pháp, lập quy đòi hỏi pháp luật về theo dõi THPL phải bảo 

đảm ngôn ngữ sử dụng trong văn bản phải trong sáng, đơn nghĩa, dễ hiểu, phù hợp 

với khả năng nhận thức của quảng đại quần chúng nhân dân. Đồng thời, pháp luật 

về theo dõi THPL phải bảo đảm tính cụ thể, giảm tối đa việc dẫn chiếu tới các văn 

bản pháp luật khác hoặc qua nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, quá 

trình nghiên cứu cho thấy kỹ thuật lập pháp, lập quy của pháp luật về theo dõi 

THPL vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể: 

(i) Pháp luật về theo dõi THPL hiện nay không có điều khoản định nghĩa rõ 

ràng về theo dõi THP và chưa sử dụng thống nhất thật ngữ “theo dõi thi hành pháp 

luật”, “theo dõi tình hình thi hành pháp luật”, “theo dõi việc thi hành pháp luật”. 

Trên thực tế, một số cơ quan, tổ chức và cá nhân còn lúng túng trong nhận thức 

cũng như trong triển khai công tác theo dõi THPL vì chưa phân biệt rõ được theo 

dõi THPL với các hoạt động khác như giám sát, kiểm tra, thanh tra; 

(ii) Mặc dù Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Thông tư 14/2014/TT-BTP đã có 

quy định và hướng dẫn về các nội dung theo dõi THPL và tiêu chí đánh giá về tình 

hình tuân thủ pháp luật, tuy nhiên, việc xem xét, đánh giá tình hình THPL gặp rất 



 131 

nhiều khó khăn do lĩnh vực theo dõi rộng, các tiêu chí theo dõi, đánh giá còn chung 

chung, không cụ thể. Ví dụ như: Một số tiêu chí đánh giá về “tính đầy đủ, kịp thời, 

phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật, tác động của công tác tập 

huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp 

luật của các cơ quan, tổ chức, công dân”
113

; “sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức 

độ đáp ứng về nguồn nhân lực”
114

; “tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật 

của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền” hay tiêu chí “mức độ tuân thủ pháp 

luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”
115

 là những tiêu chí mang tính chất định tính, 

rất khó thực hiện việc đánh giá chính xác, khách quan, khoa học về tình hình THPL. 

(iii) Trong Thông tư số 04/2021/TT-BTP có quá nhiều điều khoản dẫn 

chiếu tới VBQPPL khác như: Điểm a khoản 2 Điều 4 quy định dẫn chiếu: “Nội 

dung kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP về 

kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật”; điểm b khoản 2 Điều 

4 quy định dẫn chiếu: “ Nội dung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm của bộ, ngành, địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, 

Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP”; khoản 2 Điều 5 quy định dẫn 

chiếu: “Nội dung điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo 

quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP”; 

khoản 1 Điều 6 quy định dẫn chiếu: “Thông tin về tình hình thi hành pháp luật bao 

gồm những thông tin có nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP”; khoản 2 Điều 7 quy định dẫn chiếu: “ Bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành các hoạt 

động xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị 

định 59/2012/NĐ-CP, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP”.; điểm b 

khoản 2 Điều 9 quy định dẫn chiếu: “Cử đại diện tham gia các hoạt động theo dõi 

                                                 
113. Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

114. Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2014/TT-BTP 

115. Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 
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tình hình thi hành pháp luật quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP và khoản 4, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP theo đề 

nghị của cơ quan chủ trì thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. 

Bên cạnh đó, một số quy định trong Nghị định số 34/2016/NĐ-CP điều 

chỉnh về các hoạt động xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật được 

ngân sách nhà nước bảo đảm có sự trùng lặp, cách diễn đạt khó hiểu, mơ hồ về nội 

hàm của hoạt động tổ chức THPL. Cụ thể, tại Điều 181 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP quy định: “Các hoạt động liên quan đến tổ chức thi hành pháp luật gồm các 

hoạt động như: phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục 

hành chính; tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.  

Sáu là, về hình thức văn bản. 

Ngoài quy định mang tính nguyên tắc tại Điều 99 Hiến pháp năm 2013, 

Điều 32 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 về trách nhiệm của bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ trong việc “tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành 

pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc”, các VBQPPL về 

theo dõi THPL đều là văn bản dưới luật, chỉ ở tầm nghị định, thông tư nên có giá trị 

pháp lý thấp không đủ hiệu lực để quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

trong hệ thống chính trị, trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là các cơ quan nhà nước có 

chức năng lập pháp, tư pháp trong việc tham gia, phối hợp thực hiện theo dõi THPL. 

Hệ thống VBQPPL về theo dõi THPL còn tản mạn, chưa có tính hệ thống. Quy định 

về tổ chức bộ máy biên chế thực hiện theo dõi THPL nằm rải rác ở các VBQPPL 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan HCNN hoặc quy định 

trong các VBQPPL điều chỉnh công tác pháp chế nói chung và theo dõi THPL nói 

riêng như: Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình THPL, Thông tư số 07/2020/TT-BTP hướng 

dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc 

UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện.  
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Bên cạnh đó, một số quy định chung, mang tính nguyên tắc về kinh phí 

theo dõi THPL nằm rải rác ở các điều khoản trong Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

(Điều 19), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Điều 181) hoặc quy định trong Thông tư 

số 338/2016/TT-BTC (kinh phí đành cho báo cáo công tác theo dõi THPL).  

Nhìn chung, pháp luật về theo dõi THPL chưa có văn bản cấp độ luật để 

điều chỉnh đầy đủ, toàn diện các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình theo dõi 

THPL. Số lượng VBQPPL điều chỉnh trực tiếp công tác theo dõi THPL hiện nay 

còn ít, chủ yếu được quy định trong Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP và các thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định. 

2.4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Một là, quan điểm nhận thức về công tác theo dõi THPL vẫn còn chưa 

tương xứng với vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác này. 

Hệ thống pháp luật của Việt Nam còn thiếu đồng bộ, nhiều nội dung chưa 

đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, còn chồng chéo; tính công khai, 

minh bạch, khả thi, ổn định còn hạn chế. Trong khi đó, quan điểm nhận thức về 

công tác theo dõi THPL vẫn còn chưa tương xứng với vị trí, vai trò và ý nghĩa của 

công tác này. Nhìn chung, pháp luật về theo dõi THPL chưa nhận được sự quan tâm 

nghiên cứu của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học một cách đầy đủ, 

toàn diện nên trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức THPL vẫn chưa có 

những giải pháp đồng bộ, thống nhất nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Xét 

một cách tổng thể, đến nay Đảng ta chưa có một định hướng chiến lược chỉ đạo về 

công tác theo dõi THPL để từ đó Nhà nước hoạch định chương trình xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi hiệu quả pháp luật về theo dõi THPL  

Hai là, theo dõi THPL là nhiệm vụ mới được Chính phủ giao cho Bộ Tư 

pháp và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.  

Nội dung công việc theo dõi THPL có tính chất phức tạp, liên quan đến 

nhiều ngành, nhiều cấp, do đó, nó đòi hỏi sự minh bạch rõ ràng về nội dung, quy 

trình và trách nhiệm thực hiện cũng như sự quan tâm bố trí đầy đủ nguồn lực về tổ 

chức, bộ máy, kinh phí và con người. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ, Bộ Tư pháp 

và các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa có giải pháp đột phá trong việc xây dựng, 

hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực này như: Xác lập 
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vai trò thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi THPL của Chính phủ; gắn 

trách nhiệm theo dõi THPL của các cơ quan ngoài hệ thống hành pháp; nâng cao 

nhận thức của các ngành, các cấp về vị trí, vai trò của công tác theo dõi THPL; xây 

dựng các tiêu chí, chỉ số để đo lường kết quả, mức độ THPL một cách khách quan, 

khoa học; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác theo 

dõi THPL; quy định đầy đủ về cơ chế tài chính đảm bảo cho công tác theo dõi 

THPL; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước với nhau, 

giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp trong việc triển khai, thực hiện trong công tác theo dõi THPL. 

Ba là, thể chế pháp luật điều chỉnh trực tiếp công tác theo dõi THPL mới ở 

tầm nghị định do Chính phủ ban hành đã bộc lộ nhiều bất cập hạn chế.  

Công tác theo dõi THPL đòi hỏi sự tham gia, phối hợp của các cơ quan 

trong bộ máy nhà nước thuộc các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp 

cũng như các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tuy nhiên do cơ chế phối 

hợp trong hoạt động theo dõi THPL hiện nay chỉ được quy định trong văn bản dưới 

luật nên hiệu lực thực thi không cao, chưa gắn trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành pháp đối với công tác theo dõi THPL. 

Việc chưa có văn bản cấp độ luật điều chỉnh về hoạt động theo dõi THPL đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác phối hợp, chưa xử lý được đầy đủ cơ chế 

phối hợp liên ngành và xác định trách nhiệm pháp lý trực tiếp đối với các cơ quan 

ngoài hệ thống hành pháp trong việc phối hợp, tham gia vào hoạt động theo dõi THPL. 

Bốn là, do thiếu sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, địa phương nên việc bố trí các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện công tác 

theo dõi THPL chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Tổ chức bộ máy pháp chế ở các cơ quan chuyên môn địa phương không 

được kiện toàn, hầu hết đã bị giải thể, sáp nhập; số lượng biên chế hành chính của 

nhiều địa phương hạn hẹp và không được tăng thêm, trong khi đó việc điều chuyển, 

bố trí, bổ sung biên chế làm công tác pháp chế nói chung và theo dõi THPL nói 

riêng còn gặp nhiều khó khăn. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối 

với công tác pháp chế nên đã không bố trí kịp thời cán bộ có đủ năng lực, kinh 

nghiệm để làm công tác pháp chế, theo dõi THPL. Bên cạnh đó, Nhà nước ta đang 
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trong bối cảnh khó khăn về kinh phí ngân sách nhà nước nói chung, do đó, việc đầu 

tư kinh phí dành cho công tác theo dõi THPL còn gặp nhiều hạn chế.  

Năm là, chưa chú trọng, phát huy được vai trò của các chủ thể ngoài nhà 

nước tham gia vào hoạt động theo dõi THPL. 

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức THPL còn chưa 

chú trọng, phát huy được vai trò của các chủ thể ngoài nhà nước tham gia vào hoạt 

động theo dõi THPL. Về phía người dân, mặc dù pháp luật đã có quy định, tạo điều 

kiện để tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện pháp luật; huy động cộng 

tác viên theo dõi THPL; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về tình hình THPL, tuy 

nhiên dường như vẫn còn tâm lý ỷ lại, coi đó là công việc của Nhà nước nên người 

dân ít quan tâm tới hoạt động theo dõi THPL và việc thực thi các chính sách, pháp 

luật do Nhà nước ban hành nếu không có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của cá 

nhân mình. 

Kết luận Chương 2 

Qua phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về theo dõi THPL, luận án rút 

ra một số kết luận sau đây: 

1. Pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam hình thánh, phát triển trong bối 

cảnh Đảng và Nhà nước ta tổ chức thực hiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm 

soát việc thực hiện quyền lực nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây 

dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Các cơ quan nhà nước 

thực hiện hoạt động theo dõi THPL để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp 

luật, trong đó cơ quan HCNN ở trung ương và địa phương có vai trò chủ yếu, được 

giao chức năng, nhiệm vụ tổ chức thi hành và theo dõi THPL. 

2. Pháp luật về theo dõi THPL đã tạo một khung cơ sở pháp lý để điều 

chỉnh hoạt động xem xét, đánh giá tình hình THPL của các bộ, ngành và địa phương 

nhằm mục đích kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật. Theo đó, pháp luật đã xác lập thẩm quyền theo dõi THPL 

phù hợp với nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước được 

ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; thiết lập cơ chế tiến hành các hoạt động theo 

dõi THPL, nhất là cơ chế kiểm tra tình hình THPL để tăng cường trách nhiệm thi 

hành công vụ của cơ quan HCNN, người có thẩm quyền trong quá trình THPL; tạo 
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điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động 

theo dõi THPL, phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc tham gia quản lý 

nhà nước và xã hội. 

3. Luận án đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong quy định của pháp luật 

về theo dõi THPL, qua đó đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật trong lĩnh vực 

này như pháp luật còn chưa bảo đảm tính toàn diện, tính thống nhất, đồng bộ, tính 

minh bạch, khả thi, kỹ thuật lập pháp, lập quy và hình thức văn bản có giá trị pháp 

lý thấp, còn tản mạn, thiếu tính hệ thống. Đồng thời, trong tổ chức thực hiện pháp 

luật về theo dõi THPL còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác phối hợp và 

các điều kiện bảo đảm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí dành cho hoạt động 

theo dõi THPL. 

4. Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về 

theo dõi THPL nhằm xây dựng hệ thống pháp luật về theo dõi THPL toàn diện, 

thống nhất, đồng bộ và có tính khả thi cao, là cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai 

hiệu quả hoạt động theo dõi THPL, đáp ứng mục đích nâng cao hiệu quả THPL và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT  

VỀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

3.1. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật phải đáp ứng 

yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Nhà nước pháp quyền là một đòi hỏi, tất yếu khách quan, phù hợp với xu 

thế phát triển chung của nhân loại và tiến bộ xã hội. Hiến pháp năm 2013 khẳng 

định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (Khoản 2 Điều 3). Chủ 

trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

XHCN trong giai đoạn hiện nay cũng khẳng định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền XHCN kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải 

cách hành chính. Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, 

dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm 

công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục 

thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nến hành chính 

quốc gia. Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giản biên 

chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương”
116

. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã khẳng định: “Tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu 

quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Xây dựng hệ thống 

pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công 

khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ 

                                                 
116. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự 

thật, Hà Nội, năm 2021, tập 1, tr. 284, tr. 286, tr. 287. 
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xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”
117

.  

Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL trước hết phải bảo đảm 

và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước và xã hội thông 

qua các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Để thực hiện tốt, có hiệu 

quả phương châm “Dân biết. dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 

hưởng”, pháp luật về theo dõi THPL phải là phương tiện để nhân dân thực hiện 

kiểm soát, giám sát việc thực hiện quyền lực của cơ quan HCNN và đội ngũ cán bộ 

công chức thi hành công vụ, bảo đảm cho việc THPL được thực hiện nghiêm chỉnh, 

đầy đủ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Pháp luật về theo dõi THPL cần thể chế 

hóa quan điểm của Đảng về “phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Chính phủ là cơ quan HCNN cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, 

là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất 

chính sách dựa trên luận cứ khoa học và thực tiễn trong điều kiện kịnh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa”
118

. Những chủ tưởng lớn này là căn cứ để xác lập rõ 

vai trò, trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong công tác tổ 

chức THPL và theo dõi THPL. 

Việc hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL cần “quy định rõ và đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống 

hiến vì đất nước, tạo động lực và áp lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân”
119

. Đây là định hướng 

quan trọng để pháp luật về theo dõi THPL xác lập và quy định trách nhiệm của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực 

hiện công tác theo dõi THPL. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để xây dựng, hoàn 

thiện quy định về chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động theo dõi THPL. 

                                                 
117. Trích Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới  

118. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - 

Sự thật, Hà Nội, năm 2021, tập 1, tr. 176. 

119. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự 

thật, Hà Nội, năm 2021, tập 1, tr. 288. 
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3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật phải bảo đảm 

tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật Việt Nam và trong các quy 

định của pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

Pháp luật về theo dõi THPL là một bộ phận của hệ thống pháp luật, cụ thể 

hơn là một bộ phận của pháp luật về tổ chức THPL. Do đó, hoàn thiện pháp luật về 

theo dõi THPL phải bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam, hướng tới mục tiêu “xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, 

thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, 

bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”
120

. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 

hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL cũng đồng thời phải bảo đảm tính tương 

thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, đặc biệt là việc 

thực thi các biện pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước.  

Hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL cần bảo đảm tính thống nhất, đồng 

bộ với quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy 

nhà nước, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan HCNN thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ 

chức thi hành và theo dõi THPL phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và 

các đạo luật có liên quan. Theo đó, Hiến pháp năm 2013 quy định Chính phủ có 

nhiệm vụ, quyền hạn “tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ 

tịch nước” (Điều 96); Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn “tổ chức thi 

hành pháp luật” (Điều 98); Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ “tổ chức thi 

hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm 

vi toàn quốc” (Điều 99). Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Chính phủ 

năm 2015 quy định trách nhiệm của Chính phủ trong tổ chức THPL có nội dung: 

“Tổng hợp, đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc 

hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật”; Thủ 

tướng Chính phủ “lãnh đạo, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện các quy 

định của pháp luật”, “lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quá 

                                                 
120. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, năm 

2021, tr. 174. 
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trình triển khai thực hiện Hiến pháp và pháp luật trong phạm vi toàn quốc” (khoản 1 

Điều 28). 

Bên cạnh đó, cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong các quy định về 

theo dõi THPL. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước, người có 

thẩm quyền là chủ thể theo dõi THPL tiến hành các hoạt động theo dõi THPL theo 

đúng chuẩn mực pháp luật quy định và là cơ sở giúp cho các chủ thể là đối tượng 

theo dõi THPL thực hiện đúng đắn, kịp thời, đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý 

của mình. Việc hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL còn nhằm khắc phục tình 

trạng các quy định về theo dõi THPL nằm tản mát, rải rác ở các VBQPPL khác 

nhau và thiếu tính thống nhất, đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của 

công tác theo dõi THPL. 

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật phải dựa trên 

cơ sở thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối chủ trương của Đảng về 

tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật 

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 

đến năm 2020 đặt ra mục tiêu đổi mới căn bản cơ chế xây dựng và thực hiện pháp 

luật, trong đó, xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả THPL là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Tại Kết luận số 01-KL/TW 

ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã 

chỉ rõ: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải gắn với tổ chức THPL, củng cố các 

thiết chế THPL, bảo đảm pháp luật vừa là công cụ quản lý xã hội, vừa là công cụ để 

nhân dân kiểm tra, giám sát việc THPL. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, tại Kế 

hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về 

việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nêu trên đã giao Bộ Tư pháp chủ trì tăng 

cường công tác theo dõi THPL; nâng cao năng lực phản ứng chính sách và các vấn 

đề mới phát sinh; nghiên cứu xây dựng luật về tổ chức THPL, trong đó quy định sự 

gắn kết, sử dụng hiệu quả các công cụ phổ biến pháp luật, kiểm tra VBQPPL, kiểm 

soát thủ tục hành chính và theo dõi THPL, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức THPL, củng cố các thiết chế 

THPL. Trong giai đoạn hiện nay, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định chủ 
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trương lớn là “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng 

bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 

bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong 

điều kiện mới”
121

. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể 

hiện sự nhất quán, kế thừa và tiếp nối những chủ trương, đường lối của Đảng trước 

đây về tổ chức THPL. Theo đó, Đảng tiếp tục xác định chủ trương lớn là “Gắn kết 

chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức THPL. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, 

đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả tổ chức THPL, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm luật; cải cách 

thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, 

tinh giản biên chế. Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, 

trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với 

người dân và doanh nghiệp”
122

. Tiếp đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra các nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó Nghị quyết đã xác lập và đề cao vai trò 

của cơ quan HCNN trong việc tổ chức THPL, đó là “quy định rõ hơn thẩm quyền, 

trách nhiệm của cơ quan hành pháp trong kiểm soát các cơ quan thực hiện quyền 

lập pháp, quyền tư pháp; của cơ quan tư pháp trong kiểm soát các cơ quan thực hiện 

quyền hành pháp, quyền lập pháp”
123

. Bên cạnh đó, Nghị quyết đề ra các giải pháp 

cụ thể cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật 

nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cụ 

thể là: (i) Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của 

người đứng đầu trong tổ chức THPL. Hoàn thiện các quy định về giải thích pháp 

                                                 
121. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2021, Tập I, tr. 285. 

122. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự 

thật, Hà Nội, năm 2021, tập 1, tr. 179. 

123. Trích mục 8 phần IV Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

trong giai đoạn mới.  
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luật; (ii) Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, 

kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường THPL trong các lĩnh vực quan 

trọng liên quan đến lợi ích thiết yếu của người dân; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử 

lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp; (iii) Phát 

triển nguồn nhân lực pháp luật, hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng 

pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ 

chức làm công tác pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội 

ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và THPL; (iv) Phát triển khoa học 

pháp lý, nâng cao chất lượng các cơ sở nghiên cứu và đào tạo pháp luật. Có cơ chế 

thích hợp bảo đảm và tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế phân bổ, sử 

dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và THPL
124

. 

Từ những quan điểm, định hướng nêu trên cho thấy, cần xác định tổ chức 

THPL là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cơ quan nhà nước, trong đó theo 

dõi THPL là khâu trọng tâm để từ đó đầu tư thỏa đáng cho công tác này với những 

biện pháp đồng bộ, thiết thực và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Theo đó, pháp 

luật về theo dõi THPL cần tập trung điều chỉnh việc:  

- Thiết lập cơ chế kiểm soát của cơ quan HCNN đối với các cơ quan có 

chức năng lập pháp, tư pháp trong việc thực hiện công tác theo dõi THPL; 

- Thực hiện có hiệu quả vai trò của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư 

pháp trong công tác quản lý nhà nước về theo dõi THPL. Hoàn thiện thể chế, cơ chế 

và mạng lưới tổ chức theo dõi THPL trong cả nước, bảo đảm những tồn tại, bất cập, 

vướng mắc trong quá trình THPL được phản ánh để kịp thời xử lý; 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng một số hoạt động theo dõi THPL trong đó 

lưu ý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến của cách mạng công nghiệp 4.0; tăng 

cường năng lực phản ứng chính sách; nâng cao ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp 

luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; 

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết (nhân lực, nguồn tài chính và trang thiết 

bị, phương tiện làm việc...) để phục vụ việc theo dõi THPL, nhất là trong bối cảnh 

Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách tinh giản biên chế. 

                                                 
124. Trích mục 3 phần IV Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

trong giai đoạn mới. 



 143 

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật cần tham khảo 

có chọn lọc pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật của các nước có nền hành 

chính tiên tiến, dân chủ 

Hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL phải bảo đảm tính hội nhập quốc tế 

là xu thế tất yếu hiện nay. Theo đó, Việt Nam cần có sự nghiên cứu khách quan, 

tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp 

luật về theo dõi THPL của một số nước có nền hành chính tiên tiến, dân chủ. 

Như đã phân tích ở Chương 1 của luận án, pháp luật điều chỉnh về hoạt 

động theo dõi THPL của các nước trên thế giới được xây dựng, thực hiện phù hợp 

với đặc điểm, mục đích, yêu cầu điều chỉnh pháp luật của mỗi nước. Mặc dù thể chế 

theo dõi THPL của mỗi nước không giống nhau nhưng tựu chung lại đều có mục 

đích là thu thập thông tin về tình hình THPL, qua đó đánh giá mức độ hoàn thiện 

của pháp luật và thực trạng THPL để từ đó đề xuất kiến nghị thực hiện các giải pháp 

nâng cao hiệu quả THPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Có quốc gia xây dựng thể 

chế điều chỉnh hoạt động theo dõi THPL nhằm mục đích chủ yếu để nhằm kiến nghị 

các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả THPL như Liên bang Nga. 

Tuy nhiên, cũng có một số nước xây dựng thể chế điều chỉnh hoạt động theo dõi 

THPL với mục đích chủ yếu để xem xét, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, 

pháp luật của chính quyền và công chức thi hành công vụ như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, 

các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). 

Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước cho thấy, trong hoạt động theo 

dõi THPL xác lập rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối, chủ trì, giúp 

Chính phủ thực hiện công tác theo dõi THPL. Bên cạnh chủ thể là các cơ quan nhà 

nước, công tác này cũng đòi hỏi phát huy vai trò của các chủ thể là các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong xã hội tham gia vào hoạt động theo dõi THPL. Trong quá trình 

theo dõi THPL, các nước đều xây dựng và ban hành ở mức độ khác nhau về các tiêu 

chí, chỉ số để thu thập thông tin, đánh giá, đo lường hiệu quả THPL và có biện pháp 

xử lý, phản hổi đối với kết quả theo dõi THPL. Đây là những yếu tố mà Việt Nam 

có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn xây dựng, hoàn thiện pháp luật về theo 

dõi THPL. 
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3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật ở 

Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Nhóm giải pháp về nhận thức tư tưởng 

Nhận thức tư tưởng chính là vấn đề then chốt để hoàn thiện hệ thống pháp 

luật Việt Nam nói chung và pháp luật về theo dõi THPL nói riêng. Trong những 

năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng hơn trong công cuộc xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm phục vụ việc phát triển đất nước theo hướng 

bền vững trong điều kiện đổi mới, hội nhập quốc tế. Điều này được thể hiện rõ nét 

trong các quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng và hoàn 

thiện pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật về theo dõi THPL còn chưa được nhận thức 

đầy đủ về ý nghĩa, vai trò cũng như tầm quan trọng của nó đối với việc nâng cao 

hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của công 

cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.  

Để nâng cao nhận thức tư tưởng trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về 

theo dõi THPL cần thực hiện một số công việc sau đây:  

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của 

pháp luật về theo dõi THPL. 

Hoạt động theo dõi THPL cần được nhìn nhận đúng đắn, đầy đủ và toàn 

diện về vị trí, vai trò và ý nghĩa của nó trong đời sống xã hội. Việc hoàn thiện pháp 

luật về theo dõi THPL cần được xác định là một nội dung quan trọng trong hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Từ những luận điểm lý luận phân tích về vai trò 

của pháp luật theo dõi THPL cho thấy, hoạt động theo dõi THPL chính là cơ sở 

quan trọng, mang tính quyết định để nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật. Do đó, việc tổ chức quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò của hoạt động theo dõi 

THPL là rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội. Chúng ta cần 

phải nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, biện 

pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện các quy định của pháp 

luật về theo dõi THPL. Việc tổ chức, quán triệt phổ biến các quan điểm, chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về theo dõi THPL cần được thực hiện nghiêm 

túc, toàn diện và có chiều sâu, tránh hình thức.  
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Thực tiễn triển khai THPL về theo dõi THPL cho thấy còn nhiều lãnh đạo 

các ngành, các cấp chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công 

tác theo dõi THPL, do đó, chưa quan tâm đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. 

Trong nhiều trường hợp, việc triển khai thực hiện chỉ là mang tính hình thức, đối 

phó với việc kiểm tra của cơ quan nhà nước cấp trên mà chưa thực sự hướng tới 

mục đích của công tác theo dõi THPL là phát hiện các vướng mắc, bất cập trong 

THPL để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật. Bên cạnh đó, do nhận thức chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của 

mình, một số cơ quan thuộc Chính phủ cũng không tổ chức việc theo dõi tình hình 

THPL thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.  

Vì vậy, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền 

các cấp trong công tác theo dõi THPL nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo, công chức thi hành công vụ về vị trí, vai trò của công tác theo dõi THPL, 

từ đó tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức 

thực thi các quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao.  

Hai là, tổ chức tổng kết, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện thực trạng 

pháp luật về theo dõi THPL. 

Việc tổng kết, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện thực trạng pháp luật và 

tổ chức THPL về theo dõi THPL cần đặt trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã xác định một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam là: “Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
125

. 

Đối với lĩnh vực theo dõi THPL, hoạt động đánh giá, tổng kết nhằm làm rõ 

những ưu điểm, thành tựu đã đạt được của pháp luật về theo dõi THPL cũng như 

quá trình hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL những năm qua. Đồng thời, làm 

                                                 
125. Trích Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. 
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sáng tỏ những nhược điểm, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật về theo dõi 

THPL và chỉ ra các nguyên nhân, trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy những ưu điểm, 

thành tựu đã đạt được, khắc phục và rút kinh nghiệm từ những nhược điểm và hạn 

chế, xây dựng các quan điểm, luận cứ khoa học để tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện 

pháp luật về theo dõi THPL, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.  

Thực trạng pháp luật về theo dõi THPL đã cho thấy nhiều bất cập, hạn chế 

về cả nội dung, hình thức pháp luật cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện pháp 

luật. Có thể thấy, nhiều vấn đề lý luận về vị trí, vai trò, cách thức theo dõi THPL 

vẫn còn chưa được làm rõ, trong khi thực tiễn triển khai công tác này còn gặp nhiều 

khó khăn nhất là vấn đề về biên chế, kinh phí thực hiện nhưng vẫn chưa tìm ra giải 

pháp khắc phục triệt để và hiệu quả. Trên thực tế, hiện nay chưa có công trình khoa 

học nào đánh giá, tổng kết một cách toàn diện, có hệ thống cả về lý luận và thực 

tiễn của pháp luật theo dõi THPL ở Việt Nam, để từ đó, đề xuất các quan điểm, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.  

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa 

phương tổ chức thực hiện công tác tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP
126

. Tại Hội nghị tổng kết, một số giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, 

hạn chế và vướng mắc trong hoạt động theo dõi THPL đã được các bộ, ngành và địa 

phương thảo luận, đề xuất như: (i) nghiên cứu, xây dựng đạo luật điều chỉnh về hoạt 

động theo dõi THPL; (ii) tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc của cấp ủy Đảng đối với việc tổ chức và theo dõi tình hình THPL tại 

các bộ, ngành, địa phương; (iii) kiện toàn tổ chức, biên chế pháp chế; bố trí đầy đủ 

kinh phí hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động theo 

dõi THPL v.v... Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh 

giá toàn diện lý luận và thực tiễn triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL ở Việt 

Nam để từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp, khả thi để hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả THPL trong lĩnh vực này. 

                                                 
126. Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

do Bộ Tư pháp tỏ chức ngày 20/12/2022 tại Hà Nội. 
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3.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về nội dung 

3.2.2.1. Hoàn thiện các quy định chung, mang tính nguyên tắc về theo dõi 

thi hành pháp luật 

a) Về chủ thể theo dõi thi hành pháp luật 

Một là, xác lập vị trí, vai trò của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 

hoạt động theo dõi THPL. 

Chính phủ không chỉ tổ chức tổ chức THPL mà còn phải chịu trách nhiệm 

theo dõi việc THPL để có những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả của pháp luật trong đời sống xã hội
127

. Tuy nhiên, như đã phân tích ở Chương 3 

của Luận án, thể chế theo dõi THPL hiện nay chưa có quy định điều chỉnh về trách 

nhiệm của Chính phủ đối với công tác theo dõi THPL. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 

và các văn bản liên quan dường như đang giao cho Bộ Tư pháp thực hiện thay vai 

trò của Chính phủ đối với việc thực hiện công tác theo dõi THPL trên phạm vi cả 

nước, trong khi đây là công việc này đáng ra phải do Chính phủ đảm nhiệm. Hoạt 

động theo dõi THPL gắn liền với việc xử lý kết quả theo dõi THPL, do đó nếu thiếu 

đi vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ thì công tác này không thể đạt hiệu quả 

trên thực tế mà chỉ dừng lại ở mức độ kiến nghị của Bộ Tư pháp trong báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ như hiện nay. Việc tiếp tục xử lý kết quả theo dõi THPL cần có sự chỉ 

đạo thực hiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới có thể giải quyết được các vấn 

đề của bộ, ngành và địa phương. Có thể thấy, Việt Nam cần xác lập vai trò, trách nhiệm 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi THPL sẽ 

phát huy mạnh mẽ khi việc tổ chức triển khai theo dõi, đánh giá và xử lý kết quả 

theo dõi THPL được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, xử lý.  

Nghiên cứu pháp luật của Liên bang Nga cho thấy, Chính phủ Liên bang 

Nga hằng năm đều ban hành Nghị quyết để phê duyệt Kế hoạch theo dõi THPL của 

năm đó trên cơ sở hồ sơ trình của Bộ Tư pháp Liên bang Nga; Chính phủ cũng có 

trách nhiệm trình Tổng thống Liên bang Nga báo cáo hằng năm về kết quả theo dõi 

THPL; chuẩn bị các đề xuất về việc thông qua (ban hành), sửa đổi hoặc tuyên bố 

                                                 
127. GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Tham luận “Chính phủ trong tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thi hành pháp luật”, Kỷ yếu Hội thảo Đánh giá thực trạng 

công tác tổ chức thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật do Bộ Tư pháp tổ 

chức ngày 30/10/2019 tại Hà Nội. 
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hết hiệu lực (bãi bỏ) các văn bản luật và VBQPPL khác của Liên bang Nga trong kế 

hoạch xây dựng pháp luật của Chính phủ. Pháp luật của Hàn Quốc cũng quy định rõ 

trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong việc đánh giá hiệu quả THPL của các 

bộ, ngành và địa phương, Theo Đạo luật Đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính 

phủ năm 2006, Ủy ban đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ có 15 thành 

viên, trong đó có Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính, Bộ 

trưởng Bộ Hành chính và An ninh và Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng. 11 thành 

viên còn lại bao gồm các chuyên gia từ các trường đại học, các tổ chức phi chính 

phủ và các phương tiện thông tin đại chúng.  

Việt Nam có thể tham khảo và thiết kế mô hình đánh giá hiệu quả THPL 

của Hàn Quốc để thành lập Hội đồng tư vấn xử lý kết quả theo dõi THPL nhằm 

giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, đánh giá các kiến nghị, giải pháp về 

nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật của các bộ, ngành, chính 

quyền địa phương. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập, bao gồm Thủ 

tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực), Văn phòng Chính phủ là 

thường trực và thành viên gồm các bộ như: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, 

Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và đại diện một số cơ quan, tổ chức, một số 

chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm về lĩnh vực tổ chức thi hành và theo dõi 

THPL. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá các kiến nghị, giải pháp nêu 

trong báo cáo kết quả theo dõi THPL hằng năm của Bộ Tư pháp gửi báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. Trên cơ sở kết quả xem xét, đánh giá của Hội đồng, Chính phủ 

ban hành nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị, giải pháp hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL trong các phiên họp thường kỳ của 

Chính phủ. Căn cứ nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn 

bản chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương xử lý kết quả theo dõi THPL và báo cáo 

về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.  

Bên cạnh đó, vai trò của Chính phủ đối với công tác theo dõi THPL cần 

được thể hiện rõ trong việc xác định lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành hằng 

năm ngay trong nghị quyết của Chính phủ, từ đó Thủ tướng Chính phủ mới có căn 

cứ để ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trọng tâm, liên ngành trên phạm 

vi cả nước. 
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Hai là, quy định rõ trách nhiệm theo dõi THPL của các cơ quan, người có 

thẩm quyền khác trong bộ máy nhà nước. 

Theo quy định của hiện nay, có rất nhiều chủ thể trong bộ máy nhà nước có 

thẩm quyền ban hành VBQPPL và cần phải theo dõi việc THPL đối với văn bản do 

chủ thể đó ban hành. Chẳng hạn, các thông tư của Viện trưởng VKSND tối cao, 

thông tư của Chánh án TAND tối cao, quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước... 

Tuy nhiên, do thể chế pháp luật chưa quy định ràng buộc trách nhiệm theo dõi và 

báo cáo việc THPL nên có khoảng trống theo dõi THPL đối với các VBQPPL do 

những cơ quan, người có thẩm quyền nêu trên ban hành. 

Như vậy, chủ thể theo dõi THPL sẽ không chỉ là cơ quan, người có thẩm 

quyền trong bộ máy HCNN mà còn bao gồm các cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền khác trong bộ máy nhà nước.  

b) Về đối tượng theo dõi THPL 

Pháp luật hiện hành chưa có điều khoản nào quy định rõ ràng chủ thể nào là 

đối tượng theo dõi THPL nên có thể dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất về đối 

tượng theo dõi THPL. Căn cứ quy định trong Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và một 

số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có thể xác định được đối tượng 

theo dõi THPL là các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân 

trong xã hội. Do đó, cần quy định rõ đối tượng theo dõi THPL chỉ bao gồm các chủ 

thể là cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước, người 

có thẩm quyền. 

c) Về nguyên tắc theo dõi THPL 

Để bảo đảm thực hiện nguyên tắc “không trùng lắp, chồng chéo với các 

hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước”
128

 cần xác 

định rõ vai trò của các cơ quan chuyên môn là đầu mối theo dõi THPL. Trách nhiệm 

theo dõi THPL của Bộ Tư pháp hiện nay được quy định là: “theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên phạm vi cả nước” (khoản 1 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), 

“theo dõi chung về thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước” (khoản 6 Điều 2 Nghị 

định số 96/2017/NĐ-CP). Quy định nêu trên đã xác lập vai trò đầu mối của Bộ Tư 

pháp trong việc giúp Chính phủ theo dõi THPL trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, do 

                                                 
128. Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 
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không giới hạn được phạm vi theo dõi chung về THPL trên phạm vi cả nước là gì 

nên có thể tạo ra sự trùng lắp chồng chéo trong thực hiện hoạt động theo dõi THPL 

với các bộ, ngành và địa phương như đã phân tích tại Chương 3 của luận án. 

Tham khảo kinh nghiệm của Liên bang Nga về vai trò của Bộ Tư pháp 

trong công tác theo dõi THPL cho thấy, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ “thực hiện 

chức năng đầu mối phối hợp và hỗ trợ về mặt phương pháp cho hoạt động theo dõi 

của cơ quan hành pháp liên bang”
129

. Ngoài chức năng đầu mối nêu trên, Bộ Tư 

pháp Liên bang Nga “thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật ở Liên bang Nga 

với mục đích thực hiện các quyết định của Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga và các 

Nghị quyết của Tòa án Châu Âu về quyền con người liên quan đến yêu cầu thông 

qua (ban hành), sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực (bãi bỏ) các văn bản luật và văn 

bản quy phạm pháp luật khác của Liên bang Nga”
130

. Có thể thấy Bộ Tư pháp Liên 

bang Nga không thực hiện theo dõi THPL chồng lấn lên lĩnh vực theo dõi THPL 

của các bộ, ngành, cơ quan hành pháp liên bang vì phạm vi theo dõi đã được giới 

hạn ở một số văn bản, lĩnh vực pháp luật nhất định. 

Pháp luật của Hàn Quốc cũng quy định về vai trò của các cơ quan đầu mối 

như Ủy ban đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ, Bộ Chiến lược và Tài 

chính, Bộ Hành chính và An ninh, Văn phòng Thủ tướng. Tuy nhiên, các cơ quan 

đầu mối này chủ yếu thực hiện chức năng kiểm tra và xác nhận nội dung tự đánh giá 

trong các báo cáo của các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Ủy ban đánh giá 

hiệu quả hoạt động của Chính phủ của Hàn Quốc cũng có hoạt động đánh giá riêng 

(đánh giá từ trên xuống) đối với các chính sách quốc gia quan trọng, chính sách tạo 

việc làm., cải cách quy định…tương tự như cách Bộ Tư pháp Việt Nam hiện nay 

đang thực hiện đối với việc theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Vì vậy, pháp luật về theo dõi THPL cần quy định rõ về trách nhiệm theo 

dõi của cơ quan chuyên môn là đầu mối theo dõi THPL (ví dụ: Bộ Tư pháp có vai 

trò giúp Thủ tướng Chính phủ, tổ chức pháp chế có vai trò giúp Bộ trưởng, Thủ 

                                                 
129. Điểm b khoản 2 Sắc lệnh số 657 ngày 20/5/2011 của Tổng thống Liên bang Nga về theo dõi thi hành 

pháp luật ở Liên bang Nga. 

130. Điểm a khoản 2 Sắc lệnh số 657 ngày 20/5/2011 của Tổng thống Liên bang Nga về theo dõi thi hành 

pháp luật ở Liên bang Nga. 
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trưởng cơ quan ngang bộ; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ 

tịch có vai trò giúp Chủ tịch UBND cùng cấp; tổ chức pháp chế của cơ quan 

chuyên môn có vai trò giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn) theo hướng: Cơ 

quan chuyên môn là đầu mối, giúp Thủ trưởng cơ quan HCNN cùng cấp theo dõi 

chung việc/tình hình THPL. Hoạt động theo dõi chung của cơ quan chuyên môn 

đầu mối tập trung vào việc:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp xây dựng, trình 

Thủ trưởng cơ quan HCNN cùng cấp xem xét, ký ban hành kế hoạch theo dõi chung;  

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch theo dõi chung;  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp xây dựng báo cáo 

kết quả theo dõi chung, trình Thủ trưởng cơ quan HCNN xem xét, ký ban hành để 

báo cáo cấp có thẩm quyền.  

Bên cạnh đó, trách nhiệm theo dõi chung của cơ quan chuyên môn là đầu 

mối theo dõi THPL có thể được xác định theo dõi lĩnh vực pháp luật liên quan đến 

phạm vi quản lý nhà nước của nhiều ngành (Ví dụ: an toàn thực phẩm; chống buôn 

lậu, gian lận thương mại). Như vậy, hoạt động theo dõi THPL của cơ quan đầu mối 

sẽ tránh được sự trùng chéo, chồng lấn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

theo dõi THPL của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị chuyên môn khác.  

d) Về phạm vi theo dõi THPL 

Hiến pháp năm 2013 quy định các bộ, cơ quan ngang bộ theo dõi việc 

THPL liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP quy định các địa phương theo dõi tình hình THPL trong phạm vi 

quản lý của địa phương. Do chưa có quy định cụ thể về giới hạn phạm vi theo dõi 

loại văn bản pháp luật tương ứng với từng cấp nên trong thực tế các bộ, ngành và 

địa phương lúng túng trong việc xác định phạm vi theo dõi THPL của bộ, ngành, 

địa phương mình. 

Pháp luật về theo dõi THPL cần quy định rõ phạm vi văn bản theo dõi 

THPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành VBQPPL, Luật tổ chức 

Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cụ thể: 
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(i) Cơ quan HCNN ở Trung ương theo dõi hoạt động thi hành: Hiến pháp, 

luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước đối với những vấn đề liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung công việc của hệ thống cơ quan HCNN; 

theo dõi hoạt động thi hành nghị định của Chính phủ, thông tư quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

(ii) Cơ quan HCNN ở địa phương theo dõi hoạt động thi hành các VBQPPL 

do HĐND, UBND ban hành để hướng dẫn, triển khai thực hiện các VBQPPL thuộc 

đối tượng theo dõi ở cấp Trung ương; 

(iii) Các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác trong bộ máy nhà 

nước có trách nhiệm theo dõi THPL đối với VBQPPL do mình ban hành hoặc trình 

cấp có thẩm quyền ban hành. 

3.2.2.2. Hoàn thiện các quy định về nội dung theo dõi thi hành pháp luật 

Bất cập chủ yếu của pháp luật về theo dõi THPL hiện nay là quy định về 

nội dung theo dõi THPL còn chung chung, thiếu quy định về đánh giá hiệu quả 

THPL với các chỉ số để đo lường được mức độ, kết quả THPL của các bộ, ngành và 

địa phương. Thực tiễn hiện nay cho thấy, ở Trung ương, Bộ Tư pháp với vai trò là 

cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về theo dõi THPL không chỉ ra 

được bộ, ngành, địa phương nào THPL tốt hay chưa tốt mà chủ yếu là đánh giá, 

kiến nghị chung chung về tình hình THPL. Tương tự, ở các bộ, ngành và địa 

phương cũng không thể đánh giá được hiệu quả THPL của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thuộc phạm vi quản lý. 

Tham khảo mô hình của một số nước hiện nay cho thấy có nhiều cách đánh 

giá về hiệu quả THPL. Trong đó, nổi lên hai phương thức đánh giá là: 

(i) Phân tích, nhận định và đưa ra kiến nghị về tình hình THPL trên cơ sở 

thông tin thu thập được (Liên bang Nga); 

(ii) Đánh giá hiệu quả THPL trên cơ sở báo cáo tự đánh giá của các chủ thể 

và xếp loại mức độ hiệu quả THPL của cơ quan HCNN, tổ chức công (Hoa Kỳ, Hàn 

Quốc, các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) v.v... 

Có thể thấy, về lâu dài thể chế pháp luật về theo dõi THPL cần hướng tới 

quy định phương pháp đánh giá dựa trên kết quả, trong đó xây dựng bộ công cụ 
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theo dõi THPL với các chỉ số có thể đo lường được hiệu quả THPL của cơ quan 

HCNN và các tổ chức, cá nhân. Theo đó, mô hình theo dõi, đánh giá của các nước 

tiên tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, các nước trong OECD… có thể được 

Việt Nam nghiên cứu, áp dụng cho phù hợp. Trong Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây 

dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính 

nhà nước”, TS. Nguyễn Văn Cương cho rằng “để công tác đánh giá hiệu quả thi 

hành pháp luật của các bộ quản lý ngành và các Ủy ban nhân dân đi vào nề nếp, 

Chính phủ nên ban hành Nghị định về thí điểm tổ chức công tác đánh giá hiệu quả 

thi hành pháp luật của các bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”
131

. NCS đồng tình với 

quan điểm nêu trên, tuy nhiên cần có lộ trình thời gian để xây dựng thể chế điều 

chỉnh lĩnh vực này vì đây là lĩnh vực có phạm vi rộng, liên quan đến trách nhiệm 

thực hiện của các bộ, ngành, địa phương và đòi hỏi nguồn lực rất lớn để thực hiện.  

Trước mắt, Bộ Tư pháp cần khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư quy 

định việc xem xét, đánh giá tình hình THPL (là nhiệm vụ được Chính phủ giao 

trong Nghị định số 32/2020/NĐ-CP mà đến nay vẫn chưa được thực hiện). Từ kết 

quả thực hiện Thông tư này, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa 

phương tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá ưu điểm, hạn chế trong quá trình tổ 

chức thực hiện Thông tư để từ đó nghiên cứu, xây dựng, trinh Chính phủ xem xét, 

ban hành Nghị định thí điểm việc đánh giá hiệu quả THPL của các bộ và UBND 

cấp tỉnh. 

Theo NCS, để khắc phục tình trạng đánh giá chung chung như hiện nay, nội 

dung của Thông tư cần tập trung quy định việc xem xét, đánh giá tình hình THPL 

với chỉ số có thể đo lường được thực trạng tình hình THPL của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân theo hai nhóm đối tượng:  

Thứ nhất, việc xem xét, đánh giá tình hình THPL của cơ quan HCNN, người 

có thẩm quyền ở trung ương và địa phương sẽ bao gồm các chỉ số đo lường về: 

(i) Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL 

- Chỉ số đo lường tính kịp thời của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

thi hành VBQPPL: Căn cứ các văn bản, kế hoạch, phân công soạn thảo văn bản quy 

                                                 
131. TS. Nguyễn Văn Cương, chuyên đề “Đề xuất quy trình áp dụng Bộ chỉ số trong hoạt động đánh giá 

hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước”. 



 154 

định chi tiết thi hành VBQPPL, các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc 

UBND cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn) đưa ra nhận định đánh 

giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết theo các trường hợp:  

+ Ban hành văn bản kịp thời;  

+ Ban hành văn bản không kịp thời. 

- Chỉ số đo lường tính đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 

thi hành VBQPPL: Trên cơ sở so sánh với số nội dung được giao quy định chi tiết 

tại văn bản được quy định chi tiết, cơ quan chuyên môn đưa ra nhận định, đánh giá 

về tính đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành VBQPPL theo 

các trường hợp sau: 

+ Ban hành văn bản đầy đủ; 

+ Ban hành văn bản không đầy đủ. 

- Chỉ số đo lường tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết thi 

hành VBQPPL: Căn cứ kết quả rà soát sự mâu thuẫn, chồng chéo trong nội dung 

văn bản quy định chi tiết với các văn bản khác trong hệ thống pháp luật, cơ quan 

chuyên môn đưa ra nhận định, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy 

định chi tiết thi hành VBQPPL theo các trường hợp sau:  

+ Văn bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; 

+ Văn bản không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. 

- Chỉ số đo lường tính khả thi của văn bản quy định chi tiết thi hành 

VBQPPL: Trên cơ sở phân tích về điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, truyền 

thống văn hóa và phong tục tập quán, điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn 

nhân lực, nguồn tài chính để thi hành, sự rõ ràng của các quy định, cơ quan chuyên 

môn đưa ra nhận định, đánh giá theo các trường hợp sau: 

+ Văn bản đảm bảo tính khả thi; 

+ Văn bản không đảm bảo tính khả thi. 

(ii) Chỉ số đo lường việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật: 

- Chỉ số đo lường việc bảo đảm tổ chức bộ máy, biên chế THPL: Căn cứ 

vào văn bản, đề án về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức được bố 
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trí trên thực tế cho công tác THPL, cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá tính phù 

hợp về tổ chức bộ máy theo các trường hợp sau đây: 

+ Tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp với văn bản, đề án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

+ Tổ chức bộ máy, biên chế không phù hợp với văn bản, đề án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Chỉ số đo lường mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho 

THPL: Căn cứ vào nhu cầu kinh phí, cơ sở vật chất cần bố trí cho THPL theo quy 

định của pháp luật về ngân sách và kinh phí, cơ sở vật chất được bố trí trên thực tế, 

cơ quan chuyên môn đưa ra nhận định, đánh giá theo các trường hợp sau đây:  

+ Kinh phí, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ THPL được giao; 

+ Kinh phí, cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

THPL được giao. 

(iii) Chỉ số đo lường việc tuân thủ pháp luật: 

 Căn cứ kết quả rà soát, tổng hợp các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật 

và quyết định áp dụng pháp luật hằng năm được ban hành trong phạm vi thẩm 

quyền, cơ quan chuyên môn đưa ra nhận định, đánh giá việc tuân thủ pháp luật của 

cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo các trường hợp sau:  

- Có văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, quyết định áp dụng pháp luật vi 

phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác, thống nhất; 

- Không có văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, quyết định áp dụng pháp luật 

vi phạm về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không bảo đảm tính chính xác, thống nhất. 

Thứ hai, việc xem xét, đánh giá tình hình THPL của các tổ chức, cá nhân sẽ 

bao gồm chỉ số đo lường về mức độ tuân thủ pháp luật: 

Theo đó, căn cứ thông tin thu thập được từ kết quả xử lý vi phạm pháp luật, 

cơ quan chuyên môn đưa ra nhận định, đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật của 

các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo các trường hợp sau: 

- Tuân thủ (không có vi phạm hình sự, vi phạm hành chính); 

- Tuân thủ thấp (vi phạm hành chính); 

- Không tuân thủ (vi phạm hình sự). 
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Nhìn chung, trong bối cảnh điều kiện kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay, 

phương thức theo dõi THPL của Liên bang Nga phù hợp hơn cả. Phương pháp theo 

dõi THPL của Liên bang Nga có ưu điểm là không tốn nhiều nhân lực, kinh phí 

thực hiện vì chủ yếu do cơ quan đầu mối theo dõi thực hiện (Bộ Tư pháp Nga, các 

cơ quan hành pháp liên bang). Phương pháp này có hạn chế là không đánh giá, đo 

lường được hiệu quả THPL của các chủ thể thuộc phạm vi quản lý, không chỉ ra 

được chủ thể THPL đạt hiệu quả cao hay thấp để có biện pháp khuyến khích, biểu 

dương, khen thưởng hay có các chế tài xử lý. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn 

về biên chế và kinh phí hoạt động của các cơ quan HCNN hiện nay, phương pháp 

theo dõi, đánh giá THPL của Liên bang Nga nên được Việt Nam nghiên cứu tiếp 

thu vận dụng. Theo đó, mô hình theo dõi THPL hướng tới tập trung vào việc thu 

thập thông tin THPL và từ đó đánh giá những bất cập trong quy định của pháp luật 

cúng như trong quá trình tổ chức THPL của các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ 

sở đó, cơ quan theo dõi THPL đưa ra các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

và nâng cao hiệu quả THPL.  

3.2.2.3. Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt 

động theo dõi thi hành pháp luật 

Thứ nhất, về hoạt động ban hành kế hoạch theo dõi THPL  

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP quy định: “Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 

tháng 01 của năm kế hoạch”. Quy định này chưa rõ ràng vì có thể hiểu đó là thời 

hạn trình của Bộ Tư pháp nhưng cũng có thể hiểu đó là thời hạn cuối cùng mà Thủ 

tướng Chính phủ phải ban hành kế hoạch để các bộ, ngành và địa phương có căn cứ, 

xây dựng kế hoạch của bộ, ngành, địa phương mình. 

Tham khảo kinh nghiệm của Liên bang Nga về hoạt động xây dựng, ban 

hành kế hoạch theo dõi cho thấy, pháp luật Liên bang Nga quy định rất cụ thể trình 

tự và thời hạn xây dựng, ban hành kế hoạch. Cụ thể, trong Quy chế về theo dõi 

THPL ở Liên bang Nga (ban hành kèm theo Sắc lệnh số 657 của Tổng thống Liên 

bang Nga) quy định: “Trước ngày 01 tháng 8 hằng năm, dự thảo kế hoạch theo dõi 

phải được Bộ Tư pháp Liên bang Nga trình lên Chính phủ Liên bang Nga. Trước 
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ngày 01 tháng 9 hăng năm, kế hoạch theo dõi phải được Chính phủ Liên bang Nga 

phê chuẩn”. 

Vì vậy, pháp luật về theo dõi THPL của Việt Nam cần quy định rõ ràng về 

trình tự thủ tục xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành hằng năm theo hướng: 

(i) Quy định rõ thời hạn Bộ Tư pháp lấy ý kiến các bộ, ngành về đề xuất 

lĩnh vực theo dõi THPL trọng tâm, liên ngành; 

(ii) Quy định rõ thời hạn Bộ Tư pháp trình dự thảo Kế hoạch theo dõi trọng 

tâm, liên ngành lên Thủ tướng Chính phủ; 

(iii) Quy định rõ thời hạn Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kế hoạch sau 

khi nhận được dự thảo của Bộ Tư pháp trình lên. 

Bên cạnh đó, để khắc phục sự không rõ ràng, thống nhất, đồng bộ trong quy 

định về thẩm quyền ban hành Kế hoạch theo dõi THPL (trong Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các cấp nhưng Nghị định số 32/20120/NĐ-CP lại quy định trách 

nhiệm thuộc về Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh), pháp luật về theo dõi THPL cần hoàn 

thiện trên cơ sở cụ thể hóa Điều 99 Hiến pháp năm 2013 về trách nhiệm tổ chức thi 

hành và theo dõi THPL của người đứng đầu bộ, ngành và địa phương. Theo đó, cần 

quy định rõ việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi THPL 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên phạm vi cả nước là trách nhiệm của Thủ 

tướng Chính phủ; việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi 

THPL của bộ, ngành và địa phương là trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp. 

Thứ hai, về hoạt động thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình THPL 

Để thu hút sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào hoạt động theo dõi THPL, 

ngoài các biện pháp cơ bản như: Tuyên truyền phổ biến cho công chúng hiểu được 

vai trò, ý nghĩa của việc tham gia, lợi ích của việc tham gia, nâng cao năng lực tổ 

chức tham gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoàn thiện việc xây dựng 

chính phủ điện tử, triển khai Luật Tiếp cận thông tin nhằm tạo điều kiện để công 

chúng tham gia… thì cần có những quy định cụ thể về việc có website hoặc chuyên 

trang riêng về theo dõi THPL.  
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Pháp luật về theo dõi THPL cần quy định cụ thể về trách nhiệm của các bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong việc xây dựng 

chuyên mục Phản ánh, kiến nghị về tình hình THPL trên Cổng thông tin điện tử 

của bộ, ngành, địa phương để thu thập thông tin về tình hình THPL. Trong đó, tổ 

chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp, Phòng 

Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch là bộ phận đầu mối, thường trực giúp Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND 

các cấp tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình THPL. Ý kiến 

của cá nhân, tổ chức có thể được gửi về theo đường bưu chính, gửi trực tiếp hoặc 

trên website đến cho đơn vị quản lý website. Ngay khi nhận được kiến nghị, đơn vị 

quản lý website có thể đăng kiến nghị đó lên website và cho phép cá nhân, tổ chức 

khác truy cập để bình luận. 

Thứ ba, về hoạt động kiểm tra tình hình THPL. 

Qua phân tích về thể chế hiện hành cho thấy, pháp luật quy định về kiểm tra 

tình hình THPL đã làm rõ nội dung kiểm tra tình hình THPL để phân biệt với hoạt 

động kiểm tra hành chính của các cơ quan HCNN. Theo đó, kiểm tra tình hình THPL 

được thực hiện trên cơ sở 03 nội dung: (i) tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết 

thi hành VBQPPL; (ii) tình hình bảo đảm các điều kiện cho THPL; (iii) tình hình tuân 

thủ pháp luật. Nhìn chung, hoạt động kiểm tra tình hình THPL không hướng tới mục 

đích làm rõ tính đúng, sai trong hành vi xử sự của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá 

nhân mà chủ yếu hướng tới mục đích nắm bắt tình hình, đánh giá chung việc THPL 

của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân để từ đó xác định các nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị các giải 

pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

 Có thể thấy, đặc thù của công tác kiểm tra tình hình THPL hướng tới mục 

tiêu nắm bắt tổng thể tình hình THPL của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm 

vi quản lý. Tuy nhiên, pháp luật về theo dõi THPL cần tiếp tục hoàn thiện để bổ 

sung các khía cạnh sau: 

(i) Trường hợp kiểm tra tình hình THPL, cơ quan theo dõi THPL phát hiện 

ra các sai sót, vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình THPL nhưng 

hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc xử lý.  
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Mặc dù, việc xử lý, khắc phục đối với các văn bản ban hành sai đã có quy 

định trong Luật ban hành VBQPPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành. Tuy nhiên, quy định về trách nhiệm và xử lý đối với người có thẩm quyền khi 

để xảy ra tình trạng ban hành văn bản không chính xác, thiếu tính thống nhất, đồng 

bộ, khả thi vẫn chưa được quy định cụ thể nên việc xử lý trách nhiệm chưa được 

thực hiện nghiêm túc. Thực tiễn những năm qua cho thấy, nhiều bộ, ngành và địa 

phương ban hành văn bản không bảo đảm tính chính xác, thống nhất, đồng bộ, khả 

thi vẫn còn xảy ra ở nhiêu ngành, nhiều địa phương nhưng người đứng đầu không 

phải chịu trách nhiệm gì, việc quy trách nhiệm cho đối tượng làm công tác tham 

mưu và người ký văn bản còn chưa được xem xét, xử lý theo quy định của pháp 

luật. Còn có trường hợp văn bản trái pháp luật không được phát hiện kịp thời, hoặc 

đã được phát hiện, kết luận nhưng chậm được xử lý hoặc xử lý không triệt để, 

không đúng hình thức theo quy định. Việc xác định hậu quả do văn bản trái pháp 

luật gây ra còn gặp nhiều khó khăn. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ 

quan, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật chưa được thực 

hiện nghiêm túc, mới chỉ dừng ở mức phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm công chức khi 

thi hành công vụ, dẫn đến tình trạng ban hành VBQPPL trái pháp luật hoặc thiếu 

tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành VBQPPL
132

. 

Vì vậy, cần phải có những quy định cụ thể hơn về công tác kiểm tra tình 

hình THPL. Theo đó, khi cơ quan kiểm tra phát hiện ra những sai phạm trong quá 

trình tổ chức THPL của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải có quy trình bằng văn 

bản gửi tới các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để kiến nghị, xử lý trách 

nhiệm chứ không chỉ là ban hành Thông báo kết luận kiểm tra và gửi tới đối tượng 

kiểm tra như hiện nay. 

(ii) Bên cạnh đó, mặc dù pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về trình tự, 

thủ tục kiểm tra tình hình THPL, các giai đoạn phục vụ công tác kiểm tra từ khi bắt 

đầu hoạt động (thông báo cho đối tượng kiểm tra) cho đến việc tổ chức triển khai 

thực hiện và thông báo kết quả kiểm tra tình hình THPL đã được Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTP quy định khá đầy đủ. Tuy nhiên, 

pháp luật còn chưa quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của chủ thể kiểm tra và 

                                                 
132. https://kinhtedothi.vn/bo-tu-phap-tuyt-coi-nhieu-van-ban-trai-luat-334530.html. 
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đối tượng kiểm tra, đặc biệt là thiếu quy định về trách nhiệm giải trình, thực hiện 

quyền khiếu nại đối với nội dung trong Thông báo kết luận kiểm tra mà đối tượng 

kiểm tra thấy chưa chính xác. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ 

quyền và nghĩa vụ tương ứng của chủ thể kiểm tra và đối tượng kiểm tra. 

Thứ tư, về hoạt động điều tra, khảo sát tình hình THPL. 

Hiện nay, pháp luật theo dõi THPL chưa có quy định xác lập vai trò của 

hoạt động điều tra khảo sát đối với công tác theo dõi THPL. Trong khi đó, để có thể 

đưa ra nhận định khách quan, chính xác về kết quả THPL của đối tượng thuộc phạm 

vi quản lý, cơ quan nhà nước bên cạnh việc xem xét, đánh giá thông qua báo cáo 

hành chính, thu thập thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng thì cần phải 

tiến hành hoạt động điều tra, khảo sát thu thập lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến hoạt động THPL. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về theo dõi THPL 

chưa quy định hoạt động điều tra, khảo sát tình hình THPL là một hoạt động bắt 

buộc phải thực hiện trong quá trình theo dõi THPL. 

Nghiên cứu kinh nghiệm theo dõi, đánh giá tình hình THPL của Hàn Quốc, 

Liên bang Nga, Hoa Kỳ và một số nước OECD cho thấy, hoạt động theo dõi THPL 

luôn xác định và đề cao vai trò của việc thu thập, tiếp nhận và đánh giá thông tin 

của các chủ thể xã hội thông qua công tác điều tra, khảo sát về tình hình THPL. Đặc 

biệt, các nước tiên tiến trên thế giới khi đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp 

luật rất chú trọng việc khảo sát, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động để có sự 

xem xét, đánh giá khách quan về chính sách, pháp luật đã ban hành để làm cơ sở 

cho việc xây dựng định hướng chính sách, pháp luật trong tương lai.  

Ví dụ: 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn 

Quốc (KINU) vừa công bố kết quả khảo sát ý kiến người dân nước này về các nội 

dung thống nhất và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, 54,9% người tham 

gia cho rằng nếu hai miền có thể cùng tồn tại trong hòa bình thì không cần thống 

nhất
133

. Hoa Kỳ cũng thường xuyên áp dụng phương thức thăm dò dư luận về chính 

sách, pháp luật. Năm 2021, theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, gần 90% người 

                                                 
133. https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/da-so-nguoi-dan-han-quoc-tham-gia-tham-do-y-kien-mong-muon-

cung-chung-song-hoa-binh-voi-trieu-tien-n202006261548. 
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Mỹ coi Trung Quốc là “đối thủ” hoặc “kẻ thù”, 70% ủng hộ Washington đối đầu với 

Bắc Kinh về vấn đề nhân quyền, không ngại làm tổn hại quan hệ kinh tế Trung-Mỹ
134

. 

Có thể thấy, vai trò của hoạt động điều tra, khảo sát về tình hình THPL có ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc đưa ra các nhận định, kết luận khách quan về thực 

trạng THPL. Từ đó giúp cơ quan nhà nước có được căn cứ khoa học và thực tiễn để 

đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện chính sách, pháp luật. 

Do đó, pháp luật về theo dõi THPL cần quy định điều tra khảo sát về tình hình 

THPL, đặc biệt là việc lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của việc thi 

hành chính sách, pháp luật là một hoạt động bắt buộc phải thực hiện trong quy trình 

đánh giá tình hình THPL.  

Thứ năm, về hoạt động báo cáo theo dõi THPL. 

Trong cơ chế phân công, phối hợp kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà 

nước ở Việt Nam hiện nay, cơ quan hành pháp là Chính phủ mặc dù được Hiến 

pháp giao chức năng, nhiệm vụ tổ chức THPL, những cũng không thể thực hiện 

theo dõi, kiểm tra việc THPL của các cơ quan ngoài hệ thống hành pháp như TAND 

tối cao, VKSND tối cao. Theo pháp luật hiện hành, Chánh án TAND tối cao, Viện 

trưởng VKSND tối cao có quyền ban hành thông tư, thông tư liên tịch, do đó có 

quyền theo dõi việc thi hành luật, pháp lệnh quy định về ngành mình hoặc theo dõi 

việc thi hành thông tư do mình ban hành. Ví dụ như: Chánh án TAND tối cao có 

quyền theo dõi việc thi hành Luật tổ chức TAND hoặc theo dõi việc thi hành Thông 

tư số 01/2020/TT-TANDTC ngày 16/8/2020 của Chánh án TAND tối cao quy định 

về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TAND. Do đó, để thực hiện tốt chức nhiệm vụ 

tổ chức THPL, theo dõi THPL của cơ quan HCNN, pháp luật về theo dõi THPL cần 

được xây dựng và hoàn thiện theo hướng quy định Chánh án TAND tối cao có trách 

nhiệm cung cấp thông tin kết quả theo dõi THPL về Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình 

Chính phủ báo cáo Quốc hội theo quy định. Ngoài ra, các cơ quan ngoài hệ thống 

hành pháp còn phải chịu sự kiểm soát, báo cáo về tình hình THPL khi cơ quan 

HCNNN thực hiện theo dõi THPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Ví dụ: Khi Bộ 

Nội vụ theo dõi việc THPL về cán bộ công chức, Bộ Tài chính theo dõi việc THPL 

về quản lý ngân sách thì cơ quan TAND, VKSND phải có trách nhiệm báo cáo tình 

                                                 
134.  https://viettimes.vn/ket-qua-tham-do-du-luan-90-nguoi-my-coi-trung-quoc-la-doi-thu-hoac-ke-thu-post143562.html. 
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hình THPL về các lĩnh vực nêu trên trong hệ thống cơ quan đơn vị mình. Với 

phương án này sẽ gắn trách nhiệm theo dõi THPL của các chủ thể ngoài hệ thống 

hành pháp, đồng thời tạo ra cơ chế kiểm soát của Chính phủ đối với việc THPL của 

các cơ quan này trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.  

Đối với việc thực hiện hoạt động báo cáo theo dõi THPL của các cơ quan 

HCNN, bất cập trong thực tiễn hiện nay là cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm 

theo dõi tình hình THPL theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, cơ quan 

thuộc Chính phủ phải báo cáo kết quả theo dõi THPL về Bộ Tư pháp để tổng hợp 

chung. Tuy nhiên, trong tổng số 08 cơ quan thuộc Chính phủ thì chỉ có Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam là thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL và báo cáo về Bộ Tư pháp. Việc 

hầu hết cơ quan thuộc Chính phủ không thực hiện theo dõi THPL và báo cáo gửi Bộ 

Tư pháp trong những năm vừa qua với lý do là cơ quan có tính chất sự nghiệp, 

không có chức năng và đối tượng quản lý nhà nước là do nhận thức về trách nhiệm 

theo dõi THPL chưa phù hợp, cần phải sớm được khắc phục. Do đó, để khắc phục 

tình trạng này, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm theo dõi THPL, 

pháp luật cần sửa đổi, bổ sung mẫu biểu, nội dung báo cáo phù hợp với từng chủ thể 

báo cáo vì không phải chủ thể nào cũng có thông tin báo cáo về tình hình ban hành 

văn bản quy định chi tiết, hay tình hình bảo đảm các điều kiện cho THPL mà chủ 

yếu các chủ thể có trách nhiệm thường chỉ có thông tin báo cáo về tình hình tuân 

thủ pháp luật. Chẳng hạn, cơ quan thuộc Chính phủ không có thẩm quyền ban hành 

VBQPPL nên sẽ không có thông tin báo cáo về việc ban hành văn bản quy định chi 

tiết (cũng là một loại VBQPPL).Tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, 

các cơ quan, đơn vị dịch vụ công cũng đều phải thực hiện việc đánh giá hiệu quả 

THPL và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

3.2.2.4. Hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của các chủ thể liên quan 

trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

Thực tiễn triển khai công tác huy động sự tham gia phối hợp của các chủ thể 

ngoài cơ quan HCNN vào các hoạt động theo dõi THPL còn bộc lộ hạn chế, chưa đạt 

hiệu quả do việc cung cấp thông tin của các cơ quan thuộc các nhánh lập pháp, tư pháp 

cho cơ quan HCNN mới được quy định ở tầm Nghị định với hình thức đề nghị cung 

cấp thông tin. Do chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan này bằng quy định ở tầm đạo 
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luật nên công tác cung cấp thông tin không được thực hiện thường xuyên, định kỳ 

mà các cơ quan này chỉ cung cấp khi có yêu cầu, đề nghị từ cơ quan HCNN.  

Do đó, pháp luật về theo dõi THPL cần thiết lập cơ chế phối hợp bảo đảm 

rõ ràng, minh bạch về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân 

có liên quan trong việc phối hợp với cơ quan HCNN thực hiện theo dõi THPL. 

Phương án tối ưu là xây dựng đạo luật điều chỉnh về công tác theo dõi THPL, trong 

đó tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề như: 

- Quy định rõ ràng mối quan hệ giữa Chính phủ với Quốc hội về chế độ 

giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ trong việc thực hiện công tác theo dõi 

THPL, xem xét, đánh giá báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật do Chính 

phủ trình Quốc hội. Tương tự, ở địa phương là mối quan hệ giám sát của HĐND đối 

với UBND cùng cấp trong việc thực hiện công tác theo dõi THPL; 

- Quy định mối quan hệ phối hợp Chính phủ với các cơ quan TANDTC, 

VKSNDTC, giữa cơ quan HCNN ở địa phương với các cơ quan TAND, VKSND 

địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong việc phối hợp thực hiện 

cung cấp thông tin phục vụ công tác theo dõi THPL. 

Giai đoạn trước mắt, cơ quan HCNN cần đẩy mạnh việc xây dựng các văn bản 

liên tịch quy định về quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong theo dõi THPL. 

3.2.2.5. Hoàn thiện các quy định về điều kiện bảo đảm cho theo dõi thi 

hành pháp luật 

Pháp luật hiện hành chưa có quy định rõ về tổ chức, bộ máy biên chế 

chuyên trách làm công tác theo dõi THPL nên hiện nay công tác này chủ yếu do tổ 

chức pháp chế bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương thực hiện theo chế độ kiêm 

nhiệm. Trong khi đó, tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của địa phương đang có xu 

hướng thu hẹp lại, biên chế làm công tác pháp chế không được bố trí nên đã gây 

khó khăn trong việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế nói chung và theo dõi 

THPL nói riêng. Để công tác theo dõi THPL đạt hiệu quả tối ưu, pháp luật cần có 

quy định về tổ chức bộ máy, biên chế chuyên trách làm công tác theo dõi THPL. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, 

việc thiết lập một hệ thống cơ quan theo dõi THPL chuyên trách là không khả thi. 

Do đó, giải pháp trước mắt là cần kiện toàn tổ chức pháp chế hiện nay theo hướng 
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quy định phái có bộ phận, công chức chuyên trách làm công tác theo dõi THPL. Về 

lâu dài, cần thiết lập hệ thống cơ quan theo dõi THPL độc lập ở trung ương và địa 

phương do Bộ Tư pháp quản lý theo ngành dọc. 

 Hiện nay, công tác theo dõi THPL chưa có thông tư quy định về kinh phí 

nên các bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí kinh 

phí cho công tác này. Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về kinh phí xây dựng và hoàn thiện pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bới Thông 

tư số 42/2022/TT-BTC) chỉ có nội dung chi cho việc xây dựng báo cáo theo dõi 

THPL. Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi THPL, Bộ Tư 

pháp, Bộ Tài chính cần sớm nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn riêng về 

kinh phí dành cho công tác theo dõi THPL. 

3.2.2.6. Hoàn thiện các quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm trong 

hoạt động theo dõi thi hành pháp luật 

Qua rà soát các văn bản pháp luật về theo dõi THPL cho thấy, pháp luật 

hiện hành chưa có quy định điều chỉnh việc biểu dương, khen thưởng đối với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện các hoạt động theo dõi 

THPL. Theo dõi THPL là công việc khó và phức tạp, bên cạnh yếu tố người thực 

hiện phải có năng lực trình độ chuyên môn sâu, hoạt động theo dõi THPL đòi hỏi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phải có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, mới có thể tìm ra và đề xuất những giải pháp hiệu quả. Do đó, pháp 

luật về theo dõi THPL quy định về chế độ khen thưởng để biểu dương, động viên 

những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, có nhiều đề xuất, giải pháp, sáng 

kiến có chất lượng giúp cho việc nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật. Pháp luật về theo dõi THPL cần có quy định về các hành vi bị nghiêm 

cấm trong hoạt động theo dõi THPL và chế tài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về theo dõi THPL 

gây hậu quả, tác động tiêu cực đến uy tín của nhà nước, của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong xã hội (Ví dụ: Ban hành, công khai Báo cáo theo dõi THPL có nội dung 

đánh giá không đúng về thực trạng THPL gây tác động xấu đến dư luận xã hội, ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân). 
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3.2.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hình thức 

Để hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở nước ta hiện nay, có thể xem 

xét thực hiện theo lộ trình các giải pháp trước mắt và lâu dài sau đây: 

Giải pháp trước mắt:  

Thực tiễn cho thấy các quy định về theo dõi THPL nằm rải rác ở các 

VBQPPL khác nhau. ở các lĩnh vực và cấp độ văn bản khác nhau nên việc rà soát, 

sửa đổi, bổ sung VBQPPL về theo dõi THPL hiện hành và thực hiện pháp điển hóa 

sẽ giúp cho quá trình phát hiện những điểm không phù hợp trong nội dung pháp luật 

để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời, nhanh chóng và đáp ứng được yêu cầu của 

thực tiễn. Quá trình hoàn thiện pháp luật được thực hiện thường xuyên, vừa thực 

hiện, áp dụng pháp luật, vừa kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các QPPL không 

phù hợp hoặc có sự mâu thuẫn, chồng chéo nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn 

trong từng giai đoạn. Đặc biệt, việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL về theo dõi 

THPL sẽ giúp chúng ta tập hợp được toàn bộ nội dung pháp luật mang tính hệ thống 

cao, được sắp xếp khoa học, hợp lý, giúp cho việc tra cứu, tìm hiểu hoặc tiếp cận 

cũng như việc thực hiện được thuận lợi, dễ dàng.  

Những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật và trong tổ chức thực 

hiện pháp luật về theo dõi THPL nêu tại Chương 2 của luận án chỉ được khắc phục 

triệt để khi nhà nước ban hành đạo luật điều chỉnh toàn diện công tác theo dõi 

THPL. Tuy nhiên, việc xây dựng luật cần có lộ trình và thời gian để Chính phủ 

nghiên cứu chính sách, xây dựng hồ sơ đề nghị và trình Quốc hội xem xét đưa vào 

chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm. Vì vậy, trong thời gian chờ nghiên 

cứu xây dựng đạo luật điều chỉnh về công tác theo dõi THPL, Chính phủ, Bộ Tư 

pháp và các bộ, ngành, địa phương cần tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy 

định pháp luật cho phù hợp, đồng thời, thực hiện hệ thống hóa và pháp điển hóa về 

mặt kỹ thuật toàn bộ các quy định của pháp luật về theo dõi THPL. Cụ thể là: 

(i) Chính phủ nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị định mới điều chỉnh về 

công tác theo dõi tình hình THPL để thay thế Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị 

định số 32/2020/NĐ-CP nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập trong quy định của 

pháp luật về theo dõi THPL hiện nay. Bên cạnh đó, cần rà soát, sửa đổi các Nghị 

định có liên quan đến công tác theo dõi THPL như Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, 
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Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để khắc phục sự mâu thuẫn, trùng chéo, bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ, khả thi của pháp luật; 

(ii) Bộ Tài chính ban hành Thông tư riêng, quy định đầy đủ, cụ thể nội dung 

chi, định mức chi cho công tác theo dõi THPL. 

Giải pháp lâu dài:  

Xây dựng đạo luật điều chỉnh về công tác theo dõi THPL. 

Theo dõi THPL là trách nhiệm của các cơ quan trong bộ máy nhà nước 

nhưng trách nhiệm chính, chủ yếu thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan HCNN. 

Để công tác theo dõi THPL đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, đòi hỏi phải có 

sự phối hợp, tham gia của cả hệ thống chính trị, từ cơ quan nhà nước cho đến các tổ 

chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và mọi công dân. Vì vậy, hoạt động 

theo dõi THPL cần phải được luật hóa bằng một văn bản do Quốc hội ban hành. Chỉ 

có một đạo luật do Quốc hội ban hành thì mới đủ điều kiện điều chỉnh đầy đủ, toàn 

diện các nội dung của công tác theo dõi THPL, đồng thời là cơ sở để thực hiện công 

tác phối hợp theo dõi THPL giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước (cơ quan hành 

pháp với cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp), giữa cơ quan trong bộ máy với các tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.  

Hiện nay, một số nhà nghiên cứu khoa học pháp lý đã đề cập tới việc xây 

dựng đạo luật điều chỉnh về hoạt động theo dõi THPL. Trong đó, có hai hướng xây 

dựng luật trong lĩnh vực này: (i) xây dựng đạo luật riêng quy định về công tác theo 

dõi THPL hoặc (ii) xây dựng đạo luật về tổ chức THPL trong đó có chế định theo 

dõi THPL. Trong bài viết “Nhìn lại một năm triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và một số định hướng cơ bản năm 

2015”, tác giả Đặng Thanh Sơn nêu một số định hướng, giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác theo dõi THPL trong thời gian tới là nghiên cứu, xây dựng ban hành 

Luật về theo dõi THPL
135

. TS. Nguyễn Quốc Hoàn thì cho rằng “việc xây dựng đạo 

luật điều chỉnh về hoạt động theo dõi THPL còn xuất phát từ yêu cầu đặt ra để giải 

quyết các bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp theo dõi THPL giữa cơ quan 

HCNN với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân. Nguyên nhân quan trọng 

                                                 
135. ThS. Đặng Thanh Sơn, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Công tác theo dõi tình 

hình THPL, tháng 05/2015, Hà Nội, tr. 2-8.  



 167 

nhất dẫn đến những hạn chế của cơ chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình 

THPL là thiếu các quy định cụ thể trong các VBQPPL xác lập cơ chế này. Vì vậy, 

các quy định về tổ chức thi hành và theo dõi THPL phải được ban hành ở cấp độ là 

văn bản luật và cần phải quy định rõ vai trò của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cơ quan, 

đặc biệt là trách nhiệm phối hợp cụ thể của TAND, VKSND, các tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội trong công tác theo dõi THPL
136

. Tác giả Trần Nam Trung 

thì cho rằng “hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật 

trên các phương diện như hoàn thiện thể chế (ban hành Luật theo dõi thi hành pháp 

luật trên cơ sở tổng kết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP”
137

. Bên cạnh đó, 

một số công trình khoa học thì đề cập tới việc xây dựng đạo luật về tổ chức THPL, 

chẳng hạn như TS. Nguyễn Văn Năm cho rằng cần “sớm ban hành Luật tổ chức thi 

hành pháp luật; hoàn thiện quy định về tổ chức theo dõi THPL. Đối với việc hoàn 

thiện thiết chế về theo dõi THPL, ngoài việc hoàn thiện các thiết chế có trách nhiệm 

theo dõi THPL trong hệ thống cơ quan hành pháp, cần kiện toàn, hoàn thiện các 

thiết chế độc lập chuyên trách công tác theo dõi THPL”
138

. Theo TS. Hồ Quang 

Huy, “về lâu dài cần xây dựng Luật tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có nội dung 

điều chỉnh hoạt động theo dõi thi hành pháp luật”
139

.  

Từ cơ sở lý luận về tổ chức THPL và theo dõi THPL nêu ở Chương 1 của 

luận án cho thấy, pháp luật về theo dõi THPL được xem là một bộ phận của pháp 

luật về tổ chức THPL nên có thể thiết kế theo hướng xây dựng một đạo luật điều 

chỉnh về hoạt động tổ chức THPL trong đó có chế định về theo dõi THPL. Tuy 

nhiên, tác giả nhận thấy nội hàm của công tác tổ chức THPL quá rộng và phức tạp, 

nhiều vấn đề lý luận liên quan đến khái niệm, nội dung tổ chức THPL vẫn còn đang 

là chủ đề tranh luận, trong khi đã có các đạo luật hiện hành có nội dung điều chỉnh 

về các hoạt động tổ chức THPL như Luật Ban hành VBQPPL, Luật phổ biến giáo 

dục pháp luật, Luật Thanh tra... nên tính khả thi của việc xây dựng đạo luật này 

                                                 
136. TS. Nguyễn Quốc Hoàn, Bàn về cơ chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật, Số chuyên đề Cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật, Hà Nội, 2018, tr. 20.  

137. Trần Nam Trung, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội 

Việt Nam, Hà Nội, 2018, tr. 133-152. 

138. TS. Nguyễn Văn Năm, Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi THPL ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Luật 

học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Số tháng 5/2018, Hà Nội, tr. 59-75. 

139 TS. Hồ Quang Huy, Đặc san Thông tin khoa học pháp lý số 2/2018, tr. 15. 
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chưa cao. Do đó, để kịp thời điều chỉnh công tác theo dõi THPL phù hợp với tinh 

thần của Hiến pháp năm 2013 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

“tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực 

trong phạm vi toàn quốc” (Điều 99), cũng như bảo đảm sự thống nhất với các luật 

liên quan như Luật tổ chức Chính phủ quy định về trách nhiệm của Chính phủ: 

“Tổng hợp, đánh giá tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật và báo cáo với Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật” (Điều 6), cần 

xây dựng đạo luật riêng điều chỉnh về công tác theo dõi THPL.  

Việc xây dựng, ban hành Luật theo dõi THPL là cần thiết vì một số lý do sau: 

Một là, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về trách nhiệm của cơ 

quan HCNN ở Trung ương và địa phương trong hoạt động theo dõi THPL. 

Hai là, xác lập mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ quan trong bộ máy 

nhà nước như Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, TAND tối 

cao, VKSND tối cao và các cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện công tác 

theo dõi THPL. 

Ba là, khắc phục những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện hành về theo dõi 

THPL đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 

Bốn là, phát huy quyền làm chủ, quyền theo dõi, kiểm tra, giám sát của 

Nhân dân đối với hoạt động THPL của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

trong bộ máy nhà nước thông qua việc thiết lập cơ chế thu thập, xử lý thông tin từ 

phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình THPL.  

Nội dung Luật theo dõi THPL tập trung điều chỉnh những vấn đề chủ yếu sau: 

Một là, về phạm vi điều chỉnh: 

Luật theo dõi THPL quy định về hoạt động theo dõi THPL của cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng 

theo dõi THPL và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động theo 

dõi THPL 

Hai là, quy định chung, mang tính nguyên tắc về: 

(i) Quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền là chủ 

thể theo dõi THPL: 
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- Trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức theo dõi THPL của cơ quan HCNN ở 

trung ương và địa phương (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và 

UBND các cấp); 

Ví dụ: Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo 

dõi THPL và báo cáo trước Quốc hội về tình hình thi hành Hiến pháp, pháp luật; Thủ 

tướng Chính phủ tổ chức thực hiện công tác theo dõi THPL trên phạm vi cả nước;  

- Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác 

theo dõi THPL (TAND, VKSND…); 

Ví dụ: Trách nhiệm của Chánh án TAND tối cao trong việc theo dõi, báo 

cáo thông tin về tình hình THPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Chính phủ. 

- Quyền, trách nhiệm giám sát của Quốc hội, HĐND đối với hoạt động theo 

dõi THPL của cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương; 

(ii) Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng theo dõi THPL 

(iii) Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

Ba là, quy định về nội dung theo dõi THPL: 

Nội dung theo dõi THPL cần có các tiêu chí rõ ràng, chỉ số cụ thể đề có thể 

đo lường, đánh giá mức độ, hiệu quả THPL của các cơ quan nhà nước. người có 

thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục các bất cập hạn chế hiện nay là 

nhận định về tình hình THPL còn chung chung, thiếu tính khoa học. Tuy nhiên, ở 

cấp độ văn bản luật, có thể xây dựng điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành nội dung xem xét, đánh giá việc THPL. Theo đó, cần xây dựng các tiêu chỉ, 

chỉ số đánh giá việc THPL của hai nhóm đối tượng: 

(i) Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền: 

Thiết lập các tiêu chí, chỉ số đánh giá về: 

- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết;  

- Việc bảo đảm điều kiện cho THPL;  

- Việc tuân thủ pháp luật (việc ban hành văn bản hướng dẫn, ra quyết định 

áp dụng pháp luật). 

(ii) Các tổ chức, cá nhân là đối tượng quản lý nhà nước: 
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 Thiết lập các tiêu chí, chỉ số đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các tổ 

chức, cá nhân trên cơ sở xem xét các thông tin, số liệu về vi phạm pháp luật về hình 

sự, vi phạm pháp luật về hành chính để đánh giá theo các cấp độ: 

- Tuân thủ; 

- Tuân thủ thấp; 

- Không tuân thủ.. 

Bốn là, quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động theo dõi THPL: 

Các hoạt động theo dõi THPL do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

thực hiện được quy định trong VBQPPL nên cần quy định rõ ràng về trình tự, thủ 

tục thực hiện đối với các hoạt động như: 

(i) Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi THPL; 

(ii) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL; 

(iii) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình THPL; 

(iv) Báo cáo kết quả theo dõi THPL; 

(v) Xử lý kết quả theo dõi THPL. 

Năm là, quy định về cơ chế huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân vào các hoạt động theo dõi THPL. Theo đó, cơ quan nhà nước có văn bản đề 

nghị các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia 

vào hoạt động theo dõi THPL hoặc ký kết hợp đồng theo cơ chế cơ chế cộng tác viên. 

Sáu là, quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động theo dõi 

THPL. Luật theo dõi THPL quy định về chế độ khen thưởng để biểu dương, động 

viên những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, có nhiều đề xuất, giải pháp, 

sáng kiến có chất lượng giúp cho việc nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật; quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động theo dõi 

THPL và chế tài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện 

không đúng quy định của pháp luật về theo dõi THPL. 

3.2.4. Giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật  

Việc tổ chức thực hiện pháp luật về theo dõi THPL có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng trong thực tiễn, đó chính là cơ sở để đánh giá chất lượng, hiệu lực và hiệu quả cũng 

như mức độ hoàn thiện của pháp luật. Từ đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời 

điều chỉnh những bất cập, hạn chế để pháp luật tiếp tục được hoàn thiện đáp ứng tốt 

hơn các yêu cầu của thực tiễn ở từng giai đoạn khác nhau. Trong thời gian tới, các 
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bộ, ngành và chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần “đẩy 

mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của các bộ, ngành, 

địa phương để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác THPL”
140

. Theo đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp kiện toàn và đổi mới về tổ chức, bộ 

máy, biên chế làm công tác theo dõi THPL. 

- Đối với hệ thống cơ quan HCNN: 

Giai đoạn hiện nay, các bộ, ngành ở Trung ương cần tăng cường, bố trí sắp 

xếp bảo đảm có cán bộ chuyên trách về theo dõi THPL tại tổ chức pháp chế bộ, ngành 

và các đơn vị trực thuộc. Các địa phương cần tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, 

có hiệu quả Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật 

giai đoạn 2018-2022”, trong đó giao trách nhiệm cho Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và 

UBND cấp tỉnh về kiện toàn tổ chức pháp chế các bộ, ngành; bố trí biên chế pháp chế 

chuyên trách tại các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để thực hiện nhiệm 

vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác theo dõi THPL nói riêng. 

- Đối với các cơ quan nhà nước thuộc các nhánh quyền lực lập pháp, tư pháp 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong hệ thống cơ quan tổ chức mình, 

Quốc hội có thể nghiên cứu thành lập cơ quan Thanh tra của Quốc hội, HĐND giao 

cho cơ quan, đơn vị có chức năng pháp chế của HĐND thực hiện nhiệm vụ theo dõi 

THPL đối với hệ thống các cơ quan thuộc Quốc hội/HĐND nhằm giúp Quốc hội/ 

HĐND theo dõi, đánh giá việc THPL của các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền 

thuộc cơ cấu, tổ chức bộ máy hành chính của Quốc hội và HĐND (các Ủy ban của 

Quốc hội/HĐND, Văn phòng Quốc hội/HĐND, các đại biểu Quốc hội/HĐND). 

Tương tự, có thể nghiên cứu giao nhiệm vụ theo dõi THPL đối với các cơ 

quan trong hệ thống TAND, VKSND cho đơn vị có chức năng thanh tra, pháp chế 

của ngành tòa án, kiểm sát thực hiện.  

Hai là, bố trí kinh phí cho công tác theo dõi THPL.  

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hoạt động chưa thực sự hiệu 

quả của công tác tổ chức theo dõi THPL trong thời gian qua là vấn đề kinh phí bố 

                                                 
140. Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. 
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trí cho công tác này còn nhiều hạn chế. Trên thực tế, do khó khăn về kinh phí theo 

dõi THPL nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn mang tính hình thức, nhiều cơ 

quan có trách nhiệm theo dõi THPL chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc mà chỉ tập 

hợp báo cáo khi có yêu cầu, do đó hiệu quả thực hiện công tác theo dõi THPL còn 

chưa cao. Để hoạt động theo dõi THPL được triển khai đồng bộ, toàn diện, đáp ứng 

mục tiêu đặt ra thì cần thiết phải có sự quan tâm của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan 

đơn vị trong việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Vì vậy, Nhà nước cần quy định 

đầy đủ, rõ ràng và cụ thể các mục chi và định mức chi cho công tác này để các bộ, 

ngành và địa phương có căn cứ, cơ sở lập dự toán triển khai các hoạt động theo dõi 

THPL như tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin; kiểm tra, điều tra, khảo sát, báo 

cáo và xử lý kết quả theo dõi THPL. Bên cạnh đó, để thu hút, huy động sự tham gia 

của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi THPL, cần xây dựng các định 

mức chi và nội dung chi cho việc sử dụng cộng tác viên theo dõi THPL. 

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra tình hình THPL và kiểm tra việc thực 

hiện công tác theo dõi THPL 

Tăng cường kiểm tra tình hình THPL để có phản ứng chính sách kịp thời, 

sát với thực tiễn, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý kịp 

thời các thông tin phản ánh về tình hình THPL từ phương tiện thông tin đại chúng, 

các tổ chức, cá nhân; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng 

trong việc công khai thông tin kết quả theo dõi THPL; tổ chức thực hiện hoạt động 

kiểm tra tình hình THPL bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, bảo đảm tăng cường năng 

lực “phản ứng nhanh” trong phát hiện, xử lý những bất cập của thể chế, nhất là các 

quy định trái pháp luật, bất hợp lý, mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu tính khả thi. Tổ 

chức các đoàn công tác liên ngành kết hợp công tác kiểm tra văn bản, kiểm soát thủ 

tục hành chính và theo dõi THPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn.  

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về theo dõi THPL cần 

phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi THPL đối với 

chính các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo dõi THPL. Bộ Tư pháp, các 

bộ, ngành và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác 

theo dõi THPL theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cần đánh giá những ưu điểm, kết quả 
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đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong 

việc thực hiện công tác theo dõi THPL để kiến nghị, thực hiện các giải pháp nâng 

cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL. Trong đó, cần chú 

trọng các biện pháp xử lý kiên quyết đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao 

trong hoạt động theo dõi THPL. 

Bốn là, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 

theo dõi THPL. 

Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi 

THPL có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để việc tổ chức thực hiện pháp luật về 

theo dõi THPL được nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của 

thực tiễn. Mục tiêu chung là xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi THPL 

có năng lực chuyên môn và bản lĩnh, phẩm chất chính trị, nghề nghiệp vững vàng. Để 

thực hiện được mục tiêu này, Chính phủ, trước tiên là Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các 

bộ, ngành, địa phương cần phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, xây dựng 

chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn, nâng cao trình độ chuyên 

môn cho lực lượng cán bộ công chức làm công tác theo dõi THPL tại các bộ, ngành, 

địa phương. Bên cạnh việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, Nhà nước cần có 

những chính sách thỏa đáng về cơ chế, chế độ ưu tiên, thu hút đối với những người 

làm công tác theo dõi THPL, đồng thời, cần có sự đầu tư đầy đủ, toàn diện về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị hiện đại, là điều kiện cần và đủ trong tổ chức theo dõi THPL, tạo ra 

môi trường thuận lợi trong việc triển khai hoạt động theo dõi THPL trong thực tiễn. 

Năm là đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế phối hợp trong hoạt động tổ chức 

theo dõi THPL.  

Chính phủ với vai trò là chủ thể thực hiện quyền hành pháp, có trách nhiệm 

thống nhất quản lý công tác theo dõi THPL trên phạm vi cả nước cần thiết lập cơ 

chế phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác trong hệ thống chính trị như TAND, 

VKSND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội 

khác trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo dõi THPL. Các 

ngành, các cấp cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động theo dõi 

THPL của cơ quan, đơn vị mình.  
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Theo đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp bên trong và cơ chế phối hợp bên 

ngoài, cụ thể là: 

- Xây dựng và hoàn thiện các quy định về việc phối hợp giữa các đơn vị có 

chức năng tham mưu, giúp Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện công tác 

theo dõi THPL (cơ chế phối hợp bên trong); 

- Xây dựng, hoàn thiện quy định về phối hợp theo dõi THPL giữa Bộ, 

ngành, địa phương với cơ quan giám sát, cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan 

khác trong việc cung cấp thông tin về tình hình THPL (cơ chế phối hợp bên ngoài). 

Sáu là, xây dựng Bộ công cụ hỗ trợ hoạt động theo dõi THPL . 

Theo dõi THPL là hoạt động quản lý dựa trên kết quả của cả “vòng đời” 

xây dựng pháp luật và THPL, đó là phương thức quản lý thông qua đó nhà quản lý xác 

định các kết quả cần đạt được một cách cụ thể, rõ ràng và dài hạn, định hướng tất cả 

các nguồn lực và hoạt động vào việc đạt được các kết quả một cách hiệu lực và hiệu 

quả. Tuy nhiên, một trong những khó khăn, thách thức lớn đối với công tác theo dõi 

THPL ở Việt Nam những năm qua là chưa có một Bộ công cụ hoàn chỉnh giúp cho 

việc theo dõi, đánh giá hiệu quả, chính xác tình hình THPL ở các cấp độ, phạm vi khác 

nhau. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng Khung theo dõi, đánh giá tình hình THPL 

với các tiêu chí, nội dung cụ thể và các phương pháp đánh giá chính xác, khoa học 

là một mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Tham khảo 

kinh nghiệm của Liên bang Nga cho thấy việc theo dõi THPL chủ yếu ở việc xem 

xét, đánh giá tình hình thi hành một đạo luật hoặc nhóm quy phạm pháp luật, do đó 

để xây dựng Khung theo dõi, đánh giá tình hình THPL, Việt Nam có thể nghiên cứu 

thực hiện ở cấp độ theo dõi, đánh giá tình hình thi hành 01 đạo luật hoặc một lĩnh 

vực pháp luật. Cũng có ý kiến cho rằng cần theo dõi, đánh giá cả hệ thống pháp luật, 

tuy nhiên điều này sẽ không khả thi trong bối cảnh Việt Nam có quá nhiều VBQPPL 

được các chủ thể quản lý HCNN từ trung ương xuống địa phương ban hành. 

Khung theo dõi, đánh giá tình hình THPL sẽ hướng dẫn cụ thể về cách thức, 

quy trình thu thập thông tin, dữ liệu; lưu trữ và sử dụng thông tin, dữ liệu nhằm mục 

đích hỗ trợ theo dõi tình hình THPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ trong việc tổ chức thi hành và theo dõi việc THPL liên quan đến ngành, 

lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc và UBND cấp tỉnh trong tổ chức việc thi hành 
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Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. Khung theo dõi, đánh giá tình hình THPL 

hướng dẫn người làm công tác theo dõi THPL cần lựa chọn thông tin nào để theo 

dõi và mô tả đầy đủ cách thực hiện các hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình 

THPL, trong đó quy định rõ ràng mục tiêu và phạm vi theo dõi, sẽ đo lường cái gì, 

ai sẽ chịu trách nhiệm, tần suất theo dõi và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dựa 

trên nguồn thông tin đầu vào, đầu ra, kết quả và tác động. Chỉ số đầu vào thể hiện 

các điều kiện pháp lý và các nguồn lực đầu tư cần có để đảm bảo cho việc THPL 

nhằm đạt được các mục tiêu chính sách pháp luật. Chỉ số đầu ra thể hiện hành vi 

THPL, các sản phẩm/ dịch vụ được tạo ra trực tiếp từ việc huy động, sử dụng các 

nguồn lực và các biện pháp THPL. Chỉ số kết quả thể hiện mức độ tuân thủ pháp 

luật và những kết quả, thay đổi trực tiếp từ hành vi THPL của các chủ thể trong tiến 

trình đạt được của các mục tiêu chính sách pháp luật. Chỉ số tác động phản ánh tính 

hiệu quả, đo lường tác động kinh tế, xã hội, hệ thống pháp luật nói chung do việc 

THPL đem lại sau một thời gian và trên phạm vi xác định. (Chi tiết xem Phụ lục). 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu 

thập, lưu trữ dữ liệu về tình hình THPL nói chung và báo cáo theo dõi THPL nói 

riêng nhằm đảm bảo nguồn dữ liệu đa dạng, đầy đủ, sẵn có, mang tính tích hợp, 

giảm gánh nặng xây dựng các báo cáo theo dõi THPL. Trong đó, trọng tâm cần 

hướng đến việc xây dựng một phần mềm cập nhật và lưu trữ thông tin, dữ liệu giúp 

cho việc theo dõi, đánh giá tình hình THPL của các bộ, ngành và địa phương được 

tiến hành một cách thường xuyên, kịp thời. 

Bảy là, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành và địa phương xây dựng Kênh thông 

tin về theo dõi THPL trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước ở Trung 

ương và địa phương. 

Bộ Tư pháp trên phương diện là cơ quan đầu mối, theo dõi THPL trên phạm 

vi cả nước cần sớm nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về theo 

dõi THPL, trong đó có Chuyên mục Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tình hình 

THPL. Tại các bộ, ngành và địa phương, để thu hút sự tham gia của tổ chức, cá 

nhân vào hoạt động theo dõi THPL, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa 

phương cần xây dựng website hoặc chuyên trang riêng Phản ánh, kiến nghị về 

tình hình THPL trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị mình để người 
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dân có thể gửi ý kiến phản ánh, kiến nghị về việc THPL của cơ quan nhà nước và 

người có thẩm quyền. 

Kết luận Chương 3 

Hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL là yêu cầu quan trọng đặt ra trong 

bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. 

Từ kết quả nghiên cứu về cơ sở lý luận của pháp luật về theo dõi THPL và xem xét, 

đánh giá thực trạng pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam cũng như chỉ ra nguyên 

nhân của những tồn tại, hạn chế, Chương 3 của Luận án đã đề xuất quan điểm hoàn 

thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Việc hoàn 

thiện pháp luật là phải đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền; bảo đảm 

tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật Việt Nam và trong các quy định 

của pháp luật về theo dõi THPL. Hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL phải dựa 

trên cơ sở thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối chủ trương của Đảng về 

tổ chức thi hành và theo dõi THPL. Hoàn thiện pháp luật vè theo dõi THPL cần 

tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm theo dõi THPL của các nước có nên hành chính 

tiên tiến, dân chủ 

Với quan điểm nêu trên, hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL phải được 

thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết các vấn đề chung của hoạt động 

quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động theo dõi THPL của các cơ quan nhà nước. 

Các giải pháp cần được thực hiện bao gồm: (i) giải pháp về nhận thức tư tưởng; 

(ii) giải pháp hoàn thiện pháp luật về nội dung; (iii) giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về hình thức; (iv) giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật. Trong đó, Luận án đã phân 

tích, đề xuất các phương án hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL nhằm khắc phục 

triệt để các bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai 

công tác theo dõi THPL ở Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt, giải pháp xây dựng đạo 

luật điều chỉnh về hoạt động theo dõi THPL đã được Luận án đề xuất nội dung cụ 

thể, gắn trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, 

ngành và địa phương và các cơ quan nhà nước ngoài hệ thống hành pháp như Quốc 

hội, TAND, VKSND... trong việc thực hiện công tác theo dõi THPL. 
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KẾT LUẬN 

 

Nhìn một cách tổng thể, có thể khẳng định rằng pháp luật về theo dõi THPL 

ở Việt Nam đã mở ra nhiều phương thức, cách thức để người dân thực hiện quyền 

làm chủ, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua việc theo dõi, đánh 

giá tình hình THPL của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội. Đồng thời, pháp 

luật về theo dõi THPL là công cụ quản lý hữu hiệu để các cơ quan HCNN, người có 

thẩm quyền tự giám sát, theo dõi, kiểm tra việc THPL của các cơ quan, đơn vị trong 

hệ thống tổ chức bộ máy của mình. 

Tuy nhiên, hoạt động theo dõi THPL của Việt Nam còn có nhiều vướng 

mắc, bất cập cả về trong quy định của pháp luật cho đến việc tổ chức thực thi pháp 

luật. Luận án hướng tới mục tiêu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực 

tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam, để từ đó đề xuất 

các quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. Vì vậy, luận án 

đã đạt được các kết quả sau đây: 

Một là, đã nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu pháp luật về theo dõi 

THPL ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đặt ra và đi sâu vào những vấn đề tiếp tục nghiên 

cứu việc hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL dưới góc độ khoa học pháp lý, 

trong điều kiện, bối cảnh ở Việt Nam hiện nay. 

Hai là, về cơ sở lý luận, luận án nghiên cứu yêu cầu khách quan của việc 

hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL, bao gồm việc phân tích các khái niệm về 

THPL, theo dõi THPL và đặc điểm, vai trò, nội dung điều chỉnh, tiêu chí hoàn thiện 

pháp luật về theo dõi THPL; kinh nghiệm quốc tế và những giá trị tham khảo, có 

thể vận dụng cho Việt Nam trong việc theo dõi THPL.  

Ba là, về cơ sở thực tiễn, luận án đã khái quát hóa quá trình hình thành và 

phát triển của pháp luật về theo dõi THPL. Luận án đã tập trung đi sâu vào phân 

tích những ưu điểm, hạn chế trong quy định của pháp luật về theo dõi THPL. Pháp 

luật về theo dõi THPL hiện hành còn chưa bảo đảm tính toàn diện, thống nhất và 

đồng bộ, còn nhiều quy định thiếu tính khả thi, kỹ thuật xây dựng pháp luật còn 

nhiều hạn chế. Điều đó đặt ra vấn đề cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về theo 

dõi THPL trong thời gian tới. 
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Bốn là, về quan điểm và giải pháp hoàn thiện, luận án đã chỉ rõ các quan 

điểm hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL ở Việt Nam phải xuất phát và phù hợp 

với bối cảnh chính trị xã hội của đất nước, nắm vững quan điểm, đường lối của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013 về xây dựng 

Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, 

xây dựng môi trường công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tiếp 

thu, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm một số nước tiên tiến. Trên cơ sở đó, luận án 

đã đề xuất các giải pháp cả về trước mắt và lâu dài trong việc hoàn thiện pháp luật 

cả về nội dung và hình thức, giải pháp về nhận thức tư tưởng và các giải pháp về tổ 

chức thực hiện, bảo đảm cho việc tổ chức theo dõi THPL đạt hiệu quả, đáp ứng yêu 

cầu, mục đích đề ra. 

Hoàn thiện pháp luật về theo dõi THPL là một trong những bảo đảm chính 

trị, pháp lý quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

XHCN của dân, do dân và vì dân. Đồng thời là giải pháp để bảo đảm, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước và xã hội, đáp ứng yêu cầu hội 

nhập và phát triển của đất nước. 
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PHỤ LỤC 

KHUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH MỘT (01) LUẬT/LĨNH VỰC PHÁP LUẬT  

(Khung cơ bản để các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp tham khảo, vận dụng trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật) 

 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

I. ĐẦU VÀO (Các điều kiện pháp lý và tổ chức cần có để đảm bảo thi hành) 

1. Khung thể 

chế và chương 

trình, kế hoạch 

triển khai thi 

hành luật/ lĩnh 

vực pháp luật 

 

1.1 Tính kịp thời, đầy 

đủ của việc ban hành 

văn bản quy định chi 

tiết thi hành luật/ lĩnh 

vực pháp luật liên 

quan (các chế định của 

một luật/ nhiều luật 

cùng điều chỉnh một 

lĩnh vực) 

- Nội dung và số lượng văn bản quy định 

chi tiết thi hành (các) chế định của một 

luật/ nhiều luật cùng điều chỉnh một lĩnh 

vực liên quan đã ban hành so với nội 

dung, số lượng được giao ban hành;  

- Nội dung và số lượng văn bản quy định 

chi tiết thi hành (các) chế định của một 

luật/ nhiều luật cùng điều chỉnh một luật/ 

lĩnh vực được ban hành đúng thời hạn. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

1.2. Chương trình, kế 

hoạch triển khai thi 

hành luật/ lĩnh vực 

pháp luật 

Nội dung và số lượng chương trình, kế 

hoạch triển khai thi hành luật/lĩnh vực 

pháp luật (các chế định của luật chủ đạo 

điều chỉnh một lĩnh vực) được phê duyệt.  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

2 Nguồn lực: tổ 

chức bộ máy, 

nhân lực, tài 

chính, cơ sở 

vật chất cho 

hoạt động thi 

2.1. Mức độ bảo đảm 

tổ chức bộ máy, biên 

chế thi hành luật/ lĩnh 

vực pháp luật 

- Số lượng tổ chức bộ máy và biên chế 

của các cơ quan nhà nước để đảm bảo thi 

hành luật/lĩnh vực pháp luật 

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, nhân 

lực thực hiện công tác thi hành luật/lĩnh 

vực pháp luật 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính 

- Điều tra 

phỏng vấn 

chuyên gia 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

  



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

hành luật/lĩnh 

vực pháp luật 

 

2.2. Mức độ bảo đảm 

công chức được tập 

huấn, bồi dưỡng thi 

hành luật/lĩnh vực 

pháp luật 

- Số lượng và tỷ lệ công chức/ chức danh 

chuyên môn (theo giới tính) được tập 

huấn, bồi dưỡng thi hành luật/lĩnh vực 

pháp luật; 

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu 

quả của công tác tập huấn, bồi dưỡng 

công chức. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Điều tra 

phỏng vấn 

chuyên gia. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm  

2.3. Mức độ đảm bảo 

cơ sở vật chất, kinh phí 

thi hành luật/ lĩnh vực 

pháp luật 

- Tổng số kinh phí hiện có, bao gồm cả kinh 

phí trang thiết bị và cơ sở vật chất cho 

hoạt động thi hành luật/lĩnh vực pháp luật; 

- Mức độ bảo đảm tài chính, cơ sở vật 

chất cho hoạt động thi hành luật/ lĩnh vực 

pháp luật.  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

- Điều tra 

phỏng vấn 

chuyên gia. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm  

3. Thông tin 

pháp luật liên 

quan 

3.1 Tính công khai, có 

sẵn của thông tin về 

các luật và văn bản 

quy định chi tiết liên 

quan đến luật/lĩnh vực 

pháp luật 

Mức độ sẵn có của các thông tin chứa 

đựng văn bản pháp luật liên quan đến 

luật/lĩnh vực pháp luật hiện có trên Cổng 

thông tin điện tử/ trang thông tin điện tử 

của các Bộ, ngành và địa phương.  

- Điều tra công 

chúng và 

phỏng vấn 

chuyên gia. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

3.2. Tính kịp thời, độ 

bao phủ của việc cung 

cấp các thông tin, phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật liên quan đến 

luật/lĩnh vực pháp luật 

- Nội dung và số lượt người được phổ 

biến, giáo dục về luật/lĩnh vực pháp luật 

theo các hình thức phổ biến, giáo dục 

pháp luật; 

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của hoạt 

động phổ biến, tuyên truyền luật/lĩnh vực 

pháp luật đến các tổ chức, cá nhân.  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Điều tra khảo 

sát công chúng. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

II. ĐẦU RA (Hành vi thi hành pháp luật) 

1. Hoạt động 

thi hành luật/ 

lĩnh vực pháp 

luật của cơ 

quan nhà nước 

/người có thẩm 

quyền 

 

1.1. Tính kịp thời, độ 

bao phủ của hoạt động 

kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa VBQPPL 

liên quan đến luật/lĩnh 

vực pháp luật (các chế 

định của một luật/ 

nhiều luật cùng điều 

chỉnh một lĩnh vực) 

- Nội dung và số lượng VBQPPL được 

kiểm tra (theo thẩm quyền)/ tổng số văn 

bản đã ban hành liên quan đến luật/ lĩnh 

vực pháp luật; 

- Nội dung và số lượng VBQPP được rà 

soát/ tổng số văn bản liên quan đến luật/ 

lĩnh vực pháp luật; 

- Nội dung và số lượng VBQPPL quy 

định chi tiết luật/các luật liên quan đến 

luật/ lĩnh vực pháp luật được xác định 

không hợp hiến, hợp pháp, không đồng 

bộ, không thống nhất, không khả thi, 

không tương thích.  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm  

1.2. Tính kịp thời, đầy 

đủ, chính xác, thống 

nhất trong áp dụng và 

hướng dẫn thi hành 

luật/lĩnh vực pháp luật 

của cơ quan nhà nước/ 

người có thẩm quyền  

- Số lượng văn bản hướng dẫn thi hành 

luật/ lĩnh vực pháp luật của cơ quan nhà 

nước và công chức có thẩm quyền theo 

yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

- Số lượng các quyết định hành 

chính/dịch vụ hành chính do cơ quan nhà 

nước, người thi hành lĩnh vực pháp luật 

ban hành/cung cấp theo các chế định 

chính, mới của luật/ các luật liên quan; 

- Tính kịp thời, đầy đủ, đúng đắn, thống 

nhất, trong hướng dẫn thi hành và áp dụng 

(các) chế định pháp luật liên quan của cơ 

quan. nhà nước/ người có thẩm quyền để 

giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính.  

 

 

- Điều tra công 

chúng và phỏng 

vấn chuyên gia. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

1.3. Kết quả hoạt động 

thanh tra, kiểm tra (liên 

ngành/ chuyên ngành) 

việc thi hành luật/lĩnh 

vực pháp luật (các chế 

định của một luật/ 

nhiều luật cùng điều 

chỉnh một lĩnh vực) 

- Số lượng, nội dung thanh tra, kiểm tra 

(chuyên ngành/ liên ngành) thi hành 

luật/lĩnh vực pháp luật;  

- Số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan 

đến luật/lĩnh vực pháp luật của cơ quan 

nhà nước, tổ chức/ cá nhân được phát 

hiện và kiến nghị xử lý qua thanh tra, 

kiểm tra. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

1.4. Cơ chế, hiệu quả 

phối hợp giữa các cơ 

quan nhà nước/người 

có thẩm quyền thi 

hành luật/ lĩnh vực 

pháp luật 

- Số lượng các hoạt động do cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền thực hiện theo 

các nội dung và hình thức phối hợp liên ngành; 

- Tính hiệu quả của các hoạt động phối 

hợp giữa các cơ quan nhà nước/người có 

thẩm quyền trong thi hành luật/lĩnh vực 

pháp luật (phân công trách nhiệm rõ ràng, 

đúng luật; tính kịp thời, nhanh nhạy trong 

phản ứng chính sách và giải quyết các vấn 

đề từ thực tiễn thi hành);  

- Ảnh hưởng tích cực/ tiêu cực của sự 

phối hợp đến kết quả thi hành luật/ lĩnh 

vực pháp luật. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Điều tra 

phỏng vấn 

chuyên gia. 

 

 

- Điều tra 

phỏng vấn 

chuyên gia. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

2. Hoạt động 

thi hành luật/lĩnh 

vực pháp luật 

của cá nhân, tổ 

chức 

2.1. Chủ động tìm hiểu 

pháp luật, chuẩn bị các 

điều kiện để thi hành 

luật/lĩnh vực pháp luật 

 

- Số lượng truy cập thông tin về pháp luật 

và thi hành luật/lĩnh vực pháp luật trên 

Cổng/ Trang thông tin điện tử, CSDL 

pháp luật; 

- Số lượng (tỷ lệ) tìm kiếm thông tin về 

- Thống kê 

lượt truy cập từ 

Cổng/ Trang 

thông tin điện 

tử, CSDL pháp 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

 

 



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

 pháp luật và thi hành luật/ lĩnh vực pháp 

luật từ các nguồn khác nhau (báo chí, cá 

nhân, cơ quan ngoài Nhà nước...); 

- Mức độ hiểu biết về luật/ lĩnh vực pháp 

luật của cá nhân và tổ chức; 

- Mức độ cá nhân, tổ chức đầu tư và 

chuẩn bị các điều kiện để thi hành 

luật/lĩnh vực pháp luật.  

luật, Công báo.  

- Điều tra công 

chúng. 

- Điều tra công 

chúng.  

- Điều tra công 

chúng.  

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Chấp hành các 

quyết định hành chính 

và sử dụng các dịch vụ 

hành chính công bởi 

các tổ chức, cá nhân 

 

- Số lượng (tỷ lệ) cá nhân, tổ chức yêu cầu 

cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về 

VBQPPL liên quan và văn bản hướng dẫn 

thi hành luật/ lĩnh vực pháp luật;  

- Số lượng, tỷ lệ, xu hướng tăng giảm tổ 

chức, cá nhân chấp hành các quyết định 

hành chính của cơ quan nhà nước, người 

có thẩm quyền;  

- Số lượng yêu cầu cơ quan nhà nước, 

người có thẩm quyền cung cấp dịch vụ 

HCC, giải quyết công việc của cá nhân, tổ 

chức để thực hiện quyền, nghĩa vụ. 

III. KẾT QUẢ (Mức độ tuân thủ và những thay đổi trực tiếp từ hành vi thi hành pháp luật) 

1. Kết quả thi 

hành lĩnh vực 

pháp luật của 

cơ quan nhà 

nước/người có 

1.1. Mức độ tuân thủ 

và kết quả thi hành 

pháp luật của cơ quan/ 

công chức nhà nước  

 

- Mức độ, tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ/ 

chỉ tiêu theo đề án, chương trình, kế 

hoạch triển khai thi hành luật/lĩnh vực 

pháp luật. 

- Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính.  

 

 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm  



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

thẩm quyền.  việc hướng dẫn THPL, áp dụng pháp luật 

(bao gồm cả dịch vụ hành chính công) 

của cơ quan nhà nước, công chức có thẩm 

quyền thi hành lĩnh vực pháp luật. 

- Điều tra công 

chúng. 

 

1.2. Mức độ vi phạm 

pháp luật của cơ quan 

nhà nước/ người có 

thẩm quyền 

 

- Số vụ khiếu nại, tố cáo và khởi kiện 

trong xử lý vi phạm pháp luật;  

- Số vụ /người có thẩm quyền vi phạm 

pháp luật được xử lý qua kết quả thanh tra 

thi hành luật/lĩnh vực pháp luật, qua khiếu 

nại, tố cáo, khởi kiện hành chính; 

- Số vụ/ người có thẩm quyền bị xử lý kỷ 

luật, tỷ lệ tăng giảm so với năm;  

- Số vụ khiếu kiện/người có tẩm quyền 

được Tòa hành chính tuyên có vi phạm 

pháp luật, tỷ lệ tăng giảm so với năm 

trước;  

- Số vụ/ bị cáo là CCVC bị tuyên có tội 

liên quan đến luật/lĩnh vực pháp luật luật, 

tỉ lệ tăng giảm so với năm trước; 

- Số vụ yêu cầu bồi thường nhà nước liên 

quan đến thi hành luật/lĩnh vực pháp luật, 

tổng số tiền phải bồi thường do người có 

thẩm quyền vi phạm pháp luật. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính.  

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính.  

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính;  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính;  

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính; 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm  



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

1.3. Trách nhiệm giải 

trình của (các) cơ 

quan/người có thẩm 

quyền tổ chức thi hành 

luật/lĩnh vực pháp luật 

- Số lượng, thời hạn và chất lượng báo 

cáo giải trình về căn cứ pháp luật, trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước/người có 

thẩm quyền trong thi hành, áp dụng 

luật/lĩnh vực pháp luật;  

- Số lượng, thời hạn, chất lượng báo cáo 

giải trình của cơ quan nhà nước,/người có 

thẩm quyền về trách nhiệm, việc xử lý vi phạm 

và giải pháp khắc phục các hệ quả do các 

quyết định, hành vi hành chính trái pháp 

luật trong thi hành luật/ lĩnh vực pháp luật; 

- Tính kịp thời, đầy đủ, minh bạch trong 

việc giải trình của cơ quan nhà 

nước/người có thẩm quyền về căn cứ 

pháp luật, trách nhiệm pháp lý trong thi 

hành, áp dụng pháp luật cũng như giải 

trình về kết quả xử lý vi phạm và giải 

pháp khắc phục hệ quả của các quyết 

định, hành vi áp dụng trái pháp luật. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính.  

 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

 

 

- Điều tra khảo 

sát công chúng 

và phỏng vấn 

chuyên gia. 

 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm  

2. Kết quả thi 

hành luật/lĩnh 

vực pháp luật 

của các tổ 

chức, cá nhân 

2.1. Mức độ thực hiện 

quyền, nghĩa vụ thông 

qua sử dụng dịch vụ 

hành chính công được 

cung cấp bởi các cơ 

quan hành chính nhà 

nước/ người có thẩm 

quyền quy định trong 

- Đánh giá của CQNN, người thi hành 

luật/ lĩnh vực pháp luật về mức độ tuân 

thủ pháp luật của cá nhân, tổ chức;  

- Số lượng và tỷ lệ tăng/ giảm đối tượng 

được cung cấp dịch vụ hành chính công 

được luật/ lĩnh vực pháp luật quy định; 

- Mức độ hài lòng của người dân với các 

dịch vụ công được luật/lĩnh vực pháp luật 

- Điều tra 

phỏng vấn 

chuyên gia. 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

 

 

 

 



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

luật/ lĩnh vực pháp luật điều chỉnh và được cung cấp bởi các cơ quan 

nhà nước/ người có thẩm quyền thi hành.  

- Điều tra công 

chúng. 

2.2. Mức độ vi phạm 

pháp luật của các tổ 

chức, cá nhân 

- Tỷ lệ, số vụ/ đối tượng (theo giới tính) 

không chấp hành các quyết định của 

CQNN, người có thẩm quyền thi hành 

lĩnh vực pháp luật; 

- Số vụ vi phạm hành chính, số đối tượng 

(theo giới tính) bị xử lý vi phạm hành 

chính liên quan tới lĩnh vực pháp luật; tỉ 

lệ tăng/giảm so với năm trước;  

- Số vụ án hình sự/ số bị cáo liên quan tới 

lĩnh vực pháp luật; số vụ/số bị cáo đã xét 

xử (theo nhóm tội, giới tính); tỉ lệ 

tăng/giảm so với năm trước.  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính.  

 

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

Hàng năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TÁC ĐỘNG (Tác động và kết quả cuối cùng) 

1. Tác động của 

các chế định 

của một luật/ 

nhiều luật cùng 

điều chỉnh một 

lĩnh vực đến 

các đối tượng 

 

1.1. Mức độ đạt được 

mục tiêu của luật/ lĩnh 

vực pháp luật, mục 

tiêu của các chế định 

của một luật/ nhiều 

luật cùng điều chỉnh 

một lĩnh vực 

- Mức độ đạt được mục tiêu tổng thể của 

luật/lĩnh vực pháp luật;  

- Mức độ đạt được các mục tiêu chính 

sách cụ thể của các chế định của một luật/ 

nhiều luật cùng điều chỉnh một lĩnh vực 

so với dự kiến khi xây dựng chính sách 

pháp luật. 

- Điều tra công 

chúng và 

phỏng vấn 

chuyên gia. 

 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

3-5 năm 

 

 

 

 

1.2. Tác động của các 

chính sách pháp luật 

và thi hành luật/lĩnh 

vực pháp luật liên 

- Đánh giá tác động tích cực/tiêu cực của 

chính sách pháp luật và thi hành luật/ lĩnh 

vực pháp luật đối với cá nhân (tác động 

về kinh tế, xã hội đối với việc thực hiện, 

- Điều tra công 

chúng và phỏng 

vấn chuyên gia. 

 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

3-5 năm 

 

 

 



 

Cấp độ  

theo dõi 
Tiêu chí 

Chỉ số 

(Đo lường cái gì) 

Nguồn dữ liệu 

(Đo lường 

như thế nào) 

Cơ quan  

thực hiện 

(Ai đo lường) 

Tần suất  

đo lường 

(năm) 

Ghi chú 

quan tới các đối tượng 

điều chỉnh 

bảo đảm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

liên quan), đối với tổ chức (doanh nghiệp 

- quyền và lợi ích về kinh tế) và đối với 

Nhà nước (tác động kinh tế, xã hội đối 

với quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy, 

nhà nước…) so với dự báo tác động khi 

xây dựng chính sách pháp luật; 

- Đánh giá mức độ tác động khác biệt của 

các chính sách quy định trong luật/ lĩnh 

vực pháp luật đối với các nhóm đối tượng 

(theo địa bàn, theo vị thế xã hội, theo giới 

tính…). 

 

 

 

 

 

 

- Điều tra công 

chúng và phỏng 

vấn chuyên gia. 

 

 

2. Hoàn thiện 

thể chế 

2.1. Kiến nghị sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ hay đình chỉ thi 

hành VBQPPL liên 

quan đến luật/ lĩnh vực 

pháp luật 

- Tác động tích cực/tiêu cực của luật/các 

luật và việc thi hành các chế định luật 

pháp thuộc lĩnh vực pháp luật đối với tính 

đồng bộ, thống nhất, khả thi…. của hệ 

thống pháp luật Việt Nam; 

- Các VBQPPL đã được kiến nghị 

  Sửa đổi, bổ sung, thay thế;  

 Đình chỉ thi hành 

 Ban hành mới  

Trên tổng số VBQPPL được ban hành 

nhằm hoàn thiện luật/ lĩnh vực pháp luật. 

- Phỏng vấn 

chuyên gia 

(dựa trên Báo 

cáo đánh giá 

tác động khi 

xây dựng chính 

sách luật pháp).  

- Báo cáo 

thống kê từ dữ 

liệu hành chính. 

 

Bộ, cơ quan 

ngang bộ, 

UBND các cấp 

 

3-5 năm 

 

 

 

 

 


